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Vài nét 
về tác giả và dịch phâm 


Tại Việt Nam hiện nay, những bản dịch Việt ngữ từ Tam Tạng 
Pali văn của hệ phái Theraväda được cung cấp nhờ hai nguôn 
chính: 

1- Từ Tam Tạng tiếng Thái, Miễn, do các đại trưởng lão tiền 
bồi đã từng du học ở các nước này. Đây là cả những kinh sách rất 
quý báu, là nguồn tham khảo, nghiên cứu, học hỏi, tu tập vào buổi 
đâu cho chư Tăng và Phật tử Nam Tông cách đây hơn nửa thế kỷ 
trước. Vài mươi năm trở lại đây, đại sư Hộ Pháp tại thiển viện 
Viên Không (Xã Tóc Tiên, Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng đã biên soạn 
hằng chục tác phẩm có giá trị mang tính kinh điển - cũng y cứ 
Tam Tạng Thái và Miễn này, có đối chiếu Pä{i Thái và Miến(). 

Một số chư vị đại đức trẻ ở miễn Nam hiện nay cũng đang tiếp 
tục các công trình dịch thuật từ những nguồn tư liệu kể trên. 

2- Từ những bổn tiếng Anh của Hội Thánh Điển Pali (Pali 
Text Society); nhờ công lao và tâm huyết của một số học giả Tây 
Phương, ví dụ: 

- Œeorge Turnour: Cuốn biên niên sử Sri Lankã có tên là 
Mahavamsa thuộc văn hệ Pa]i được công bố vào năm 1837. Đáy 
là bản sớm nhất, sau đó còn có bản thứ hai của Wilhelm Geiger. 

- Vincent Fausboll: Đã tung ra một ấn bản Päli và bản dịch 
La Tỉnh bộ kinh Pháp Cú vào năm 1655; sau đó là những bản 
tiếng Anh gân như trọn Tiểu Bộ Kinh - trong đó, Jataka được 6 
tập. 


' PR|i không có một hệ thống chữ viết thống nhất. Ví dụ, tại Ấn Độ, người ta 
dùng mẫu tự Nagarl; tại Sri Lanka thì dùng mẫu tự Sinhala; ở Miễn Điện dùng 
mâu tự của dân tộc Môn; ở Thái Lan dùng mẫu tự Kamboja; và Hội Thánh điển 
Pali (Päli Text Society) thì sử dụng mâu tự Roman (La Tinh) để viết chữ Pa|i - 
hiện nay đã được phổ biến trên khắp thế giới. 
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- Hermann Oldenberg: Công trình lớn nhất của ông là dịch bộ 
Luật Tạng Pali xuất bản từ năm 1879-1883. Trong đó, có bộ 
PatHimokkha (Tứ Thanh Tịnh Giới, Mahavagga (Đại Phẩm), 
Cullavagga (Tiểu Phẩm) - các bản dịch tiếng Anh này có sự cộng 
tác của giáo sư Rhys Davids, xuất bản năm 1881-1885. Ông còn 
những công trình khác: Đức Phật (XB năm 1862), Trưởng Lão 
lăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ (XB năm 1863), Đảo Sử - Dipavamsa 
(XB năm 1897). | 

- Rhys Davids: Sáng lập Pali Text Society để công bố Tam 
Tạng Pali bằng tiếng Anh phố biến trên thế giới. Ông còn cộng tác 
với William Stede soạn bộ từ điển Pali-Anh. Bên cạnh ông, phu 
nhân C.A.F' Rhyis David dịch Tương ưng bộ kinh, dịch lại Trưởng 
lão Ni kệ cho hợp với nữ tính hơn. Ngoài ra, sau khi chỗng mắt, bà 
điều hành công việc của hội và biên tập lại những công trình của 
chồng đang bỏ dở thuộc Abhidhamma như Vibhanga (Bộ Phân 
Tích), Patthäna (Duyên Hệ), Yamaka (Song Đối)... Sở dĩ tôi phải 
liệt kê dài dòng như vậy, chỉ để chứng tỏ một điều là: “Chưa có 
một dịch phẩm Việt ngữ nào được dịch thẳng từ nguyên bồn Tam 
Tạng Pali văn từ mẫu tự cổ xưa nhất!” Ngay công trình Nikãya vĩ 
đại của Hòa Thượng Minh Châu, tuy dựa bốn Paji (mẫu tự La 
Tỉnh) nhưng cũng phải đối chiếu, tỷ giảo với bồn tiếng Anh cùng 
các A-hàm của Hán tạng. 


Đại Đức Chánh Thân, tức là tỳ-khưu Indacanda, hiện nay 
đang ở tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya, Colombo, Sri Lankã - 
là người đâu tiên có ước nguyện vĩ đại là dành trọn đời mình để 
thực hiện công trình Tam Tạng song ngữ Pal]i- Việt, dựa theo bổn 
Tam Tạng song ngữ Pal]i-Sinhala. 

Tôi hiện có trong tay những công trình Song ngữ Pali- Việt mà 
vị sự trẻ này đã thực hiện được: 

- Phát Sứ và Hạnh Tạng (Buddhavamsa - Cariyapitikq). 

- thánh Nhân Ký Sự - tập I (Apadanapdll - pathamo bhãg0). 
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- thánh Nhân Ký Sự - tập II (Apadanapdl]l - dutiyo bhãg0). 

- Thánh Nhân Ký Sự - Trưởng Lão Ni Kỷ Sự - tập LHII 

(Apadanapdli - TherT Apadanam - tatiyo bhãg0). 

Nhận xét chung là Sư đã làm việc với phong cách nghiêm túc, 
cần thận như một nhà nghiên cứu chuyên môn. Hình thức bìa cứng 
của những quyền sách này cũng như việc in ấn công phu rất có giá 
trị, nhất là phân Pali có lẽ là đáng tin cậy về mặt ngữ pháp. 


Tác phẩm mà tôi muốn giới thiệu với chư vị độc giả hôm nay, 
tiếp theo các công trình trước là quyển Dipavamsa - Đảo Sử (Sử 
Liệu về Đảo Lanka) mà hiện nay, dường như bản Việt ngữ chưa 
có. Cả quyền này cũng vậy, cùng một nô lực, một phong cách, fuy 
chưa rõ việc in ấn sẽ như thế nào, nhưng hy vọng ở Nhóm Thực 
Hiện. 

Về văn phong, do tác giả muốn dịch sát với nguyên văn Pali 
để độc giả, các nhà nghiên cứu tiện bê so sánh, đối chiếu - nên 
ngữ pháp vẫn còn nguyên âm hưởng Päli, chưa nhuân nhuyễn câu 
văn tiếng Việt, ngữ pháp Việt. | 

Về nội dung, tuy gọi là Đảo Sử nhưng chỉ kể sơ lược từ khi 
Phật thành đạo, nói rõ là ngài có viếng đảo quốc 3 lần với tiên tri 
đây là xứ sở quan trọng của việc bảo tôn Tam Tạng và truyễn bá 
giáo pháp mai hậu. Người có công đức mang lại vinh quang cho 
đảo quốc tươi đẹp này chính là hoàng tử và công chúa con vua 
Asoka Tỳ khuu Mahimda và t-khưunn Sanghamitia 
(Sanghanimitta ?). 

Tôi xin tóm tắt khái quát sự hình thành Tăng-già, Ni chúng, 
cây Bô-đề và tháp thờ Bát và Xá-lợi Răng Nhọn tại Sri Lankã vào 
buổi đâu: 

- Vốn là đệ tử của Thánh Tăng Moggalliputta Tissa - chủ trì 
cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ 3, vào triêu của đại để Asoka - ngài 
Mahinda là trưởng phái đoàn truyền giáo, tháp tùng có các vị t}- 
khưu l†tiya, Utiya, Bhaddasala, Sambala, sa-di Sumana (con trai 
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của công chúa Sanghmitta) và thiện nam Bhanduka. Phái bộ đã 
đến Sri Lahkä - lúc ấy gọi là Tambapamni, vào thời vua 
Devänampiyatissa và đã dễ dàng cảm hóa vị chúa tế của xứ sở này 
cùng với triêu thần của ông theo chánh pháp. Trưởng lão Mahinda 
đã cho xuất gia 62 vị tỳ-khưu và đặt nên móng Tăng-già đâu tiên ở 
đảo Sư Tử. Sau đó không bao lâu thì Hoàng hậu của đức vua 
Devanampiyatissa là Anuladevr và 1000 cung nga thể nữ cũng 
muốn xuất gia. Thế là tỳ-khưu-ni Sanghamitta (Chị ruột của hoàng 
tử Mahinda') dẫn đâu một phái đoàn Ni chúng đến đảo quốc để 
đáp ứng nguyện vọng này. Tháp tùng với Trưởng lão Ni có những 
f)-khưu-ni hữu danh: Uttara, Hema, Masagalla, Aggimittã, Tappä, 
Pabbatachinna, Mallä, Dhammadäsikä... Cùng lên thuyền với phái 
đoàn có một nhánh Bồ-đề được chiết từ cây mẹ tại Bodhigaya 
được gìn giữ rất công phu - có nơi nói là mang theo cả đất bản địa 
và có chuyên gia vật lý đi theo chịu trách nhiệm bảo quản và ươm 
trông. Thế là cây Bỏ-đề lịch sử thiêng liêng được trông tại đại 
uyên \ahameghavana - sau này được chiết nhánh trông khắp 32 
tỉnh thành. Đề đáp ứng cho nhu cầu đức tin của quân chúng, sa-di 
Sưmana được lệnh của mẹ (Trưởng lão Ni Sanghamitta) lên thuyên 
trở về đất liễn xin ông ngoại (đại để Asoka) và Thánh Tăng 
Moggalliputa Tissa để thỉnh Bát và Xálợi Răng Nhọn của đức 
Phật mang về đảo quốc. Thể rồi, tại núi Missaka, một bảo tháp có 
tên là Thupãrama được kiến tạo để tôn trí Bát và Xá-lợi Răng 
Nhọn để ngàn sau chiêm bái, phụng thờ. Sau khi thiết lập được 
chánh pháp tại xứ sở của tộc Rồng và tộc Dạ-xoa với một sự hưng 
thịnh chưa từng có, Phật pháp trải qua các triểu đại được các đức 


' Có sử liệu nói, công chúa Saghamitta là con của bà vợ trước, trước khi Asoka 
đăng quang vương vị; hoàng tử Mahinda là con của bà vợ sau. Tỳ-khưu 
Mahinda xuất gia năm 23 tuổi, 12 hạ, 35 tuổi, ngài mới đến đảo quốc. Công 
chúa Sanghamitta xuất gia cùng thời với em trai, khi ấy bà đã có con, là Sumana 
cũng cho xuất gia sa-di luôn. Nhưng có sử liệu cho biết bà là em gái của 
Mahinda mới đúng. 


vua chân chính, hiển thiện trọng vọng tôn thờ, được xem như là 
quốc giáo với một đức tin không gì lay chuyển nổi. Mặc dẫu Đảo 
Sử không có ghi chép - nhưng ta được biết là lần kết tập Phật ngôn 
lần thứ tư, tuyên đọc Tam Tạng Pal]i và công_ bố chủ giải Tam 
Tạng bằng tiếng Sri Lankã (mẫu tự Sinhala), diễn ra tại đây, triểu 
đại đức vua Devanampiyadfissa với sự tham dự của 63 vị Thánh 
Tăng và 500 đại đức tf-khưu (Có nơi nói là 60.000 vị Thánh 
Tăng). Sau đó, vào khoảng năm 440-454 Phật lịch, thời đức vua 
Valagamba, Tam Tạng Päli văn và cả chủ giải đêu được chép lên 
Lá Buông (bối diệp) rồi được truyền sang các nước Thái, Miên, 
Miễn Điện. 


Nói tóm lại, công trình của dịch phẩm này tuy khiêm tồn 
nhưng vô cùng cán thiết - vì chúng ta được tiếp cận với cầu trúc 
ngữ pháp cô xưa nhất cùng với những thông tin đáng tin cậy về 
mặt sử học. 


Xin được tán thản công đức của tác giả và giá trị tư liệu tất 
nhiên của dịch phám. 


Trắn trọng. 
Viết tại Huế, Huyền Không Sơn Thượng 


Am Mây Tía, 14/2 Canh Dân - 29/3/2010 _ 
Tỳ-khưu Giới Đức (Minh Đức Triêu Tâm Anh) 
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PHÀN GIỚI THIỆU 


Tác phẩm Ø7»avarsa là tài liệu sử tiếng Pãli cổ nhất còn được 
lưu lại. Danh tánh của tác giả không xác định được. Về thời điểm 
thực hiện cũng không được ghi lại, nhưng chúng ta có thể suy luận 
ra rằng sử liệu này đã được thực hiện dưới triêu đại của đức vua 
Mahãsena (325-352 theo Tây lịch) với lý do là những điều ghi 
chép về vị vua này chưa được kết thúc. Học giả Hermann 
Oldenberg đã nghiên cứu về vấn đề này và đưa ra kết luận như 
Sau: 

1/- Tác Phẩm Dipavamsa không thể được thực hiện trước năm 
302 Tây lịch do tư liệu lịch sử chỉ được ghi lại đến thời kỳ đó. 

2/- Một số câu văn tương tợ như của Dipavamsa đã được Ngài 
Buddhaghosa trích dẫn trong các bản Chú Giải của mình (nghĩa là 
không thê được thực hiện sau thời kỳ của Ngài Buddhaghosa vào 
khoảng cuối thế kỷ thứ 5 theo Tây lịch). 

3/- Hermann Oldenberg còn tìm được tài liệu cho biết răng đức 
vua Dhãtusena (459-477 Tây lịch) đã ra lệnh trì tụng Dipavamsa 
trước công chúng vào lễ hội hàng năm để tưởng nhớ ngài 
Mahinda. 

(4) Bản Sớ Giải (TIkã) của Mahävamsa' được thực hiện sau một 
thời gian dài đã đề cập đến bản chú giải của tác phẩm Dipavamsa 
này. 


' Mahãvamsa cũng là tài liệu SỬ về hòn đảo Lañkã từ thời điểm khởi nguyên cho 
đến đầu thế kỷ thứ 18 được viết theo thể kệ thơ gãthã bằng tiếng Päli. Nghe rằng 
các nhà sư Tích Lan đang tiếp tục ghi chép cho công trình sử liệu này đến thời 
đại hiện nay. Tác phẩm Mahävamsa đã được ngài Tỳ Khưu Minh Huệ dịch sang 
tiếng Việt với tựa đề “Đại Vương Thống Sử” từ bản dịch tiếng Anh “The Great 
Chronicle of Ceylon” của Wilhelm Geiger. 
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Và Hermann Oldenberg đã đưa đến kết luận rằng tác phẩm 
Dipavamsa được biên soạn vào khoảng thời gian đầu thế kỷ thứ tư 
cho đến 30 năm đầu của thế kỷ thứ năm theo Tây Lịch. Dựa vào 
ngôn ngữ sử dụng và văn phong không hoàn chỉnh của tác phẩm 
Dipavzmsa, ông ta cho rằng tác phẩm này hiển nhiên xuất hiện 
trước Mahavamsa (Oldenberg, Hermann. 7e Dipavamsa: Án 
Ancient Buddhist Historical Record. Introduction, trang 8,9). 

Về nội dung, tác phẩm này trình bày ba lần viếng thăm của đức 
Phật, sự thiết lập Phật Giáo ở đảo, triều đại các vị vua cùng một sỐ 
hoạt động liên quan đến Phật Giáo và kết thúc ở triều vua 
Mahäsena. Một số sử liệu đặc biệt đáng được lưu ý như sau: 

1/- Đức Phật đã ngự đến hòn đảo Laủkã ba lần (IX: 39-41): Lần 
thứ nhất vào thời điểm Ngài đang tế độ ba vị đạo sĩ tóc bện 
Kassapa (I: 45-49). Lần thứ nhì vào lúc Ngài đang ngự tại tu viện 
của ông Cấp Cô Độc (II: 2-3; XV: 65-67). Lần thứ ba vào năm thứ 
tám tính từ lúc chứng quả Toàn Giác, Ngài đã ngự đến Kalyãni 
(nay là ngôi chùa Kelani Vihãra ở thủ đô Colombo) theo lời mời 
của Long Vương Manni-akkhika (H: 51-53). 

2/- Đức Phật Thích Ca xác nhận việc ngự đến đảo Lañkã của ba 
vị Phật quá khứ Kakusandha, Konägamana, Kassapa (II: 66-68; 
XV: 33-63) và việc ba nhánh Bồ Đề của các vị ấy đã được trồng 
xuống ở xứ sở này tại cùng một địa điểm (II: 63). 

3/- Trình bày về các vị vua dòng đõi Sãkya của đức Bồ Tát 
Siddhattha (Sĩ Đạt Ta): vị cố nội tên là J ayasena, ông nội là 
Sihahanu, cha là Suddhodana (Tịnh Phạn) và bốn người chú có 
chung phần tên “Odana.” Và thành Kapila đã được chọn làm kinh 
đô từ nhiều đời vua trước (II: 44-48). 

4/- Từ lúc đức Phật viên tịch Niết Bàn đến cuộc kết tập lần thứ 
nhất là bốn tháng, đưa đến kết luận rằng năm ấy là năm nhuằn (I: 
24;1V: 5). 

5/- Tên gọi Theraväda đã được bắt đầu sử dụng vào thời kỳ Kết 
Tập lần thứ nhất (IV: 10). 
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6/- Truyền thuyết của đức vua Asoka được ghi lại ở chương VI 
và VI. 

7/- Lịch sử của việc thành lập vương quốc Lañkã (Chương IX- 
X) và có câu kệ tổng kết về các tên gọi của hòn đảo này (IX: 20; 
XXVII: 5). Đặc biệt có nêu lên việc đức Phật đã có lời tiên tr về đảo 
Lahkã và gởi gắm đến chúa trời Sakka vào thời điểm viên tịch Niết 
Bàn (1X: 21-25). 

8/- Tên của một số tỳ khưu ni tháp tùng Sañghamittãä đi đến hòn 
đảo Lañkã đề thành lập ni chúng (XV: 77-78). 

9/- Xá-lợi của bốn vị Phật Kakusandha, Konagamana, Kassapa, 
và Gotama đã được rước đến thờ phụng trên hòn đảo Lañkã (XVII: 
08-11). Bốn nhánh Bồ Đề đã được bốn vị tỳ khưu ni rước đến để 
trồng tại hòn đảo này (XVII: 16-24). 

10/- Mahãpajäpati Gotami là chị em song sanh đối với hoàng 
hậu Mayã (XVII: 7). 

11/- Danh tánh các vị tỳ khưu nỉ nổi tiếng đã hoằng Pháp ở xứ 
Jambudipa và Tambapanmi, nay là Ấn Độ và Tích Lan (XVII: 7- 
43). 

12/- Danh tánh các vị tỳ khưu nổi tiếng đã hoằng Pháp ở xứ 
Tambapanmi (XVIH: 4-8). 

13/- Việc ghi chép Tam Tạng Pali và Chú Giải thành sách được 
thực hiện dưới triều đức vua VafftagamaqI Abhaya, tức là vào 
khoảng các năm 29-17 của thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch (XX: 19- 
21). 

Về hình thức, tác phẩm này được thực hiện dựa theo lối trường 
thi gồm có 22 chương (tương tợ như thể Mahã Kãvya của ngôn 
ngữ Sanskrit) gồm nhiều câu kệ (gãthã) hợp thành. Mỗi câu kệ 
được ghi thành 2 dòng và được chia làm 4 pãda; thông thường mỗi 
câu kệ như vậy là một câu văn hoàn chỉnh về phương diện văn 
phạm. Riêng ở tác phẩm 7pavzsa, những nguyên tắc mẫu mực 
trên không được áp dụng một cách chặt chẽ. Có nhiều câu kệ được 
trình bày thành ba dòng và biến cách của một số từ không theo 
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đúng văn phạm tiêu chuẩn, có thê do tài liệu lưu trữ đã bị mối mọt 
gặm nhấm hoặc bị hư hỏng theo thời gian. Trong lúc phiên dịch, 
có một số từ và đoạn thơ chúng tôi phải dựa vào ngữ cảnh và mạch 
văn để xác định ý nghĩa. 

Về nguyên tác Päli, chúng tôi cũng xin ghi lại nguồn trích dẫn 
đã được sử dụng để quý vị tiện việc sao lục: 

l/- Dĩipavamsa (In Sinhalese characters). Ed. and Sinhalese 
trans. Ven. Ñãnavimala. Colombo: M. D. Gunasena & Co. Ltd., 
1970. 

2I- The Dipavamsa: An Ancient Buddhist Historical Record. 
Ed. and trans. Hermann Oldenberg. New Delhi: Asian Educational 
Services, 1982. 

Chúng tôi đã sử dụng văn bản thứ nhất (được ghi bằng mẫu tự 
Sinhala) là chủ yếu. Tuy nhiên, ở một vài chỗ chúng tôi đã theo sự 
sấp xếp của văn bản thứ nhì do được hợp lý hơn, cũng như đã bổ 
túc thêm một vài đoạn từ văn bản này vì nghĩ rằng văn bản thứ 
nhất đã bị thiếu sót. 

Về phương thức trình bày, chúng tôi đã ghi lại các câu kệ thơ 
Pãli bằng dạng chữ nghiêng xen kẽ với lời dịch Việt theo lối văn 
xuôi bằng dạng chữ đứng: mỗi câu kệ Päli tương đương với hai 
hoặc ba dòng văn Việt được trình bày thành từng đoạn tách biệt. 
Đôi chỗ, cần kết hợp lại hai câu kệ hoặc nhiều hơn mới có được 
một câu văn hoàn chỉnh về văn phạm và ý nghĩa. Các câu đối thoại 
khi được dịch sang tiếng Việt được trình bày bằng dạng chữ 
nghiêng trong ngoặc kép. Chúng tôi trình bày song ngữ như vậy 
với các dụng ý sau: Cúp cho độc giả người Việt có được văn bản 
Pãli để tham khảo lúc cần thiết, đồng thời cũng thuận tiện cho quý 
độc giả dễ dàng kiểm tra lại chất lượng của lời dịch Việt. 

Mục đích của chúng tôi trong khi nghiên cứu tài liệu này nhằm 
tìm hiểu văn phong Pãli qua các thời kỳ khác nhau nên thời gian 
đầu tư cho công việc ghi lại tiếng Việt của tài liệu này rất hạn chế, 
vì thế không tránh khỏi những điều thiếu sót. Ngưỡng mong quý 


độc giả niệm tình hỷ xả. Mọi sự góp ý phê bình xin email về: 
indacanda(0)gmail.com. 

Trong lúc thực hiện bản dịch Sử Liệu về Đảo Lankã này, chúng 
tôi nhận được tin các vị thiện hữu trí thức sau đây đã quá vãng: Sư 
Cô Diệu Linh, Ông Thân Sư Cô Liễu Như, Chú Nguyễn đức 
Dziên. Ngưỡng mong các vị ấy đều được thành tựu chốn an vui và 
luôn có sự hướng tâm tu tập tiễn đến bến bờ Giác Ngộ. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành tán dương sự sách tấn 
và ủng hộ của quý vị Phật Tử hữu ân: Dr. Bình Anson, gia đình 
Chú Lương Xuân Lộc, Anh Phạm Trọng Độ, gia đình Lý Hoàng 
Anh, Cô Tư Khánh Huy, Bà Ba Diệu Đài, Cô Sáu Dép và các con 
Phạm Thị Thị, Phạm Xuân Lan, Phạm Thu Lan, Phạm Thông Hải, 
Cô Kim Khemä, Cô Lê Thị Huế, gia đình Trương Tuyết Anh, v.v... 
Đồng thời cũng không quên nhắc đến sự ủng hộ của gia đình Phật 
tử Đặng Xuân Phong & Hoàng Thị Lựu, cũng như sự nỗ lực của 
Phật tử Nguyễn thị Minh Nguyệt trong việc thực hiện văn bản này 
ở máy vi tính. Thành tâm câu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin 
và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát 
cũng như hộ trì Tam Bảo. 

Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng trụ trì chùa Sri 
Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan, đã tạo nhiều điều kiện 
thuận lợi cho chúng tôi trong công việc tu học và nghiên cứu Phật 
Pháp thời gian qua. 

Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tấn hóa trong ánh hào 
quang của Chánh Pháp. 


Colombo, ngày 20 tháng 08 năm 2005 
Tỳ khưu Indacanda 
(Trương Đình Dũng) 


——00000-- 
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Namo tassa bhagavato arahato sammäasambuddhassa. 
Kính lễ đức Thê Tôn, bậc A-la-hán, đầng Chánh Biên Tri! 


%*kwk%*% 


PATHAMO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THƯ NHẬT 


1⁄- Dipagamanam buddhassa dhatu ca bodhiy ãgama1m, 
sangahacariyavadafñca đdipamhi sãsan ãgama1m, 
narindägamanam vamsam kiffayissam, sunatha me. 


Tôi sẽ thuật lại lịch sử việc đức Phật ngự đến hòn đảo, việc ngự 
đên của Phật Pháp, việc ngự đên của xá-lợi và cội Bô Đê ở trên hòn 
đảo,' và sự kết tập lời dạy của các vị thây giáo thọ; xin hãy lăng nghe 
tôI. 

2/- PitipamoJ]qjananam pasadeyyqụ manorama1m, 


anekakarasampannam cittikatva sunatha me. 


Quý vị hãy khởi tâm tịnh tín hoan hỷ được tròn đủ về mọi phương 
diện là nguồn sanh lên sự vui mừng và phấn khởi, rồi xin lắng nghe 
tôI. 


3⁄- Udaggacitta sumana paha{thä tu††hamanasã, 
niddosam bhaddavacanam sakkaccam sampaficchatha. 


Với tâm phấn chấn, có thiện ý, được hài lòng, và tâm trí hớn hở, 
quý vị hãy nghiêm trang ghi nhận lời nói tôt đẹp không có sai sót. 


! Lañkã là tên gọi cổ xưa của nước Sri Lanka ngày nay (tên gọi quen thuộc đối với 
người Việt là nước Tích Lan, âm từ tên cũ trước đây là Ceylon). 


Sử Liệu về Đảo Lahkã Chương thứ nhất 





4⁄- Sunatha sabbe panidhãya mãnasam 
vamsam pavakkhãmi paramparagatam, 
thutippasattham bahunabhivamitam 
ctam hỉ nãnãkusumam va ganthitam. 

Tất cả quý vị hãy thành tâm lắng nghe. Tôi sẽ công bồ lịch sử đã 
được tuần tự truyền lại, được ca tụng bằng những lời khen ngợi, và 
đã được nhiều người diễn giảng; bởi vì lịch sử này được ví như là vô 
số bông hoa đã được xâu kết lại. 


3/- Ánipama vamsavaraggavasinam 
apubbam anaññam tatha suppakasitam, 
ariyãgatam uftamasabbhivanmitam 
sunatha dipatthufi sãdhusakkatam. 

Quý vị hãy lắng nghe một cách cung kính và nghiêm trang lời ca 
tụng về hòn đảo. Lời ca tụng ấy được lưu truyền trong dòng tộc cao 
quý tột đỉnh, không có gì sánh bằng, vô tiền khoáng hậu, được trình 
bày đầy đủ chính xác, được các thánh nhân lưu truyền lại, và được 
các bậc thượng nhân ca ngợi. 


%*ưkwk*%*% 


6/- Äsabham thanapallankam acalam da|hamakampitam, 
Cafurange pafifthaya nisiai purisutIamo. 
Sau khi chặn đứng bốn đạo binh, bậc tối thắng của loài người đã 
ngồi xuống ở ngôi bảo tọa là chỗ ngồi cao quý, không thê di chuyên, 
vững chãi, và không bị lay động. 


7⁄- NisajJa pallankavare narasabho 
dumindamnle dipadanamuttamo, 
na chambhafi vitabhayova kesarT 
disvãna mãram saha senavahanarm. 


Sử Liệu về Đảo Lahkã Chương thứ nhất 





Sau khi ngồi xuống ở ngôi bảo tọa cao quý ở tại gốc cây thuộc 
loài vương mộc, đắng cao quý của loài người, vị đứng đầu của loài 
hai chân, không bị run TÂY, tương tợ như con sư tử chẳng chút sợ hãi, 
đã quan sát Ma Vương cùng với đám quân binh. 


Š/- Mlãravadam bhinditvana vitrã sefva sasenakam, 
Jayo affamano dhưo samtacitto samahiio. 
Vị chiến thắng tươi cười, dũng cảm, tâm tư an tịnh, định tĩnh đã 
bẻ gãy lý luận của Ma Vương và đã khiến cho gã cùng với đám quân 
binh phải thoái lui. 


9/⁄- Vipassanakamma††hãanam manasikarafica yoniso, 
sammasi bahuvidham dhamrmamw anekäkäranissitam. 
Và với tác ý đúng đắn, Ngài đã hoàn toàn an trú vào đề mục minh 
sát là pháp đa dạng và tuỳ thuận vào nhiều điều kiện. 


10/- Pubbenivasafñanafñca đibbacakkhufca cakkhuma, 
sammasanto mahaña1 tayo yame atikkam. 
Trong lúc thành tựu túc mạng minh và thiên nhãn minh, bậc Hữu 
Nhãn là vị đại trí tuệ đã trải qua ba canh của đêm. 


11⁄- Tato pacchiữmayaämamhi paccayakãram vivaffayi, 
anulomam pafilomaica manas akã sirighano. 
Sau đó vào canh cuối, đắng Quang Vinh toàn hảo đã khai mở và 
đã quán sát nhân duyên theo hai chiều thuận nghịch. 


12⁄- Ñatvã dhammam pariññãya pahãnam maggabhävanaln, 
anussari mahãñãmT vùữnuffo padhisankhaye. 
Sau khi đã biết được Pháp và đã thấu hiểu được sự từ bỏ và sự 
thực hành Đạo Lộ, bậc Đại Trí khi được hoàn toàn giải thoát đã suy 
tưởng về việc chấm dứt tái sanh. 
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13/- Sabbafñiffutananavararn abhisambuddho mahãmuHi, 
buddho buddho Tỉ tam nãmam samaffña pathamam ahu. 
Khi đã hoàn toản giác ngộ trí tuệ Toàn Giác tối thượng, bậc Đại 
Hiền Triết đã được xác định với tên gọi đầu tiên ấy là “Đức Phật, bậc 
Giác Ngộ.” 


14/- Bujjhiwa sabbadhammanam udanam katva pabhanhqro, 
tad eva pallanhavare sattaäham vitinamayi. 
Sau khi đã được giác ngộ tất cả các Pháp và đã nói lên lời cảm 
hứng đắng Quang Minh đã trải qua bảy ngày ở ngay tại ngôi bảo tọa 
cao quý ấy. 


15⁄- Samitasabbasanfãso kataRicco anãsavo, 
udagso sumano ha†tho vicintesi bahum sitam. 
Với phận sự đã được hoàn thành, mọi điều sợ hãi đã được lặng 
vên, không còn ô nhiễm, được phân chấn, với tâm tư thơ thới, vui 
mừng, bậc Lậu Tận đã suy nghĩ về nhiều trách nhiệm. 


16/- Khane khane laye buddho sabbalokamavekkhati, 
pañcacakkhu vivaritva olokesi bahujjane. 
Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, đức Phật đã quán xét 
tất cả thế gian, sau đó đã khai mở năm loại nhãn quan' và đã nhìn 
thấy nhiều loại chúng sanh. 


17⁄- Anavaranañanam tam pesesi dipadufttamo, 
addasa virajo sattha lankãdipam varuttamam. 
Đắng Đạo Sư không chút nhiễm ô, bậc Tối Thượng của loải 
người, đã sử dụng trí tuệ không bị hạn chế ấy và đã nhận thấy hòn 
đảo Lañkã' là cao quý nhất hạng. 


' Pañcacakkhu (pañca: 5, cakkhu: con mắt) năm loại nhãn quan của đức Phật gồm 
có nhục nhãn (éammsacakkhu), thiên nhãn (d/bbacakkhu), tuệ nhăn (pañfñãcakkhu), 
Phật nhãn (buaddhacakkhw), toàn trì nhãn (samarmtacakkhu). 
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18/- Sudesam utusampannam subhikkham ratanakaram, 
pubbabuddhamanucinnam ariyagarasevitam. 
(Lankã) là xứ sở tốt đẹp, khí hậu điều hòa, vật thực đồi dào, có 
hầm mỏ châu ngọc, đã được chư Phật quá khứ ngự đến và tập thể 
Thánh nhân cư ngụ. 


19/- Lankadipavaram disva sukhettam ariyalayam, 
ñatva kãlamahalañca vicintesi anuggaho. 

Sau khi nhận thấy tính chất cao quý của hòn đảo Lañkã là có 
ruộng đồng màu mỡ và là trú xứ của các Thánh nhân, và sau khi 
quán xét về yếu tố hợp lý của thời điểm hoặc chưa đúng thời điểm, 
đẳng Tế Độ đã suy nghĩ răng: 


20/- Lankadine imam kalam yakkhabhữta ca rakkhasa, 
sabbe buddhapatiku{†ha sakkã uddharitum balam. 
“Ở trên hòn đảo Lañkã vào thời điểm này, tất cả chúng sanh hàng 
dạ-xoa và lũ ác thần là đối nghịch với chư Phật, chúng có thể dương 
oai về quyền lực. 


21/- Nhharitva yakkhagane pisãce avaruddhake, 
khemam katvana tam dipam vasäDessãmi mãnse. 
Sau khi chế ngự bè lũ dạ xoa và các ác thần trở thành những kẻ 
chịu sự khuất phục, ta sẽ thiết lập an ninh và giúp cho nhân loại sinh 
sông tại hòn đảo ấy. 


22/- Ti††hantesu ime pãpe yãvafãyu' asesafo, 
sã=sanantaram bhavissafi lankadipavare tah1m. 
Trong khi toàn thê các hạng xấu xa này tồn tại đến hết tuôi thọ, sẽ 
có cơ hội cho Giáo Pháp phát triển tại nơi ấy, trên hòn đảo Lahkã 
tuyệt vời. 


' Tức là nước Sri Lanka ngày nay; tên cũ được gọi là Tích Lan. 
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23/- Uddharitvan aham satte pasadetva bahujjane, 
ãcikkhitvãna tam maggam qccufam ariyäpatham. 
Sau khi đi chuyên các chúng sanh ấy đi, ta sẽ tạo niềm tin cho số 
đông loài người và sẽ giảng giải đạo lộ ấy, tức là con đường Bất Tử 
của các Thánh nhân. 


24/- Anupada parinibbami suriyo atthangafto yatha, 
parinibbufe catumase hessafi pathamasangaho. 
Ta sẽ viên tịch Niết Bàn do không còn chấp thủ, tương tợ như mặt 
trời lặn xuống vậy. Sau khi viên tịch Niết Bàn được bốn tháng' thì sẽ 
có cuộc kết tập lần thứ nhất. 


25⁄- Tato param vassasafe vassãn a{†häãrasãni ca, 
fatiyo sangaho hofi pavafttatthäya saãsana1. 
Sau đó một trăm năm sẽ có cuộc kết tập khác, rồi sau một trăm 
mười tám năm là cuộc kết tập lần thứ ba nhằm mục đích hoằng khai 
Giáo Pháp. 


26/- lmasmim Jjambudipamhi bhavissafi mah1pdti, 
mahãpuñño tejavanto dhammasokRo †ỉ vissuto. 
Ở tại Jambudipa này sẽ xuất hiện vị đại vương có phước báu lớn 
lao, có oai lực, được biết tiếng là “Asoka Công Chính." 


27⁄- Tassa rañfñio asokassa pufto hessafi panđito, 
mahindo sutasampanno lankadipamụ pasadaye. 


! Đức Phật Niết Bàn vào ngày trăng tròn tháng ƒesãkhz (tương đương với rằm 
tháng 4 âm lịch của Việt Nam) vả cuộc kết tập lần thứ nhất được tiến hành sau khi 
vào mùa an cư được một tháng (tương đương với l6 tháng 7 âm lịch), thông 
thường khoảng thời gian này là 3 tháng. Đề giải thích chứng cớ nêu trên thì năm 
đức Phật Niết Bàn phải là năm nhuần (do mùa mưa đến trễ nên mùa nắng được 
kéo dài thêm một tháng). 
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Ngài Mahinda, con trai của vị vua Asoka Ấy, sẽ là bậc trí tuệ 
thành tựu được kiên thức sẽ thiệt lập niêm tin ở hòn đảo Lañkã.” 


28/- Buddho ñatva tmam hetum bahum atthipasamhitam, 
kalakalam mam đipam ãrakkham sugato kari. 
Sau khi biết được nhân này sẽ đưa đến nhiều lợi ích, đức Phật 
Thiện Thệ đã tiến hành việc hộ trì hòn đảo này cả ngày lẫn đêm. 


29/- Pallankham animisañca cankamam ratanagharam, 
ajapalamucalindo khrapalena satftama1m. 
Ngôi bảo tọa, sự không chớp mắt, việc đi kinh hành, ngôi nhà 
Pháp Bảo, cội cây của những người chăn đê, rồng chúa Mucalinda, 
và (sự trú thiền tại) Khirapäla là thứ bảy. 


30/- Saftasattahakaraniyam katvana vividham jino, 
barãnasim gato vĩro dhammacakkam pavaftitum. 
Đắng Chiến Thắng đã thực hiện việc cần được tiến hành theo 
nhiều phương thức trong bảy tuần lễ. Rồi vị Anh Hùng đã đi đến 
thành Bãrãnasĩ (Ba-la-nai)' để chuyền vận Pháp Luân. 


31⁄- Dhammacakkam pavaftento pakäãsenfto 
dhammamuftamam, 
a{thärasannam kofTinam dhammabhisamayo ahu. 
Trong lúc chuyển vận Pháp Luân và thuyết giảng Giáo Pháp tối 
thượng, có mười tám &o/¡? chúng sanh đã thấu hiểu Giáo Pháp. 


32/- Kondañno Bhaddiyo Vappo Mahaãnãmo ca ssdqji, 
cte pañcamahatherä vimuttA naftalakkhane. 


' Hiện nay là thành phố Benares (India). 
? 1 ko¿¡ là 10 triệu; 18 &o/¿ là 180 triệu. 
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Kondañña, Bhaddiya, Vappa, Mahanama, và AssajJi, năm vị đại 
trưởng lão này đã giải thoát vào lúc bài “Kinh Vô Ngã Tướng” (được 
giảng giải). 


33/⁄- Yasasahaya caftãri puna paññãsadarake, 
Baranasi lsipatane vasanto uddharï Jino. 
Trong khi cư ngụ tại Isipatana thành Bãrãnasï, đắng Chiến Thắng 
cũng đã tiếp độ Yasa và bốn người bạn cùng với năm mươi chàng 
trai trẻ. 


34/- Barãnasn vasitvana vutthavasso tathaga1o, 
kappasike vanasande uddhari Bhaddavaggiye. 
Sau khi đã cư ngụ và trải qua mùa an cư mưa tại thành BãrãänasI, 
đẳng Thiện Thệ đã tiếp độ nhóm Bhadda ở tại khu rừng rậm 
Kappäsika. 


35⁄- Anupubbam caramano Uruvelamavasari, 
addasa virajo satthä Uruvelakassapam jafim. 
Trong lúc tuần tự du hành, bậc Đạo Sư không còn ô nhiễm đã ngự 
đến Uruvelãä và đã gặp vị đạo sĩ tóc bện Uruvela Kassapa. 


36/- Agyagare ahinagam damesi purisuftamo, 
disva acchariyam sabbe nimamtimsu tathãgdfam. 
Đắng Tối Thượng Nhân đã thuần phục con rông ở ngôi nhà thờ 
lửa. Sau khi chứng kiến sự kỳ diệu, tất cả đã thỉnh mời bậc Thiện 
Thệ rằng: 


37⁄- Hemantam cãtumasamhi idha vihara Gotama, 
mayam tam niccabhattena sadä upa††hahämase. 
“Này vị Gotama, hãy cư ngụ ở nơi đây trong bốn tháng mùa lạnh, 
chúng tôi sẽ luôn luôn hộ độ Ngài với vật thực thường kỳ.” 
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3ð/- Uruvelayam hemante vasamano tathaga0o, 
Jjafile sapärisajJJje vinesi purisasabho. 
Trong khi cư ngụ ở tại Uruvelä vào mùa lạnh, đẳng Thiện Thệ, vị 
Lãnh Tụ của nhân loại, đã cảm hóa các đạo sĩ tóc bện và hội chúng 
(của họ). 


30/- Mahayañnam pakappunsu Anga ca Magadha ubho, 
disvã yañne mahalãbham vicintesi qyoniso. 
Rồi cả hai xứ Añga và Magadha đã chuân bị đại lễ cúng tế. 
Uruvela Kassapa nhìn thấy lợi lộc lớn trong cuộc lễ cúng tế nên đã 
suy nghĩ sái quấy răng: 


40/- Mahiddhiko mahãsamano ãnubhãvañca tam maha, 
sace mahqjanakaye vilubbeyya katheyya vã. 

41/- Parihayissati me lãbho Gotamassa bhavissdafi, 

aho nữna mahãsamano nãgaccheyyaq samãgama1. 

“Vị đại sa-môn có đại thần lực. Nếu vị đại nhân thị hiện thần 
thông ấy hoặc thuyết giảng cho đại chúng, lợi lộc của ta sẽ bị mất 
mát và sẽ trở thành của Gotama. Vậy thì vị đại sa-môn không nên đi 
đến nơi hội họp.” 


42/- Caritamn adhimuttiñca ãsayañca anusayqm, 
citfassa solasakare vijandti tathagaio. 
Đắng Thiện Thệ hiểu rõ THƯỜI sáu biểu hiện của tâm, sự vận hành, 
ý định, khuynh hướng, và sự tiềm tàng. 


43/- Jafilassa cintitam ñatva paracittavidH mumi, 
pđapatam Kurudipam gantvana mahatiddhiya. 
Sau khi biết được suy nghĩ của vị đạo sĩ tóc bện, đẳng Mâu NI là 
vị biết được tâm của người khác đã dùng đại thần lực đi đến khất 
thực ở xứ KurudTpa. 
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44/- Anotattadahe buddho paribhufjivana bhojanam, 
tattha jhãnasamapaftim samapaj]i bahum hitam. 
Đức Phật đã thọ dụng vật thực ở hồ Anotatta, rồi đã thể nhập 
thiền chứng có nhiều lợi ích ở tại nơi ấy. 


45/- Buddhacakkhihi lokaggo sabbalokam vilokayi, 
addasa virajo sattha Lankãdipavaruttama1m. 
Bậc Đạo Sư không còn ô nhiễm, đắng Cao Cả của thế gian, đã 
dùng các Phật nhãn xem xét toàn thể thế giới và đã nhìn thấy hòn 
đảo Lañkã cao quý tuyệt vời: 


46/- Mahaãavanam mahãabh1mmam ahu Lankatalam tadaä, 
nãnãyakkha mahãghora ludda lohitabhakkhasaä. 
“Lúc này xứ sở Lañkã có rừng bao la, rất kinh khiếp, có nhiều 
loại dạ-xoa vô cùng ghê rợn tàn bạo khát máu. 


47/- Cangãä rudda ca pisaäca nãnãripavihesikaä, 
nãnadhimufttika sabbe sannipate samagdtfã. 
Và có các hung thần hiểm ác tàn bạo khuấy nhiễu với nhiều hình 
thức. Dầu có khuynh hướng khác nhau, tất cả đã tụ hội lại sống 
chung thành đoàn. 


48/- Tattha gantvana tam majjhe vihimsetvana rakkhase, 
nĩharite pisacete manussãä honmfi issarã. 
Ta sẽ đi đến nơi ấy ở giữa chúng rồi gây khó khăn cho hạng ác 
thần. Khi các hung thân này đã bị dời đi, loài người sẽ trở thành chủ 
nhân.” 


40/- Imam attham mahäviro cintayitva bahum hitam, 
nabham abbhugeamitvana Jambudipa idhãgaIo. 
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Nghĩ rằng việc này có được nhiều lợi ích, đắng Đại Hùng đã bay 
lên không trung và đã từ JambudTpa' ngự đên nơi này. 


50/- Yakkhasamagamamajjhe upari siramatthake, 
nisidanam gahetvana dissamano nabhe thito. 
Ngài đã cầm lấy tọa cụ rồi hiện ra đứng ở trên không trung chính 
giữa đám dạ-xoa, ở phía bên trên đỉnh đầu. 


31⁄- Thitam passanti sambuddham yakkhasena samagdfa, 
buddho Tỉ tam na mañnanfi yakkho aññataro tí. 
Đám binh lính dạ-xoa khi tụ hội lại đã nhìn thấy đắng Toàn Giác 
đang đứng yên, nhưng không biết Ngài là: “Đức Phật” và nghĩ rằng: 
“Một dạ-xoa nào đó.” 


32/- Gangatire mahiyãsu pokkhalesu 
paftitthite thủpaf†haäne subhangane, 
tasmim padesamhi thifo naruftamo 
samappito jhãnasamadhimuftIamam. 
Tại vị trí của ngôi bảo tháp Subhañgana? được thiết lập ở Mahiyã 
Pokkhala nơi bờ sông Gaủgã, đắng Tối Thượng Nhân đã đứng tại 
khu vực ấy và đã thê nhập tầng định cao tột của thiền. 


33/- Jhanam lahumu khippanisanfikaro 
muni samapdqJJati citakkhane, 
sahasa samu††hãti jhãnakkhaniya 
samapayi sucittehi päramigato. 
Là vị thực hiện sự an tịnh ngăn hạn, đẳng Mâu Ni nhập thiền một 
cách nhẹ nhàng trong một sát-na tâm và xuất ra khỏi sát-na thiền một 


' Jambudipa dịch là hòn đảo có cây Jambu (đào đỏ, mận), tức là xứ India (Ấn Ðộ) 


ngày nay. 
? Vào thời điểm ấy ngôi bảo tháp chưa được xây dựng nên. 


II 


Sử Liệu về Đảo Lahkã Chương thứ nhất 





cách nhanh chóng. Ngài đã đạt đến và trú vào ba-la-mật bằng các 
tâm thiện. 


34/- Thữo nabhe iddhi vikubbamano 
yakkho va mahiddhi mahänubhãyvo, 
khamiyam ghana meghasahassadhara 
pavassafi sitalavataduddini. 

Trong lúc đứng ở trên không trung và phô diễn thần thông trong 
tợ như gã dạ-xoa có đại thần lực có đại oai lực, Ngài tức thời tạo ra 
những đám mây đen mang theo hàng ngàn cụm mây với những cơn 
gió lạnh và bóng tối, rồi đồ mưa xuống. 


35/- Aham karomi te unham mama detha nisiditum, 
aithi tejabalam mayham parissayavinodanarn. 
(Đức Phật đã nói rằng): “Ta sẽ làm cho các ngươi được ấm áp. 
Hãy nhường cho ta (khoảng trống) đề ngồi xuống. Ta có năng lực 
sáng chói vả việc tạo ra hiện tượng rồi loạn là do ta.” 


56/- Sace vinoditum sakkã nisidahi yathicchitam, 
sabbehi samanufñinatam tava tejabalam kara. 
(Các dạ-xoa nói rằng): “Nếu Ngài có thể xua đuôi đi (các sự rối 
loạn) thì xin Ngài hãy ngồi xuống theo như ý muốn. Tắt cả đều đồng 
ý. Xin Ngài hãy thể hiện năng lực sáng chói của Ngài.” 


37⁄- Unham yacatha mam sabbe bhiyyo tejam mahđatfapam, 
khippam karoma accunham tumhehi abhipatthitam. 
(Đức Phật đã nói rằng): “Tất cả các ngươi cầu xin ta sự ấm áp, 
nhiều ánh sáng, và ngọn lửa vĩ đại. Chúng ta sẽ có ngay lập tức sự vô 
cùng ấm áp theo như các ngươi đã mong cầu." 


58/- † hite maj]hantike kale gimhãnam suriyo yathaä, 
evam yakkhanamatäpo kaye thapitadärunam. 
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Giống như mặt trời mùa hè vào thời điểm giữa ngày đứng bóng, 
có luồng sức nóng khủng khiếp như thế đã xâm chiếm cơ thê của các 
dạ-xoa. 


30/- Yatha kappapariva††e cafusuriya-đfapo, 
evam nisidane satthu f¿jo hofi tatHtiari. 
Giống như Sức nóng của bốn mặt trời vào thời kỳ hoại kiếp, cũng 
vậy tại chỗ ngồi của bậc Đạo Sư có sức nóng còn hơn thế nữa. 


60/- Yatha suriyam udentam na sakkã caritum nabhe, 
evam nistdanam cammam natthi ävaranam nabhe. 
Tương tợ như mặt trời đang mọc lên không thể bị dừng lại ở trên 
bầu trời, cũng vậy tắm tọa cụ bằng da thú là không có giới hạn ở trên 
không trung. 


61/- Nisidanam kappajälam va tejam suriyam va pa†havĩ, 
mahãtapam vikirati aqgeijalam v tanappak4nI. 
Tắm tọa cụ tỏa ra sức nóng khủng khiếp giống như ngọn lửa lúc 
hoại kiếp phát ra ánh sáng, y như là màng lưới lửa lớn lao, tương tợ 
như mặt trời thiêu đốt trái đất. 


62/- Angararasalitatapam tahim 
nisidanam abbhasamam padissafi, 
dipesu uunham nidasseti dussaham 
dhuvam nipakkam ayapabbafipama. 

Ở nơi ấy, tắm tọa cụ có sức nóng của đồng than đá cháy đỏ được 
nhìn thấy giống như đám mây, tương tợ như ngọn núi bằng sắt rắn 
chắc bị nung nấu đang tỏa xuống sức nóng khó chịu trên khắp các 
hòn đảo. 


63/- Puratthinam pacchữnadakkhinuttaram 
uddham adho dasadisa imaãyo, 
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sace ayam yakkho mahanubhãvo 
tejo samaãpaJJati pajjalãydti. 

64/- Katham gamissama sukhT aroga 
kadã pamuficama imam subheravam, 
sabbeva yakkhãä vilayä bhavissare 
bhusam va mu{thirajam vatakhittam. 

(Các dạ-xoa than van rằng): “Nếu dạ-xoa có đại oai lực này biến 
thành ngọn lửa rồi thiêu đốt cả mười phương đông tây nam bắc trên 
dưới này đây, làm thế nảo chúng ta có được sự an vui, không tật 
bệnh? Khi nào chúng ta thoát khỏi tai họa khủng khiếp này? Toàn 
thê loài dạ-xoa sẽ bị tiêu điệt giống như nhúm bụi phấn bị tan tác bởi 
CƠN ĐIÓ. ” 


65/- Buddho isinam nisabho sukhãvaho 
disvana yakkhe dukkhite bhaya{thite, 
anukampako kãruniko mahesi 

vicintayi aqtthasukham amãnuse. 

Sau khi nhìn thấy các dạ-xoa bị khốn khổ và lâm vào nỗi lo sợ, 
đức Phật, vị đứng đầu các ẩn sĩ, là nguồn đem đến sự an lạc, là vị đại 
ân sĩ có lòng bi mẫn nhân hậu, đã nghĩ đến điều mong mỏi và sự an 
lạc cho hàng phi nhân. 


66/- Ath ` aqnñadipam patiripakam imam 
ninnam thalam sabbathãn ekasadisam, 
nadipabbatatalakasunimmalam 

dipam girữm lankatalam samipama. 

Khi ấy có một hòn đảo khác tương tợ như hòn đảo này, có sự 
đồng nhất về tất cả các khu đất thấp hoặc khô ráo, vô cùng trong 
sạch với các sông ngòi núi non ao hồ, là hòn đảo Giri hoàn toàn y hệt 
xứ sở Lañkã. 


67/- Sunibbhayam øgopitasagarantakam 
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pahữtabhakkham bahudhanñamakulam, 
utusamattham harisaddalam mahiữmn 
varam giridlipnamimassa uftarim. 
Hòn đảo Giri là xứ không có điều hãi sợ, có biển cả xung quanh 
bảo vệ, có nhiều thực phẩm, dồi đào với vô số ngũ cốc, khí hậu hài 
hòa, có bề mặt là đồng cỏ xanh, và quý báu hơn hăn hòn đảo này. 


68/- Ramrmmam manunfiam haritam sus1talam 
ãrãmavanaramaneyyakamù varam, 

samtidha phullaphaladharino duma 

suñniam vivitai na ca koci issaro. 

Là xứ sở quyến rũ, yêu kiều, xanh tươi, mát mẻ, tuyệt vời, đáng 
mến với những vườn cây và rừng rậm. Nơi â ấy thanh tịnh, trống trải, 
hiu quạnh, có cây cối trïu nặng những hoa và quả, nhưng không có 
người nào cai quản. 


69/- Mahartmave sãgaravarimajjhe 
sueamblhire mi sadã pabhljjare, 
sudugeame pabbafajaälamussite 
sudukkaram atthamanitthamantaram. 

Là xứ sở thuộc về biến cả, ở giữa làn nước của đại dương sâu 
thắm luôn có sóng vỗ, có dãy núi vươn lên rất khó đi đến, và ước 
muốn khó mà thực hiện khi (người cư ngụ) phía bên trong không 
đông ý. 


70/- Paramanarosa parapi{thimamsika 
akärunika parahethane rafã, 

cangã va rudda rabhasa ca niddaya 
vidappanika sapathe ime idha. 

71/- Atha rakkhasä yakkhagana ca dufthaã 
dipam imam Lankãciranivasinam, 
dadami sabbam giridIpaporaran 
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nivasanfu sabbe supqja anIghã. 

(Đức Phật suy nghĩ răng): “Ở nơi đây, các ác thần và đám đông 
dạ-xoa xấu xa bị nguyên rủa là những kẻ kiêu căng, ngạo nghễ và 
căm hận các kẻ khác, nhục mạ sau lưng các kẻ khác, không lòng bị 
mẫn, vui thích trong việc hãm hại các kẻ khác, lại còn ác độc, hung 
dữ, bạo tàn, và không lòng thương xót. Giờ ta sẽ ban cho chúng hòn 
đảo này tức là toàn bộ hòn đảo Giri (Giridipa) nguyên thủy, và là chỗ 
trú ngụ không xa Laủkã. Mong rằng tất cả bọn chúng sẽ định cư, 
khéo sinh sản, và không gặp khó khăn. 


72/- hnañca Lankãtalam mãnusãnam 
poraInakappaf{hitavutthavasam, 
vasantu Lankatale mãnusã bah 
pubbe va ojavaramandasadise. 
Và xứ sở Lankã này là trú xứ đã được loài người cư ngụ và tạo 
dựng trong thời cổ đại. Mong rằng sẽ có nhiều người cư trú ở xứ sở 
Lañkã giông như ở khuôn viên Oja' cao quý trước đây vậy. 


73/- Etehi anfichi guneh upefo 
manussavaso anekabhaddaRo, 
dipesu đipissafi sãsan ` ãgafe 
supunnacando va nabhe uposathe. 

Được tựu hội với nhiều phẩm chất này hoặc khác, Lankã là chốn 
cư ngụ của loài người có nhiều điều tốt đẹp. Giáo Pháp khi được 
truyền đến ở trên các đảo sẽ rạng rỡ tương tợ như mặt trăng tròn 
vành vạnh ở trên bầu trời vào ngày Uposatha.” 

74/- Dipam uibho mãnusa rakkhasã ca 
ubho ubhinnam tuÌlayam sukham mui, 
bhiyyo sukham lokavidi ubhinnam 
parivaffayi gonayugam va phaãsukam. 


' Ojadipa cũng là một tên gọi của hòn đảo Lahkã này. 
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Đắng Mâu Ni, bậc Thế Gian Giải, trong lúc cân nhắc sự an lạc 
của cả hai bên là loài người và các ác thần rôi đã chuyên đổi hòn đảo 
cho cả hai bên được nhiều an lạc, tương tợ như đã chuyển đổi (vị 
thế) cặp bò kéo cho chúng có sự thoải mái. 


75/- Sankaddhayi gotamo đipamiddhiya 
bandham va gonam da|haraJjukaddhitam, 
dipena đdipam upanãmayT muni 

yugam va nãvam da|hadhammaveditam. 

Đức Gotama đã dùng thần thông đưa hòn đảo lại gần tương tợ 
như con bò được buộc lại và lôi đi bởi sợi dây thừng chắc chắn. 
Đắng Mâu Ni đã đưa hòn đảo lại gần với hòn đảo giống như hai 
chiếc thuyền được giao lưu nhờ vào sự gắn bó chặt chẽ. 


76/- Dipena đdipam yugalam tathagato 
katvan u[ãram viparTtarakkhase, 
vasanfu sabbe giridipa rakkhasa 
sapakkamasa vasanarmm vavafthitam. 

Đức Như Lai đã thực hiện việc nối liền hòn đảo xinh đẹp với hòn 
đảo kia và hoán chuyền các loài ác thần (nói rằng): “Chúc cho tất cả 
các loài ác thần ở trên Giridipa sống được ổn định có đầy đủ vật 
thực.” 


77/- Gangam gùnhamhi yatha pipasitã 
dhãvamfi yakkhä giridipamatthiha, 
pavitthä sabbe anivaftane puna 
pamuñica dipam yathä bhữmiyam muni. 

Các hàng dạ-xoa có sự háo hức chạy ào lên hòn đảo Giri tương tợ 
như những người khát nước chạy đến sông Gaủgã vào mùa nóng 
nực. Tất cả bọn chúng đã đi vào rồi không trở ra lại. Đắng Mâu Ni 
đã đưa hòn đảo về lại địa điểm như trước đây. 


17 


Sử Liệu về Đảo Lahkã Chương thứ nhất 





78/- Yakkha sutu††hãä supaha†tharakkhasa 
laddha sudipamn manasabhipaftthitam, 
na bhãyHmsu sabbe atipamodita 
ofarimsu sabbe chane nakkhattamaham. 
Các dạ-xoa vô cùng mừng rỡ và các hàng ác thần vô cùng hớn hở 
khi đạt được hòn đảo xinh đẹp như mong mỏi. Tất cả bọn chúng đã 
không còn lo sợ và đã tham gia vào lễ hội Nakkhafa. 


79/- Ñatvãna buddho sukhite amãnuse 
thatvana mettam parittam bha1i jino, 

katvana dipam tividham padakkhinam 
sadä rakkham yakkhagaravinodanam. 

Biết được các phi nhân đã được an vui, đức Phật đã an trú tâm từ 
và thốt lên lời kinh bảo hộ. Sau đó, đắng Chiến Thắng đã hướng vai 
phải nhiễu quanh hòn đảo ba vòng và luôn hộ trì việc hoán chuyển 
tập thê dạ-xoa. 


80/- Sanfappayitvana have amãnuse 
rakkhanca katva da|ham mettabhãvana1m, 
upaddavam đipesu vinodayitva 
agoruvelam punapi tathagat0o tỉ. 
Quả vậy, đẳng Như Lai đã trấn an các hàng phi nhân, đã thực hiện 
sự hộ trì và sự phát triển bền vững của tâm từ ái, đã xua đi điều tai 
họa ở trên các hòn đảo, rồi đã quay về lại Uruvelä. 


Pathamo paricchedo. 
Chương thứ nhât. 


Bhanavaratụ pafhamam. Yakkhadarmanam niịthitam. 
Tụng phâm thứ nhât. Dứt chuyện khuât phục các dạ-xoa. 


——00000-- 
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DUTIYO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THƯ NHI 


1/- Araham pana sambuddho Kosalanam puruttamam, 
upanissaya vihãsi Sudattãrãme sirighano. 
Bấy giờ, đức Chánh Đăng Giác, bậc A-la-hán, đắng Quang 
Vịnh toàn hảo cư ngụ tại tu viện của Sudatta' ở gần kinh thành của 
xứ Kosala. 


2/- Tasmim .Jetavane Buddho dhammaräđja pabhankaro, 
sabbalokam avekkhanto tambapammivar addasa. 
Ở tại Jetavana ấy, đức Phật, bậc Pháp Vương, đắng Quang 
Minh, trong lúc quán sát toàn thể thế giới đã nhìn thấy xứ 
Tambapanni” cao quý. 


3⁄- Atikkante pañcavassamhi Tambapa—nitalam agã, 
avaruddhake vinodetva suññam dipam akã sayam. 
Khi thời gian năm năm đã trôi qua, Ngài đã ngự đến xứ sở 
Tambapannl, đã tự mình dẹp bỏ các điều chướng ngại và đã làm 
cho hòn đảo trở nên trống vắng. 


4⁄- Uraga aJja dipamhi pabbateyyä samu†{hitã, 
ubho viyH[hasangamam yuddham karomti dãruam. 
Giờ đây, các loài rồng và các loài sống ở núi non trên đảo đã 
nổi dậy. Cả hai đang tiến hành cuộc chiến tập trung là trận giao 
tranh khủng khiếp. 


3⁄- Sabbe mahiddhika nãga sabbe ghoravisa ahũ, 
sabbeva kibbisa canga madamana avassutã. 


' Tên gọi gia đình của ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc). 
? Tambapanni là một tên gọi khác nữa của hòn đảo Lakã. 
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Tât cả các loài rông đêu có đại thân lực, tât cả đêu có nọc độc 
dữ tợn. Tât cả đêu là tôi tệ, ác độc, cuông điên, và tham lam. 


6/- Khippakapi mahatejä padu{thä kakkhalã khara, 
uj]?hãnasaññT sukopä uraga viralatthihaä. 
Những con rồng thì nhanh nhẹ, có oai lực lớn, gian trá, tàn bạo, 
thô lỗ, có tâm tư xoi mói, nóng nảy, có lòng tham nhỏ mọn. 
7⁄- Mahodaro mahatejo Cñ|odaro ca fejaso, 
ubhopi balasampanna ubhopi vanđafisayä. 
Loài Mahodara có oai lực lớn và loài Cũlodara có quyền năng. ' 
Cả hai đều thành tựu sức mạnh và cả hai đều có sắc đẹp nôi bật. 


8/- Na passafi koci samam samuftari 
mahodaro manamaftena tejasä, 
dipam vinasesi saselakananam 
ghatemi sabbe pafipakkhapannage. 

Không nhìn thấy được bên nào bằng hoặc trội hơn. Loài 
Mahodara do quyền lực bị khích động bởi lòng ngã mạn đã hủy 
hoại hòn đảo luôn cả núi non rừng thăm (tuyên bố răng): “Ta sẽ 
tàn sát toàn bộ lũ rồng.” 


9/⁄- Ch|odaro gacchafi mãnanissito 
ãgacchanfu nãgasahassakofiyo, 
hanaãmi sabbe ranamajjhamagatfe 
thalam karomi satayojanam dipam. 
Loài Cũ|odaro ỷ vào lòng ngã mạn đi đến (nói rằng): “Mười tỷ 
con rồng hãy xông đến. Ta sẽ giết toàn bộ bè lũ tham gia vào cuộc 
chiến. Ta sẽ san băng hòn đảo rộng 100 do-tuần (này).” 


' Không xác định được tên các chủng loại này; phân tích theo từ ngữ cữJodara 
(cũla+udara = có bao tử nhỏ, bụng thon) và mahođara (mahä+udara = có bao tử 
lớn, bụng bự). 
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10/- Padisayarmti visavegadussaha 
sampajjalanti uragã mahiddhihaä, 
parosadhamma bhujagindamicchita 
samussahamti ranasafIu madditum. 

Những con rồng dữ tợn với nọc độc cực nhạy phóng độc, những 
con rồng có đại thần lực phun lửa, những con rông mong mỏi làm 
chúa rồng nổi cơn giận dữ ra sức nghiên nát kẻ thù trong trận chiến 
đấu. 


11⁄- Disvana Buddho uragindakuppanam 
dipam vinassanfi nivattahetukam, 
lokatthacarT sugato bahum hitam 
vicintayi qggasukham sadevake. 

Sau khi nhìn thấy sự giận đữ của chúa rồng và việc bọn chúng 
sẽ hủy diệt hòn đảo là nhân tố tiêu hoại, đức Phật Thiện Thệ là vị 
mang lại phúc lợi cho thế gian đã suy nghĩ đến nhiều điều lợi ích 
và an lạc tối thắng cho cả chư thiên (rằng): 


12/- Sace na gaccheyyam na pannagãa sukhT 
dipam vinasam na ca saãdhu nãgdfe, 

nãge anukampamano sukhatthiko 

gaccham aham dipavuddhim samekkhitum. 

“Nếu ta không ngự đến, các con rồng không được an lạc và hòn 
đảo bị hủy diệt là điều không tốt đẹp trong tương lai. Là người tầm 
cầu an lạc và có lòng thương tưởng đến các con rồng, ta sẽ đi đến 
để mưu cầu cho sự phát triển của hòn đảo. 


13/- Lankadipe gunam disva pubbe yakkhavinoditam, 
mama sãdhukatam dipam mã vinasenfu pannagã. 
Trước đây, ta đã nhận thấy đặc điểm của hòn đảo Lañkã và ta 
đã di chuyên loài dạ-xoa. Ta đã làm điều tốt đẹp, vậy chớ để các 
con rồng tàn phá hòn đảo.” 
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14/- ldam vatvaãna sambuddho u††hahitvana ãsanã, 
gandhaku†ito nikkhamma dvare a{†hasi cakkhuma. 
Nói xong điều ấy, đắng Chánh Đăng Giác, bậc Hữu Nhãn, đã từ 
chỗ ngồi đứng dậy rời khỏi hương thất, và đứng ở ngưỡng cửa. 


15⁄- Yãvatfã Jefavane ca ãrãme vanadevafä, 
sabbeva upa††hahimsu mayam gacchãma cakkhumä. 
Chí đến tất cả chư thiên ngự trên cội cây ở Jetavana vả ở tu viện 
đã hỗ trợ (nói rằng): “Ôi bậc Hữu Nhãn, chúng ta hãy đi đến.” 


16/- Alam sabbepi ti††hantu samiddhi yekova gacchafu, 
ãgaccha saha rukkho ca dhãrayitvana pithito. 
(Đức Phật nói rằng): “Thôi đi, tất cả hãy ở lại. Chỉ đi một mình 
Samiddhi. Hãy mang theo thân cây và đi đến ở phía sau.” 


17⁄- Buddhassa vacanam sutva samiddhi sumano ahũ, 
samnlam rukkhamadaya saha gacchi tathãgatam. 
Nghe được lời nói của đức Phật, Samiddhi đã trở nên hoan hỷ 
rồi đã nhồ lấy thân cây cùng với bộ rễ rồi đi đến với đắng Như Lai. 


18/- Narufttamam tam sambuddham devarđja mahiddhiko, 
chãyam katvana dhãresi buddhase††hassa pit†húo. 

Từ phía sau đức Phật tối thượng, vị Thiên Vương có đại thần 
lực đã tạo bóng râm rồi che mát cho đắng Tối Thượng Nhân 
Chánh Đăng Giác ấy. 

19/- Yattha nãgãngmụ sangamam tattha ganfvã naruftamo, 
ubhonagavaramaJ}he {hito satthanukampako. 

Bậc Đạo Sư, đẳng Tối Thượng Nhân, vị đầy lòng từ ái đã đi đến 


trận chiên của các con rông và đã đứng ở giữa hai lũ rông cao quý. 


20/- Nabhe gantvăna sambuddho ubho nãgãnamdnfare, 
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andhakaratamam ghoram akãsi lokanayako. 
Đức Chánh Đăng Giác, đâng Lãnh Đạo thê giới đã đi đên ở trên 
không trung ở giữa cả hai lũ rông rôi đã tạo nên đêm tôi mịt mù 
ghê sợ. 


21/- Andham tamam tadä hofi lokanathassa iddhiyä, 
andhakarena onaddho vihitaya rukkho ahu. 
Do thần lực của vị Chúa Tế thế giới, khi ây đêm đen cảng thêm 
mù mịt. Thân cây với sự tính toán trước đã được che khuất bởi 
bóng tối. 


22/- Anñamañnam na passanfi tasitã nagã bhayaf{hiia, 
Jinampi. te na passanfi kuto sangama karItUm. 
Các con rồng không còn nhìn thấy lẫn nhau trở nên run rây 
đứng yên sợ hãi. Chúng cũng không nhìn thấy được đắng Chiến 
Thắng, làm sao (chúng có thể) tiễn hành cuộc chiến đấu? 


23/- Sabbe sangamam bhinditva pamuficitvana ãvudham, 
namassamana sambuddham sabbe thitã katafJal. 
Tất cả đã bỏ dở cuộc chiến, buông rơi vũ khí. Trong lúc tỏ lòng 
tôn kính đắng Chánh Đẳng Giác, tất cả đã đứng yên chắp tay lại. 


24/- Salomaha†the ñatvana disva nãge bhayadfthite, 
meftacittena pharitva unharaụusimụ pamuffcayl. 
Sau khi biết được các con rồng đều bị rởn lông tóc và nhìn thấy 
chúng lâm vào sự sợ hãi, đức Phật đã phát khởi tâm từ và tỏa ra 
hào quang âm áp. 


25⁄- Aloko va mahã ãsi abbhuto lomnahamsano, 
sabbe passanfi sambuddham nabhe candam va nimmalam. 
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Quả là cảnh tượng hùng vĩ, kỳ diệu, rởn tóc. Tất cả đều nhìn 
thây đâng Chánh Đăng Giác ở trên không trung trông tợ như mặt 
trăng không chút bợn nhơ. 


26/- Chahi vannehi upeto jalanto nabhamanfare, 
dasadisa virocamto thito nage abhäsatha. 
Thể nhập và chói sáng với hào quang sáu màu đang tỏa rạng 
khắp mười phương, Ngài đã đứng ở giữa không trung nói với các 
con rồng răng: 


27/- Kimatthiyam mahãrđja nãgãnam vivado ah, 
tumheva anukampaäya javagacchim tato aham. 
“Này Đại Vương, sự tranh chấp giữa các loài rồng xảy ra do 
nguyên nhân gì? Bởi điều ấy, ta đã cấp thời đi đến vì lòng thương 
tưởng đến chính các vị.” 


28/- Ayam cH|odaro nãgo aydmụ nãgo mahodaro, 
mãtulo bhãgineyyo ca vivadanio dhanatthiko. 
(Con rồng đáp rằng): “Loài rồng Cũlodaro này và loài rồng 
Mahodaro này là cậu và cháu đang tranh chấp vì mong muốn tài 
sản.” 


29/- Anuddayam candanaganam sambuddho aJJja bhasatha, 
appo huiva maha hofi kodho balassa agamo. 
Hôm ây, đẳng Chánh Đăng Giác đã nói một cách khoan dung 
với các con rông độc ác răng: “Sự giận dữ của kẻ ngu sĩ tuy nhỏ 
nhoi nhưng rồi sẽ biến thành lớn lao. 


30/- Kimuddissa bahh nãgã mahadukkham nieacchatha, 
Imam pariftam pallankam ma tumhe nãsayissatha. 
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Liên quan đên việc gì khiên nhiêu con rông đã lâm vào cảnh 
khô sở cùng cực? Ngôi bảo tọa này thật là tâm thường, các ngươi 
chớ có giêt hại nhau. 


31⁄- Añnñamanñamavinasetha akatam J1vitakkhayam, 
samvejesi tadä nãge nirayadukkhena cakkhuma. 
Các ngươi không nên tàn sát lẫn nhau. Việc giết hại mạng sống 
là điều không nên thực hành.” Khi ấy, bậc Hữu Nhãn đã làm các 
con rồng động tâm bằng nỗi khổ đau của địa ngục. 


32/- Manussayonim đibbañca nibbanañca pakitfayi, 
pakãsayantam saddhammam sambuddho đipaduttamo. 
Đẳng Chánh Đắng Giác, bậc tối thượng của loài hai chân trong 
lúc giảng giải Chánh Pháp đã tuyên bố về khởi thủy của loài 
nØười, VỀ CỐI trời, vả về Niết Bàn. 


33⁄- Sabbe nãgã nipafitva khamapesum tathagatam, 
sabbe nãgã samaganiva samaggä huivăna pannagã. 
Tắt cả các con rông đã quỳ xuông và tỏ lòng hối hận đến đức 
Như Lai. Tất cả các con rồng đã quây quân lại, và chúng đã trở nên 
hòa hợp. 


34⁄- Upesum saranam sabbe asifi pănakofiyo, 
sabbe nãga vinassama imam pallankahetukam. 
Tắt cả tám mươi &o¡ chúng sanh đã quy y. (Nghĩ rằng): “Tất cả 
loài rồng chúng ta bị tiêu hoại vì nguyên nhân ngôi bảo tọa.” 


35/- Adaya pallankavaram ubho nãgã samatthikä, 
pafigannhatha pallankam anukhampaya cakkhuma. 
Có cùng ý định, hai con rồng (chúa) đã mang ngôi bảo tọa quý 
báu đến (nói rằng): “Bạch đẳng Hữu Nhãn, xin ngài hãy từ bi nhận 
lấy ngôi bảo tọa.” 
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36/- Adhivasesi sambuddho tunhibhãvena cakkhuma, 
adhivasanam viditvana tu††ha mahoraga ubho. 
Đức Chánh Đăng Giác, bậc Hữu Nhãn, đã nhận lời với trạng 
thái im lặng. Nhận biết sự đồng ý, hai con rồng chúa đã mừng rỡ 
(nói rằng): 


37⁄- Nisidatu nam sugato pallanke ve]uriyamaye, 
pabhassare jãtivante nagãnam abhipatthite. 
“Xin đẳng Thiện Thệ "hãy ngôi xuông đây, trên ngôi bảo tọa làm 
bằng ngọc quý tỉnh khiết rạng rỡ là vật được các con rồng mong 
TỎI.” 


3/⁄- Patifthapiưmsu pallankham nagã đipãngmanfare, 
nisidi tattha pallaike dhammarajaä pabhahkaro. 
Các con rồng đã đặt ngôi bảo tọa ở giữa các hòn đảo. Bậc Pháp 
Vương, đắng Quang Minh, đã ngồi xuống tại chỗ ấy, trên ngôi bảo 
tọa. 


39/- Pasadetvana sambuddham asifi nãgakofiyo, 
tattha nãgã parivisum annapanañ ca bhojana1. 
Tám mươi #ø/¡ con rồng đã đặt niềm tin vào đắng Chánh Đăng 
Giác. Tại nơi ấy, các con rồng đã dâng đến Ngài cơm nước và vật 
thực. 


40/- OnTtapaftapanim tam asifi nãgako†iyo, 
parivaretva nisidimsu buddhase†thasa santike. 
Khi đức Phật đã rời bàn tay khỏi bình bát, tắm mươi køƒ? con 
rồng đã tụ lại xung quanh rồi đã ngồi xuống gần bên đức Phật tối 
thượng. 


41/- Kalyarnike gangamukhe nãgo ahu sapuftako, 
mahãnãgaparivaro nãmenasi Mani kkhiko. 
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Ở tại cửa sông Kalyänï có con rồng sinh sống cùng bầy con. 
Con rồng ấy có tên là Mani-akkhika và có đoàn rồng tùy tùng đông 
đảo. 


42/- Saddho saraasampanno sammádli†fhi ca silavã, 
nãgasamagamam gantva bhiyyo abhipasadiya. 
Nó có đức tin, đã thành tựu sự quy y, có chánh kiến, và có giới 
hạnh. Sau khi đi đến chỗ tụ hội của các con rồng, nó càng có niềm 
tin tăng trưởng bội phân. 


43/- Disva buddhabalam nãgo anukampamụ phanimaydam, 
abhivadetva nisidi ãyãcesi tathãgatam. 
Sau khi nhìn thấy oai lực từ bi đối với loài rồng của đức Phật, 
con rồng đã đảnh lễ, rồi ngồi xuống cầu xin đức Như Lai rằng: 


44/- nam dipanukampaya pathamam yakkhavinoditam, 
idam nãgãnamanuggaham dutiyam dipänukampanam. 
“Việc đã di chuyên các hàng dạ-xoa vì lòng thương tưởng đến 
hòn đảo là việc làm thứ nhất. Còn việc hỗ trợ các con rồng là lòng 
thương tưởng đến hòn đảo lần thứ nhì. 


45/⁄- Punapi bhagava amham anukampam mahãmu”ni, 
ahañc upa{thahissãmi veyyävaccam karom 'aha1. 
Hơn nữa, bạch đức Thế Tôn, thưa bậc đại Hiền Triết, tôi sẽ thê 
hiện tắm lòng tốt đẹp của chúng tôi, tôi sẽ làm công việc hầu hạ 
(đến Ngài).” 


46/- Nagassa bhaãsitam sutva buddho sattãnukampaĂRo, 
Lankadipahitatthaya adhivaäsesi suga1o. 
Đức Phật, bậc Thiện Thệ, đẳng Từ Bi của chúng sanh đã lắng 
nghe lời nói của con rồng và đã nhận lời vì mong muốn điều ích 
lợi cho hòn đảo Lankã. 
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47/- Paribhufjitva pallankam vu††hahiftva pabhankaro, 
divaviharam akãsi tattha địpanfqre mUII. 
Sau khi sử dụng ngôi bảo tọa, đắng Quang Minh đã đứng dậy. 
Tại nơi Ấy, ở bên trong hòn đảo, đức Mâu Ni đã nghỉ ngơi lúc ban 
trưa. 


48/- Dipantare đdipãn aggo divasam viinamayl, 
_samapdafti samapajji brahmaviharena cakkhuma. 
Đắng Quang Đăng tôi thượng đã trải qua ban ngày ở bên trong 
hòn đảo. Bậc Hữu Nhãn đã thê nhập thiền chứng với đề mục tứ vô 
lượng tâm. 


40/- Sayanhakalasamaye nãge ãmanfayT jino, 
¡dh eva hotu pallanko khirapalo idhãgacchatu, 
naga sabbe imam rukkham pallahhaica namassatha. 

Vào lúc chiều tối, đẳng Chiến Thắng đã nói với các con rồng 
rằng: “Ngôi bảo tọa hãy để ở ngay tại nơi này. Cây Khirapala hãy 
dời đến nơi đây. `. tất cả các loài rồng hãy tôn kính cội cây và 
ngôi bảo tọa này.” 


30/- ldam vatvana sambuddho anusãsefvãna pannage, 
paribhogacetiyam datva puna Jefavanam gato. 

Nói xong điều ấy, đắng Chánh Đắng Giác đã giáo huấn các con 
rồng và đã ban cho ngôi bảo điện thờ các món vật dụng rồi đã 
quay trở về lại Jetavana. 

Nagadamanam ni{†hitam. 
Dứt chuyện khuất phục loài rồng. 


%w*ưkwk*%% 


31⁄- Aparampi a††hame vasse nãgarđjã mat kkhiko, 
nimantayi mahãviram pañcabhikkhusate saha. 
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Một lần khác nữa, vào năm thứ tám Long Vương Mani-akkhika 
đã thỉnh mời đẳng Đại Hùng cùng với năm trăm vị tỳ khưu. 
32/- Parivaretvana sambuddham vasibhutãa mahiddhika, 
uppafitva Jetavane kamamano nabhe Immunl. 
Các vị có đại thần lực và các giác quan được thu thúc đã tháp 
tùng đắng Chánh Đăng Giác. Tại Jetavana, đức Mâu Ni đã bay lên 
và bước đi ở trên không trung. 


33⁄- Lankadipam anuppatto gangam Kalyaãnisammukham. 
Sabbe ratanamarndapam uraga katva mahđfale 
nãnãrangehi vatthehi dibbadussehi chãdayum. 

Ngài đã ngự đến hòn đảo Lañkã tại cửa sông KalyãnT. Tất cả 
các con rồng đã thực hiện mái che bằng châu ngọc ở trên mặt đất 
rộng lớn và đã phủ lên bằng những tắm màn có nhiều màu sắc là 
loại vải của thiên đình. 


34/- Nanaratanalankara nãnãpupphavicittakä, 
nãnãrangadhaqjaä nekã mandapam nãnalanhatam. 
Có nhiều loại trang sức bằng ngọc quý, có đủ các loại bông hoa 
khác nhau, có vô số ngọn cờ với nhiều màu sắc, và có mái che 
được trang hoàng đa dạng. 


55⁄- Sabbasanthatam santharitva paññapetvana ãsanam, 
buddhapamukhasahghafica pavesetvä nistdayum. 
(Các con rồng) đã trải ra tất cả các tắm thảm và đã sắp xếp chỗ 
ngồi rồi đã đưa hội chúng có đức Phật dẫn đầu đi vào để an tọa. 


56/- Nisiditvana sambuddho pañcabhikkhusate saha, 
samapdffI samapdJjji mettam sabbadisam phari. 
Đắng Chánh Đẳng Giác cùng với năm trăm vị tỳ khưu đã ngồi 
xuống sau đó đã thê nhập thiền chứng và phát khởi tâm từ đến 
khắp các phương. 
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37⁄- Sattakkhattum samapdjji buddho jhãnam sasaãvako, 
tasmim thane mahathũpo patifthafti addasa. 
Đức Phật với các vị đệ tử đã nhập thiền bảy lượt và đã nhìn 
thấy rằng “Có ngôi đại bảo tháp sẽ được thiết lập tại địa điểm ấy.” 


58/- Mahadanam pavaftesi nãgarđjä Mani kkhiko, 
pafigahetva sambuddho nãgadãnam sasãvako. 

VỊ Long Vương Manri-akkhika đã tiễn hành cuộc đại thí. Đắng 
Chánh Đăng Giác và các đệ tử đã thọ lãnh sự cúng dường của các 
con rồng. 

30/- Bhutvăna anumoditva nabh uggacchi sasãvako, 
orohitva nabha buddho thane diehavapicetiye. 

Thọ thực xong, đức Phật đã nói lời tùy hỷ rồi cùng các đệ tử 
bay lên không trung, sau đó đã từ không trung đáp xuống tại địa 
điềm của ngôi bảo điện DĩghaväpI. 


60/- Samäpaj]i samapaftimu jhãnam lokãnukampako, 
vu††hahitva samapdffi tamhi thane pabhankaro. 
Ở tại địa điểm ấy, đắng Bi Mẫn của thế gian, bậc Quang Minh 
đã thê nhập thiền chứng rồi đã xuất khỏi thiền chứng (ấy). 


61/- Vehasayamn kamamano dhammarđjäã sasävako, 
mahameghavane tattha bodhi{†hanam upägami. 
Trong khi bước đi ở trên không trung, đẳng Pháp Vương cùng 
các vị đệ tử đã ngự đến địa điểm của cội Bồ Đề ở nơi ấy, tại khu 
vườn Mahamepha. 


62/- Purima trại mahãbodhi paH††himsu mah1fale, 
tam thanam uupaganivana tattha jhãnam samappayi. 
Ở khu đất trước đây người ta đã trồng xuông ba cội Đại Bỏ Đề 
(của ba vị Phật quá khứ), Ngài đã ngự đến địa điểm ấy và đã thể 
nhập thiền ở tại nơi ấy. 
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63/- Tisso bodhi imam thane tayo buddhana sãsane, 
mamafica bodhi idh 'eva patifthisssafi nãgqfe. 
(Đức Phật nói rằng): “Ba cội Bồ Đề (đã được trồng) ở tại đại 
điểm này vào thời kỳ Giáo Pháp của ba vị Phật. Và cội Bồ Đề của 
ta cũng sẽ được thiết lập ở ngay tại xứ này vào thời vị lai.” 


64/- Sasavako samapaffi vu††hahifvã naruftamo, 
yattha meghavanarammam agamasi narãsabho. 
Bậc Tối Thượng Nhân, vị đứng đầu nhân loại, và các đệ tử đã 
xuất khỏi thiền chứng rồi đã đi đến khu vườn Meghavana xinh 
đẹp. 


65/- Tatthãpi so samaãpaftimun samapdJjji sasãvako, 
vuf†hahitva samapafiya byäkari so pabhahkaro. 
Ở tại nơi Ấy, Ngài cùng với các đệ tử đã thể nhập thiền chứng. 
Sau khi xuất khỏi thiền chứng, đắng Quang Minh ấy đã nói răng: 


66/- Imam padesam pathamam Kakusandho lokanayako, 
Iémam pallanka†hanamhi nisidiftva pafiggalhi. 
“Ở tại khu vực này, đắng Lãnh Đạo thế gian Kakusandha là vị 
đầu tiên đã ngồi lên ngôi bảo tọa và đã thọ nhận vật này. 


67/- lmam padesam dufiyatmu Konägamano naräsabho, 
Iómam pallanka†thanamhi nisidiftva pafiggalhi. 
Ở tại khu vực này, vị đứng đầu nhân loại Konägamana là vị thứ 
nhì đã ngồi lên ngôi bảo tọa và đã thọ nhận vật này. 


68/- Imam padesam tatiyam Kassapo lokanayako, 
Iémam pallanka†thanamhi nisidiftva pafiggalhi. 
Ở tại khu vực này, đắng Lãnh Đạo thế gian Kassapa là vị thứ ba 
đã ngồi lên ngôi bảo tọa và đã thọ nhận vật này. 
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69/- 4ham Œotamasambuddho Sakyaputto narasabho, 
Iémam pallanka†hanamhi nisidifva samappIo Ti. 
Ta là đâng Chánh Đẳng Giác Gotama, con trai dòng Sãkya, vị 
đứng nhân loại đã ngồi lên ngôi bảo tọa và đã xác chứng điều 
này.” 


KalyadtAIgarmmanarmn dufiya paricchedo. 
Việc ngự đên KalyämI là chương thứ nhì. 


Bhãnavärat dufiyarh 
Tụng phâm thứ nhì. 


——00000-- 
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TATIYO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THƯ BA 


1-Atriakappe rajano thapetvana bhavabhave, 
Imamhi kappe rãjãno pakãsissämi sabbaso. 
Ngoại trừ các vị vua thuộc về đời sống này hoặc đời sống khác 
trong kiếp quá khứ, tôi sẽ nêu rõ toàn bộ các vị vua trong kiếp này. 


2/-.Jãtiñca nãmagoftañca ayufica anupalanam, 
sabbantam kiftayissami tam sunatha yathaäkatham. 
Tôi sẽ thuật lại đầy đủ về xuất thân, tên họ, tuổi tác, và sự trị vì. 
Hãy lắng nghe điều ấy đúng theo lời tường thuật. 


3⁄- PathamabhisitIAo rãja bhữmipalo juHindharo, 
mahãsammafa nãmena rqjjam kãresi khaftiyo. 
VỊ Sát-đề-]y tên Mahãsammata là vị vua được làm lễ đăng 
quang đầu tiên và là vị chúa tế có sự quang minh đã trị vì vương 
quôc. 


4⁄- Tassa pufto Rojo nãma, Vararojo nãma khaftiyo, 
kaiyaavarakalyana uposatho mahissaro. 
Con trai của vị ây tên là Roja, rôi đến vị Sát-đế-ly tên Vararoja, 
hai vị Kalyana và Varakalyäna, rồi đến vị đại vương U?osatha. 


3⁄- Mandhata saftamo tesam catudipamii issaro, 
Caro tipacaro raja cetiyo ca mahissaro. 
Trong sô các vị ây, vị thứ bảy Mandhatu là chúa tế ở trên bốn 
hòn đảo. Kế đến là đức vua Cara, Upacara, và vị đại vương Cetiya. 


6/- Mucalo mahämucalo muecalindo sãgaropi ca, 
sãäøaradevo bharafo ca angïso nãma khafftiyo. 
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Và Mucala, Mahamucala, Mucalinda, Sãgara, Sãgaradeva, 
Bharata, và vị Sát-đê-ly tên là AnñgIsa. 


7⁄- Ruci Maharuci c eva Patãapo MahapafäpoDi ca, 
Panado Mahapanado ca Sudassano nãma khaftiyo. 
Rucl, Maharucl, Pataäpa, Mahäapatapa, Panada, Mahäpanada, và 
vị Sát-đề-ly tên Sudassana. 


ổ/- Mahasudassano nãma duve nerữ ca qccimä, 
a{†havisafi rãjãno ãyu tesam asankhayä. 
VỊ tên nhà bị HH) hai vị Neru và Accima, (tổng cộng) là 
hai tám vị vua;' tuổi thọ của các vị ấy không tính đếm được. 


9/⁄- KusävafI rajagahe mithilãyam purufttame, 
rajjam karayisu rãjãno fesam äyu asankhaya. 
Các đức vua đã trị vì vương quốc ở tại kinh đô Kusavati, trong 
thành Rãjagaha, thuộc xứ MithHl; tuổi thọ của các vị ấy không 
tính đếm được. 


10/- Dasadasakam satañca satam dasa sahassiyo, 
dasa sahassam nahutam dasa nahutfam satasahassiyo, 
dasasatasahassafñca kofi dasakofi pakofiyo. 

Mười lần mười là một trăm, và mười lần một trăm là một ngàn. 
Mười lần một ngàn là mười ngàn, mười lần mười ngàn là một trăm 
ngàn. Một triệu là ko/¡, mười triệu là 2akofi. 

11⁄- Tatha ko†ippakofT ca nahutam ninnanahufamnpi ca, 
akkhohinT bindu ca abbudo ca nirabbudo. 


12/- Ahaham ababam c eva a†a†am sogandhik uppalam, 
kumudam pundarikañca padumam kathãnadvaydm. 


! Tên liệt kê đếm được ở trên chỉ là 27 
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Như thế (các con số) kofippakoli, nahuta, ninnanahuia, 
qkkhohimm, bimdu, abbuda, mirabbuda, ahaha, ababa, a{dfa, 


sogandhika, uppala, kumuda, pundar1ka, paduma, kathana, dvaya 


13⁄- Etaka gamita sankhyã gananãgarmitã tahim, 
tato uparimabhumi asahkheyyä 1ỉ vuccati. 
Các con số này được xem là đếm được, căn cứ vào sự tính đếm 


ở đời này. Số lượng vượt trên các con số ấy được gọi là “không 
tính đếm được.” 


14/- Ekasatañca rãjãno accimassãpi qtrqj4, 


mahãraJjam akãresumun nagare kapilavhaye. 
Accima cũng đã có một trăm người con trai đã trở thành những 
vị vua. Họ đã trị vì vương quôc rộng lớn ở trong thành phô tên là 


Kapila. 
15⁄- Tesam pacchimako rđjã arindamo nãma khaftiyo, 


puttã papuftaka tassa chapañfñasañca khattiya, 


maharajjam akäresumn ayujjhanagare Dur€. 
Vị vua cuối cùng trong số các vị ấy là vị Sát-đề- ly tên 


Arindama. Năm mươi sáu người con trai và cháu trai của vị ây là 
các vị Sát-đê-ly đã trị vì vương quôc rộng lớn tại thành phô 


AyuJJhanagara. 


16/- Tesam pacchimako rđjã duppasaho mahissaro, 
puttã papuftaka tassa sa{thi te bhhmipalaka, 


maharajjam akãresum .Baraiasipuruftarme. 
Vị vua cuôi cùng trong sô các vị ây là vị đại vương Duppasaha. 


Sáu mươi người con trai và cháu trai của vị ây là các vị chúa tế đã 
trị vì vương quôc rộng lớn tại kinh thành Bãrãnas1. 


17/- Tesam pacchimako rđjã abhitatto nãma khaftiyo, 
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cafuraäs1ti sahassani tassa puffapaputtaRaä, 
mahãrajjam akäresum kapilanagare pure. 
VỊ vua cuôi cùng trong sô các vị ây là vị Sát- đế-ly tên 
Abhitatta. Tám mươi bốn ngàn người con trai và cháu trai của vị 
ây đã trị vì vương quốc rộng lớn tại thành phố Kapilanagara. 


18/- Tesam pacchimako rđjã brahmadatto mahissaro, 
puttã papuftaka tassa chaftimsapi ca khattiyä, 
maharajjam akäresum hatthipuravaruttame. 

VỊ vua cuôi cùng trong sô các vị ây là vị đại vương 
Brahmadatta. Ba mươi sáu người con trai và cháu trai của vị ây là 
các vị Sát-đé-ly đã trị vì vương quốc rộng lớn tại thành Hatthipura 
vô cùng cao quý. 


19/- Tesam pacchimako rđjãä kambalavasabho ahủ, 
puttã papuftaka tassa baftinsapi ca khaftiyä, 
nagare ekacakkhumhi rajjam karesum te idha. 
Vị vua cuối cùng trong số các vị ấy là Kambalavasabha. Ba 
mươi hai người con trai và cháu trai của vị ấy là các vị Sát-đề-ly. 
Họ đã trị vì vương quốc tại nơi ấy, trong thành phố Ekacakkhu. 


20⁄- Tesam pacchimako rãja purindado devapiito, 
puttã papuftaka tassa a††havisafi khatiyä, 
mahãrajjam akãresu vajiräyd puruftame. 

Vị vua cuối cùng trong số các vị ấy là Purindada được chư thiên 
kính trọng. Hai mươi tám người con trai và cháu trai của vị ấy là 
các vị Sát-đế-ly đã trị vì vương quốc rộng lớn tại kinh thành 
VaJarä. 


21/- Tesam pacchimako rãja sadhino nãma khattiyo, 


puttã papuftaka tassa dvãvisa rđjakhaftiyä, 
mahãrajjam akãresumu madhuräãyam puruttame. 
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Vị vua cuối cùng trong số các vị ấy là vị Sát-đế-ly tên Sãdhina. 
Hai mươi hai người con trai và cháu trai của vị ấy là các vị vua 
dòng Sát-đế-ly đã trị vì vương quốc rộng lớn tại kinh thành 
Madhura. 


22/- Tesam pacchimako rãjaã dhammagutto mahabbalo, 
puttã papuftaka tassa a††hãrasa ca khaffiyä, 
nagare arithapure rajjam kãresum te tadã. 

Vị vua cuối cùng trong số các vị ấy là Dhammagutta cÓ sức 
mạnh tuyệt luân. Mười tám người con trai và cháu trai của vị ấy là 
các vị Sát-đế-ly. Khi ấy, họ đã trị vì vương quốc tại thành phố 
Arifthapura. 


23/⁄- Tesam pacchimako rãja narindo sitthinamalo, 
puttã papuftaka tassa saftarasa ca khaftiyä, 
nagare indapattamhi rajjam kñresum fe tadã. 
Vị vua cuối cùng trong số các vị ấy là vị chúa tế tên Sitthi. 
Mười bảy người con trai và cháu trai của vị ấy là các vị Sát-đề-ly. 
Khi ấy, họ đã trị vì vương quốc tại thành phố Indapatta. 


24/- Tesam pacchimako rãja brahmadevo mahipati, 
puttã papuftaka tassa pannarasa ca khafiyä, 
nagare ekqcakkhumihi rajJam karesum te idha. 

Vị vua cuối cùng trong SỐ các vị ây là vị đại vương 
Brahmadeva. Mười lăm người con trai và cháu trai của vị ấy là các 
VỊ Sát-đề-ly. Họ đã trị vì vương quốc tại nơi Ấy, trong thành phố 
Ekacakkhu. 


25⁄- Tesam pacchimako rãja baladatto mahipati, 
puttã papuftaka tassa cuddasa ca rãjakhaftiyä, 
mahãrajjam akäresumu kosarmnbinagare pure. 
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Vị vua cuối cùng trong số các vị ấy là vị đại vương Baladatta. 
Mười bốn người con trai và cháu trai của vị ây là các vị vua Sát- 
đế-ly đã trị vì vương quốc rộng lớn tại thành phố Kosambi. 


26/- Tesam pacchimako rãja bhaddadevo Tỉ vissufo, 
puttã papuftaka tassa nava rđäjã ca khaftiyä, 
nagare kainagocchamhi rajjam karesum te idha. 

Vị vua cuối cùng trong số các vị ấy được nồi danh là 
Bhaddadeva. Chín người con trai và cháu trai của vị ấy là các vị 
vua dòng Sát-đé-ly. Họ đã trị vì vương quốc tại nơi ấy, trong thành 
phố Kannagoccha. 


27⁄- Tesam pacchimako rãja naradevo Tỉ vissufo, 
puttã papuftaka tassa safta ca rđ4jakhaftiya, 
mahärajjam akãresum _TQjaaHagdr€ pHI€. 
Vị vua cuối cùng trong số các vị ầy được nôi danh là Naradeva. 
Bảy người con trai và cháu trai của vị ấy là các vị vua dòng Sát-đề- 
ly đã trị vì vương quốc rộng lớn ở tại thành phố Rojananagara. 


28/- Tesam pacchimako rãja mahindo nãma khatfiyo, 
puttã papuftaka tassa dvãdasa rđjakhattiyä, 
mahãrajjam akãresu\ campakanagare pure. 

Vị vua cuối cùng trong số các vị ấy là vị Sát- đề-ly tên Mahinda. 
Mười hai người con trai và cháu trai của vị ấy là các vị vua dòng 
Sát-đếily đã trị vì vương quốc rộng lớn tại thành phố 
Campakanagara. 


29/⁄- Tesam pacchimako rãja nãgadevo mahTpati, 


puttã papuftaka tassa pañcavisa ca khafiyä, 
mahãraJjam kãrayH1msu mitthilãnagare pure. 
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Vị vua cuối cùng trong số các vị ấy là vị đại vương Nagadeva. 
Hai mươi lăm người con trai và cháu trai của vị ấy là các vị Sát-đề- 
ly đã trị vì vương quốc rộng lớn tại thành phố Mitthilãnagara. 


30/- Tesam pacchimako rđjä buddhadatto mahabbalo, 
puttã papuftaka tassa pafñcavisafi ca khaftiyä, 
maharajjam karayimsu räjagahapuruifaime. 

VỊ vua cuôi cùng trong sô các vị ây là Buddhadatta có sức mạnh 
tuyệt luân. Hai mươi lăm người con trai và cháu trai của vị ấy là 
các vị Sát-đế-ly đã trị vì vương quốc rộng lớn tại kinh thành 
RãJagaha. 

31⁄- Tesam pacchimako rđjã dipankaro nãma khattiyo, 
puttã papuftaka tassa dvãdasa rđjakhattiyä, 
mahãrajjam karayimsu takkasilãpuruttame. 

VỊ vua cuôi cùng trong sô các vị ây là vị Sát- đế-ly tên 
Dipañkara. Mười hai người con trai và cháu trai của vị ấy là các vị 
vua dòng Sát-đê-ly đã trị vì vương quốc rộng lớn tại kinh thành 
Takkasila. 


32/- Tesam pacchimaRo rđjã tãlissaro nãma khafftiyo, 
puttã papuftaka tassa dvãdasa rđjakhattiyä, 
mahãrajjam karayimsu kusinärapuruiiame. 
VỊ vua cuôi cùng trong sô các vị ây là vị Sát- đề-ly tên Tãlissara. 
Mười hai người con trai và cháu trai của vị ấy là các vị vua dòng 
Sát-đế-ly đã trị vì vương quốc rộng lớn tại kinh thành Kusinärã. 


33/⁄- Tesam pacchimako rđjã Sudinno nãma khaftiyo, 
puttã papuftaka tassa nava rđäjã ca khaftiyä, 
maharajjam kãrayimsu IIagarẻ 1amalithiye. 
Vị vua cuôi cùng trong sô các vị ây là vị Sát- đề-ly tên Sudinna. 
Chín người con trai và cháu trai của vị ấy là các vị vua dòng Sát- 
đề-ly đã trị vì vương quốc rộng lớn tại thành phố Tãmalitthiya. 
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34/- Tesam pacchimako rđjã sãgaradevo mahissaro, 
fassa pufto makhadevo mahäãdanapdti ah. 
Vị vua cuỗi cùng trong số các vị ấy là vị đại vương Sãgaradeva. 
Người con trai của vị ấy là vị đại thí chủ Makhãdeva. 


35⁄- Carurasifi sahassãni fassa puftapapufttakä, 
maharajjam karayisu mithilayam puruitme. 
Tám mươi bốn ngàn người con trai và cháu trai của vị ấy đã trị 
vì vương quốc rộng lớn tại kinh thành Mithilã. 


36/- Tesam pacchimako rđjã nemiyo devapiito, 
balacakkavatfi rajä sãgarantamalipali. 
Vị cuối cùng trong sô các vị ây là đức vua Nemiya được chư 
thiên kính trọng, là vị chuyển luân vương hùng mạnh và là chúa tế 
đến tận cùng của biển cả. 


37⁄- Nemiyaputto kalãrqjanako fassa putto samanikaro, 
asoko nãma so rãja muddhävasittakhattiyo. 
Con trai của Nemiya là Kalãrajanaka, và người con trai của vị 
ấy là Samaikara, rồi đến vị Asoka ấy trở thành vị vua và là vị Sát- 
đế-ly đã được làm lễ đăng quang. 


3/- CafuräsTti sahassãni tassa puftapaputtaRaä, 
mahãraJjam kãrayH1msu baãränasiDuruttame. 
Tám mươi bốn ngàn người con trai và cháu trai của vị ấy đã trị 
vì vương quốc rộng lớn tại kinh thành Bãrãnasi. 


30/- Tesam pacchimakRo rđjã vỤayo nãma mahissaro, 
f4SSđ pHÍ1O VjỮifaseno abhijatajutindharo. 
VỊ vua cuôi cùng trong sô các vị ây là vị đại vương tên là 
ViJaya. Con trai của vị ây là V1Jitasena thuộc dòng hoàng tộc và có 
sự thông minh. 
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40/- Dhammaseno nãgaseno samatho ca đisampdfi, 
ren kuso mmahäkuso navaratho dasaratho pi ca. 
(Kế đến là các vị vua) tên Dhammasena, Nagasena, Samatha, 
Disampati, Requ, Kusa, Mahakusa, Navaratha, Dasaratha. 


41/- Rãmo bilãratho nãma cittadassi athadassi, 
sujãto okkãko c eva okkamukho ca niDuro. 
Rồi đến các vị tên Rãma, Bilãratha, Cittadassi, Atthadassi, 
SuJãata, Okkaka, luôn cả Okkãmukha và NIpura. 


42/- Candima candamukho ca sivirđjã ca sañjayo, 
vessanfaro janapdafi Jali ca sihavahano, 
Candimä, Candamukha, đức vua Sivi, Sañjaya, vị thống lãnh 
Vessantara, JalI, và SThavahana. 


43/- Sihassaro ca yo đhĩno pavenipalo ca khafftiyo. 
adwe-asTti sahassãmi tassa puftaDaputtakä. 
Và SThassara là vị Sát-đề-ly thông thái và hộ trì hoàng tộc. VỊ 
ấy có tám mươi hai ngàn người con trai và cháu trai. 


44/- Rajam kãresum rajãno nagare kapilavhaye, 
tesam pacchimako rajã jayaseno mahipati. 
Các vị vua đã trị vì vương quôc ở tại thành phố tên là Kapila. 
Vị vua cuối cùng trong số các vị ấy là vị đại vương Jayasena. 


45/- Tassa putto sihahanu abhjatqjutindharo, 
sihahanussa ye puftã yassa te pañcabhatfaro. 
Người con trai của vị ấy là Sĩhahanu thuộc dòng hoàng tộc và 
có sự thông minh. Những người con trai của vị Sĩhahanu ấy gồm 
có năm anh em trai. 


46/- Suddhodano ca dhofo ca sakkodano ca khaftiyo, 
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sukkodano ca so rđjã rãja ca amitodano, 
cte pañca pi rajãno sabbe odananamaRäa. 
(Năm vị là) Suddhodana, Dhota (Dhotodana), vị Sát-đề-ly 
Sakkodana, đức vua Sukkodana, và đức vua Amitodana. Tất cả 
năm vị vua này đều có tên là “Odana.” 


47/- Suddhodanassa yam pufto siddhattho lokanäyako, 
janetva rãhulabhaddam bodhaya abhinikkhami. 
Người con trai của Suddhodana là vị lãnh đạo thế gian 
Siddhattha, sau khi có chủng tử là Rãhula hiền thiện, đã xuất gia vì 
quả vị Phật. 


46/- Sabbe te satasahassani caftãri nahutäni ca, 
apare fi satarajano mahesakkha siyãya ca, 
cftaka pathavipala bodhisattakule Jätã. 
Tất cả các vị ấy là một trăm bốn mươi ngàn và ba trăm vị vua 
khác nữa đều có quyền lực lớn lao. Chừng ấy vị quân vương đã 
xuất thân từ dòng họ của đức Bồ Tát. 


40/- “Anicca vata sankhara uppadavayadhammino, 
uDpajjiva nirujJhanfi tesam vũpasamo sukho tỉ. 
“Ôi các pháp hữu vi đều vô thường và có tánh sanh diệt! Chúng 
sanh lên rồi hoại diệt, sự tịch lặng của các pháp ấy là Niết Bàn an 
lạc.” 


JMMaharadjavarso mi{thito. 
Dứt dòng dõi các vị đại vương. 


%*ưkwk*%*% 


50/- Suddhodano nãma räjã nagare kapilavhaye, 
sihahanuss ãyam pufto rajJam kãresi khaftiyo. 
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Đức vua tên Suddhodana là vị Sát-đề-ly đã trị vì vương quốc ở 
thành phô tên là Kapila. VỊ này là con trai của SThahanu. 


31⁄- Pañcannam pabbatamaJ}he rãjagahe puruttame, 
bodhiso nãma so räjã raj]am karesi khatiyo. 
Ở tại kinh thành Rãjagaha ở giữa năm ngọn núi, vị vua ấy tên là 
Bodhiso' là vị Sát-đế-ly đã trị vì vương quốc 


32/- Sahäya aññamanna te suddhodano ca bhãtiyo, 
Imamhi pathame kappe pavenipa janadhipa. 
Hai vị Suddhodana và Bhãtiya ây là bạn bẻ lẫn nhau và là các vị 
quân vương hộ trì hoàng tộc trong thời điểm đầu tiên này. 


53/- Jãtiyã a††havassamhi uppannã pañca ãsayä, 
pia mam anusaseyya a(tho rajjena khaitiyo. 
Vào lúc được tám tuôi, (Bimbisãra) đã phát khởi năm điều ước 
nguyện: “Mong rằng phụ hoàng sẽ truyền ngôi cho ta, vì vị Sát-đề- 
ly có mục đích là vương quyên. 


34/- Yo mayham viite buddho uppaJjeyya naraäsabho, 
dassanam pathamam mayham upasahkamma tathagato. 
Mong rằng đức Phật, vị đứng đầu của loài người, sẽ đản sanh 
trong thời kỳ trị vì của ta. Đức Như Lai sẽ ngự đến viếng ta trước 
tiên. 


35/- Deseyya amatam dhammam pa†IvjJheyyamuftamam, 
uppanna bimbisarassa paTñica ãsayakä ime. 


VỊ ây sẽ thuyết. giảng Giáo Pháp Bất Tử tối thượng. Và ta có thể 
lãnh hội.” Năm điều ước nguyện này đã sanh khởi đến Bimbisãra. 


! Cha của đức vua Bimbisära (Bình Sa vương). 
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36/- Jãtiyã pannarase vasse 'bhisifto DÏfH qccaye, 
So fassa VỤife ramme uppanno lokanayakRo, 
dassanam pa†hamam tassa upasankami tathagaIo. 
Vào năm mười lăm tuổi, sau khi người cha băng hà vị ấy đã 
được phong vương. Vị Lãnh Đạo thế gian đã đản sanh trong thời 
kỳ trị vì của vị ấy. Đức Như Lai đã ngự đến viếng vị ấy trước tiên. 


37⁄- Desesi anatam dhammam abbhañfiasi mah1pati. 
Jãtivassam mahãviram pañcatirasa aninakam. 
Đức Phật đã thuyết giảng Giáo Pháp Bất Tử. Và vị quân vương 
đã lãnh hội. Đắng Đại Hùng là ba mươi lăm tuổi không thiếu sót. 


58/- Bimbisãaro samatimsäa Jatavasso mahipdfi, 
viseso pañcahi vassehi bimbisãrassa gotamo. 
Vị đại vương Bimbisära là ba mươi tuổi. Đức Gotama rõ ràng 
trội hơn Bimbisãra năm tuổi. 


30/- Pafñnñasañca dve vassanl raj]am karesi khaffiyo, 
saftatnsampi vassani saha buddhehi kãray!. 
Vị Sát-đề-ly đã trị vì vương quốc được năm mươi hai năm và đã 
cùng với chư Phật trị vì được ba mươi bảy năm. 


60/- 4jãtasaftu baftimsa raJJam kãresi khaftiyo, 
a{†havassabhisittassa sambuddho parinibbuto. 
Vị Sát-đế-ly Ajãtasattu đã trị vì vương quốc được ba mươi hai 
năm. Khi vị ấy đăng quang được tám năm thì đắng Chánh Đẳng 
Giác viên tịch Niết Bản. 


61/- Parinibbute ca sambuddhe lokaJjefthe narasabhe, 
cafuvisafivassani raj]am karesi khaffiyo. 
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Và sau khi đắng Chánh Đăng Giác, bậc Tối Thượng của thế 
gian, vị đứng đâu nhân loại viên tịch Niệt Bàn, vị Sát-đê-ly đã trị 
vì vương quôc được thêm hai mươi bôn năm. 


Tafiyo paricchedo. 
Chương thứ ba. 


Bhãnaväram tatiyam. 
Tụng phâm thứ ba. 


——00000-- 
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CATUTTHO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THƯ TỪ 


1/- Parinibbutamhi sambuddhe kusinaräyam naruttame, 
saftasatasahassãni jinaputtã samagd1a. 
Khi bậc Chánh Đăng Giác tối thượng của chúng sanh viên tịch 
Niết Bàn ở Kusinära, bảy trăm ngàn vị Thích Tử đã tụ hội lại. 


2/- Elasmim sannipatamhi thero kassapasavhayo, 
sa(thukappo mahänago pa{havyä natthi tdiso. 
Ở tại cuộc hội họp ấy, vị trưởng lão tên Kassapa được xem 
tương đương với bậc Đạo Sư, là hạng khủng long ở trên trái đất 
không gì sánh bằng. 


3⁄- Arahantãnam pañcasatam uccinitthana kassapo, 
varam varam gahetvana akãäsi dhammasangaham. 
Ngài Kassapa đã tuyển lựa và chọn ra năm trăm vị A-la-hán 
xuất sắc nhất, rồi đã thực hiện cuộc kết tập Giáo Pháp. 


4/⁄- Panmam anukampäya sãsanam dighakalikam, 
akäsi dhammasangaham tinnam mãsãnam accaye. 
Sau đó ba tháng, ngài đã thực hiện cuộc kết tập Giáo Pháp vì 
lòng thương tưởng chúng sanh và sự trường thọ của Phật Pháp. 


5/- Sampanne catutthe mãse dufiye vassữpanayike, 
saftapan—ieuhadvare mãgadhãnam giribbdJe, 
saftamasehi ni††hãsi pathamo sahgaho ayam. 
Khi tháng thứ tư đã tròn đủ, nhằm vào tháng thứ hai của mùa an 
cư mưa,' ở trong hang động Sattapanni (Thất Diệp) tại thủ đô 


' Như vậy năm này là năm nhuằn vì đã có thêm một tháng của mùa nắng (đã đề 
cập ở I: 24). 
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Giribbaja ' của xứ Magadha, cuộc kết tập lần thứ nhất này đã hoàn 
tât sau bảy tháng. 


6/- Etasmim sangahe bhikkhu tihkhittakaã bahi, 
sabbepi pãramippattä lokanathassa saãsane. 
Trong cuộc kết tập này, có nhiều vị tỳ khưu sâu sắc. Tắt cả đều 
đã thành tựu ba-la-mật trong Giáo Pháp của đắng Lãnh Đạo thế 
gian. 


7⁄- Dhutavadanam aggøo so kassapo Jinasãsane, 
bahussufanam anando, vinaye upalipandito. 
VỊ Kassapa ấy là vị đứng đầu về các pháp đầu-đà trong Giáo 
Pháp của đẳng Chiến Thắng, Anando đứng đầu trong số các vị đa 
văn, và bậc trí tuệ Upali đứng đầu về Luật. 


8/⁄- Dibbacakkhumhi anuruddho, vangiso pa†ibhaãnava, 
punno ca dhammakathikanam, cirakathT kumarakassapo. 
Anuruddha đứng đầu về thiên nhãn, Vaägïsa đứng đầu về trí tuệ 
nhạy bén, Punna đứng đầu về thuyết Pháp, Kumãrakassapo đứng 
đầu về hùng biện. 


9⁄- Vibhajjanamii kaccano, kofthito pa†isambhidä, 
aiine p` aithi mahathera aggatikkhittakaä bahu. 
Kaccãna đứng đầu về phân loại, Kotthita đứng đầu về về tuệ 
phân tích, và cũng có nhiều vị đại trưởng lão khác có sự sâu sắc 
nôi bật. 


10/- Tehi c` anNehi therehi katakiccehi sadhuhi, 
pañcasatehi therehi dhammavinayasangaho. 


' Một tên gọi khác của kinh thành Rãjagaha. 
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Cuộc kết tập Pháp và Luật bởi năm trăm vị trưởng lão ấy và các 
vị trưởng lão khác có phận sự đã được hoàn thành một cách tôt 
đẹp. 


11⁄- Therehi katasangaho theravado Tỉ vuccafi, 
upalim vinayam pucchitva dhammmam anandasavhayqm. 


12/- Akamsu dhammasangeaham vinayafñcapi bhikkhavo, 
mahãkassapathero ca anuruddho mahaga1. 

Cuộc kết tập đã được thực hiện bởi các vị trưởng lão nên được 
gọi là “Thượng Tọa Bộ.”' Sau khi đã hỏi ngài Upäli về Luật và vị 
có tên là Änanda về Pháp, các vị tỳ khưu đã thực hiện cuộc kết tập 
về Pháp và cả về Luật nữa. Trưởng lão Mahãkassapa và 
Anuruddha là các vị có hội chúng đông đảo. 

13⁄- Upalithero satima ãnando ca bahussuto. 
14/- Pattapat†isambhida dhữa chalabhinna mahiddhiha, 
Amadhihanam anucima saddhamme pãramiga1a. 

Trưởng lão Upäli có sự ghi nhớ và Änanda có sự nghe nhiều. 
Nhiều vị thinh văn đệ tử nổi bật khác có sự thành tựu vê tuệ phân 
tích, trí kiên định, có lục thông, có đại thần lực, thuần thục về thiền 
định, đạt được các pháp ba-la-mật trong Chánh Pháp, và đã được 
bậc Đạo Sư khen ngợi. 


15⁄- Sabbe pañcasatä therä navahgamn Jinasäsanam, 
ugoahetvana dhãresum buddhase††hassa santike. 
Trong sự hiện diện của đức Phật tối thượng, tất cả năm trăm vị 
trưởng lão đã học tập và đã ghi nhớ lời dạy của đắng Chiến Thắng 
gồm có chín thể loại. 


` Theravada: Lời dạy của các vị trưởng lão. Như vậy, vào năm đầu tiên sau khi 
đức Phật Niệt Bàn, danh hiệu này đã được thiệt lập. 
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16/- Bhagavato sammukhã sutã pafigeahita ca sammukha, 
dhammañca vinayafcapi kevalam buddhadesitam. 
Các vị đã lắng nghe từ chính kim khẩu của đức Thế Tôn và đã 
thọ trì trực tiếp toàn bộ Pháp và Luật đã được giảng dạy bởi đức 
Phật. 


17/- Dhammadharä vinayadharã sabbe pI ägatãgamäã, 

asamhrrä asañkuppa satthukappä sadä garũ. 

Tất cả các vị rành rẽ về Pháp và các vị rành rẽ về Luật cũng đều 
được truyền thừa kinh điển, không bị lay chuyển, không chao 
động, được xem như tương đương với bậc Đạo Sư, và luôn luôn là 
bậc đáng kính trọng. 


18/- Aggasantike gahefva ageadhamma tathagafa, 
agganikkhittaka therã aggam akamsu sangaham, 
sabbo pi so theravado agøavado Tỉ vuccdfi. 

Sau khi thọ lãnh trực tiếp từ đắng Tối Cao, các vị trưởng lão với 
các Pháp cao quý đã được truyền thừa như thế là những vị được 
truyền thụ trước hết đã thực hiện cuộc kết tập đầu tiên. Toàn bộ 
truyền thống Thượng Tọa Bộ ấy (Theravãda) còn được gọi là “Học 
Thuyết Tối Thắng.”' 


19/- Saftapaniguhe ramme therã pañcasafa ga11, 
nisinnã pavibhaqJjimsu navangam satthusasanam. 
Ở trong hang động Sattapanni (Thất Diệp) xinh đẹp, tập thể 
năm trăm vị trưởng lão đã an tọa và đã sắp xếp lời dạy của bậc 
Đạo Sư theo chín thể loại. 


20/- Suttam geyyamụ veyyakaranam gãth udãnTtivuttakam, 
Jjãtak 'abbhuftavedallam navahgam sattrusäsanam. 


! Aggaväda (agga: chóp đỉnh, hàng đầu, đầu tiên; vãda: lời nói, học thuyết). 
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Lời dạy của bậc Đạo Sư có chín thể loại là: sutta, geyya, 
veyyäkarana, gathã, udãna, 1tIvuttaka, Jataka, abbhuta, vedalla. ' 


21/- Pavibhattã Imam therã saddhammam avinasana1m, 
aØ9aDa1äsakaụ nãmad samyuftañca nipatakam, 
ãgamapi†akamù nãma akamsu suftasammafam. 

Các vị trưởng lão đã sắp xếp Chánh Pháp bất hủ này thành 
vagøa (cho Kinh Trường Bộ), pannäsaka (cho Kinh Trung Bộ), 
samyutta (cho Kinh Tương Ung), và nipata (cho Kinh Tăng Chị), 
và đã đặt tên là Tạng Kinh đối với phần được thừa nhận là sutta 
(kinh). 


22/- Pariyäyadesitañcapi atho nippariyayadesitam, 
nitatthanñeva neyyattham dipesum suttakovidaä. 

Sau đó, các vị thông thạo về Kinh đã giải thích về pháp thực 
hành đã được thuyết giảng và pháp không nên thực hành đã được 
thuyết giảng, về mục đích đã được hướng dẫn luôn cả mục đích 
cần được hướng đến. 


23/- Yava tifthanHi saddhamma sangaham na vinassafi, 
tãvafã sãsan addhãnam ciram ti†thaH satthuno. 
Khi nào Chánh Pháp còn tồn tại và điều kết tập không bị tiêu 
hoại, cho đến khi ây lời dạy của đẳng Đạo Sư sẽ còn tồn tại lâu 
đài. 


24/- Katam dhammañca vinayam sangaham sãsanäraham, 
sankampi acalam bhữmi da|ham appafivaffiyam. 
Khi cuộc kết tập xứng đáng với Giáo Pháp gồm có Pháp và 
Luật đã được thực hiện, quả địa cầu không lay động, vững chải, 
không chuyền dịch cũng đã rúng động. 


! Xin xem chỉ tiết về chín thể loại này ở phần giải thích câu kệ 28, chương 1 của 
bản dịch Diệu Pháp Tập Yêu - Saddhammasangaha. 
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25⁄- Yo koci samano vãpi brahmano ca bahussufo, 
parappavadakusalo vã|avedhi samaga1o, 
na sakkã pa†ivaftetum sineruva suppatfifthito. 

Tương tợ như núi Sineru vô cùng vững chắc, bất cứ vị sa-môn 
hoặc bà-la-môn nào dầu thông thái và thiện xảo về tranh luận với 
người khác, dầu là cung thủ có tài bắn xuyên sợi tóc đã đến tham 
dự cũng không thê xoay chuyền nghịch lại. 


26/- Devo máãro vã brahma ca ye keci pa†havi{fhitä, 
na passanfi anumattam kiñci dubbhasitam padam. 
Thiên nhân, Ma Vương, hoặc Phạm Thiên, và bất cứ người nào 
hiện diện ở trái đất cũng không nhìn thấy bất cứ lời dạy nào dầu là 
nhỏ nhặt đã được thuyết giảng sai trái. 


27/- kvam sabbanhgeasampannam dhammavinayasangaham, 
suvibhaftam supa†icchannam satthusabbafñfiutaya ca. 
Như vậy sự kết tập Pháp và Luật đã được dây đủ tất cả các chỉ 
phần, đã khéo được sắp xếp, và đã khéo được bao quát nhờ vào sự 
toàn tri của bậc Đạo Sư. 


28/- Mahakassapapamokkhä thera pañcasafã ca te, 
katam dhammañca vinayasahgeahana avinaãsanqm. 
Vị đầu lãnh Mahãkassapa và năm trăm vị trưởng lão ấy đã thực 
hiện cuộc kết tập Pháp và Luật một cách không sai lệch. 


29/⁄- Sammasambuddhasadisam dhammakãyasabhäãvanam, 
ganfvã janassa sandeham akamsu dhammmasangaham. 
Biết được sự nghi hoặc của chúng sanh, các vị đã thực hiện 
cuộc kết tập Giáo Pháp, tức là sự tạo lập nên Pháp thân, và được 
xem tương đương như là đắng Chánh Đăng Giác vậy. 


30/⁄- Anafñfñavado sãrattho saddhamrnamanuraRkhano, 
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thitisasana-addhanam theravãdo sahetuRo. 
Giáo Pháp Theravada không phải là lời dạy của ngoại đạo, có ý 
nghĩa tinh túy, là sự duy trì Chánh Pháp, khiến sự tồn tại lâu dài 
của Giáo Pháp là điều có cơ sở. 


31⁄- Yavata ariya atthi sasane buddhasävakä, 

sabbepi samanufinanti pathamam dhamrmsangaham. 

32/- Mulanidanam pathamam adipubbangamam dhuram, 
tasma hỉ so theravado aggavado 1ì vuccdafi. 

Cho đến khi nào ở trong Giáo Hội còn có các vị đệ tử của đức 
Phật là các bậc Thánh nhân, thì tất cả cũng sẽ đồng ý Với cuộc kết 
tập Giáo Pháp lần thứ nhất là có nguồn gốc và duyên khởi lúc ban 
đầu, là phận sự đầu tiên và trước nhất; chính vì thế, truyền thống 
Thượng Tọa Bộ ấy (Theraväda) còn được gọi là “Học Thuyết Tối 
Thắng.” 


33/⁄- Visuddho apagatadoso theravadãnamuftamo, 
pavaftittha cirakalam vassanam dasada dasã ti. 
Ở đây, (tính chất) tỉnh khiết, không có lỗi lầm, và tối thắng của 
những lời dạy của các vị trưởng lão đã vận hành được một thời 
gian dài là một trăm năm. 


IMMahakassapasangaham nif†hitam. 
Dút cuộc kêt tập do Ngài Mahäkassapa. 


*%*ưkwwk%*% 


34/- Nibbute lokanathasmim vassãmi solasam tadä, 
qjãtfasaffucafuvisam viayassa solasam ahu. 


Sộ 
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Khi bậc Lãnh Đạo thê gian Niêt Bàn được mười sáu năm, khi 
ây Ajãtasattu đã trị vì được hai mươi bôn năm và Vijaya là mười 
sáu năm. ' 


35⁄- Samasafthi tada hoti vassam upalipanditam, 
dãsako upasampanno upälittherasantike. 
Khi Ấy, bậc trí tuệ Upali đã tròn sáu mươi năm (ty khưu), 
Dãsaka đã tu lên bậc trên trong sự chứng minh của trưởng lão 
Upäli. 


36/- Yavata buddhasefthassa dhammapdaffi pakasi1, 
sabbam upäali vãcesi navangam jinabhãsitam. 

Sự thành tựu về Giáo Pháp của đức Phật tối thượng đã được 
giảng giải bao nhiêu thì Ngài Upäli đã trì tụng bấy nhiêu, tức là 
toàn bộ chín thể loại đã được thuyết giảng bởi đắng Chiến Thắng. 

37⁄- Paripunnam kevalam sabbam navahgamn suitamagatam, 
ugoahetvana vacesi upali buddhasantike. 

Ngài Upäli đã học tập và trì tụng đầy đủ toàn bộ tất cả chín thể 
loại kinh điển đã được truyền thừa trực tiếp từ đức Phật. 


3/⁄- Sanghamajjhe viyakasi buddho upalipanditam, 
aggo vinayapamokkho upäli mayhasasane. 
Đức Phật đã tuyên bố về bậc trí tuệ Upäli ở giữa hội chúng 
rằng: “Upãli là vị nỗi bật, đứng hàng đầu về Luật trong Giáo Pháp 
của ta.” 


39/- kvam upanito santo sanghamaJ]he mahãgd11, 
sahassam dasakapaämokkham vãcesi pi†ake t†ayo. 


! Vua Ajãtasattu trị vì xứ Jambudipa (Ấn Ðộ), còn vua Vijaya trị vì đảo Lañkã 
(Tích Lan). 
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Được tuyên dương như thế và tồn tại ở giữa hội chúng, vị có đồ 
chúng đông đảo (Dpäli) đã giảng dạy Tam Tạng cho một ngàn vị 
đứng đâu là Dãsaka. 


40/- Khimasavãnam vừnalãnam santãnam atthavadinam, 
theranam pañcasataänam upđli vãcesi dãsakqm. 
Ngài Upäli đã giảng dạy cho Dãsaka trong số năm trăm vị 
trưởng lão đã đoạn tận lậu hoặc, không còn ô nhiễm, thanh tịnh, và 
là các vị chuyên thuyết giảng về chân lý. 


41/- Parinibbutamhi sambuddhe upalithero mahãgd11, 
vinayam tãva vãcesi titsavassam anunakqm. 
Khi đẳng Chánh Đăng Giác đã viên tịch Niết Bàn, vị trưởng lão 
có đồ chúng đông đảo Upäli đã giảng dạy về Luật ba mươi năm 
không thiết sót. 


42/- Caturäsiti sahassãni navahgam satthusasanam, 
vacesi upali sabbam dãsakam nãma panđitam. 
Giáo Pháp của đắng Đạo Sư gồm chín thể loại có tám mươi bốn 
ngàn (Pháp Uân), Ngài Upãli đã giảng dạy tất cả cho bậc trí tuệ tên 
là Dasaka. 


43/- Dãsako pi†akam sabbam upalitherasantike, 
ugoahetvana vãcesi upajjhãyo va sãsane. 
Sau khi đã học tập tất cả (ba) Tạng trực tiếp từ trưởng lão Upäli, 
ngài Dãsaka đã giảng dạy với tư cách là thầy tế độ trong Giáo Hội. 


44/- Saddhiviharikam theram dãsakam nãma pandđitam, 
vinayam sabbam †hapetvana nibbufo so mahag411. 
Sau khi đã truyền trao toàn bộ Luật cho đệ tử là vị trưởng lão trí 
tuệ tên Dãsaka, bậc có đồ chúng đông đảo (Upäli) ấy đã Niết Bàn. 
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45⁄- Udayo solasavassãni rajjam karesi khaftiyo, 
chabbasse udayabhaddamihi upalithero sa nibbuto. 
Vị Sát-đế-ly Udaya đã trị vì vương quốc được mười sáu năm. 
Vị trưởng lão Upäli ấy đã Niết Bàn vào năm thứ sáu của đắng hiền 
vương Udaya. 


46/- Sonako mãnasampanno vãn1o kãsimãgd10o, 
giribbaje ve|uvane pabbdqji satthusasane. 
Sonaka là vị thương buôn có uy tín đã đi đến xứ Kãsi và đã xuất 
gia trong Giáo Pháp của bậc Đạo Sư tại GiribbaJa (tức là RãJagaha, 
thành Vương Xá), Ve|uvana (Trúc Lâm). 


47/- Dãsako ganapamokkho magadhanam giribbaJe, 
vihãsi saftattunsamhi pabbđjesi ca sonaka. 
Ngài Dãsaka, vị đứng đầu hội chúng ở tại Giribbaja của xứ 
Magadha đã làm lễ xuất gia cho Sonaka vào lúc được ba mươi bảy 
niên lạp. 


48/- Paficatal]Isavasso so dãsako nãma pandito, 
nãgadasadasavassam pandurđjassa vĩsafi. 
Khi bậc trí tuệ tên Dãsaka ây được bốn mươi lăm niên lạp, đức 
vua Nãgadãäsa (trị vì) được mười năm, và đức vua Pandu là hai 
mươi năm. ' 


40/- Upasampanno sonako thero dãsakasamtike, 
vãcesi dãsako thero navahgamụ sonakassapi. 
Trưởng lão Sonaka đã được tu lên bậc trên trong sự chứng minh 
của ngài Dãsaka. Và trưởng lão Dãsaka cũng đã giảng dạy chín thê 
loại cho ngài Sonaka. 


! Tương tợ như trên, vị thứ nhất trị vì xứ J ambudTpa (Ấn Độ) và vị thứ nhì trị vì 
hòn đảo Lankã (Tích Lan). 
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50/- Uggahetvana vãcesi upajjhãyassa santike, 
dãsako sonakam theram saddhivihari anupubbakam. 
Sau khi đã học trực tiếp từ thầy tế độ, ngài Dãsaka đã giảng dạy 
lại cho trưởng lão Sonaka là vị đệ tử kế thừa. 


31⁄- Katva vinayapamokkham catfusaf†himhi nibbuto, 
caffär1s eva vasso so thero sonakasavhayo. 
Sau khi xác định vị đứng đầu về Luật, (ngài Dãsaka) đã Niết 
Bàn vào lúc được sáu mươi (niên lạp). Còn vị trưởng lão tên 
Sonaka ấy là bốn mươi niên lạp. 


32/- Kãlãsokassa dasavasse addhamaãsañca sesake, 
Saffarasannamụ vassãnam thero ãsi pagunako. 
Đức vua Kãlãsoka đã trị vì mười năm cọng thêm nửa tháng. Có 
vị trưởng lão được mười bảy niên lạp là vị đã thuộc nằm lòng 
(Giáo Pháp). 


353⁄- Atikkantekãdasavassam chamaãsañcãvasesake, 
tasmiñca samaye thero sonako ganaDuhgavo, 
Sigeavam candavajjiñca akãsỉ uDasampadam. 
Khi mười một năm sáu tháng đã trôi qua, vào lúc bấy giờ 
trưởng lão Sonaka là vị đứng đầu hội chúng đã cho Siggava và 
Candava]jT tu lên bậc trên. 


34/- Dasadasakavassamhi sambuddhe parinibbute, 
mahaãbhedo ajäy¡ttha theravadanamuttamo, 
vesaliyam vajjiputtã đdipenfi dasavatthuke. 

Khi đẳng Chánh Đăng Giác viên tịch Niết Bàn được một trăm 
năm, đã xảy ra sự chia rẽ trầm trọng và nổi bật trong sỐ các vị 
thuộc Theravada (Trưởng Lão Bộ). Các vị Vajjiputta ở thành 
Vesalr đã truyền bá mười sự việc. 
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35⁄- Singilona dvangulahaDpamụ gãmantarävãsanu1mafim, 
tathä acinamathita jalogim capi rupiyarn. 

Cất giữ muối trong ống sừng, ăn khi bóng mặt trời đã hai ngón 
tay, đi vào làng rồi ăn thêm lần nữa, hành lễ Uposafha riêng rẽ, 
hành sự không đủ tỳ khưu, thực hành theo tập quán, uống sữa chua 
lúc quá ngọ, uống nước trái cây lên men, luôn cả việc tích trữ vàng 
bạc nữa. 


56/- Nisidanam adasakam dipimsu buddhasasane, 
uddhammam ukkhitayañca apagatam satthusasane. 
Và việc sử dụng tọa cụ không có viền quanh.' Họ đã truyền bá 
mười điều sai trái trong Phật Pháp, là ngược lại Giáo Pháp, bị 
khước từ, và xa lìa lời dạy của bậc Đạo Sư. 


37⁄- Atham dhammañca bhinditva vilomani địpasimsu te, 
tesam nigoahatatthäya bahi buddhassa sãvaka. 

58/- Dvãdasasatasahassã jinapuftã samagdfa, 

efasmim sannipatasmim pãmokkha aftha bhikkhavo. 

Các vị ấy đã hủy hoại ý nghĩa của Giáo Pháp và đã truyền bá 
các điều trái khuấy. Nhiều vị Thinh Văn đệ tử Phật gồm một triệu 
hai trăm ngàn vị Thích Tử đã tụ hội lại nhằm mục đích quở trách 
các vị ấy, và trong cuộc hội họp đó có tám vị tỳ khưu là đại biểu. 

30/- Satthukappa mahanaga durasada mahagd11, 
sabbakam1 ca sa|ho ca revato khujjasobhito. 

(Các vị ấy) được xem như tương đương với bậc Đạo Sư, thuộc 
hàng khủng long, khó thể sánh bằng, và có đồ chúng đông đảo là: 
Sabbakamn, Sa|ha, Revata, KhuJJasobhita, 


60/⁄- Vãsabhagam1T sumano ca sãnavasĩ ca sambhữ1o, 


! Mười điều này được ghi lại theo ý, không dịch sát từ. 
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yaso kãkandapufto jinena thomito isi. 
VãsabhagamI, Sumana, Sambhuta SãnaväsI, và Yasa con trai 
của Kakandaka là vị ân sĩ đã được đâng Chiên Thăng khen ngợi. 


61/- Papanam nigeahatthaya vesaliyam samagadfa, 
vaãsabhagam1 ca sumano anuruddhassãnuvafttakä. 
Các vị đã hội họp tại thành Vesälr nhằm mục đích xử phạt 
những kẻ xấu xa. Vãsabhagãmi và Sumana là các vị đệ tử của ngài 
Anuruddha. 


62/- Avasesa ther ãnandassa đi††hapubba tathaãgdatam, 
cte saftasatã bhikkhh vesaliyam samagdtfä. 
Các vị trưởng lão còn lại là đệ tử của ngài Ananda trước đây đã 
được chiêm ngưỡng đắng Như Lai. Bảy trăm vị tỳ khưu ấy đã hội 
họp tại thành Vesali. 


63/- Vinayam pafiganhamfi thapitam buddhasaãsane, 
sabbepi visuddhacakkhi samapattimhi kovidä, 
pafttabhära visafffuttã sanniDäte samagdfä. 

Các vị đều thọ trì Luật đã được quy định trong Giáo Pháp của 
đức Phật. Tất cả các vị đều có nhãn quan thanh tịnh, thuần thục 
trong việc nhập thiền, đã thành tựu phận sự tu tập, và không còn sự 
vướng bận; (các vị ấy) cũng đã tụ họp lại trong hội ngh1. 


64/- Susunagassa pufto so kãlãsoko mahipdti, 
patalipufte nagaramhi rajJam karesi khaftiyo. 
Đức vua Kãlãsoka ấy là con trai của Susunäga. Vị Sát-đế-ly đã 
trị vì vương quốc ở trong thành Pãfaliputta. 


65/- Tañca pakkham labhitvana a†thathera mahiddhiha, 
dasavafthimi bhinditva pãpe niddhamayimsu te. 
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Và tám vị trưởng lão có đại thần lực đã thành lập nhóm â ấy. Các 
vị ấy đã bác bỏ mười sự việc và đã trục xuất những kẻ xấu xa. 


66/- Niddhametva papabhikkhi madditva vadapapakam, 
sakavada sodhanafthäya a{†hathera mahiddhiRaä. 

67⁄- Arahantãnam satffasatarn uccinithana bhikkhavo, 
varam varam gahetvana akamsu dhammasangaham. 

Sau khi trục xuất các tỳ khưu xấu xa và triệt hạ luận điệu sai 
trái, tám vị trưởng lão có đại thần lực đã tuyển chọn bảy trăm vị tỳ 
khưu trong số các vị A-la-hán và đã có được những vị hoàn hảo 
nhất rồi đã thực hiện cuộc kết tập Giáo Pháp nhằm mục đích làm 
trong sạch học thuyết của mình. 


68/- Khi†ãgãrasaläye va vesaliyanu puruftame,, 
a{thamasehi ni††hasi dutiyo sangaho ayqnfi. 
Cuộc kết tập lần thứ nhì này đã hoàn tất trong tám tháng ngay 
tại giảng đường Kũtägãra ở trong kinh thành VesälI. 


Dufiyasangahamm ni{†hiftam. 
Dút cuộc kết tập lân thứ nhì. 


*%*wk*%*% 


69/- Nikkaddhitã papabhikkhũ therehi vaj]iputtaRaä, 
annam pakkham labhitvana adhammavadi bahujjana. 
BỊ các trưởng lão trục xuất, các vị tỳ khưu xấu xa nhóm 
Vajjiputta gồm nhiều vị chuyên thuyết giảng sai lệch Giáo Pháp đã 
thành lập một phe nhóm khác. 


70/- Dasasahassa samagantva akamsu dhammasangaham, 
tasma yam dhammasangrti mahasangTti vuccafi. 
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Có mười ngàn vị đã tụ hội lại và đã thực hiện cuộc kết tập Giáo 
Pháp, vì thê cuộc kêt tập Giáo Pháp này được gọi là cuộc Đại Kêt 
Tập. 


71/- MahasangTtika bhikkhi vilomam akamsu sãsanam, 
bhinditva mulasangaham aññam akamsu sangaham. 
Các vị tỳ khưu của cuộc Đại Kết Tập đã thực hiện việc sửa đổi 
Giáo Pháp, đã hủy hoại sự kết tập chính thống, và đã tiến hành một 
sự kết tập khác. 


72/- Annattha sangahitam suttam aññattha akarimsu te, 
attham dhammafica bhindimsu vinaye nikãyesu paficasu. 
Điều học đã được kết tập tại địa điểm này, các vị ấy đã thực 
hiện ở tại địa điểm khác. Họ đã hủy hoại Giáo Pháp và ý nghĩa ở 
trong Luật và trong năm bộ Kinh (Nikãya). 


73/- Pariyäyadesitafñcapi atho nippariyäyadesitam, 
nitatthanc eva neyyattham qjãnitvana bhikkhavo. 

Khi ấy,các vị tỳ khưu không biết được pháp thực hành đã được 
thuyết giảng cũng như pháp không nên thực hành đã được thuyết 
giảng, (không biết được) mục đích đã được hướng dẫn luôn cả 
mục đích cần được hướng đến. 


74/- Anliam sandhäãya bhamnitam aññattham thapayiHmsu te, 
byañjanacchayäya te bhikkhi bahu attham vinasayam. 
Các vị đã liên kết với điều đã được thuyết giảng khác rồi khẳng 
định ý nghĩa khác hắn. Do nương vào vỏ ngoài của từ ngữ, các vị 
tỳ khưu ây đã làm hư hỏng nội dung rất nhiều. 


75/- Chaddetvana ekadesam suttam vinayagambhiram, 
pafiripam suftavinayam tañca aññam karinsu te. 
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Các vị ấy đã bỏ đi một phần Kinh và sự sâu sắc của Luật rồi đã 
thành lập nên phân Kinh Luật khác có hình thức tương tợ. 


76/- Parivaram atthuddhäram 


abhidhammmam chappakaranam, 
pafisambhidañca niddesam ekadesañca jãtakam, 


cftakam vissajjefvana aññani qkqrHsu te. 
Các vị ấy đã bỏ bớt bỏ đi bộ Tập Yếu — Parivära là phần trích 
dẫn yêu lý (của Luật), sáu tập Abhiđhamma (Vi Diệu Pháp), các 
tập Patisambhida, Niddesa, và một phần của Kinh Bồn Sanh 
(thuộc Tiểu Bộ Kinh), rồi đã tạo nên các phần khác. 


77/⁄- Namam lingam parikkharam ãkappakaraniyami ca, 


pakatibhavam Jjahetva tañca aññam akarnsu te. 
Các vị ây đã bỏ đi tính chât nguyên thủy vê danh xưng, tướng 
mạo, điêu thiệt yêu, và các nghi thức cân thực hành theo, rôi đã 


làm cho khác hắn tính chất nguyên thủy. 


78/- Pubbangama bhinnavadäa mahaãsangTtikaraka, 
tesañca anukarena bhinnavada bahi ahú. 

Các vị thực hiện cuộc Đại Kết Tập là những vị đầu tiên theo 
truyền thống ly khai, và bắt chước theo những vị ấy nhiều truyền 
thống ly khai đã xuất hiện. 

79/- Tato aparakalamihi tasmim bhedo ajãyatha, 
gøokulikã ekabyohara dvidhä bhÙjittha bhikkhavo. 
Sau đó vào một thời điểm khác, có sự chia rẽ đã nảy sanh ở 
trong nhóm đó; các vị tỳ khưu đã bị phân chia thành hai nhóm là 


Gokulikã và Ekabyoharä. 


80/- Gokulikanam dve bheda aparakalamii jãyatha, 
bahussutika ca pañfñatti dvidha bhJJittha bhikkhavo. 
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Vào thời kỳ khác nữa, hai nhóm đã phát khởi trong số các vị 
thuộc nhóm Gokulika; các tỳ khưu đã bị phân chia thành hai nhóm 
là Bahussutika và PaññattI. 


81⁄- Cefiya ca punavadï mahaãsangTtibhedaka, 
pañca vãdã ime sabbe mahãsangrtimilaRaä. 
Cetiya và PunavadlI là các vị tách ra từ nhóm Đại Kết Tập. Tất 
cả năm hệ phái này đều phát xuất từ nhóm Đại Kết Tập. 


82/- Attham dhammañca bhindimsu ekadesañca sangaham, 
ganthañca ekadesafñhi chaqddetva aññam aka1su te. 
Các vị ấy đã phá hoại tôn chỉ, Giáo Pháp, và một phần của cuộc 
kết tập. Sau khi đã bỏ đi một phần kinh điển, các vị đã tạo ra kinh 
điển khác. 


83/⁄- Namam lingam parikkharam aãkappakaranani ca, 
pakatibhavam Jjahetva tañca aññam akarnsu te. 
Các vị ấy đã bỏ đi tính chất nguyên thủy về danh xưng, tướng 
mạo, điều thiết yếu, và các nghi thức cần thực hành theo, rồi đã 
làm cho khác hăn tính chất nguyên thủy. 


84/- Visuddhattheravadamhi puna bhedo qjãyatha 
mahimsäsaka vajjiputtaka dvidha bhủJittha bhikkhavo. 
Hơn nữa, còn có sự chia rẽ đã phát khởi trong hệ phái 
Theraväda thuần túy, các vị tỳ khưu đã bị phân chia thành hai là 
Mahimsaäsaka và VaJJiputtaka. 


85⁄- Vajjipuftakavadamhi catudha bhedo qjãyatha, 
dhammuttarika bhaddayanika channägarikã ca sammiti. 
Có sự tách ra thành bốn nhóm đã phát khởi trong hệ phái 
VaJJiputtaka là: Dhammuttarika, Bhaddayänika, Channägãrika, và 
Sammnti. 
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86/- Mahimsasakanam dve bhedãa aparakalamihi jãyatha, 
sabbafthavada dhammaguftta dvidha bhịjitha bhikkhavo. 
Vào một thời điểm khác, hai nhóm đã phát khởi trong số các vị 
Mahimsasaka, các vị ty khưu đã bị phân chia thành hai là 
Sabbatthavada và Dhammagutta. 


87⁄- Sabbathavadäa kassapika sankanfi kassapikena ca, 
suttavada tato aññã anupubbena bhijatha. 
Rồi Kassapika đã tách ra từ Sabbathaväda và Sankanti từ 
Kassapika; rồi từ đó đã bị phân chia tiếp tục thành một nhóm khác 
là Suttavadä. 


8ö/- lme ekadasavada pabhinna theravada1o, 
aitham dhammañca bhindimsu ekadesañca sangaham, 
ganthañca ekadesafhi chaddetvana akamsu te. 
Mười một hệ phái này đã tách ra từ Theraväda. Các vị ấy đã phá 
hoại tôn chỉ, Giáo Pháp, và một phần của cuộc kết tập. Các vị đã 
bỏ bớt và đã tạo ra thêm một phần kinh điền. 


89/- Namam lingam parikkharam ãkappakaranTiyaHmi ca, 
pakatibhavam Jjahitva tañca aññam akarnsu te. 
Các vị ấy đã bỏ đi tính chất nguyên thủy về danh xưng, tướng 
mạo, điều thiết yếu, và các nghi thức cần thực hành theo, rồi đã 
làm cho khác hắn tính chất nguyên thủy. 


90⁄- Saftarasa bhinnavada ekavado abhinnako, 
sabbevy aftharasa honfi `bhinnavadena te saha. 
Có mười bảy hệ phái ly khai và một hệ phái không ly khai. 
Toàn bộ tất cả các hệ phái ấy là mười tám tính luôn hệ phái không 
ly khai. 


91/- Nierodhova mahärukkho theravadaänamuttamo, 
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anữnamanadhikañc 'eva kevalam jinasasanam 
kan†akRä viya rukkhamhi nibbattIa vãdasesakä. 

Tối thượng là hệ phái Theraväda bao gồm toàn bộ lời dạy của 
đẳng Chiến Thắng không bớt và cũng không thêm được ví như cội 
cây đa cô thụ, và các hệ phái còn lại đã được tạo lập ra ví như 
những mầm gai mọc lên ở thân cây. 


92/- Pathame vassasate nafthi dufiye vassasafanfare, 
bhinnã saftarasavada uppannđ jinasasane. 

Trong trăm năm đầu tiên không có sự phân phái, và trong 
khoảng giữa của trăm năm thứ nhì đã có mười bảy hệ phái ly khai 
phát sanh lên trong Giáo Pháp của đẳng Chiến Thăng. 

93/- Hemavatika rãjagirika siddhatthä pubbaparaselika, 
aparo rđjagiriko cha††hã uppannã aparãpdarã. 

Còn có các hệ phái khác đã phát sanh lên là: Hemavatika, 


RãJagirika, Siddhattha, Pubba, Aparaselika, và một Rãjagirika 
khác nữa là thứ sáu. 


Acariyavaiisabhedart nifthitam. 
Dút sự phân chỉa tông phái của các vị giáo thọ. 


Cafuftho paricchedo. 
Chương thứ tư. 


——00000-- 
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1/- Anãgafe vassasafe vassan a††hãrasđni ca, 
uDpajjissafi so bhikkhu samano pa†iripako. 
“Trong tương lai sau một trăm mười tám năm vị tỳ khưu ấy là 
một vị sa-môn xứng đáng sẽ xuất hiện. 


2/- Brahmalokä cavitvăna uDpajjissafi mãnuse, 
7acco brahmanagoftena sabbamantänaparagH. 
Vị ấy sau khi mạng chung lìa khỏi Phạm thiên giới sẽ tái sanh 
vào loài người trong gia đình dòng dõi Bà-la-môn vả sẽ thông thạo 
tất cả các loại chú thuật. 


3⁄- Tisso f¡ năma nãmena pufío moggalisavhayo, 
sigeavo candavajjo ca pabbđjessamti dãrakam. 
Người con trai ấy có tên là Tissa và họ là Moggali. Siggava và 
Candavajja sẽ cho cậu bé trai xuất gia. 


4/- Pabbajito tada tisso pariyaftiñca paãpune, 
bhinditva tithiyavadam patif†hapessafi sãsanam. 
Sau đó, khi đã được xuất gia TIssa sẽ thành tựu Pháp Học rỒi sẽ 
bẻ gãy các học thuyết của ngoại đạo và sẽ củng cố Giáo Pháp. 


3⁄- Pataliputte tada räjã asoko nãma nãyako, 
anusasafi so rajJam dhammiko ra††havaddhano. 
Khi ấy, vị lãnh đạo ở Pãtaliputta là đức vua tên Asoka. Là 
người công minh, vị ấy sẽ trị vì vương quốc và làm hưng thịnh xứ 
Sở.” " 


' Theo tác phẩm Mahãvamsa, đây là lời tiên trí của các vị trưởng lão trong cuộc 
kết tập lần thứ nhì (Chương V: câu kệ 95-103). 
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6/- Brahmalokã cavitvana uppanno mãnuse bhave, 
Jatiya solasavasso sabbamantänaparagi. 
Vị (Tissa) ấy sau khi mạng chung lìa khỏi Phạm thiên giới đã 
tái sanh vào loài người. Khi được mười sáu tuổi, vị ấy đã thông 
thạo tất cả các loại chú thuật. 


7⁄- Pucchami samanam pañham Ime pañhe viyakara, 
iruvedam yajuvedam samavedam nighandu1m Dị, 
itIihãsapafcamam vedam ugøanhi so visarado. 

(Tissa đã hỏi vị trưởng lão Siggava rằng): “Tôi sẽ hỏi vị sa-môn 
câu hỏi, xin ngài hãy giải thích các câu hỏi này theo kinh Veda (Vệ 
Đà) là Rig Veda, YaJu Veda, Sama Veda, Nigandu Veda, và 
Iihãsa là bộ thứ năm.” Bậc có lòng tự tín ấy đã bày tỏ vẻ hài lòng. 


8/- Therena ca katokaso pañham pucchi aqnanfaram, 
paripakkañanam mãănavam siggavo etadabravi. 
Được sự cho phép của vị trưởng lão, Tissa đã hỏi câu hỏi ngay 
lập tức. Ngài Siggava đã nói với chàng trai trẻ có trí tuệ nhuần 
nhuyễn điều này: 


9/⁄- Aham pi mãnava pañham pucchãmi buddhadesitam, 
yadi pi kusalo pañham byãkarohi yathatatham. 
“Này chàng trai trẻ, ta cũng sẽ hỏi câu hỏi liên quan đến điều đã 
được đức Phật giảng dạy. Nếu thông suốt thì hãy trả lời câu hỏi 
đúng theo sự thể.” 


! Vị trưởng lão đã hỏi câu hỏi ấy ở bộ Yamaka (Song Đối), phần C7 (Tâm) 
rằng: “Phải chăng tâm của người nào sanh lên mà không diệt thì tâm của người 
áy điệt rồi sẽ không sanh? Hoặc ngược lại, phải chăng tâm của người nào điệt 
rồi sẽ không sanh thì tâm của người áy sanh lên mà không diệt?” Người thanh 
niên không thể nhớ được ở phần đầu hay phần cuối nên đã nói rằng: “7a vị 
xuất gia, điều ấy là gì vậy?” “Này chàng thanh niên, điều ấy được gọi là Chú 
thuật của đức Phật.” 
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10/- Bhasitena saha pañhe na me đi††ham na me sutam, 
pariyapunami tam mantam pabbajjä mama ruccdfi. 
Khi câu hỏi được nói lên, (Tissa đáp rằng): “Tôi chưa từng 
được biết, tôi chưa từng được nghe. Tôi sẽ học loại chú thuật ấy. 
Xin hãy chấp thuận cho tôi xuất gia.” 


11⁄- Sambadhaya gharävasa nikkhamitvana mãnavo, 
anagariyam santibhävam pabbdji jinasäsane. 
Sau khi thoát khỏi cuộc sống tại gia luôn bận rộn, chàng trai trẻ 
đã xuất gia sống cuộc đời thanh tịnh không gia đình trong Giáo 
Pháp của đẳng Chiến Thắng. 


12/- Sikkhakamam garucittam candavajo bahussuto, 
anusasittTha sãmaụeram navahgsam satthusasanam. 
Vị đa văn Candavajja đã giáo huấn cho vị sa-di hiếu học, có 
tâm tôn kính, về Giáo Pháp của bậc Đạo Sư gồm chín thê loại. 


13/- Sigøavo nĩharitvana pabbajapesi dãrakam, 
susikkhitam mantadharam candavajJjo bahussufo, 
navangamụ anusãsetva thera te parinibbutã ti. 

Ngài Siggava đã khuất phục và đã cho chàng trai trẻ xuất gia, 
và bậc đa văn Candavajja đã giáo huấn cho người học trò hiếu học 
kho tàng về chú thuật gôm chín thê loại, rồi các vị trưởng lão ây đã 
viên tịch Niết Bàn. 


14/- Candaguftassa dvevasse cafusafthi sigøavo tadã, 
a{thapafñfiasa vassani pakundakassa räjino, 
MUDaSamnDanno moggalipufto sigeavatherasamtike. 
Vào lúc ngài Siggava được sáu mươi bốn (niên lạp), nhằm năm 
thứ nhì của đức vua Candagutta' và là năm thứ năm mươi tám của 


! Candagutta là ông nội của đức vua Asoka (A Dục vương) xứ Ấn Độ. 
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đức vua Pakundaka, Moggaliputta đã được tu lên bậc trên trong sự 
chứng minh của trưởng lão Siggava. 


15/-Tisso moggalipufto ca canqdavajjassa santike, 
vinayam ugøahetvana vimufto padhisankhaye. 
Tissa Moggaliputta đã học tập về Luật trực tiếp với ngài 
Candavajja và đã được hoàn toàn giải thoát khi châm dứt nguôn tái 
sanh. 


16/-Sigøavo cangavajjo ca moggaliputtam mahqjutim, 
vãacesumu pi{akam sabbam IubhafosaigahapuinaR4HI. 
Ngài Siggava và ngài Candavajja đã giảng dạy Moggaliputta vô 
cùng sáng lạng về tất cả các Tạng được đầy đủ qua hai kỳ kết tập. 


17/- Sigøavo ñãnasampanno mmoggalipuftam mahqjuftim, 
katva vinayapamokkham nibbufo so chasaffati. 
Ngài Siggava viên mãn về trí tuệ đã xác định vị đứng đầu về 
Luật cho Moggaliputta vô cùng sáng lạng. Ngài Siggava ấy đã 
Niết Bàn vào niên lạp bảy mươi sáu. 


18/-Candagutfto rajJam kãresi vassãni cafuvisatfi, 
tasmifñ cuddasavassamli siggavo parinibbuo. 
Candagutta đã trị vì vương quôc được hai mươi bốn năm. Vào 
năm thứ mười bốn của triều đại ấy, ngài Siggava đã viên tịch Niết 
Bàn. 


19/- ÄrañRñako dhutavãdo appiccho kãnane rao, 
sabbaso so rato danto saddhamme pãramgaIo. 
Ngài Siggava là vị cư ngụ ở rừng, chuyên hành pháp đầu-đà, 
thiểu dục, hoan hỷ với núi rừng. Vị ấy hoan hỷ với mọi hoàn cảnh, 
luôn thu thúc, và đã đạt đến sự toàn thiện trong Chánh Pháp. 
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20/- Pantasenasane ramme ogaãhetfva mahãvanam, 
eko qdufiyo suro stho va girigabbhare. 
Vị ấy ân cư chốn rừng thắm, ở trú xứ xa xôi hợp ý thích, chỉ 
một mình, không người thứ hai, giống như con sư tử đũng mảnh ở 
trong hang núi. 


21/- Dhammasokassa chavasse chasa{†hi moggalipufto ah, 
a{†hacaftärisa vassãni Itu{asĩvassa rãjino. 
Vào năm thứ sáu của triều đại vua Asoka công chính và là năm 
thứ bốn mươi tám của triều vua Mutasïva, ngài Moggalliputta 
được sáu mươi sáu (niên lạp). 


22/- Mahindo upasampanno moggalipuftassa santike, 
ugoahesi vinayafca upäli buddhasamtike. 
(Khi ấy) Mahinda đã được tu lên bậc trên trong sự chứng minh 
của ngài Moggaliputta. Ngài Upäli đã học tập về Luật trực tiếp từ 
đức Phật. 


23/⁄- Daãsako vinayam sabbam upalitherasantike, 
ugoahetvana vãcesi upajJ]hãyova sãsane. 
Ngài Dãsaka đã học tập toàn bộ Luật trực tiếp từ trưởng lão 
Upäli rồi đã giảng dạy với tư cách là thầy tế độ trong Giáo Hội. 


24/- Vacesi dasako thero vinayam sonakassa Di, 
pariyaäpunitva vãcesi upajJjhãyassa santike. 
Trưởng lão Dãsaka cũng đã giảng dạy Luật cho Sonaka. Sau khi 
học tập, vị ấy đã giảng dạy dưới sự chứng minh của thầy tế độ. 


25⁄- Sonako buddhisampanno dhammavinayakRovido, 
vãcesi vinayam sabbam sigøavassa anuppadam. 
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Ngài Sonaka đã thành tựu trí giác ngộ và thông thạo về Pháp và 
Luật. Theo sự kê thừa, vị ây đã giảng dạy toàn bộ Luật cho 
Siggava. 


26/- Sigeavo candavajjo ca sonakasaddhiviharika, 
vacesi vinayam thero ubho saddhiviharike. 
Siggava và CandavaJJa là đệ tử của ngài Sonaka. VỊ trưởng lão 
đã giảng dạy về Luật cho cả hai người đệ tử. 


27/- Tisso moggalipufto ca cangdavaJjassa santike, 
vinayam ugøahefvana vimufto upadhisankhaye. 
Tissa Moggaliputta đã học tập về Luật trực tiếp với ngài 
Candavajja và đã được hoàn toàn giải thoát khi châm dứt nguồn tái 
sanh. 


28/- Moggaliputto upajjhãyo mahindam saddhivihariham, 
vãcesi vinaydm sabbam theravadam anunakam. 
Là thầy tế độ, Moggaliputta đã giảng dạy cho đệ tử Mahinda 
toàn bộ Luật Theravada không thiếu sót. 


29/- Parinibbute sambuddhe upalithero mahajuti, 
vinayam tãva vãcesi titsavassam anunakqm. 

Kế từ khi đắng Chánh Đăng Giác viên tịch Niết Bàn, trưởng lão 
Upäli vô cùng sáng lạng đã giảng dạy về Luật được ba mươi năm 
không thiếu sót. 

30/- Saddhiviharikam theram dãsakam nãma pandđitam, 
vinaya{†hane thapetvana nibbufo so mahãmdfi. 

Sau khi đã xác lập vị thế về Luật cho người đệ tử thông thái là 
trưởng lão Dasaka, bậc đại trí tuệ ấy đã Niết Bàn. 


31⁄- Daãsako sonakam theram saddhiviharim anuppadam, 
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katva vinayapamokkham catusa†thimhi nibbuto. 

Theo sự truyền thừa, ngài Dãasaka đã xác định vị đứng đầu về 
Luật cho người đệ tử là trưởng lão Sonaka rồi đã Niết Bàn vào 
niên lạp sáu mươi tư. 

32/- Sonako chalabhiñfano siggavam ariyatrajam, 
vinaya{†hane thapetvana chasa†thimhi ca nibbuto. 

Ngài Sonaka là vị có sáu thắng trí đã xác lập vị thế về Luật cho 
Siggava xuất thân dòng dõi Ariya rồi đã Niết Bàn vào niên lạp sáu 
mươi sáu. 


33/- Sigøavo ñãnasampanno mogealipuftañca dãrakam, 
katva vinayapamokkham nibbufo so chasaffati. 
Ngài Siggava thành tựu về trí tuệ đã xác định vị đứng đầu về 
Luật cho Moggaliputta trẻ tuổi. Vị ấy đã Niết Bàn vào niên lạp bảy 
mươi sáu. 


34/- Tisso moggealipuftAo ca mahindam saddhiviharikam, 
katva vinayapamokkham asifiIvassamhi nibbuto. 
Và ngài Tissa Moggaliputta đã xác định vị đứng đầu về Luật 
cho người đệ tử là Mahinda rồi đã Niết Bàn vào niên lạp tám 
mươi. 


35⁄- Cafusafttafi upali ca cafusa†fhi ca dãsako, 
chasaffhi sonako thero siggavo tu chasaftafi, 
asrfi moggaliputto sabbesam upasampada. 

Thời gian tu lên bậc trên của các vị ấy là: Upäli được bảy mươi 
bốn năm, và Dãsaka là sáu mươi bốn năm. Trưởng lão Sonaka là 
sáu mươi sáu, còn Siggava là bảy mươi sáu, và Moggaliputta là 
tám mươi. 


36/- Sabbakalamhi pamokkho vinaye upälipandito, 
panñasam dãsako thero cafucaftãrisafñca sonako. 
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Bậc trí tuệ Upäli là đứng đâu vê Luật trong toàn bộ thời gian ây, 
trưởng lão Dãsaka là năm mươi năm và ngải Sonaka là bôn mươi 
bôn năm. 


37⁄- Pañcapañfasavassam sigeavassa a††hasaffhi 
moggaliputtavhayo, 
wudayo solasavassãmi rajjam kãresi khaffiyo. 
Ngài Siggava được năm mươi lăm năm, và vị tên Moggaliputta 
được sáu mươi tám năm. Vị Sát-đế-ly Udaya đã trị vì vương quốc 
được mười sáu năm. 


3/- Chavasse udayabhaddamii upalithero nibbufo, 
Susunägo đasavassam rajjam kãreSi iSSaro. 
Vào năm thứ sáu của hiền vương Udaya, trưởng lão Upäli đã 
Niết Bàn. Đức vua Susunäga đã trị vì vương quốc được mười năm. 


30/- A†thavasse susunagamhi dãsako parinibbut0o, 
susunagass accayena honfi te dasabhđfaro. 
Vào năm thứ tám của Susunäga, ngài Dãsaka đã viên tịch Niết 
Bàn. Sau khi Susunäøga băng hà, bọn họ là mười anh em trai lên kế 
VỊ. 


40/- Sabbe bavisafi vassam raJ]am kãresuụ varnsa1o, 
Imesam cha{†he vassanam sonako parinibbuto. 
Tất cả có cùng gia tộc và đã trị vì vương quốc được hai mươi 
hai năm. Vào năm thứ sáu của những người nảy, ngài Sonaka đã 
viên tịch Niết Bàn. 


41/- Candagufto rajJam kãresi vassãni cafuvisafi, 
tasmifñ cuddasavassamli siggavo parinibbuo. 
Candagutta đã trị vì vương quôc được hai mươi bốn năm. Vào 
năm thứ mười bốn của vị này, ngài Siggava đã viên tịch Niết Bàn. 
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42/- Bimdusaärassa yo pufto dhammmäsoko mahãyaso, 
vassãni saftatimusampi raj]am karesi khaffiyo. 
Người con trai của Bindusãsa là vị Sát-đế-ly Äsoka công minh 
có danh tiếng lẫy lừng đã trị vì vương quốc được ba mươi bảy 
năm. 


43/- Asokassa chavisafivasse moggalipuftasavhayo, 
sã=sanam jotayivana nibbuto ãyusankhaye. 
Vào năn thứ hai mươi sáu của đức vua Asoka, vị có tên là 
Mogsaliputta sau khi đã làm rạng rỡ Giáo Pháp rồi đã Niết Bàn 
vào lúc chấm dứt tuôi thọ. 


44/- Catusaftativassamhi thero upaälipandito, 
saddhiviharikam theram dãsakam naãma panditam, 
vinaya{†hane †hapetvana nibbufo so mahãga11. 
Khi được bảy mươi bốn niên lạp, vị trưởng lão trí tuệ Upali đã 
xác lập vị thế về Luật cho người đệ tử trí tuệ là vị trưởng lão tên 
Dãsaka, rồi vị có đồ chúng đông ấy đã Niết Bàn. 


45/⁄- Dãsako sonakam theram saddhiviharim anuppadam, 
katva vinayapamokkham catusa†thimhi nibbuto. 
Kế tiếp, ngài Dãsaka sau khi xác định vị đứng đầu về Luật cho 
người đệ tử là trưởng lão Sonaka rồi đã Niết Bàn vào niên lạp sáu 
mươi bốn. 


46/- Sonako cha|abhinñanno sigeavam ariyatrajam, 
vinaya{†hane thapetvana chasa†thimhi parinibbuto. 
Ngài Sonaka đã xác lập vị thế về Luật cho vị Siggava thuộc 
dòng dõi Ariya có sáu thắng trí rồi đã viên tịch Niết Bàn vào niên 
lạp sáu mươi sáu. 


47/- Siggavo ñãnasampanno mogsliputtañca daraham, 
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katva vinayapamokkham nibbufo so chasaffati. 
Ngài Siggava thành tựu về trí tuệ đã xác định vị đứng đầu về 
Luật cho Moggaliputta trẻ tuổi rồi đã viên tịch Niết Bàn vào niên 
lạp bảy mươi sáu. 


48/- Tisso moggealipufIAo so mahindam saddhivihariham, 
katva vinayapamokkham asifivassamhi nibbuto. 
Ngài Tissa Moggaliputta ấy đã xác định vị đứng đầu về Luật 
cho người đệ tử Mahinda rồi đã Niết Bàn vào niên lạp tám mươi. 


Pañicamo paricchedo. 
Chương thứ năm. 


Bhangavãraụa pañcamam nffhitam. 
Dút tụng phâm thứ năm. 


——00000-- 
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CHATTHAMO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THƯ SAU 


1/- Dve safãäni ca vassani a†thãrasãdhikãni ca, 
sambuddhe parinibbute abhisitto piyadassano. 
Và khi đắng Chánh Đăng Giác viên tịch Niết Bàn được hơn hai 
trăm mười tám năm, Piyadassana' đã được phong vương. 


2/- Ägatã rãja-iddhiyo abhisitte piyadassane, 
pharafi puññatejañca uddham adho ca yojana. 
Khi Piyadassana đã được đăng quang và đã đạt được các quyền 
lực của hoàng g1a, vỊị ấy đã phát ra oai lực của phước báu bên trên 
lẫn bên đưới một do-tuân. 


3⁄- Jambudipne mahärajje balacakke pavaffafi vaso, 
anofatto nãma daho himava pabbatamuddhani. 
Có uy quyền , vị ấy đã vận dụng các tiềm năng về oai lực ở trên 
lãnh thô rộng lớn của Jambudipa. Ở trên đỉnh núi Hy Mã Lạp có 
hồ nước tên là Anotatta. 


4⁄- Sabbosadhena samyuttã solasampi kumbhiyo, 
tada devasikam niccam devã abhiharaHHi te. 
Khi ấy, mỗi ngày chư thiên ấy thường xuyên đem lại mười sáu 
chum nước đã được hòa tan với tất cả các loại dược thảo. 


3⁄- Nagalata dantaka†tham sueandham pabbateyyakam, 
tmudusiniddham madhurarn rasavanfam manorama1m, 
tadã devasikam niccam devatã bhiharani te. 
Khi Ấy, mỗi ngày chư thiên ấy thường xuyên đem lại các loại 
dây trầu và gỗ chà răng là sản phẩm của núi non, có mùi thơm 


' Piyadassana là một trong những tên gọi của đức vua Asoka (A Dục vương). 
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ngát, mêm mại, trơn nhăn, ngọt ngảo, có hương vị, và được ưa 
chuộng. 


6/- ÂAmalakam osadhañca sugandham pabbateyyakam, 
mudusiniddham rasavantan mahabhuteh upa†{hitam, 
tada devasikam niccam devatã 'bhiharanfi te. 
Khi ấy, mỗi ngày chư thiên ấy thường xuyên đem lại trái 
ämalaka và được thảo là sản phâm của núi non, có mùi thơm ngát, 
mềm mại, trơn nhắn, ngọt ngào, vả đầy đủ các chất liệu chính yếu. 


7⁄- Dibbapanam ambapakkafica rasavantam sugandhakam, 
tada devasikam niccam devatã 'bhiharanfi te. 
Khi ấy, mỗi ngày chư thiên ấy thường xuyên đem lại thức uống 
ở cõi trời và xoài chín có hương vị và mùi thơm ngào ngạt. 


8/- Chaddantadaha pañcavanmam pãpurananivãsanam, 
tadã devasikam niccam devata 'bhiharanti te. 
Khi ấy, mỗi ngày chư thiên â ấy thường xuyên đem lại từ hồ nước 
Chaddanta các tâm choàng và y phục ngũ sắc. 


9⁄~- Sisanhãnagandhacu—nram tatha cãnuvilepanam, 
mudukam pãrupatthaya sunanadussamùm asuttakam. 
Tương tợ như thê, còn có loại bột thơm để gội đầu, thuốc bôi, 
và vải mịn màu vàng nhạt không đường chỉ dệt để khoác bên 
ngoài. 


10/- Maharaham añJjanañca sabbantam nãgaloka1o, 
tadã deyasikam niccam nãgarđjã haramii fe. 
Và còn có thuốc vẽ mắt vô cùng quý giá. Khi â Ấy, mỗi ngày các 
vị long vương ấy thường xuyên đem lại tất cả các thức ấy từ chốn 
long cung. 
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11⁄- Ucchuya†thim pñgamattam pitakam hatthapufichandm, 
tada devasikam niccam devatã 'bhiharanfi te. 
Khi ấy, mỗi ngày chư thiên ấy thường xuyên đem lại mía cây, 
một số lượng quả cau, và khăn tay màu vàng. 


12/- Nava vãhasahassanmi suvã haramti saliyo, 
te saãli nitthusakane undurehi viyodhiia, 
makkhikã madhukam karuru acchaã kufamhi ko{aVMI.. 

Những con chim két mang lại các hạt gạo säli SỐ lượng chín 
ngàn cỗ xe. Các hạt gạo sãli ấy còn lớp cám không có trâu đã được 
các con chuột tách ra. Các con ong làm mật, các con gấu giã ở 
trong chậu. 


13/- Sakuna suvagøqjatäa karavikãä madhurassarä, 
asokapufinatejena sađdã saãvenfi mãnuse. 
Do năng lực phước báu của Asoka, các con chim cu là loài 
chìm được sanh ra trong chủng loại xinh xắn, có âm điệu ngọt 
ngào khiến loài người luôn phải lắng nghe. 


14/- Kappäyuko mahanago catubuddhaparicarako, 
suvannasankhalikabaddho puññatejena ãga1!o. 
Do năng lực của phước báu, con rồng khổng lồ có tuổi thọ một 
kiếp và là thị giả cho bốn vị Phật được buộc lại bằng sợi xích vàng 
đã đi đến. 


15- PũJesi rattamalehi piyadassi mahäãyaso, 
vipäko pidapafassa paHiladdho sudassano. 
Vị có danh tiếng lẫy lừng Piyadassi đã cúng dường con rồng với 
những tràng hoa màu đỏ và quả thành tựu của việc trao tặng vật 
thực là đạt được sắc diện tốt đẹp. 


16/- Candaguftassayam nattã Bindusarassa afrq/o, 
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rãjaputto tadã ãsi UJjeniharamolino. 
VỊ này là cháu trai của Candagutta và là con trai của Bindusära. 
Khi ây, vị hoàng tử lo việc thuê má ở xứ sở UJJenT. 


17/⁄- Anupubbena gacchamto Vedissanagaram gato, 
tatrapi ca se†fhidhTta devI nam 1ì vissufã, 
tassa Saiyasainanvaya 4jayï putiamutiamarn. 

Trong khi đi chuyên theo tuần tự, vị ấy đã đi đến thành phố 
Vedissa. Và cũng ở tại nơi Ấy, có người con gái nhà triệu phú được 
nỗi tiếng có tên là Devĩ. Do kết quả của việc chung sống với vị ấy, 
nàng đã sanh ra người con trai cao quý. 


18/- Mahindo sanghamittä ca pabbqJJa sanarocaVyMu1m, 
ubhopi pabbajitvana bhindimsu bhavabandhanam. 
Mahinda và Saäghamittä đã chấp thuận việc xuất gia. Sau khi 
xuất gia, cả hai vị đều đã phá vỡ sự trói buộc của hiện hữu. 


19/- Asoko rajjam karesi pã†alipufte puruftame, 
abhisifIo fimi vassami pasanno buddhasaäsane. 
Asoka đã trị vì vương quốc tại kinh thành Pãtaliputta. Ba năm 
sau khi được phong vương, đức vua đã có niềm tin với Phật Pháp. 


20⁄- Yadãä ca parinibbayi sambuddho upavattane, 
yadãa ca mahindo jãto moriyakulasambhavo, 
efthantare yam ganitam vassam bhavati kittakam. 
Khi đẳng Chánh Đẳng Giác viên tịch Niết Bàn ở tại Upavattana, 
và khi Mahinda được sanh ra trong dòng dõi gia tộc Morlya, 
khoảng giữa thời gian ấy tính được là bao nhiêu năm? 


21/- Dve vassasatãni honfi cafuvassamụ pan uffari, 
samanfaramihi so Jjãto mahindo asokafrq)o. 
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Có hơn hai trăm lẻ bôn năm, và vị Mahinda ây, người con trai 
của Asoka, đã được sanh ra trong khoảng thời gian ây. 


22/- Mahindadasavassamhi pitã bhate aghãtayl, 
Jjambudipam nusaãsento cafuvassamùm atikkqm.) 
Khi Mahinda được mười tuổi, người cha đã giết chết các anh 
em trai rồi đã trải qua bốn năm trị vì xứ Jambudïpa. 


23/- Hantva ekasate bhate vamsam katvana ekato, 
mahindacuddasame vasse asokam abhisiñcayum. 
Sau khi giết chết một trăm anh em trai và quy tụ dòng tộc lại 
thành một môi, Asoka đã đăng quang vào năm Mahinda được 
mười bốn tuôi. 


24/- Asokadhamno bhisitto patiladdho ca iddhiyo, 
mahãtejo puñfñavanto dipekacakkapavafii so. 
Khi được phong vương, vị Asoka công chính â ấy đã được thành 
tựu các quyền lực, có danh tiếng lẫy lừng, có phước báu, và là một 
vị chuyển luân vương ở trên đảo. 


25⁄- Paripunnavisavassamhi piyadassabhisiñcayum, 
paãsandam pariganhanto ti vassam atikkqm.) 
Người ta đã phong vương cho PIyadassi tròn đủ thời gian hai 
mươi năm. Trải qua ba năm đầu, vị ấy đã ủng hộ ngoại đạo. 


26/- Dvasa†fhi di††higatikä paãsanga channavutikä, 
sassafa ucchedamula sabbe dvihi patithia. 
Có sáu mươi hai quan điểm tà kiến và chín mươi hai phái ngoại 
đạo. Tắt cả đều căn cứ trên hai cơ sở là thường kiến và đoạn kiến. 


27/- Niganfhacelaka ceti itarä paribbajakaä, 
ttara brahmana tỉ ca añfñe ca puthuladdhikä. 
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Các du sĩ ngoại đạo khác gọi là “Nigantha và Acelaka,” một 
ngoại đạo khác là “Bà-la-môn,” và các tà giáo khác nữa. 


28/- Niyanfisassatucchede sammu|he himadifthike, 
to bahiddha pasande titthiye nãnadi††hike. 
Các vị có quan điểm thấp thỏi, mê tín, tin vào thường kiến và 
đoạn kiến, ngoài ra đó còn có các dị giáo và ngoại đạo với đủ loại 
quan điểm khác nhau. 


29/- Sarãsãram gavesanto puthuladdhT nữnanfayi, 
titthieane nimanfifva pavesefVã nivesandam, 
mahãdãanam padatvana pañham pucchi anuffaram. 

Trong lúc tầm cầu thực hư, đức vua đã thỉnh mời các vị theo tà 
giáo. Đức vua đã mời thỉnh các nhóm ngoại đạo và rước vảo trong 
cung điện rồi đã ban cho phẩm vật giá trị rồi đã hỏi câu hỏi chủ 
yêu. 


30/- Pañham pu†thã na sakkonfi vissajjetumn saka balä, 
ambam pu{†ho labujam vã byakarimsu apañfñakä. 
Khi được hỏi câu hỏi, bản thân họ ngu đốt nên không thê trả lời. 
Khi được hỏi về trái xoài, họ không có trí tuệ nên đã nói là trái 
bánh mì. 


31⁄- AnumafIampi sabbesam alam te puna desanam, 
bhinditva sabbapasande haritva puthuladdhike. 
(Nghĩ rằng): “Đối với tất cả bọn họ, điều kiện nhỏ nhoi cũng là 
được rồi,” hơn nữa sau khi đả phá giáo lý của bọn họ, đức vua đã 
đuôi tất cả các ngoại đạo tức là các vị theo tà giáo. 


32/- li rajã vicintesi aññepi ke labhãämase, 
ye loke arahanfo ca arahaftamaggañca passanfi. 
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Đức vua đã suy nghĩ răng: “Fa nên tìm cho được những người 
nào khác nữa là các vị A-la-hán ở thê gian và biệt được đạo lộ đưa 
đên phâm vị A-la-hán. 


33⁄- Samwvijjanti ime loke na ` yinam lokam asuñfatam, 
kadaham sappurisanam dassanam upasahkame. 
Những vị này hiện diện ở trên thế gian.,Tthế gian này không thể 
thiếu vắng các vị ấy. Khi nào ta mới có thể đến gần chiêm ngưỡng 
các bậc thiện trí thức? 


34/⁄- Tassa subhãsitam suivã rajJjam demi saj1vitam, 
ti rãja vicintento dakkhineyye na passafi. 
Và sau khi lắng nghe lời thiện thuyết của vị ấy, ta sẽ bố thí 
vương quốc luôn cả tánh mạng.” Trong lúc suy nghĩ như thế, đức 
vua không nhận thấy người nào xứng đáng. 


35⁄- Niccam gavesafi räjã silavante supesale, 
cankamantamhi pãsãde pekkhamano bahujjane, 
rathiya pindaya carantam nigrodham samanamaddasa. 
Đức vua tiếp tục tầm cầu các vị có giới đức thiện hạnh. Trong 
khi đang tản bộ ở tòa lâu đài và quan sát dân chúng, đức vua đã 
nhìn thấy vị sa-môn Nigrodha đang đi khất thực ở đường phố. 


36/- Pasadikam abhikkantam pa{ikkantam vilokitam, 
okkhitacakkhusampannam arahantaụ santamanasam. 
Vị Nigrodha ấy có vẻ đáng mến, đã quán xét trong lúc bước tới 
(hay) lúc quay lại, có mắt luôn nhìn xuống, là vị A-la-hán có tâm 
trí thanh tịnh. 


37⁄- UItlamadamathappattam dantam guttam surakkhitam, 
kulagane asamsa††ham nabhe candam va nimmalam. 
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(VỊ ấy) đã đạt đến sự rèn luyện hoàn hảo, thu thúc, cần thận, 
khéo hộ trì, không bị lần lộn với đám người tại gia, tương tợ như 
ánh trăng tinh khiết ở trên bâu trời. 


3/- KesarTva asantãsam aggikkhandhamụwa tejitam, 
garum durasadam dhiram santacittam samahitam. 
(Vị ấy) không có hãi sợ tương tợ như loài sư tử, sáng ngời như 
khối lửa, đáng kính, khó thê sánh bằng, vững chải, tâm tư an lạc, 
định tĩnh. 


30/- Khimasavam sabbakilesasodhitam purisuttamam, 
caãravihãrasan0anna1"\ samDpassỉ saman—utfama1. 
(VỊ ấy) có các lậu hoặc đã cạn kiệt, các phiền não đã được thanh 
lọc, là vị tối thắng của loài người, có tánh hạnh đã được thành tựu 
và an trú. Đức vua đã nhận ra là vị tối thắng trong số các sa-môn. 


40/- Sabbagunagatam nierodham pubbasahãyam vicinftayl, 

pubbe sucimmakusalam ariyamaggaphale thitam, 

rathiyä pindäyaq carantfam passivã so vicinfay!1. 

Đức vua đã nghĩ rằng vị Nigrodha đầy đủ tất cả các đức hạnh là 
bạn hữu trong tiền kiếp, có thiện sự đã khéo được thực hành trong 
quá khứ, đã vững vàng trong đạo quả thánh nhân. Sau khi nhìn 
thấy vị ấy đang đi khất thực ở đường phố, đức vua đã suy nghĩ 
răng: 


41/- Buddho loke arahã jinasaãvako 
lokuftaramaggaphale pafifthito, 
mokkhañca nibbãnagdfo asamsayam 
aññataro esa thero garuttamo. 
Đức Phật là vị A-la-hán ở thế gian. Bất cứ ai như vị trưởng lão 
này đều là người có trí tuệ đáng tôn kính nhất, là đệ tử của đắng 
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Chiến Thắng, đã vững chải trong đạo quả tối thượng ở trên đời, 
chăc chăn đã thành tựu Niệt Bàn và sự giải thoát. 


42/- So pañcaprtipasadam pa†Ilabhi 
u[ãram pãmojjamanappasadiio, 

nidhim va laddha adhano pamodito 
iddho mano-icchitam va sakkopamo. 

Đức vua đã đạt được niềm tịnh tín với năm trạng thái hỷ và đã 
được hoan hỷ trong tâm với niềm vui cùng tột, giông như người 
nghèo mừng rỡ vì tìm được của chôn giâu, tương tợ như vị trời 
Sakka đã được thành tựu điều ước muốn ở trong tâm. 


43/- Amanfayï aññatarekamaccam 
handa bhikkhantam tara mãnaripam, 
nayehi pãsadikam santavufttim 
nãgova yantam rathiya kumaram. 

Đức vua đã bảo một vị quan đại thần rằng: “Này khanh, hãy 
mau đến gặp người thanh niên có vóc dáng nổi bật, thái độ bình 
lặng, dễ mến nhờ vào các cử chỉ, y hệt loài voI, là vị đang đi ở trên 
đường và đang khất thực.” 


44/- Rajaã pasaãdavipulam pafilabhi 
udageaha†fho manasaä bhicinfayl, 
nissamsayam kho uttamadhammnapafto 
ađdi††hapubbo ayamụ purisuttamo. 

Đức vua đã đạt được niềm tin vững mạnh, hớn hở, phần chấn, 
và đã suy nghĩ ở trong tâm rằng: “Chắc chắn rằng con người cao 
thượng này chưa từng được thấy trước đây đã được thành tựu pháp 
tối thượng!” 


45⁄- Vữnamsamano punadevamabravĩ 
supafñfiattIam ãsanameftha santhatam, 
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nisidayi pabbajitatthamasane 
mayä anuññatam tayäbhipatthitam. 

Trong khi suy xét, đức vua đã nói thêm như vây: “Chỗ ngồi đã 
bày ra ở đây đã được xếp đặt cân thận. Ngài hãy ngồi ở chỗ được 
dành cho bậc xuất gia. Trầm cho phép ngồi ở chỗ theo ý ngài 
thích.” 


46/- Adãya rañño vacanam padakkhinam 
hatthe gahetva abhiruyha ãsanam, 
nistdi pallankavare asanfãso 
sakkova devarđJa pandukambale. 
Căn cứ vào lời nói của đức vua, vị ấy đã theo phía tay bên phải 
bước lên chỗ ngồi, rồi đã ngồi xuống trên bảo tọa quý báu không 
chút run sợ, y như là vị vua trời Sakka ngự ở trên ngai vàng. 


47/- Vicintayi rajä `yam aggadarako 
niccalo asantãsT ca athi nu tam, 
disvã rđjã tam tarunam kumarakam 
ariyavaftapariharakam varam. 

Đức vua đã suy nghĩ rằng: “Quả nhiên chàng trai trẻ tuyệt vời 
này không bị xao động và không có chút gì run sợ!” Đức vua đã 
nhận biết chàng trai trẻ tuổi cao quý ấy là người thực hành phận sự 
của bậc thánh nhân. 


48/- Susikkhitatn dhammavinayakovidam 
asantãsam santagunadhivasitam, 
suparutãkappadharamụ jinanujam 
pasannaciftto punadevamabruvi. 

Với tâm tịnh tín, đức vua đã nói thêm với vị Thích tử có sự 
hành xử đúng đắn, choàng y nghiêm chỉnh, là người đã khéo được 
huấn luyện, thông thạo Pháp và Luật, không có run sợ, đã thể nhập 
vào đức tánh an tịnh rằng: 
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49/- Desehi dhammam tava sikkhitam mama 
fvameva satthä anusäsitam tayä, 

karomi tuyham vacanam mahãmuni 
anusaãsafu desananụ mam sunorma. 

“Xin ngài hãy thuyết giảng Giáo Pháp ngài đã được học tập; 
chính ngài là vị thầy của trẫm. Được ngài giảng dạy, trẫm sẽ thực 
hành theo lời dạy của ngài. Thưa đắng hiền triết vĩ đại, xin hãy 
giảng dạy giáo lý cho trầm. Trẫm sẽ lắng nghe.” 


30/- Sufvãna rañño vacanam sufejitam 
navangasafthe pafisambhidafthiio, 
vilolayT tepi†akam mahaãraham 

tam addasa appamadasudesanam. 

Nghe được lời thỉnh cầu vô cùng khẩn thiết của đức vua, vị đã 
vững chải trong việc phân tích Giáo Lý gồm chín thê loại đã tham 
khảo Tam Tạng vô cùng giá trị và đã tìm thấy lời dạy sâu sắc về 
“Không Dễ Duôi” ấy: 


31⁄- “Appamado amatapadam pamado maccuno padam, 
aDDamaffã na m1yanfi ye pamaffta yathã mafã. ” 

“Không dễ duôi là nẻo về bất tử, 

dễ duôi là theo bước tử thần. 

Không dễ duôi thời không chết, 

những ai dễ duôi như chết đi rồi.” 


32/- Nierodhadhiram anumodayantam 
rãja viän1ya tam aggahetum, 
ye keci sabbafnu buddhadesita 
sabbesam dhammanam imassa mũlakä. 
Trong khi được bậc trí tuệ Nigrodha sách tấn, đức vua đã hiểu 
rõ và năm vững về điều ấy là: “Trong số tất cả các Pháp, những 
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điều đã được đức Phật Toàn Tri giảng giải đều đặt căn bản ở điều 
này. 


53/- Ajjeva tumhe saraam upemi 
buddhañca dhammamụ saranafica sangham, 
sapuftadäro sahañatfakajjano 
upasakattam pa†ivedayami tam. 
Ngay chính hôm nay đây, trằm xin quy y với ngài, và nương tựa 
đức Phật đức Pháp và đức Tăng. Cùng với vợ và các con luôn cả 
những người trong gia quyến, trầm khăng định về tư các cư ấy. 


34/- Sapuftadaro sarane pati{fhito 
nierodhakalyanamiftassa ãgamä, 
pHJemi cafuro satasahassaripiyam 
afthat†hakam niccabhattafica theram. 

Nhờ vào sự thân cận tối lành với ngài Nigrodha, trẫm cùng với 
vợ và các con đã được an trú vào sự nương nhờ. Trẫm xin cúng 
dường số bạc bốn trăm ngàn và bữa ăn thường kỳ gồm 64 phần 
đến ngài trưởng lão.” 


khimasavaã arahanto bahi buddhassa s8tolE: 
(Lời của vị Nigrodha): “Có nhiều vị đệ tử của đức Phật là các vị 
A-la-hán có các lậu hoặc đã đoạn tận, có tam Minh, thành tựu thần 
thông, và biết được tâm tư của người khác.” 


56/- Theram avoca punadeva raja 
Icchãm sangharatanassa dassanam, 
Samagamarnl sannipafanfI yavata 
abhivadayamettha sunãmi dhammam. 
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Đức vua đã nói thêm với vị trưởng lão răng: “Trằm mong mỏi 
nhìn thây Tăng Bảo. Khi nào các ngài tập trung hội nghị, trầm sẽ 
đảnh lễ các ngài và lăng nghe Giáo Pháp.” 


37⁄- Samagafa sa{thisahassa bhikkhñ 
dutã ca rañño pa†ivedayisu, 
sangho mahãsanniDato suftuf†ho 
gacchahi tvam icchasi sanghadassana. 
Sáu mươi ngàn vị tỳ khưu đã tụ hội lại và các sứ giả đã thông 
báo cho đức vua hay rằng: “Tăng chúng vô cùng hoan hỷ đã tụ hội 
lại đông đảo. Xin hãy đến vì ngài ao ước nhìn thấy Tăng chúng.” 


58/- Dũfassa vacanam sufvã asokadhammo mahipafi, 
ãmantayi ñatisanghamittamacce ca bandhave. 
Sau khi lắng nghe lời nói của sứ giả, vị chúa tế của trái đất 
Asoka công chính đã nói với tập thể thân quyến, bạn hữu, quan lại, 
và những người có quan hệ rằng: 


359/- Dakkhinadanam dassãma mahãsanghasamagame, 
karoma veyyävatikam yathaãsantim yathabalam. 
“Chúng ta sẽ dâng vật bố thí cúng dường trong dịp đại hội của 
chúng Tăng. Chúng ta sẽ thể hiện sự phục vụ theo sự hoan hỷ, tùy 
theo khả năng. 


60/- Mandapam ãsanam udakam upaf†hanam 
dãnabhojanam, 
pafiyadentu me khippam dãnäraham anucchavim. 
Hãy cấp tốc chuẩn bị cho trẫm mái che, chỗ ngồi, HƯỚC HÔI, Sự 
phục vụ, vật thực bồ thí, sư cúng dường xứng đáng và thích hợp. 


61/- SupeyyabhatIakarä ca sucT yagususankhata, 
patiyadentu me khippam manuññam bhojanam sucim. 
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Hãy câp tôc chuân bị cho trầm việc thực hiện món ăn thức uông 
ngon lành, cháo được khéo nâu vả sạch sẽ, bữa ăn thịnh soạn vả 
tinh khiết. 


62/- Mahadanañca dassami bhikkhusanghe ganuftame, 
nagare bheriyo vajjantu vHhiyo sammajjaniu te. 
Trầm sẽ cúng dường lễ đại thí đến hội chúng tỳ khưu là tập thê 
tối thượng. Hãy cho nỗi trống ở trong thành phố và mọi người hãy 
quét dọn các con đường. 


63/- Wikirantu vãlukam setatn pupphañca pañcavannakarm, 
mãlagghiyam toranafica kadali punnaghatam subham. 
Hãy phân bố đều cát trắng và hoa ngũ sắc, tràng hoa quý giá, 
công chào thân cây chuối, và chum đầy nước tinh khiết. 


64/- Utukkamaparam thupam thapayantu tahim tahim, 
vafthehi ca dhajam katva bandhayantu tahim tahim. 
Hãy cho dựng lên các ngôi bảo tháp khác nhau thuận theo mùa 
tiết ở nơi kia nơi nọ. Hãy thực hiện cờ xí với các loại vải vóc vả 
treo lên ở nơi này nơi khác. 


65/- Maladamasamayuttä sobhayanfu imaụ puram, 
khattiya brahmana vessa sudda aññakulãsu ca. 
Các người Sát-đề-ly, Bà-la-môn, thương buôn, hạ tiện thuộc các 
gia tộc khác nhau trang điểm với những tràng hoa hãy làm rạng rỡ 
thành phó này. 


66/- Vattham abharanam puppham nãnalanhãrabhusia, 
aãdãya đipam jalamanam gacchanfu sanghadassanam. 
Những người trang điểm bằng các loại trang sức khác nhau hãy 
mang theo vải vóc, vật trang hoàng, bông hoa, đèn được thắp sáng 
và đi đến chiêm ngưỡng chúng Tăng. 
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67⁄- Sabbañica tãlãvacaram nãnãkulã ca sikkhira, 
Vajjanfu vaggusavanTyä susirã maddalani ca. 
Tất cả các loại nhạc cụ, các loại trồng, và các nhạc công đã 
được huấn luyện thuộc các trường phái khác nhau hãy phô diễn 
các giọng hát du dương với các âm điệu ngọt ngào. 


68/- Lankãrakamada c eva softhiyä nat†ana†akaä, 
sabbe sangham tupayanfu hãsayanfU samagdfam. 
Và ngay cả các kịch sĩ, vũ công với điệu chúc mừng nôi tiêng từ 
các phương xa trong xứ Lañkã, tất cả hãy đến với chúng Tăng và 
hãy làm cho hội nghị được vui nhộn. 


69/- Pupphañca anekavidham punnagha†afñca anekadha, 


vannakanc 'eva karonfu pñjam anekarasiyo. 
Bằng nhiều phương thức, hãy thực hiện việc cúng dường bông 


hoa gồm nhiều loại và các chum đây (nước), luôn cả thuốc nhuộm 


màu với khối lượng lớn. 


70/- Nagarassa pa†ihãramanfare 
danam sabbam pa†iyanfu pafthitam, 
piJjam samadaya ra††havasika 


raftim divam tiyãme asesato. 
Các cư dân của xứ sở hãy chuân bị mọi vật thí được ưa chuộng 


đã được mang đến bên trong thành phố và hãy chấp hành việc 
cúng dường ngày đêm trọn cả ba canh không ngừng nghỉ.” 
71/- Tam rattiya accayena bhattam sakanivesane, 
paffarasasampannam paf†iyadetvana khafftiyo. 
Khi tàn đêm ấy, vị Sát-đề-ly đã chuẩn bị bữa ăn đầy đủ các món 
thượng vị ở tại dinh thự của mình. 


72/- Sãmacce saparivare aãnãpesi mahãyaso, 
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gandhamala pupphakifam pupphachattadhajam bahum. 
73/- Diva dipam jalamanam abhiharantu mahđjamä, 
yãvatfã maya ãnattã tavata abhiharantu te. 

Vị vua có danh tiếng lẫy lừng đã ra lệnh cho các quan đại thần 
và đám tùy tùng rằng: “Hãy bảo đám đông dân chúng hàng ngày 
mang lại các tràng hoa thơm, khối lượng lớn bông hoa, nhiều lọng 
hoa và cờ xí, đèn được thắp sáng, và bảo họ hãy mang lại cho đủ 
theo lệnh của trầm. 


74/- hnamhi nagare sabbe negama ca cafuddisa, 

sabbeva rđjaparisa sayogeabalavahanda. 

75/- Sabbe mam anugacchanfu bhikkhusanghassa dassanam, 
mahafa räjãnubhavena nịyyäsi rãjakufjaro. 

Tất cả các thương buôn ở trong thành phố này và từ khắp bốn 
phương, luôn cả toàn bộ tập thể hoàng cung cùng với các binh đội 
và các quân xa phù hợp, tất cả hãy tháp tùng trằm diện kiến hội 
chúng tỳ khưu.” Rồi vị vua hạng nhất với vương quyền vĩ đại đã 
dẫn đâu. 


76/- Sakkova nandanuyyãnam evam so hì mahipafi, 
ganfva rđjã taramano bhikkhusanghassa santike. 
Giống như chúa trời Sakka đi đến khu vườn Nandana, cũng vậy 
vị vua ấy là chúa của trái đất đã vội vã đi đến gặp hội chúng tỳ 
khưu. 


77/- Abhivadetvana sammodi vedajato katafjali, 
ãrocayi bhikkhusangham mama 1tham anukampafu. 
Sau khi đảnh lễ và chào hỏi, đức vua với trí tuệ sanh khởi đã 
chắp tay lên và nói với hội chúng tỳ khưu rằng: “Hãy từ bi tế độ 
trâm.” 


78/- Yava bhikkhi anuppafte sabbe anfonivesane, 
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sanghassa piaram theram pattam ãdãya khaftiyo. 
Khi tất cả các vị tỳ khưu cho chưa đi đến hoàng cung, vị Sát-đé- 
ly đã nhận lấy bình bát của vị trưởng lão là vị lãnh đạo của hội 
chúng. 


79/- Pujamano bahupupphehi pãvisi nagaram puram, 
nivesanam pavesetfvä nisidäpetvana ãsane. 
Đức vua vừa cúng dường bằng những bông hoa vừa đi vào 
thành phó, Và khi đã đưa vào đến dinh thự, đức vua đã thỉnh ngồi 
xuống chỗ ngồi. 


80/- Yagưmn nãnãvidham khajam bhojanañca maharaham, 
adäsi payatfapari yãvadaftham yadicchakam. 
Đức vua với bàn tay sạch sẽ đã dâng lên món cháo và nhiều loại 
vật thực cứng mềm vô cùng quý giá theo như như cầu theo như 
ước muốn. 


&81/- Bhuttävibhikkhusanghassa onitapaftaparino, 
ekemekassa bhikkhuno adãsi yugasa†akam. 
Đến khi hội chúng tỳ khưu đã thọ thực xong và các bản tay đã 
rời khỏi bình bát, đức vua đã cúng dường mỗi một vị tỳ khưu hai 
lá y. 


82/- Padasambhañfjanam telam chattañcapi upahanam, 
sabbam samanaparikkharam adasi phãnitam madhum. 
Rồi đã dâng lên toàn bộ vật dụng của sa-môn gồm có đường 
mía, mật ong, thuốc bôi chân, dầu ăn, cùng với dù che và giày dép 
nữa. 


83⁄- Parivaretvana nisidi dhammasoko mahTpafi, 
nisaJJa rãjã pavaresi bhikkhusanghassa paccayqm. 
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Sau khi đã dâng cúng xong, vị chúa tế của trái đất Asoka công 
chính đã ngôi xuông. Sau khi ngôi xuông, đức vua đã thỉnh câu đề 
dâng vật dụng đên hội chúng tỳ khưu răng: 


84/- Yavata bhikkhi icchamfi tava demi yadicchakam, 
Sanfappetvana sakkaccam Sampavareivana Daccaye. 
“Các vị tỳ khưu mong, mỏi như thế nào, trẫm xin dâng như thế 
ấy đúng theo ước muốn.” Với sự cung kính, đức vua đã làm cho 
(các vị tỳ khưu) hài lòng và thỏa mãn với các món vật dụng . 


85⁄- Tato pucchữn sugambhiram dhammmakkhandham 
sudesitarm, 
aithi bhante paricchedo desit adiccabandhunda. 
86/- Namam lingam vibhattiñca kotthasañcapi sankhatam, 
eftakam `va dhammmakkhandham gananam afthi pavediya. 
Sau đó, đức vua đã hỏi về điều đã khéo được thuyết giảng về 
pháp uấn vô cùng thâm sâu rằng: “Bạch ngài, đắng quyến thuộc 
của mặt trời có thuyết giảng về chương nảo (đề cập) tên gọi, tánh 
giống, sự biến thể, và luôn cả phần chia chẽ đã được tổng hợp lại 
hay không? Và sau khi đã được giải thích, có sự tính đếm về số 
lượng pháp uân hay không?” 


87/- Atthi rãja garitvana desit adiccabandhuna, 
suvibhafIam supañfiattam suniddi††tham sudesitam. 
““Ƒâu bệ hạ, đẳng quyến thuộc của mặt trời có thuyết giảng và 
sau khi đã tính đếm Ngài còn khéo phân tính, khéo quy định, khéo 
chỉ bày, và khéo giảng giải. 


8ö/- Sahetum atthasampannam khalitam natthi subhäsitam, 
safipa††hanam sammappadhanam iddhipadañca indriyam. 
89/- Balam bojjhangam maggsangam suvibhaftam sudesitam, 
evam saftappabhedañca bodhipakkhiyamuttamam. 
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Có luôn phần nguyên nhân, được thành tựu ý nghĩa, không có 
lỗi lầm, và khéo được trình bày. Có (tứ) niệm xứ, chánh tinh tấn, 
như ý túc, (ngũ) quyền, (ngũ) lực, (bảy) chỉ phần đưa đến giác ngộ, 
và (tám) chỉ đạo đã khéo được phân tính, khéo được thuyết giảng. 
Như vậy là bảy phần chia chẽ thuộc về sự giác ngộ tối thượng. 


90/- Lokuftaramn dhammavaram navangam satthusãsandam, 
viftharitam suvibhattam desesi dipaduttamo. 
Đắng Tối Thượng của loài người đã thuyết giảng về Pháp Bảo 
Cao quý, tối thượng ở trên đời, là lời dạy của bậc Đạo Sư, gôm có 
chín thê loại, đã khéo được giải rộng, khéo được phân tích. 


91/- Caturasiiisahassani dhamrmmakkhandham anữnaRa1m, 
pãninam anukampaya desit'ãdiccabandhuna. 
Tám mươi bốn ngàn Pháp uấn không thiếu sót đã được đẳng 
quyến thuộc của mặt trời thuyết giảng vì lòng thương tưởng chúng 
sanh. 


92/- Amatuttamam varadhammam samsãraparimocanam, 
sabbadukkhakkhayam maggam desesi amatosadham. 
Ngài đã thuyết giảng về Niết Bàn tối thượng, là Pháp cao quý, 
hoàn toàn thoát khỏi luân hồi, đoạn tận mọi khô đau, là nước cam 
lồ bắt tử.” 


93/- Sutvana vacanam raãja bhikkhusanghassa bhãsitam, 
pamojjahäsabahulo vedajaäto narasabho, 
saräjikä parisaya Iimam vaãkyam udahari. 
Sau khi lắng nghe lời thuyết giảng của hội chúng tỳ khưu, đức 
vua là vị đứng đầu dân chúng tràn trê nỗi vui mừng hớn hở, được 
sanh khởi trí tuệ, đã nói với tập thê hoàng gia lời này: 


94/- CaturäsTtisahassãni pariDunamụ anùnakam, 
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desitam buddhase{†hassa dhammakkhandham maharaham. 
“Tám mươi bôn ngàn Pháp uân vô cùng quý giá của đức Phật 
tôi cao đã được thuyêt giảng đây đủ, không thiêu sót. 


95/- CaturäsTtisahassãni ãrãme kãrayaãmaham, 
ekekadhammakkhandhassa ekekãrãmamụ pijayam. 
Trẫm sẽ cho xây dựng tắm mươi bốn ngàn tu viện vả sẽ cúng 
dường mỗi một tu viện đến mỗi một Pháp uân.” 


96/- Channavufikotidhanam vissajjeftvana khaffiyo, 
tameva đivasam rđjã ãnapesi ca tăvade. 
VỊ Sát-đề-ly đã xuất ra tài sản là chín mươi sáu ngàn ko. Và 
nội trong ngày hôm ấy, đức vua đã truyền lệnh ngay lập tức. 


97/- Tasmim kale jambudIpne nagara cafurasifiyo, 
ekekanagara††hãne paccekaramam kaãrayi. 
Vào thời bấy giờ, ở Jambudipa có tám mươi bốn ngàn thành 
phó, đức vua đã cho xây dựng mỗi một tu viện tại địa bàn của mỗi 
một thành phô. 


98/- Anfo tụi ca vassãni vihãaram katvana khafftiyo, 
parimifthite ãrãme pijam sattaha kãrayi. 

Trong vòng ba năm, vị Sát- đế-ly đã cho xây dựng chỗ cư ngụ 
và khi tu viện được hoàn tất đã cho tổ chức lễ cúng dường bảy 
ngày. 

Chu{f†harmo paricchedo. 
Chương thứ sáu. 


Bhanavardm chafthamam. 
Tụng phâm thứ sáu. 


——00000-- 
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CHƯƠNG THƯ BAY 


1/- Mahãsamaägamo hoti jambudipasamanta0o, 
bhikkhu-asitikofiyo bhikkhunT channavuti sahassiyo. 
Đã có một cuộc đại hội gồm tám mươi #ø/¡ (800.000.000) vị tỳ 
khưu và chín mươi sáu ngàn vị tỳ khưu ni từ khắp các nơi thuộc xứ 
JambudTpa. 


2/- Bhikkhu ca bhikkhuniyo ca cha|abhinña bahuftara, 
bhikkhi iddhãnubhãvena samam katvã mahitalam. 
Phần lớn các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni đều có sáu thắng trí. Các 
vị tỳ khưu đã tự làm bằng phẳng mặt đất nhờ vào năng lực thần 
thông. 


3⁄- Lokavivaranam katvã dassesum pñjiye mahe, 
asokaärame thito rãjã jambudipam avekkhati. 
Và đã khai mở vũ trụ để phô bày các lễ hội cúng dường. Đức 
vua đã đứng ở tu viện Asoka quan sát xứ JambudTpa. 


4/- Bhikkhu-iddhanubhävena asoko sabbattha passafi, 
addasa vihäram sabbam sabbattha mahiyam katam. 
Nhờ vào năng lực thần thông của các vị tỳ khưu, đức vua Asoka 
đã xem xét khắp mọi nơi. Đức vua đã nhìn thấy tất cả các tu viện 
được xây dựng ở khắp các nơi trên trái đất. 


3⁄- Dhajam ussapitam puppham toranafca mãlagehiydm, 
kadalipunnaghatafic eva nãnãpupphasamohita. 
(Mỗi tu viện) có cờ xí được dương lên, bông hoa, công chào, 
tràng hoa giá trị, thân cây chuối, và chum đây (nước) được trang 
hoàng với nhiều loại bông hoa. 
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6/- Addasa dipamandalam vibhisantam catuddisam, 
pamodito ha†thamano pekkhanto vatftate mahe. 
Đức vua đã nhìn thấy khuôn viên hòn đảo được trang hoàng 
khắp bốn phương và đã trở nên hoan hỷ, thích ý trong khi quan sát 
các lễ hội đang được tiến hành. 


7⁄- Samagdate bhikkhusanghe bhikkhunT ca samagdte, 
mahãdãnañca paññattam diyamane vanibbake. 
(Tại các lễ hội) hội chúng tỳ khưu đã tụ họp lại và các tỳ khưu 
ni đã cùng nhau đi đến, còn có các người ăn xin đang được ban bố 
vật thí hậu hĩ dành riêng cho họ. 


8/- Caturasiisahassanmi vihãre disvãna pHjIte, 
asoko pỉ attamano bhikkhusangham payedayi. 
Sau khi nhìn thấy tám mươi bốn ngàn tu viện đã được dâng 
cúng, với tâm tư hoan hỷ đức vua Asoka cũng đã thông báo đến 
hội chúng tỳ khưu răng: 


9/⁄- Ahañca bhante dãyado satthubuddhassa sãsane, 
bahu mayham pariccägo sãsane sãravadino. 
“Thưa các ngài, trầm là thân quyến trong Giáo Pháp của đức 
Phật là đẳng Đạo Sư. Nhiều sự công hiến của trầm đối với Giáo 
Pháp được xem là các bằng chứng. 


10/- Channavufikofiyo ca vissajjefva mahadhanam, 
caturaäsTtisahassami ãrãma karitã mayã. 

11⁄- Pũjaya dhammakkhandhassa buddhase†thassa desite, 
caftärisatasahassani devasikam pavaftayi. 

Trẫm đã xuất ra tài sản không lồ là chín mươi sáu ko/¡ và đã cho 
xây dựng tám mươi bốn ngàn tu viện để cúng dường đến (tám 
mươi bốn ngàn) Pháp uấn đã được đức Phật tối thượng thuyết 
giảng, và mỗi ngày chỉ dụng bốn trăm ngàn. 
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12/- Ekañca cetiyam pũJam ekam nierodhasavhayam, 
ekañca dhammakathikanam ekam gilãnapaccayqm. 
Cúng dường bảo tháp là một phần, vị tên là Nigrodha là một 
phần, dâng các vị Pháp sư là một phần, và một phần là nhu cầu của 
các vị bệnh. 


13⁄- Dryafi devasikam niccamụ mahägangava odanam, 
afifo koci pariccägo bhiyyo mayham na vịjati. 
Thường xuyên môi ngày lượng cơm được bố thí như là sông 
Gangã rộng lớn. Không tìm thấy được bất cứ sự cống hiến nào 
khác hơn được (sự bố thí) của trầm. 


14/- Saddha mayham da|hatara tasmã đdãyädo sãsane, 
sutvãna vacanam rañño dhammasokassa bhãsitam. 
15⁄- Pandito sutasampanno nipunatthavinicchayo, 
sanghassa tesu vihãram anugeahatthãya sãsangqm. 

Niềm tin của trẫm là bền vững hơn, do đó trằm là thân quyến 
trong Giáo Pháp.” Sau khi lắng nghe lời phân trần của đức vua 
Asoka công chính, trong số các vị ây của hội chúng có vị thông 
thái, thành tựu về học tập, khéo léo giải quyết sự việc nhằm mục 
đích nâng đỡ sự tồn tại của Giáo Pháp. 


16/- Anagate ca addhãne pavaftin ñatva vicakkhano, 
byaäkãsi moggaliputto dhammasokena pucehitam. 
Biết được sự tiến triển trong tương lai xa vời nên khi được đức 
vua Asoka công chính hỏi, vị có sự suy xét toàn diện 
Moggalliputta đã trả lời rằng: 


17⁄- Paccayadäayako nãma sãsane pa{ibahiro, 
yassa puftam vã dhïtaramụ vã urasmim jãtamanvaya. 
18/- Pabbđqjesi cajefvana so ve dãyado sãsane, 
sutvana vacanam rđjã dhammasoko mahipdti. 
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“Người thí chủ về vật dụng gọi là người ở bên ngoài Giáo Pháp. 
Người nào hy sinh và khuyến khích người con trai hoặc con gái có 
cùng dòng dõi và được sanh ra trong huyết thống đi xuất gia, 
người ấy thật sự là thân quyến trong Giáo Pháp.” Đức vua Asoka 
công chính, vị chúa tế của trái đất, đã lắng nghe lời chỉ dạy ấy. 


19/- Mahindakumaram puttam sanghamittañca dhïtaram, 
ubho amantfayi räjã dayaãdo homi sãsane. 
Đối với con trai là hoàng tử Mahinda và con gái là Saäghamittã, 
đức vua đã nói với cả hai rằng: “Hãy giúp trâm trở thành thân 
quyến trong Giáo Pháp.” 


20⁄- Sutvana pituno vãkyam ubho puttãdhivãsayum, 
su††hu deva sampaficchãma karoma vacanam tava. 
Nghe được lời nói của cha, cả hai người con đã đồng ý rằng: 
“Tâu bệ hạ, tốt lắm. Chúng con xin chấp thuận và thi hành lời nói 
của cha. 


21/- Pabbajesi ca no khippam dayado hohi sãsane, 
paripuuavisafi vasso mahindo asokafrq)o. 
Cha hãy mau mau cho chúng con xuất gia và trở thành thân 
quyến trong Giáo Pháp.” Mahinda, người con trai của đức vua 
Asoka, là vừa tròn hai mươi tuổi. 


22/- Sanghamittä ca Jãtiya vassam a{†harasam bhave,, 
chavassamhi asokassa ubho pabbdajitã pqja. 
Và Sañghamittã, người con gái là mười tám tuôi. Cả hai người 
con đã được xuất gia vào năm thứ sáu của triều đại vua Asoka. 


23/⁄- Tath eva upasampanno mahindo đĩipqjofako, 
sanghamitta tada yeva sikkhäyo va samadliyi. 
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Theo đúng như thế, bậc quang đăng Mahimda đã được tu lên bậc 
trên. Chính vào lúc ây, Sañghamittäa đã thọ trì các điêu học. 


24/- Ahu moggalipufto va theravado mahaga1, 
catupaffiasa vassamhi dhammasoko abhisiIo. 
Khi vị có hội chúng đông đảo Moggaliputta thuộc hệ phái 
Theraväda được năm mươi bốn niên lạp, đức vua công chính 
Asoka được phong vương. 


25⁄- Asokassabhisittato cha saf†hi moggalisavhayo, 
tato mahindo pabbajito moggealipuftassa samtike, 
pabbajesi mahäãdevo majjhanfo upasampade. 

Sáu năm sau khi đức vua Asoka được đăng quang và vị tên 
Mogsali được sáu mươi (niên lạp), khi ấy Mahinda đã được xuất 
gia trong sự chứng minh của ngài Moggaliputta, ngài Mahadeva đã 
cho xuất gia và ngài Majjhanta (là vị tuyên ngôn) trong cuộc lễ tu 
lên bậc trên. 


26/- lme te nãyakã tụi mahindassanukampahä, 
moggaliputto upaJjhãyo mahindam đipajotakam. 

27/- Yacesi pi†akam sabbam attham dhammañca kevalam, 
asokassa dasavassamhi mahindo catuvassiko. 

Các vị thầy hướng dẫn ấy là ba (mẫu mực về những) người có 
lòng thương tưởng đến Mahinda. Moggaliputta là thầy tế độ đã dạy 
cho bậc quang đăng Mahinda tất cả các Tạng, ý nghĩa, và toàn bộ 
Giáo Pháp. Mahinda được bốn niên lạp nhằm vào năm thứ mười 
của triều vua Asoka. 


28/- Sabbam sutapariyaftin gan upãcariyo ah, 
sudesitam suvibhattam ubhosangahasuftakam. 
29/- Mahindo theravadakam ugeahetvana dhãrayi, 
vinifo moggaliputto mahindam asokatrajam. 
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Ngài Moggaliputta đã huấn luyện Mahinda là người con trai của 
đức vua Asoka. Sau khi học tập, Mahinda đã duy trì toàn bộ pháp 
học đã được nghe, đã được khéo thuyết giảng, đã được khéo phân 
tích, là những lời kinh điển của hai kỳ kết tập, là lời dạy của các vị 
trưởng lão, và đã trở thành vị thầy kế thừa của hội chúng. 


30/- Tisso vừ7a chalabhinña caturo pa†isambhidä, 
fisso mogealiputfto ca mahindam saddhiviharikam, 
ãgamapi†akam sabbam sikkhãpesi nirantaram. 
Và ngài Tissa Moggaliputta là vị có tam minh, sáu thắng trí, 
bốn tuệ phân tích đã dạy cho đệ tử Mahinda toàn bộ Kinh Tạng 
không thiếu sót. 


%*ưkwk*%*% 


31⁄- Timivassamhi nigrodho catuvassamhi bhafqro, 
chavassamhi pabbajito mahindo asokafrqjo. 
(Tiếp kiến) Nigrodha là vào năm thứ ba, (giết chết) các anh em 
vào năm thứ tư, con trai của Asoka là Mahinda đã xuất gia vào 
năm thứ sáu. ' 


32/- Kontiputtä ubho therä tisso ca pỉ sumiftako, 
a{†havassamhi sokassa parinibbimsu mahiddhihaä. 
Cả hai vị trưởng lão Tissa và Sumittaka có đại thần lực đã viên 
tịch Niết Bàn vào năm thứ tám của (triều đại) Asoka. Cả hai vị đều 
là con trai của Konti.? 


' Sau khi cai quản xứ Jambudipa được bốn năm, Asoka đã giết chết các người 
anh em trai rồi đăng quang. Đến năm thứ ba của triều đại mình, đức vua Asoka 
mới gặp được vị sa-di Nigrodha và đã phát khởi niềm tin. Và sau đó ba năm, 
Mahimda đã xuất gia (giải thích dựa theo nội dung đã dịch). 

? Nghe kế rằng trong khu rừng gần thành Pataliputta, có người thợ săn đi vào 
rừng và đã chung sống với vị nữ thần Kunti. Do sự sống chung ấy, nàng đã sanh 
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33⁄- me kumara pabbdajita ubho therã ca nibbufã, 
upasakattam desimsu khattiya brahmana bahu. 
Những người con vua này đã xuất gia và hai vị trưởng lão đã 
Niết Bàn. Nhiều người Sát-đề-ly và Bà-la-môn đã tuyên bồ tư cách 
cư Sĩ. 


34/⁄- Mahalabho ca sakkãro uppajji buddhasasane, 
pahimalabhasakkara titthiyaputhuladdhika. 
Lợi lộc dồi đào và sự tôn vinh đã đến với Giáo Pháp của đức 
Phật, còn ngoại đạo và tà giáo có lợi lộc vả sự tôn vinh thấp kém. 


35⁄- Pandaranga Jafilã ca nigan†haäcelakadika, 
a{†hamsu saftavassanmi ahosi vagguposatho. 
Các ngoại đạo như là Pandaralga, Jatia, Nigantha, Acelaka, 
v.v... đã hiện diện (trà trộn), và trong bảy năm lễ Uposatha đã 
được thực hiện theo phe nhóm. 


36/- Ariya pesalãä laJJT na pavisanfi uposatham, 
Sampdffte ca vassasafe vassamù chaftisa safãni ca. 
Các vị Thánh nhân hiền thiện, có liêm sĩ đã không tham dự lễ 
Uposatha. Và hai trăm ba mươi sáu năm đã trôi qua (kê từ lúc đức 
Phật viên tịch Niết Bàn). 


37⁄- Safthi bhikkhusahassani asokärãine Vasisu te, 
ãjIvakä añfialaddhiha nãnãa đũsenfi sãsana1m. 
Sáu mươi ngàn vị tỳ khưu đã cư ngụ trong tu viện Asokäraãma. 
Họ là các đạo sĩ Äjïvaka và nhiều giáo phái khác đã làm hư hoại 
Giáo Pháp. 


ra hai người con trai: người anh tên là Tissa còn người em tên là Sumitta. Thời 
Øian sau, cả hai đã xuât gia với trưởng lão Mahãvaruna, đã đạt được phâm vị A- 
la-hán, sáu thăng trí, và đức hạnh (Mahãvamsa, V: 212-214). 
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3ð/- Sabbe kãsãvavasana đũsemfi jinasãsandam, 
bhikkhusahassaparivuto chalabhinño mahiddhiko. 
39/- Moggealiputto mahapañño paravadappamaddano, 
theravadam da|ham katva sangaham tatiyam kato. 

Mặc y ca-sa, tất cả bọn họ đã làm hư hoại Giáo Pháp của đẳng 
Chiến Thắng. Với một ngàn vị tỳ khưu tùy tùng, ngài 
Mogsaliputta có đại trí tuệ, đại thần lực, sáu thắng trí, là vị đã triệt 
hạ các học thuyết khác, đã củng cô hệ phái Theravada, và đã tiễn 
hành cuộc kết tập lần thứ ba. 


sãsanam jotayitvana kathavatthum bai 0) 1 
Sau khi bác bỏ các học thuyết khác và trục xuất những kẻ vô 
liêm sĩ, ngài đã làm sáng chói Giáo Pháp và đã công bó tác phẩm 
Kathävatthu. 


41/- Tassa moggalipuftassa mahindo saddhivihariRo, 
upajjhayassa santike saddhanmmam pariyapuni. 
Mahinda là đệ tử của vị Moggaliputta ây và đã học tập Chánh 
Pháp trực tiếp từ thầy tế độ. 


42/- Nikãye païñca vacesi saftac eva pakarane, 
ubhato vibhangam vinayam parivarafñca khandhakam, 
ugoahi vĩiro nipuno upajjhãyassa samtike Ti. 

Ngài Moggaliputta đã dạy về năm bộ Kinh và bảy tập Vi Diệu 
Pháp, cả hai bộ Luật Phân Tích thêm vào bộ Tập Yếu và Luật Hợp 
Phần. Vị anh hùng (Mahinda) thông minh đã học tập trực tiếp từ VỊ 
thầy tế độ. 


43/- Nikkhante dutfiye vassasafe vassani chaftimsatfi, 
puna bhedo ajãy¡tha theravadanamuftamo. 
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Khi hai trăm ba mươi sáu năm đã trôi qua, lại có sự chia rẽ trâm 
trọng đã phát khởi giữa các vị thuộc hệ phái Theravada. ' 


44/- Pataliputtanagaramhi rajjam karesi khaffiyo, 
dhammasoko mahärđjã pasanno buddhasaäsane. 
VỊ Sát-đề-ly đã trị vì vương quốc tại thành Pataliputta là đại 
vương Asoka công chính đã có niềm tin vào Phật Pháp. 


45/- Mahadanam pavaftesi sanghe gunavaruftame, 
caffari satasahassani ekãhen 'eva nỉssqji. 
Đức vua đã tiến hành cuộc đại thí đến hội chúng cao quý nhất 
về đức hạnh và đã xuất ra bốn trăm ngàn chỉ trong một ngày. 


46/- Cefiyassa yajã ekam dhammassa savanassa ca, 
gilanãnaïica paccayam ekam sanghassa ñisSaji. 
Đức vua đã cúng dường một phân. đến ngôi bảo tháp, (một 
phần) cho việc nghe Pháp, (một phần) về thuốc men cho các người 
bệnh, và một phần đến hội chúng (tỳ khưu). 


47/- TiHhiya labham disvana sakkarañca maharaham, 
sa††himaftasahassani theyyasamvasakä ah. 
Các vị ngoại đạo với sỐ lượng sáu mươi ngàn nhận thấy lợi lộc 
và sự tôn vinh vô cùng lớn lao nên đã cộng trú theo lối trộm cắp 
(hình tướng). 


48/- Asokaramaviharamhi patimokkho paricchÿl, 
karapemto pătmokkham amacco ariye ghaãtayi. 
Ở tại tu viện Asokãrãma, giới bốn Pãtimokkha đã bị gián đoạn. 
Có vị quan đại thần trong lúc cho tiến hành (việc đọc tụng) giới 
bổn Pãtimokkha đã giết chết nhiều bậc Thánh nhân. 


! Lần đầu tiên xảy ra ở Kosambi lúc đức Phật còn tại tiền. Một lần khác nữa ở 
VesalT sau khi đức Phật Niêt Bàn được một trăm năm. 
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40/- Titthiye niggahatthäya bahni buddhassa sãvakä, 
sa††himaftasahassđani jinapuftä samagdf1a. 
Nhằm mục đích chế ngự các kẻ ngoại đạo, nhiều Thinh Văn đệ 
tử Phật với số lượng sáu mươi ngàn vị Thích Tử đã tụ hội lại. 


30/- Ekasmữmn sannipatamhi thero Moggali atrq/o, 
satthukappo mmahänãgo pa†havya n atfthi 1diso. 
Tại cuộc hội họp Ấy, vị trưởng lão Moggaliputta là vị bậc 
trưởng thượng được xem như là bậc Đạo Sư, ở trên trái đất không 
có gì sánh bằng. 


31⁄- Ariyanam ghãtitam kammam rajã theram apucchatha, 
paHhiưữam karitvana rañño kankham vinodayi. 
Khi Ấy, đức vua đã hỏi vị trưởng lão về việc các bậc Thánh 
nhân đã bị giết hại. Vị trưởng lão đã thể hiện thần thông và đã giải 
tỏa nỗi nghi hoặc của đức vua. 


32/- Therassa santike rajã uggahefvãna sãsanam, 


' Đức vua đã đưa vị trưởng lão đến vườn hoa Rativaddhana, sau đó đã rửa hai 
bàn chân của vị trưởng lão, thoa dầu, rồi ngồi xuống. Vị chúa tế trái đất trong 
lúc xem xét khả năng của vị trưởng lão đã nói rằng: “7z ngài, trầm ao ước 
thấy được thân thông.” Khi được hỏi: “Loại gi?” đức vua nói: “Sự động đất.” Vị 
trưởng lão đã hỏi: “Ngài muốn nhìn thấy loại nào, toàn thể trái đất hay là một 
khu vực?” Lại hỏi: “Điểu nào khó hơn?” “Động đất ở một khu vực là khó hơn.” 
Nghe vậy, đức vua đã nói lên sự mong muôn được chứng kiến việc ấy. Trong 
khuôn viên rộng một do tuần, vị trưởng lão đã bố trí một cỗ xe, một con ngựa, 
một người đàn ông, và một vại đầy nước Ở tại bốn hướng. Bằng thần thông, vị 
trưởng lão đã giữ yên các phần nửa của mỗi vật rồi đã làm rung chuyền quả đất 
trong phạm vi một do tuần ấy, và đã phô bày cho đức vua đang ngôi tại nơi ấy 
nhìn thấy. Đức vua đã hỏi vị trưởng lão về việc bản thân có liên quan hay không 
liên quan đến tội ác trong việc giết chết các vị tỳ khưu của vị quan đại thần ấy. 
VỊ trưởng lão đã thuyết giảng về chuyện Bổn Sanh Tittirajataka cho đức yuU 
hiểu được rằng: “Không có nghiệp báo ứng khi không có tác ý xấu” 
(Mahavamsa, V: 257-264). 
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theyyasamvasabhikkhuno nãseti linganasana1. 
Đức vua đã học hỏi giáo lý trực tiêp từ vị trưởng lão và đã cho 
trục xuât các vị tỳ khưu đã cộng trú theo lôi trộm cắp (hình tướng). 


33/- Tithiya sakavadena pabbdqjitva anaädarä, 
buddhavacanam bhindimsu visuddhakañcanarm iva. 
Sau khi xuất gia, những kẻ ngoại đạo không lòng tự trọng đã 
phá hoại Phật Pháp được ví như vàng ròng tỉnh khiết bằng học 
thuyết của mình. 


34/- Sabbe jpi te bhinnavadaä viloma theravada0o, 

tesañca niggahatthäya sakavadavibodhanam. 

35⁄- Desesi thero abhidhammam kathäãvatthuppakarandm, 
niggaho 1diso nafthi paravadappamaddanam. 

Tất cả các hệ phái ly khai ấy là trái nghịch với truyền thống 
Theraväda. Nhằm mục đích chế ngự những kẻ ấy và làm rạng rỡ 
truyền thống của mình, vị trưởng lão đã thuyết giảng tập tài liệu 
Kathãvatthu thuộc Tạng VI Diệu Pháp. Việc triệt hạ các học thuyết 
khác với sự miệt thị tương tợ như thế là chưa từng có. 


56/- Desetva thero abhidhammam kathãvatthuppakarandm, 
sakavadasodhanafthäya sãsanam dighahalikam. 

37⁄- Arahantanam sahassam uccimifvana nãyaqko, 

varam varam gahetvana akãsi dhammasangaham. 

Sau khi thuyết giảng tập tài liệu Kathãvatthu thuộc Tạng Vi 
Diệu Pháp, vị trưởng lão, là người lãnh đạo, đã tuyển chọn và có 
được một ngàn vị A-la-hán rồi đã tiễn hành cuộc kết tập Giáo Pháp 
nhằm mục đích thanh lọc truyền thống của mình và duy trì Giáo 
Pháp trong thời gian lâu dải. 


58/- Asokaramaviharamhi dhammar-jena karite, 
navamasehi ni††hãsi fatiyo sangaho ayqntfi. 
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Cuộc kết tập lần thứ ba này đã hoàn tất trong chín tháng ở tại tu 
viện Asokarama đã được cho xây dựng bởi đức vua Asoka công 
chính. 


Tatiya-saddhamma-sangaham ni†hitam. 
Dút cuộc kêt tập Chánh Pháp lân thứ ba. 


Saffamo paricchedo. 
Chương thứ bảy. 


Bhãnavãrdm saffqma1n. 


Tụng phẩm thứ bảy. 
-00Ooo-- 
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1/- Moggaliputto dighadassT sãsanassa anãgdtfe, 
paccantamhi patif†hanam disva đibbena cakkhuna. 
Là người có tầm nhìn xa, ngài Moggaliputta đã nhìn thấy bằng 
thiên nhãn sự thiết lập của Giáo Pháp ở khu vực biên địa trong 
ngày vị lai. 


2/⁄- Majjhantikadayo there paãhesi aapañcame, 
sãsanassa pafi††thãya paccanfe saftavuddhiya. 
Ngài đã phái đi các vị trưởng lão như là vị MajJjhantika, v.v.. 
bản thân là vị thứ năm (của nhóm) nhằm thiết lập Giáo Pháp ở khu 
vực biên địa và vì sự tấn hóa của chúng sanh (bảo rằng): 


3⁄- Paccantakanam desãnam anukamDäya paãninam, 
pabhatuka balappatta desetha dhamnamuftamam. 
“Vì lòng thương tưởng đến các chúng sanh ở các xứ thuộc khu 
vực biên địa, là những vị chói sáng và có năng lực các ngươi hãy 
thuyết giảng Giáo Pháp tối thượng.” 


4⁄- Gantvã gandhãravisayam maj]hantiko maha ïsi, 
kupitam nãgam pasadetva mocesi bandhana bahũ. 
Vị đại ân sĩ Majjhantika sau khi đi đến lãnh địa Gandhãra đã tạo 
được niềm tin ở nơi con rồng đang giận dữ và đã giải thoát cho 
nhiều người khỏi sự trói buộc. 


3⁄- Gantvana ra{†ham mahisam mahadevo mahiddhiko, 
codifva nirayadukkhena mocesi bandhana bahi. 
VỊ Mahädeva có đại thần lực sau khi đi đến quốc độ Mahisa đã 
khuyến cáo nỗi khổ đau ở địa ngục và đã giải thoát cho nhiều 
người khỏi! sự trói buộc. 
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6/- Athaãparo pi rakkhito vikubbanesu kovido, 
vehäsam abbhugganfvana desesi qnamafaggiyqm. 
Rồi một vị khác nữa là Rakkhita rành rẽ trong thuật biến hóa đã 
bay lên không trung và đã thuyết giảng về sự luân hồi vô tận. 


7⁄- Yonakadhammarakkhitathero nãma mahãmdti, 
aggikkhandhopamasufttakathäya aparantakam. 
VỊ trưởng lão tên Dhammarakkhita xứ Yonaka có đại trí tuệ đã 
đi đến Aparantaka cho việc thuyết giảng bài kinh “Ví dụ về đám 
lửa.”' 


8/- Mahadhammarakkhitathero mahara††ham pasadayi, 
nãradakassapajatakakathaya ca mahiddhiko. 
VỊ trưởng lão Mahadhammarakkhita có đại thần lực đã tạo niềm 
tin ở xứ Mahãrattha với bài thuyết giảng về chuyện Bổn Sanh 
Naradakassapa. 


9/⁄- Maharakkhitatheropi yonakalokam pasaãdayi, 
kalakharãmasuttantakathaya ca mahiddhiko. 
VỊ trưởng lão Maharakkhita có đại thần lực cũng đã tạo niềm 
tin ở địa phương Yonaka với việc thuyết giảng bài kinh 
“Kalakarama.” 


10/- Kassapagofto ca yo thero majjhimo ca duräsado, 
sahadevo muilakadevo yakkhagararn pasädayum, 
kathesum tattha suttantam dhammacakkappavattanam. 
Còn vị trưởng lão MaJjhima, cùng với Kassapagotta, Durasada, 
Sahadeva, Mũlakadeva đã tạo niềm tin cho tập thể dạ-xoa. Tại nơi 
ấy, các vị đã thuyết giảng bài kinh Chuyên Pháp Luân. 





' Aggikkhandhopamasutta, Suttanipäta - Kinh Tập, chương 7. 
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11⁄- Suvannabhumim gantvana sortuftaro mahiddhiko, 
niddhametva pisaãcepi mocesi bandhanäã bahú. 
Sau khi đi đến Suvannabhũmi, vị Sona và Uttara có đại thần lực 
cũng đã khuất phục lũ ác thần và đã giải cứu nhiều người khỏi sự 
giam cầm. 


12/- Lankadipavaram ganfva mahindo aftapañcamo, 
sãsanam thaãvaram katvã mocesi bandhana bah. 
Còn ngài Mahinda, bản thân là vị thứ năm, sau khi đi đến hòn 
đảo Lañkã cao quý đã thiết lập bền vững Giáo Pháp và đã giải 
thoát cho nhiều người khỏi sự trói buộc. 


Nanqdesa-pasado nữãmd. 
Niêm tin ở các khu vực khác. 


Afthamo paricchedo. 
Chương thứ tám. 


Bhanavaram affhamam. 


Tụng phẩm thứ tám. 
-00O0o0-- 


II 


NAVAMO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THƯ CHIN 


1/- LankadIpo ayam ah sihena sihala ii, 
dipuppattim imam vamsamụ sunatha vacanan mạma. 
Hòn đảo Lankã này gọi là SThala dựa theo từ siha (sư tử). Xin hãy 
lắng nghe lời nói của tôi về lịch sử phát sanh lên hòn đảo. 


2/- Vahgarajassayam dh1tã arafñfie vanagocarä, 
sĩhasamwvasamanvaya bhátaro JjanayT duve. 
Người con gái ấy của đức vua Vaủga thường lai vãng trong khu 
rừng. Do việc sống chung với sư tử, nàng đã sanh ra hai anh em trai. 


3⁄- Sihabahu ca s1valT kumara cãru dassana, 
mãiã ca susimaã nãma pitã ca sthasavhayo. 
Hai cậu bé trai Sihabãhu và STvalï có dáng vóc xinh xắn. Mẹ tên 
là Susimä còn cha được gọi là STha (Sư tử). 


4/- Atikkante solasavasse nikkhamifva guhantara, 
mãpesi nagaram tattha sihapuram varuttamam. 
Mười sáu năm trôi qua, Sihabähu đã rời khỏi hang động rồi đã 
cho xây dựng ở tại nơi ấy thành phố SThapura quý báu nhất hạng. 


3⁄- Lãtarafthe tahim rajãä sihaputto mahabbalo, 
anusãsi maharqJJam sihapuravaruttame. 
Ở nơi ấy tại xứ Lãtarattha, người con trai của sư tử có quyên lực 
lớn lao trở thành vị vua và đã trị vì vương quốc rộng lớn tại thành 
Sĩhapura quý báu nhất hạng. 


6/- Battimsa bhataro homti sthapuftassa afrqjä, 
vÙayo ca sumitto ca subhaqJe†thabhatara ahũ. 
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Ba mươi hai anh em trai là các hậu duệ của đức vua SThabahu. 
ViJaya và Sumitta là hai anh em trai xinh đẹp và lớn nhât. 


7⁄- Vỹayo so kumaro tu pagabbho catikakkhalo, 
karofi vilopakammam atikiccham sudarunam. 
Nhưng vị hoàng tử Vijaya ấy thì ngỗ ngáo và quá tàn bạo thường 
gây ra hành động cướp bóc, quấy rối, vô cùng kinh khiếp. 


ổ/- Samagdafa jãnapadãä negama ca samagd1ä, 
upasankamma rãjãnam vỤayadosamụ pakãsayum. 
Dân chúng đã tụ họp lại và các thị dân đã tụ họp lại rồi đi đến gặp 
đức vua trình tấu về sự sái quấy của Vijaya. 


9/- Tesam tam vacanamụ sufva rđjã Kupitamanaso, 
ãnãpesi amaccanam kumaram nharatha imam. 
Nghe lời trình báo â ấy của họ, đức vua nội giận đã ra lệnh cho các 
quan đại thần răng: “Hãy đuôi gã hoàng tử ấy đi. 


10/- Paricarika me sabbe puftadara ca bandhaväa, 
dãsidãsakammakare nĩharanfu janapada. 
Hãy trục xuất tất cả những người hầu cận này, luôn cả vợ con, 
thân thuộc, tôi trai, tớ gái, và các người làm công ra khỏi xứ sở.” 


11/- Tato tam ntharitvana visum katvana bandhave, 
ãropetvanda te nãvam vuyhittha anqmave tadä. 
Sau đó, khi đã trục xuất và tách rời vị ấy khỏi các thân quyến, họ 
đã ép buộc lên thuyền rồi đã để cho lênh đênh giữa biển khơi. 


12/- Pakkamantu yatha kãmam homti sabbe adassana, 
ra{the janapade vãsam mã puna ãgamicchafi. 
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“Hãy đê cho họ ra đi theo như ý muôn. Tât cả bọn họ sẽ không 
còn được trông thây và cũng chớ có quay trở lại sinh sông ở vương 
quôc xứ sở nữa.” 


13/⁄- Kumaranam äãri|hanäva gatã địpam adassanam, 
nãmadheyyam tađdã ãsi naggadIpanfi vuccafi. 
Chiếc thuyền chở những đứa trẻ đã đi đến hòn đảo không được 
nhìn thấy, khi ấy đã được gọi tên là NaggadTpa. 


14/- Mahilanam ãri[hanaãvã gatã dipam avassakam, 
nãmadheyyam tađã ãsi mahilara††hanfi vuccafi. 
Chiếc thuyền chở những người đàn bà đã đi đến hòn đảo không 
có mưa, khi ấy đã được gọi tên là Mahilãrattha. 


15⁄- Purisanam arH|hanäva pilavanta ca sagaram, 
vippanatthä disamulham gafã suppärapa{fanam. 
Chiếc "thuyền chở những người đàn ông đã bị mất - phương hướng 
và lạc lối đi, trong lúc trôi dật dờ trên biển đã tấp vào bến tàu 
Suppãära. 


16/- Orohitvana suppãram saftasatafñca te tadä, 
vipulam sakkãrasammanamụ akamsu te suppärakä. 
Lúc bấy giờ, nhóm bảy trăm người ấy đã đồ bộ xuống Suppãära. 
Những người ở Suppãära đã thê hiện lòng rộng rãi và sự tôn vinh long 
trọng đối với họ. 


17/- Tesu sakkariyamanesu vỤayo ca sahaäyakä, 
sabbe luddami kammami kurumana na buj}hakã. 
Trong khi được những người ấy bày tỏ lòng tôn trọng, Vijaya và 
đám tùy tùng, cả bọn đều là những kẻ không sáng suốt đã gây nên 
các hành động dã man. 
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18/- Panam adinnam paradaramm musaãvãdañca pesuna, 
qnãcãrañca dusstlam ãcaranfi sudarunam. 
Họ hành động sái quấy, không kỹ cương, vô cùng kinh khiếp như 
là uống rượu, trộm cắp, (đoạt) vợ người, nói láo, và nói đâm thọc. 


19/- Kakkhalam pharusam ghoramụ kammam katva sudärunam, 
ujjhãyetvana mantimsu khippam ghatema dhuttake. 
Họ đã tạo hành động tàn bạo, ác độc, ghê rợn, và vô cùng kinh 
khiếp. Bị gây bực bội, (dân ở đảo) đã bàn bạc rằng: “Chúng ta hãy 
mau mau giết chết lũ tồi tệ.” 


20/- Ojadipo varadipo mandadIpo tỉ vã ahú, 
lankadIpo ca pannaffi tambapaI„ti ñãyqti. 
Hòn đảo Lankã (Lahkadipa) còn có tên là OJjadTpa, VaradTpa, 
Mandadrpa, và được biết đến với tên quy định là Tambapann1. 


21/- Parinibbanasamaye sambuddho dipadufttamo, 
sĩhabahussa yam pufto vJayo nãma khafftiyo. 

22/- Lankadipamụ anuppafto Jjahetva jambudipakam, 
byäkasi buddhase†tho so rajã hessafi khafftiyo. 

Vào thời điểm viên tịch Niết Bản, đẳng Chánh Đăng Giác bậc tối 
thượng của loài người, đức Phật tối cao đã nói rằng: “Vị Sát- đề-ly 
tên Vijaya Ấy, con trai của Sihabãhu, sau khi bị trục xuất khỏi 
Jambudipa (Ấn Độ) và đến được hòn đảo Laủkã (Tích Lan), vị Sát- 
đế-ly ấy sẽ trở thành đức vua.” 


23/⁄- Tato amamtfayi satthä sakkam devãnamissaram, 
lankadIpassa ussukkam mã pamaJjatha kosiya. 
Sau đó, bậc Đạo Sư đã nhắn nhủ chúa của chư thiên Sakka rằng: 
“Này Kosiya, chớ có xao lãng việc quan tâm đối với hòn đảo 
Lanka.” 
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24/- Sambuddhassa vaco sufva devarđjä sujampati, 
uppalava—aassa ãcikkhi dipam ãrakkhakaäranam. 
Nghe theo lời nói của đắng Chánh Đăng Giác, vị thiên vương 
SujJampati đã giao cho Uppalavanna phận sự hộ trì hòn đảo. 


25/- Sakkassa vacanamm sutvã devapufto mahiddhiko, 
lankadIpassa ãrakkham sapariso paccupa†fhäfi. 
Nghe theo lời nói của Sakka, vị thiên tử có đại thần lực cùng với 
tùy tùng đã thiết lập việc bảo vệ hòn đảo Lañkã. 


26/- Tayo mãse vasitvana vjayo bharukacchake, 
ujjhãyetva janakãyam tameva nãvamđruhi. 
Sau khi ngụ lại ba tháng và phiền nhiễu dân chúng ở tại 
Bhãrukacchaka, Vijaya đã bước lên chính chiếc thuyền ấy. 


27/- Arohitva sakam navam pilavantãva sägaram, 
ukkhittavatavegena nadimulha mahđjanã. 
Sau khi bước lên thuyền của họ và trong lúc đang di chuyển ở 
biển khơi, đám đông đã bị lạc lối bởi cơn gió mạnh trỗi dậy. 


28/- Lankadipamupagamma orohifva thale thi, 
patifthita dharanitale atjjighacchita have. 
Sau khi đến được hòn đảo Lankã, họ đã rời thuyền và đứng ở trên 
mặt đất. Khi đã ôn định ở trên bề mặt trái đất, họ đã phải chịu đựng 
cơn đói đữ dội. 


29/⁄- Pipasita kilantãva padasãgamanam akä, 
ubho păn1hi Jannthhi yogam katvana bhữmiyam. 
Trong lúc bị hành hạ bởi cơn khát, họ không thể lê bước chân đi 
và đã bò lê ở trên mặt đất bằng hai bàn tay và đầu gồi. 


30/- Majjhe vu†thãya thatvana pã1—T passanfi sobhar, 
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surattam pamsubhimibhage hatthapanimhi makkhie. 
Sau khi trồi dậy và đứng lên ở khu trung tâm, họ đã nhìn thây các 
bàn tay sáng rực; cánh tay và bàn tay đã bị lâm lem lớp bụi đât màu 
đỏ sậm. 


3 1/- Namadheyyam tadä äsi tambapannTti tam ahũ, 

pathamam nagaram tambapanm! lahkadipavaruttame. 

Từ đó, nơi ây có tên là Tambapanmi. Và TambapangI là thành phố 
đầu tiên ở trên hòn đảo Lañkã quý báu nhất hạng. 


32/- Vijayo tahim vasamto issariyam anusasi so, 
vỮayo VỮïitfo cãpi sa nãmam anurakena ca. 

33/- Accufagami upafisso pa†haman so idh ãga10o, 
đkinna naranarthi khattiyä samagatä. 

Trong khi cư ngụ tại nơi ấy, vị Vijaya ấy đã cai quản lãnh địa. 
Vijaya, Vijita, cùng với vị tên Anuraka, Accutagami, Upatisso là 
những người đầu tiên đi đến nơi đây. Đông đảo các vị Sát-đế-ly cùng 
với những người nam nữ đã tụ họp lại. 


34/- Tahim tahim disabhäge nagaram maãpesi khaffiyo, 
tambapami dakkhinato nadifire varuftame. 
Vị Sát-đê-ly đã cho xây dựng thành phố tại khu vực các phương ở 
nơi này nơi nọ. (Thành phố) Tambapanni ở về phía nam, bên bờ 
sông tuyệt vời hạng nhất. 


35⁄- Vijayena mãpitam nagaram samantä pu†abhedanam, 
vÙïtfo vjitam mãpesi so uruvelam mãpayi, 
nakkhattanaämako Tmacco mãpesi anuradhapuram. 

Thành phố đã được Vijaya cho xây dựng có phố chợ ở xung 
quanh. Vị Vijita ấy đã cho xây dựng thành Vijita rồi cho xây dựng 
thành Uruvela. Viên quan đại thần có tên Nakkhatta đã cho xây dựng 
thành Anuradhapura. 
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36/- Accufagãmi yo nãma ujjenim tattha mãpayi, 
upafisso upafissam (n"agaram) suvibhaftantaraparam. 
Tại nơi ấy, vị có tên Accutagämi đã cho xây dựng thành Ujjenl, 
Upatissa đã cho xây dựng thành Upatissa phía bên trong có cửa tiệm 
khéo được phân bồ. 


37/- lddham pitam suvitthãrqụ ramdq1Tya1 manoramd1m, 
lankadIpavhaye ramme tambapatimhi issaro. 

3ð/- Vijayo nãma nãmena pa†hamam raJ]amakarayl, 
ãgafe saftavassamhi ãkimo janapado ahu. 

(Thành Dpatissa) là thịnh vượng, giàu có, rất rộng rãi, xinh đẹp, 
yêu kiều. Vị chúa tế tên Vijaya đã trị vì vương quốc ở xứ 
Tambapanmi xinh đẹp tên là LañkadTpa với danh nghĩa là vị sáng lập. 
Bảy năm trôi qua, dân chúng đã trở nên đông đảo. 


30/- A†thatimsafi vassami rajjam karesi khafftiyo, 
sambuddhe navame mase yakkhasenam vidhamsitam. 
Vị Sát-đế-ly đã trị vì vương quốc được ba mươi tám năm. Vào 
tháng thứ chín sau khi chứng quả Toàn Giác, bè lũ dạ-xoa đã bị trừ 
diệt. 


40/- Sambuddhe pañcame vasse nãgãngmụ damayï j¡no, 
sambuddhe a††hame vasse samãpdffi samaDppayi. 
Vào năm thứ năm sau khi chứng quả Toàn Giác, đắng Chiến 
Thắng đã khuất phục các con rồng. Vào năm thứ tám sau khi chứng 
quả Toàn Giác, Ngài đã thể nhập thiền chứng. 


41/- lmãmi trại thãnãni tdhãgami tathaga1o, 
sambuddhe pacchime vasse vjayo idhamagaio. 
Đắng Như Lai đã ngự đến nơi đây, tại ba địa điểm này. Khi đắng 
Toàn Giác ở vào năm cuối cùng, Vijaya đã đi đến nơi này. 
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42/- Manussavasam akãrayi sambuddho đipaduftamo, 
anupadisesaya buddho nibbuto upadhisankhaye. 
Đắng Chánh Đăng Giác, bậc Tối Thượng của loài người đã thực 
hiện (hòn đảo thành) chỗ trú ngụ cho loài người. Khi chúng tử tái 
sanh đã hoại và mầm sống không còn, đức Phật đã Niết Bàn. 


43/- Parinibbutamhi sambuddhe dhammaräaJe pabhankare, 
a{thatimsati vassani rajjam karesi khaftiyo. 
Sau khi đức Chánh Đăng Giác, đắng Pháp Vương, bậc Quang 
Minh viên tịch Niết Bàn, vị Sát-đế-ly đã trị vì vương quốc được ba 
mươi tám năm. 


44/- Dutam pahesi sthapuram sumittavhassa sanfike, 
lahum ãgaccha tumh 'eko lankãdIpavaruttamam. 

Vijaya đã phái sứ giả đi đến thành Sihapura gặp vị tên là Sumitta 
bảo răng: “Một mình ngài hãy mau chóng đi đến hòn đảo Lañkã cao 
quý nhất hạng. 

45/- Natthi koci mamaccaye imarm raj]ãnusasako, 
niyyademi imam dipam mamam kafaparakkamam. 

Sau khi trẫm băng hà, không ai là người cai quản vương quốc 
này, trằm bàn giao lại hòn đảo đã được trầm ra sức kiến tạo này.” 


Navamo paricchedo. 
Chương thứ chín. 


Bhẩndvãrd1IY naVAm1d1. 
Tụng phâm thứ chín. 


——00000-- 
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1/- Pandusakkassayam dhĩta kaccaäna nãma khatfiyä, 
vamsanurakkhanafthäya jambudipa idhaãgaf1ã. 
Vị công nương dòng Sát-đế-ly tên Kaccãnã này là con gái của 
Pandu dòng Sakka. Nàng đã từ Jambudipa đi đến nơi đây nhằm 
mục đích duy trì dòng tộc. 


2/- Abhisitta khattiyabhisekena panduvasamahesiyä, 
fassä sarväsamanvaya jãäyImsu ekãdasatrdjä. 
Nàng đã được tấn phong bởi lễ đăng quang của dòng Sát- đề- -ly 
trở thành hoàng hậu của Panduväsa. Kết quả của sự chung sống ấy, 
họ đã sanh ra mười một người con. 


3⁄- Abhayo tfisso ca wffiyo tfisso aselapañcamo, 
vibhäfo rãmo ca sivo ca mafto mattakalena ca. 
Abhaya, Tissa, Uttiya, Tissa, Asela là thứ năm, Vibhata, Rãma, 
SIva, Matta, và Mattakala. 


4/- Tesam kanitthadhia tu citã nam Tỉ vissuia, 
ranjayati jane di{†he ummadacitfä Tỉ vuccafi. 
Trong số các anh em, người con gái nhỏ tuổi nhất được biết 
tiếng với tên là Cittã. Ai khi nhìn thấy nàng đều khởi ái luyến nên 
nàng được gọi là Ummaãdactttä (Cittä mê hoặc). 


3⁄- Sankhabhisekavassena ãgami upafissagamake, 


Daripunuatimsavassani rajjamụ kãresi khaftiyo, 
amitodanassa nafftã te qhesum satta sãkiyã. 


121 


Sử Liệu về Đảo Lahkã Chương thứ mười 





Vào năm được phong vương, vị Sát- đề- ly đã đi đến và đã trị vì 
vương quốc tròn chắn ba mươi năm tại ngôi làng Upatissa. Những 
người cháu trai ấy của Amitodana gồm có bảy vị dòng Sakka. 


6/- Ramo tfisso anuradho ca mahali đighãvu rohini, 
gãmari sattamo tesam lokanathassa varnsajä. 
Rama, Tissa, Anuradha, Mahäli, Dighãvu, Rohini, và Gamanmi là 
thứ bảy trong số các vị. Họ thuộc về dòng tộc của bậc Chúa Tề thế 
gian. 


7⁄- Panduvasassa atrajo abhayo nãma khaftiyo, 
visafi c eva vassãni rajJjam kãresi tăvade. 
VỊ Sát-đề-ly con trai của Panduvaäsa tên là Abhaya đã trị vì 
vương quốc đến được hai mươi năm. 


8/- Dighävuss 'atrajo dhữo gamanipandito ca y0, 
panduvasam upa†thanto cittakaññaya samwasi. 
Người con trai thông minh của DIghävu là bậc trí tuệ GamanI. 
Trong lúc phục vụ Panduväsa, vị ây đã chung sống VỚI công 
nương CIttã. 


9⁄- Tassa samwväsamanvaya ajãyi pandusavhayo, 
aftanam anurakkhanio avasi dvãramandale. 
Do kết quả của sự sống chung â ấy, vị tên Pandu đã được sanh ra. 
Trong lúc bảo hộ mạng sông, vị ây đã cư trú ở tại Dvãäramandala. 


Dasamo paricchedo. 
Chương thứ mười. 


Bhãnaväram dasamam. 


Tụng phẩm thứ mười. 
—0000-- 
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1/- Abhayassa vĩisativasse pakudassa visafi ahu, 
saffatiuasavasso jätiyã abhisitto pakundako. 
Vào năm thứ hai mươi của triều vua Abhaya, Pakunda được hai 
mươi tuổi. (Sau) ba mươi bảy năm kế từ lúc hạ sanh, Pakundaka 
đã được phong vương. 


2/- Abhayassa visafivasse coro ãsi pakundako. 
Vào năm thứ hai mươi của triêu vua Abhaya, Pakundaka là kẻ 
đạo tặc. 


3⁄- Sattarasamhi vassamhi hantvăna safta mãtule, 
abhisiftAo rãjabhisekena nagare anuradhapure. 
Mười bảy năm sau, Pakunda đã giết chết bảy người cậu và đã 
được phong vương với lễ đăng quang ở tại thành Anurãdhapura. 


4⁄- Atikkante dasavassamhi saf†hivassamùụ anãgdte, 
thapesi gãmas1mäyo abhayami ga|ham karay!. 
Trong mười năm đã trôi qua và sáu mươi năm ở vào tương lai, 
Pakunda đã quy định ranh giới của các ngôi làng và đã cho thiết 
lập chặt chẽ các sự an ninh. 


3⁄- Ubhato paribhufitva yakkhamanusakänl ca, 
anữnãni saftafi vassãni pakundo raj]amakarayi. 
Cai quản được cả hai loài dạ-xoa và loài người, Pakunda đã trị 
vì vương quốc được bảy mươi năm tròn. 


6/- Pakundassa ca afraqjo mmu†asivo nãma khatftiyo, 
issaro tambapannimhi sa††hivassam akarayl. 
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Và người con trai của Pakunda tức là vị vua dòng Sát-đê-ly tên 
MutasTva đã trị vì xứ Tambapanmm1 được sáu mươi năm. 


7⁄- Mu†asvassa atrqjä ath añfe dasabhatuhaä, 
abhayo fisso nãgo ca uftimuttäbhayena ca. 


8/- Miito sivo aselo ca fisso kirena te dasa, 
anuladevT sIvalT ca mu†as1vassa dhifaro. 

Khi ấy, các người con trai của Mufasĩva là có mười anh em trai 
khác nữa. Các vị ấy là Abhaya, Tissa, Naga, Utti, Muttaäbhaya, 
Mitta, Siva, Asela, TIssa, với Kira là mười. Anuladevi và S1valT là 
các người con gái của Mutas1va. 


9/⁄- 4Jatasaftu a††hame vasse vayo idhamagd10o, 
udayassa cuddasavassamhi vijayo kalam kato tadã. 
Vào năm thứ tám của Ajãtasattu, Vijaya đã đi đến nơi ấy.' Vào 
năm thứ mười bốn của Udaya, khi ấy Vijaya từ trần. 


10/- Udayassa solase vasse panduvãsamabhisiñcayl, 
vữayassa panduvasassa ubho räjãnamanfare. 

11⁄- Samvaccharam tada ãsi tambapam—i arqjikã, 
nãgadasassekavise panduvaso tadä gato. 

Vào năm thứ mười sáu của triều vua Udaya, Panduväsa đã được 
phong vương. Vào khoảng giữa của hai vị vua Vijaya và 
Panduväsa, trong thời gian một năm xứ Tambapanmi là không có 
vua. Vào năm thứ hai mươi mốt của triều vua Nãgadäsa, khi ấy 
Panduväsa băng hà. 


12/- Nagadase thiteyeva abhayopyabhisificayT, 
efeSam saffaraseVa Vassam1l cqfIVIsafi. 


: Cũng cần nhắc lại là một vị làm vua ở JambudTpa (Ấn Độ), vị thứ nhì làm vua 
ở xứ Tambapanni (Tích Lan). Các phần kế tiếp nên được hiểu tương tợ. 
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Ngay khi Nagadäsa còn sông, Abhaya cũng đã được phong 
vương. Trong sô hai vị ấy, (một vị) là mười bảy năm và (vị kia) 
hai mươi bốn năm. 


13/- Candaguftte cuddase vasse gato pakundakasavhayo, 
candaguftassa cuddasavasse mu†asTvamabhisifcayi. 
Vào năm thứ mười bốn của Candagutta, vị tên Pakundaka từ 
trần. Vào năm thứ mười bốn của Candagutta, MufasTva đã được 
phong vương. 


14/- Asokassabhisiftato saftarasavasse upäãgafe, 
mu{asTvo 'ccayaụ paffo tasmiñceva ca hãyane. 
Mười bảy năm đã trôi qua kế từ khi Asoka được phong vương, 
và trong chính năm ấy Mutasïva đã băng hà. 


15⁄- Hemante dutiye mãse ãsä|hinakkhattamuttame, 
devanampiyo bhisifci tambapammimihi issaro. 
Vào tháng thứ hai trong mùa lạnh, khi chòm sao Äsä|hi ở vào 
điểm cao nhất, Devänampiya đã được đăng quang làm vua ở xứ 
Tambapann1. 


16/- Chãtapabbatapadamihi veluya†fhi tayo ahũ, 
sefã rajataya{thi ca latã kañcanasannibha. 
Ở tại chân núi Chãta đã xuất hiện ba chồi măng tre: chồi măng 
tre bằng bạc là màu trắng có các sợi dây leo như là bằng vàng. 
17/⁄- Niam piam lohitakam odatañca pabhassaram, 
kalakam hoti sassirTham pupphasan†haänatadisam. 
(Chồi măng thứ nhì) có ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trăng, đen, và 
có sự rạng rỡ tương tợ hình dáng của bông hoa. 


18/- Tathapi pupphaya†fhi sã địJaya†thi tatheva te, 
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địa yattha yathavamne evam tattha cafuppade. 

Tương tợ như chồi măng tre dạng bông hoa, chồi măng tre có 
hình dáng của loài chím cũng giông y như thế. Loài chim có màu 
sắc như thế ở nơi nào, thì ở nơi ấy cũng có loài bốn chân có màu 
sắc tương tợ như vậy. 


19/- Haya gajä rathã patta ãmalaka valayamuddika, 
kakudhasadisä nãma ete a{‡ha tadã mua. 
Mã ngọc, tượng ngọc, xa ngọc, điệp ngọc, vân ngọc, vòng ngọc, 
nhẫn ngọc, và loại giông như ngọc ân; đây gọi là tám loại ngọc trai 
thời bấy giờ. 


20/- Uppanne devãnampiye tassabhisekatejasä, 
tayo ma1qT aharisu malayä ca janapada. 
Khi Devãnampiya xuất hiện, do quyền lực bởi lễ đăng quang 
của vị ấy, dân chúng từ xứ Malaya đã mang lại ba viên ngọc ma- 
nI. 


21/- Tayo ya††hT chãtapada a†thamuftä samuddakaä, 
manayo malayã jätã rajãrahä mahđjamä, 
devaänampiyapuffiena amto sattahamaharum. 

Ba chổi măng tre từ chân núi Chãta, tám viên ngọc trai từ biển 
cả, các viên ngọc ma-nI từ xứ Malayä đã được phát sanh lên xứng 
đáng với vị quân vương và đã được dân chúng mang lại trong vòng 
bảy ngày do nhờ phước báu của đức vua Devaänampiya. 


22/- Disvãna rđjã ratanam mahagghañca mahãraham, 
asamam atulam ratanam acchariyampi dullabham. 
Đức vua sau khi nhìn thấy báu vật đắt giá, vô cùng xứng đáng. 
Vật báu là không gì bằng được, không thể so sánh, lại kỳ diệu, 
hiếm có. 
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23/⁄- Pasannacitto giramabbhudirayi 
qham sujäto kulino narissaro, 
sucimmakammnassa mamedisam phalam 
bahi sahassadhika sampadägamu1m. 

Với tâm trạng hoan hỷ, đức vua đã thốt lên lời rằng: “Trầm là vị 
chúa tế của dân chúng, thuần chủng, thuộc gia tộc cao quý. Kết 
quả như thế này của trầm là do nghiệp đã khéo tạo lập và có giá trị 
hơn cả hàng ngàn (đồng tiền). 


24/- Maya suladdham katapufñfiasampadam 
bhave samattho labhitumn ca ko nu kho, 
bhavappafif†ham ratanaftayam vinã 
na JIVituim me manasãnubandhanam. 
Trầm đã khéo đạt được sự thành tựu phước báu đã tạo. Và 
không ai có đủ khả năng đề đạt được? Không có sự an trú vào Tam 
Bảo, trầm không có sự dốc sức hết lòng để tôn tại. 


25⁄- Matapita ca bhatã và ñãHmittã sakha ca me, 
ti rãja vicintento asokam khattiyam sar. 
Kế cả cha mẹ, anh em, thân quyến, bẻ bạn, và cộng sự của 
trẫm,” trong lúc suy nghĩ như thế, đức vua đã nhớ đến vị Sát-đé-ly 
Asoka. 


26/- Devanampiyatfisso ca dhammmasoko naradhibhi, 
adi††hasahaya ubho kalyana da|habhatika. 
DevãanampIyatissa và Asoka công chính là những người lãnh 
đạo dân chúng. Cả hai là những người đạo đức, có sự cống hiến 
vững vàng, và là bạn bẻ chưa từng gặp gỡ. 


27/- Atthi me piyasahäyo jambudipassa issaro, 
asokadhamno mahãpuñño sakhä pãnasamo mama. 
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“lrâm có người bạn yêu quý là vị quân vương của xứ 
JambudTpa, là vị Asoka công chính có phước báu dôi dào, và là 
người bạn được sánh băng mạng sông của trâm. 


28/- So rahafi ratananamụ abhihäram sampaficchitum, 
ahampi dãtum arahämi aggam sãsanasampadam. 
VỊ ây xứng đáng nhận lãnh món quà tặng gôm các vật quý báu, 
và trẫm cũng xứng đáng để dâng tặng sự thành tựu cao quý trong 
Giáo Pháp. 


29/- UI†hehi kattãra taramano aãdãya ratanamụ imam, 
Jjambudipavhayam ganfva nagaram pupphanãmakam, 
aggaratanam payacchehi asokam mama sahãyakqm. 

Này các vị thừa hành, hãy đứng lên và mau mau mang theo báu 
vật này đi đến thành phố tên Puppha thuộc xứ sở gọi là Jambudipa 
rồi hãy trình lên báu vật quý giá này đến người bạn Asoka của 
trằm.” 


30/- Maha ari†tho sãlo ca brahmano parantapabba0o, 
putfo fisso ca ganako pãhesi cafuro ime. 
Đức vua đã phái đi bốn người này, đó là Mahã Arittha, Säla, 
Bà-la-môn Parantapabbata, và viên kế toán Putta Tissa. 


31⁄- Pabhassaramari tayo a{†hamuftã varãni ca, 
patodayafthittayafñc etam sankharatanamuftamam, 
bahuratanam parivarena pãhesi devãnampiyo, 
Cùng với đoàn tùy tùng, đức vua Devanampliya đã gởi đi ba 
viên ngọc ma-ni sáng chói, tám hạt ngọc trai quý báu, ba chồi 
măng tre ấy, bảo vật hạng nhất là xa-cừ, và nhiều châu báu. 


32/- Amaccam senapatim arittham salañca parafñca 
pabbafam, 
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puttam tissaganakafca hatthe pãhesi khaftiyo. 
33⁄- Chaffam cãmarasankhañca ve†hanam kanhabhisanarm, 
gangodakañca bhinkaãram sankhafñca sivikena ca. 

VỊ Sát-đề-ly (Asoka) đã trao lại tận tay cho viên quan đại thần 
Arittha là tướng lãnh của quân đội, cùng với Säla, Paranpabbata, 
và viên kế toán Putta Tissa chiếc lọng, quyền trượng, vương miỆn, 
và vật trang sức ở tai, bình đựng nước sông Gangã (sông Hằng), tù 
và vỏ Ốc, cùng với chiếc kiệu. 

34⁄- Nandiyavaftam vatthamanam rajãbhiseke pesitã, 
adhovimam vatthayugam aggalica haithapufchanam. 

Vòng hoa khánh hỷ, vải mặc trong lễ phong vương, xâp vải đôi 
không cần phải giặt, và khăn tay giá trị đã được gởi đến. 


35⁄- Haricandanam mahagghamụ arunavaqaamaffikam, 
haritakam ãmalakam imam sãsanampi pesayi. 
Đức vua đã gởi đến trầm hương vàng vô cùng quý giá, đất sét 
(để tắm) màu ráng đỏ, (hai loại trái cây) harTtaka và amalaka, thêm 
vào lời nhắn nhủ rằng: 


36/- Buddho dakkhineyyan agøgo dhammo agøo viraãginam, 
sangho ca puñfñakkhettagso tim agøã sadevake, 
Imañcaham namassami uffamatthaya khaffiyo. 

“Phật Bảo xứng đáng tôn kính nhất hạng, Pháp Bảo tối thắng 
trong các pháp ly dục, Tăng Bảo phước điền tối thượng là ba đối 
tượng tối cao trong thế gian luôn cả thiên giới. Và trầm là vị Sát- 
đề-ly tôn vinh Tam Bảo vì mục đích tối thượng.” 


37⁄- Pañca mãse vasifvana te đdữtã cafuro janã, 
_adãya fe paitakaram dhammasokena pesitam. 
Bốn người sứ giả ây đã cư ngụ năm tháng (tại Jambudipa), rồi 
họ đã mang về quả biếu do đức vua Asoka công chính gởi tặng. 


129 


Sử Liệu về Đảo Lankã Chương thứ mười một 





3/- Vesakhamase dvãdasiyam jambudipa idhãgdfä, 
abhisekam saparivaram dhammnäsokena pesitam. 
Từ Jambudpa, họ đã đến được nơi đây vào ngày mười hai của 
tháng Vesäkha cùng với vật dụng lễ đăng quang đã được gởi biếu 
bởi đức vua Asoka công chính. 


39/- Dutiyam abhisifcittha rajãänam devãnampiyam, 
abhisiftAo dutiyabhiseko visakhamase uposathe. 

Họ đã làm lễ đăng quang lần thứ nhì cho đức vua 
Devänampiya. Lễ đăng quang lần thứ nhì đã được cử hành vào 
ngày lễ posafha (ngày trăng tròn) của tháng Vesäkha. 

40/- Tayo mãse atikkamma je{thamase uposathe, 
mahindo sattamo hufvã jambudipa idhaãga10o. 
Ba tháng sau, vào ngày lễ Uposa¿ha của tháng Jef†ha, Mahinda 


và sáu vị nữa đã từ Jambudipa đi đên nơi đây. 


RãJãbhisehakandam nhan. 
Dút phân lề phong vương. 


Ekadasamo paricchedo. 
Chương thứ mười một. 


Bhanavaratl ekqdasamam. 
Tụng phâm thứ mười một. 


——00000-- 
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1⁄- Yalavianimunhisam khaggañ chattañca padukam, 
ve‡hanam sãrapamangam bhinhãram nandiva††akam. 
Cây quạt lông thú, vương miện, thanh gươm, lọng che, giày 
dép, khăn đội đầu, dây thắt lưng loại mịn, bình rưới nước, vòng 
hoa khánh hỷ. 


2/- Sivikarmn gangodakam sankham vatthakotitm adhovinam, 
suyanapatim katacchum mahaggham hatthapuiichanam. 
Kiệu khiêng, nước sông Gahgä, tủ và vỏ ôc, vải hạng nhất 
không cần phải giặt, khay vàng, muỗng, khăn tay đắt giá. 


3⁄- Anotattodakham kajam uft\amam haricandanam, 
qrunavannnamafttikam añJjanam nãgamaha†am. 
Gùi nước từ hồ Anotatta, trầm hương vàng tuyệt hảo, đất sét (để 
tắm) màu ráng đỏ, thuốc bôi mắt do loài rồng mang lại. 


4/⁄- Har1takam amalakam mahaggham amatosadham, 
sa††hivahasatam sãlim sugandham sukamaha†am, 
puffiakhammabhinibbattam pahesi sokasavhayo. 

Hai loại trái cây harTtaka và aãmalaka, nước cam-lồ bất tử vô 
cùng giá trị, một trăm sáu mươi xe tải gạo säali thơm ngát được loài 
chim két mang lại là vật được phát sanh lên do việc làm phước 
thiện đã được đức vua tên Asoka gởi tặng. 


3⁄- Aham buddhañca dhammañca sanghañca saranam gato, 
upasakattam desemi sakyaDpuflassa sãsane. 
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(Và nhắn răng): “Trẫm đã quy y đức Phật, đức Pháp, và đức 
Tăng. Trẫm đã tuyên bồ tư cách cư sĩ trong Giáo Pháp của người 
con trai dòng dõi Sãkya. 


6/- lmesu fIsu vafthữsu ufftame jinasãsane, 
tvampi citam pasadehi saranam tupehi satthuno. 
Ngài cũng hãy đặt tâm tín thành vào ba đối tượng này, vào Giáo 
Pháp tối thượng của đẳng Chiến Thắng, và hãy nương tựa vào bậc 
Đạo Sư.” 


7⁄- hnam sambhãvanam katva dhammasoko mahäyaso, 
pahesi devãnampiyassa gataditena te saha. 
Sau khi thể hiện sự tôn vinh này, đức vua Asoka công chính có 
danh tiếng lẫy lừng đã gởi tặng những vật ấy theo đoàn sứ giả đã 
được vua Devãnampiya phái đến. 


8/- Asokäräme pavare bahũ therä mahiddhika, 
lankatalanukampaya mahindam etadabruvum. 
Ở tại tu viện Asokãrãma cao quý, nhiều vị trưởng lão có đại 
thần lực vì lòng thương tưởng đối với xứ Lahkã đã nói với 
Mahinda điều này: 


9⁄- Samayo lankadIipamhi pat††hãpefu sasanam, 
gacchafu tvam mahäãpuñnapasada đipalankatam. 
“Là thời điểm đề thiết lập Giáo Pháp ở trên hòn đảo Lañkã. Hỡi 
vị có niềm tin và phước báu lớn lao, ngài hãy đi đến hòn đảo 
Lanka.” 


10/- Pandito sutasampanno mahindo đĩpajotako, 
sanghassa vacanam sutvã sampaficchi sahagga1o. 
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Bậc quang đăng Mahinda là vị thông thái, thành tựu việc học 
tập, đã nghe theo lời khuyên của hội chúng, và cùng với nhóm đã 
đồng ý. 


11⁄- Ehamsam cTvaram katvã paggahetvana añjalim, 
abhivadayitva sirasä gacchãmi địpalankatam. 
Rồi ngài đã đắp y một bên vai, chắp tay lên, đê đầu đảnh lễ (nói 
rằng): “Tôi sẽ đi đến hòn đảo Lañkã.” 


12/- Mahindo nãma nãmena sanghafthero tadã ah, 
1ƒ†hiyo utiyo thero bhaddasalo ca sambalo. 
Khi ấy, vị tên Mahinda là trưởng lão của hội chúng gồm có 
trưởng lão Itthiya, Uttiya, Bhaddsala, và Sambala. 


13/- Samanero ca sumano cha|abhiñno mahiddhiko, 
ime païca mahatherä chalabhiñna mahiddhika. 
Với vị sa-di Sumana có đại thân lực và sáu thăng trí. Năm vị đại 


trưởng lão ấy cũng có đại thần lực và sáu thắng trí. 


14/- Asokaramamha nihkhantã caramana sahagsana, 
anupubbena caramana vedissagiriyam gafa, 
vihare vedissagire vasitva yavadicchakam. 
Khi đã rời khỏi tu viện Asoka ra đi và trong lúc tuần tự du hành, 
cả nhóm đã đi đến 'Vedissagiri và đã trú ngụ tại tu viện VedIssagtri 
(một thời gian) thuận theo ý thích. 


15⁄- Mataram anusäsetva sarane sile uposathe, 
paftitthapesi saddhamme sasane đipnavãsinam. 
Sau khi giáo huấn người mẹ về sự quy y, giới cấm, ngày 
Uposatha, ngài Mahinda đã an trú các cư dân của đảo vào các lời 
giảng dạy ở trong Chánh Pháp. 
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16/- Sayanhe pafisallana mahindathero mahagd11, 
Samaygụ vã asamayam vã vicintesi raho gato. 
Vào thời thiền tịnh lúc chiều tối, trưởng lão Mahinda là vị có 
hội chúng lớn đã đi đến nơi thanh vắng suy nghĩ về thời điểm hoặc 
chưa phải là thời điểm. 


17/- Therasankhappamañnaya sakko devänamissaro, 
paturahii therasammmukhe santike aJ]habhasatha. 
Biết được sự suy nghĩ của vị trưởng lão, Sakka là chúa của chư 
thiên đã hiện ra trước mặt vị trưởng lão và đã nói với vị ấy rằng: 


18/- Kalo te hi mahãvïữra lankãdIpappasadanam, 
khippam gaccha varadipam anukampäya pãnina1. 
“Thưa bậc đại hùng, đã đúng thời điểm cho ngài về việc hóa độ 
hòn đảo Lañkã. Vì lòng thương tưởng chúng sanh, ngài hãy mau đi 
đến hòn đảo cao quý. 


19/- Lankadipavaram gaccha dhammam desehi pãninam, 
pakãsaya cafusaccam safte mocehi bandhana. 
Ngài hãy đi đến hòn đảo Lañkã cao quý, hãy thuyết giảng Giáo 
Pháp cho chúng sanh, hãy giải thích về Tứ Diệu Đé, và hãy giải 
thoát chúng sanh khỏi sự trói buộc. 


20⁄- Sasanam buddhaje††thassa lankadipamhi jotaya, 
byäkatam e asi nãgassa bhikkhusangho ca samma1o. 
Ngài hãy làm rạng rỡ Giáo Pháp của đức Phật tối thượng ở hòn 
đảo Lanka. Ngài đã được đức Phật tiên tri và hội chúng tỳ khưu đã 
đông ý. 


21/- Aham ca veyyävatikam lankãdIpassa cãgame, 
karomi sabbakiccanmi samayo pakkamitum tayã. 
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Trong việc đi đên hòn đảo Lankaä, tôi sẽ là người phục vụ và sẽ 
làm tât cả các phận sự. Đã đên lúc ngài khởi hành.” 


22/- Sakkassa vacanam sutvã mahindo đipajotfako, 
bhagavdfä subyakato bhikkhusanghena sammaIo. 
Sau khi lắng nghe lời nói của vị Sakka, bậc quang đăng 
Mahinda (suy nghĩ rằng): “Ta đã được đức Thế Tôn xác định và đã 
được hội chúng tỳ khưu đồng ý. 


23/- Sakko ca mam samayáđci pafi{thãmi sãsandam, 
gacchãm aham tambapannim nipuna tambapariRä. 
Và Sakka đã thỉnh cầu ta. Ta sẽ thiết lập Giáo Pháp. Ta sẽ đi 
đến Tambapanni. Những người ở Tambapanni quả là hoàn hảo. 


24/- Sabbadukkhakkhayam mageam na sunanti subhãsitam, 
tesam pakãsayissami gamissam dipalankatam. 
Họ chưa được nghe về đạo lộ đoạn tận mọi khổ đau đã khéo 
được thuyết giảng. Ta sẽ giảng giải cho họ. Ta sẽ đi đến hòn đảo 
Lañka.” 


25⁄- Kalañfñu samayaffñu ca mahindo asokafrqJo, 
gamanam lankatalam ñatva ãmantayi sahaggaIe. 
Là người biết thời biết lúc, Mahinda con trai của đức vua Asoka 
đã nhận định việc đi đến xứ sở Laủkã và đã thông báo trong nhóm. 


26/- Mahindo ganapaãmokkho samanupaJjhäyake cafu, 
sãmanero ca sumano bhanduko ca upäsako. 
Ngài Mahinda là thủ lãnh của nhóm gồm bốn vị có chung thầy 
tế độ, vị sa-di Sumana, và cư sĩ Bhanduka. 


27/- Channañca chalabhinñanam pakasesi mahiddhiko, 
ãyãma bahulam aJJa lankãdipam varuttamam. 
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- Ngài Mahinda có đại thần lực đã nói với sáu vị có sáu thắng trí 
răng: “Ngày hôm nay, chúng ta hãy đi đên hòn đảo Lañka phong 
phú và cao quý nhât hạng. 


28/- Pasadema bahusafte paH{†hãpessãma sãsanam, 
sadhữtfi te pafissufva sabbe aftamana ah. 
Chúng ta hãy tạo niềm tin cho nhiều người. Chúng ta sẽ thiết 
lập Giáo Pháp.” Các vị ấy đã đáp rằng: “Lành thay!” Và tất cả đều 
hoan hỷ. 


29/- Gacchaãma bhante samayo nage missakanãmake, 
rãja ca so nikkhamati katvãna migavam purã. 
“Thưa ngài, đã đến lúc chúng ta hãy đi đến ngọn núi tên là 
Missaka. Vị vua (Devãnampiya) ấy đã rời khỏi thành đi săn thú.” 


30/- Sakko tu††ho vãsavindo mahindatherassa santiRe, 
pafisallanagafassa idam vacanamabrawi. 
Chúa trời Sakka đã hoan hỷ nói lời ấy với trưởng lão Mahinda 
đang trú vào thiền tịnh. 


31⁄- Vedissagiriye ramme vasifvã timsa raftiyo, 
kalañca gamanam dan! gacchãma dipamuftamam. 
(Ngài Mahinda nói rằng): “Chúng ta đã trú ngụ tại Vedissagiri 
xinh đẹp ba mươi đêm. Bây giờ là thời điểm khởi hành. Chúng ta 
hãy đi đến hòn đảo tối thắng.” 


32/- Palina jambudipato hamsarđja va ambare, 
evam uÐpdfitä thera niDafitusu naguftame. 
Theo đường không trung từ Jambudïpa, các vị trưởng lão, như 
những chim thiên nga chúa ở trên bầu trời, đã bay lên như thế rồi 
đã đáp xuống ngọn núi cao nhất (ở hòn đảo Laủk). 
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33⁄- Purato purase†thassa pabbate meghasannibhe, 
pafifthahimsu missakakifamhi hamsa va nagamuddhani., 
Về phía đông của thành phố tuyệt vời trên ngọn núi tợ như đám 
mây, các vị đã cư ngụ tại đỉnh núi Missaka trông như những con 
chìm thiên nga đậu trên ngọn cây. 


34/- Mahindo nãma nãmena sanghatthero tadãä ahú, 
1ƒ†hiyo utiyo thero bhaddasalo ca sambalo. 
Khi ấy, vị tên Mahinda là trưởng lão của hội chúng gồm có 
trưởng lão Itthiya, Uttiya, Bhaddsala, và Sambala. 


35⁄- Samarero ca sumano bhandukRo ca upãsako, 
sabbe mahiddhika ete tambapanipasadahRä. 
Thêm vị sa-di Sumana và cư sĩ Bhanduka. Tất cả các vị ấy đều 
có đại thần lực và là những người tạo niềm tin cho xứ 
Tambapann1. 


36/- Tattha uppatito thero hamsarđjä va ambare, 
purato purase††hassa pabbate meghasannibhe. 
Giống như chim thiên nga chúa trên bầu trời, vị trưởng lão đã 
bay lên nơi ấy ở về phía đông của thành phố tuyệt vời, trên ngọn 
núi trông giống như đám mây. 


37⁄- Patifthito missakakifamhi hamsa va nagamuddhami, 
fasmiñca samaye rãja tambapanimhi issaro. 
Ngài đã đáp xuống đỉnh núi Missaka, trông như chim thiên nga 
đậu xuống ngọn cây. Và vào lúc bấy giờ, có vị vua là chúa tế của 
xứ Tambapann1. 


3/- Devänampiyafisso s0 mtw{qsTvassa afrqjo, 
asoko abhisifto ca vassam a{†harasam ahñ. 
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Vị ấy là Devänampiyatissa con trai của Mutasïva. (Khi ấy) đức 
vua Asoka được phong vương đã mười tám năm. 


3/- Tissassa ca abhisitte saftamase anuinake, 
mahindo dvãdasavasse jambudipa idhagaIo. 
Khi đức vua DevanampIyatissa đã được đăng quang tròn đủ bảy 
tháng, ngài Mahinda được mười hai niên lạp đã từ Jambudipa đi 
đến nơi ây. 


40/- Gimhaãne pacchime mãse je††hamase uposathe, 
mahindo ganapãmokkho missakagirim agaIo. 
Vào ngày Uposatha của tháng Je‡tha là tháng cuối cùng của 
mùa nóng, ngải Mahinda là vị lãnh đạo của nhóm đã đi đến ngọn 
núi Missaka. 


41/- Migavam nikkhami rãjaã missakRagirim upaga1mi, 
devo gokannraripena rajãnam abhidassayi. 
Đức vua đã xuất hành đi săn thú và đã ngự đến núi Missaka. Có 
vị trời trong lốt con nai đã xuất hiện phía trước đức vua. 


42/- Disvana rđjã gokatam tarariipo va pakkq1ml, 
pthHo anugacchamto pãvisi pabbafantaram. 
Sau khi nhìn thấy, đức vua với dáng điệu vội vã đã lao tới con 
nai. Trong khi đuôi theo ở phía sau, đức vua đã tiến vào khu thung 
lũng. 


43/- Tattheva antaradhayl yakkho therassa sanmu„nukha, 
nisinnam theram addakkhi bh1to raja ahữ tada. 
Chính tại nơi Ấy, con dạ-xoa đã biến mất ở phía trước vị trưởng 
lão. Đức vua đã nhìn thấy vị trưởng lão đang ngồi. Khi ấy, đức vua 
đã hoảng sợ. 
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44/- Mameva passafu rajã eko ekam na bhãydti, 
samagatfe balahaye atho passatu bhikkhinam. 

(Ngài Mahinda suy nghĩ rằng): “Đức vua chỉ một mình, hãy 
khiến ngài nhìn thấy chỉ một mình ta thôi thì ngài sẽ không hoảng 
sợ. Đến khi đoàn quân kéo đến, khi ấy hãy cho ngài nhìn thấy các 
vị ty khưu.” 


45/- Tatth addasam khattiyabhumipalam 
paduf†haripam mieavam carantam, 
namena tam älapi khattiyassa 

ãgaccha fissã Tỉ tadã avoca. 

Tại nơi ấy, ngài Mahinda đã nhìn thấy vị lãnh chúa dòng Sát- 
đế-ly trong bộ dạng ác độc đang tham dự cuộc săn thú. Khi ấy, 
ngài đã gọi đức vua bằng tên của dòng Sát-đế-ly và đã nói rằng: 
“Này Tissa, hãy đi đến.” 


46/- Ko yam kãsãvavasano mundo sanghafiparu0o, 
eko qdufiyo vacam bhasafi am qInãnsữ. 
(Đức vua tự hỏi rằng): “Người mặc vải màu ca-sa, cạo đầu, 
trùm tắm khoác ngoài này là ai, chỉ có một mình không người thứ 
hai mà lại nói với ta lời nói không giống loài người?” 


47/- Samana mayamụ mahãrđja dhammaräđjassa sãvakä, 
tam eva anukampaya Jjambudipa idhaãgaf1ä. 
(Ngài Mahinda đáp rằng): “Tâu đại vương, chúng tôi là sa-môn 
đệ tử của đắng Pháp Vương đã từ Jambudipa đi đến nơi đây vì 
lòng thương tưởng đến chính ngài đó.” 


48/- Avudham nikkhipitvăna ekamantam upavisi, 
nissajja rãjä sammodi bahum aithupasamhitam. 
Đức vua đã hạ vũ khí xuống, đến gân một bên, rôi ngồi xuống 
và trao đôi thân thiện liên quan đến nhiều vấn đề. 
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40/- Sutva therassa vacanam nikkhipitvana ãvudham, 
tato theram upaganfvã sammodifvãa ca pãVisi. 
Lắng nghe lời nói của vị trưởng lão, đức vua đã hạ vũ khí 
xuống sau đó đã đến gần vị trưởng lão chào hỏi rồi ngồi xuống. 


50/- Amaccabalakayo ca anupubbam samagd1a, 
pariväreivana a{thamsu cafiärisasahassiyo. 
Các quan viên và đoàn quân bốn mươi ngàn người đã lần lượt 
tụ hội lại đứng vây quanh. 


31⁄- Disva nisinnatheranam balakãye samagdte, 
añne atthi bahũ bhikkhi sammasambuddhasavaka. 
Khi đoàn quân đã tụ tập lại, đức vua nhìn thấy các vị trưởng lão 
đang ngôi (nên đã hỏi rằng): “Có nhiều vị tỳ khưu khác là đệ tử 
của đắng Chánh Đắng Giác không?” 


khimãsavã arahanto bahi buddhassa Nối 
“Có nhiều vị đệ tử của đức Phật là các bậc A-la-hán, lậu hoặc 
đã tận, có tam minh, thành tựu thần thông, và biết được tâm của 
người khác.” 


53/- Ambopamena jämifva paridito 1ì arindamo, 
desesi tattha suttantam cù|ahatthinadopamam. 
Bằng ví dụ trái xoài, ngài Mahinda biết được rằng đức vua là 
“Bậc trí tuệ!” nên đã thuyết giảng tại nơi ấy bài kinh “Tiểu Kinh 
Dụ Dấu Chân Voi.”! 


34/- Sutvana tam dhammavaram saddhajatova buddhima, 
caftãrIsasahassãni saranam te uDãgamu1m. 


' Cñlahatthipadopamasutta, Kinh Trung Bộ I. 
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Giống như bậc trí tuệ đã phát khởi niềm tin, bốn mươi ngàn 
người ây sau khi lăng nghe bài Pháp cao quý ây đã quy y. 


35⁄- Tato atftamano rđjã tu††thaha††tho pamodlito, 
ãmantayi bhikkhusangham gacchãma nagaram puram. 
Sau đó, với tâm hoan hỷ, mừng rỡ, phấn chấn, vui sướng, đức 
vua đã thỉnh mời hội chúng tỳ khưu rằng: “Chúng ta hãy đi vào 
kinh thành.” 


56/- Devanampiyarajanam subbatam sabalavahanam, 
pangitam buddhisampannam khippameva pasadayi. 
Ngài Mahinda đã tiếp độ niềm tin đến đức vua Devãnampiya 
cùng với đoàn quân nhiệt tình, trí tuệ, được thành tựu sự giác ngộ 
một cách vô cùng nhanh chóng. 


37⁄- Sutvana rañño vacanam mahindo etad abravi, 
gacchasi fvam mahãrđja vasissama mayam idha. 
Lắng nghe lời nói của đức vua, ngài Mahinda đã nói điều này: 
“Tâu đại vương, xin ngài hãy di hành. Còn chúng tôi sẽ cư ngụ tại 
nơi này.” 


58/- Uyyojetvana rajänam mahindo đĩpnajofako, 
ãmantayi bhikkhusangham pabbajessama bhandukam. 
Sau khi tiễn đưa đức vua, bậc quang đăng Mahinda đã nói với 
hội chúng tỳ khưu rằng: “Chúng ta hãy xuất gia cho Bhanduka.” 
39/- Therassa vacanam sufvã sabbe turitamanasã, 
gãmasimam vicimifva pabbajetvana bhandukam. 
Nghe theo lời nói của vị trưởng lão, tất cả với tâm trí bén nhạy 
đã xác định ranh giới là ngôi làng rồi đã xuất gia cho Bhanduka. 


60/⁄- Upasampadañca tatth 'eva arahattaica päpuH1, 
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giruimuddhami thito thero sãrathim qJ)habhasatha. 
Vị Bhanduka ấy đã thành tựu việc tu lên bậc trên và phẩm vị A- 
la-hán tại chính nơi ấy. 'Đứng ở trên đỉnh núi, vị trưởng lão đã nói 
với người đánh xe răng: 


61/- Alam yãnam na kappafi pa†ikkhittam tathaãgatam, 
uyyojetvana sãrathim thero vasĩ mahiddhiko. 
“Thôi đi! Xe cộ là không được phép; đức Như Lai đã ngăn 
cấm.” Rồi vị trưởng lão có đại thần lực và sự thu thúc đã cho 
người đánh xe trở về. 


62/- Gagane hamsaräđjä va pakkamiusu vehäsayä, 
orohetvana gaganã pathaviyam suppafi†{hita. 
Giống như chim thiên nga chúa bay ở trên không trung, vị 
trưởng lão đã lướt đi trên bầu trời rồi đã từ trên không trung hạ 
xuông đứng vững vàng ở trên mặt đất. 


63/- Nivasanarn nivãsenfe pãruHDeHfe ca cIVardm, 
disvãna sarathi tu††ho r4jãnañca pavedayi. 
Khi nhìn thấy các vị ấy đang mặc hạ y và choàng thượng y, 
người đánh xe đã mừng rỡ trình báo lên đức vua. 


64/- Pesetva sarathim raja amacce ajjhabhasatha, 
mangapam patiyadetha pure anfonivesane. 
Sau khi phái người đánh xe đi, đức vua đã nói với các vị quan 
đại thần rằng: “Hãy cho chuẩn bị mái che trong kinh thành, ở tại 
nội cung.” 


65/- Kumara kumáriyo ca itthãgãrañca đeviyo, 
dassanam abhikankhanta there passanfu ãgate. 


' Sau đó, đức vua đã cho xe ngựa lên đề rước các vị về kinh thành. 
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Các hoàng tử, công chúa, phi tân cùng các cung nữ có ước 
muôn diện kiên hãy chiêm ngưỡng các vị trưởng lão đã đi đên.” 


66/- Sutvăna rañño vacanamm amaccäa kulajatihã, 
anfonivesanamajjhe akartusu đdussamandapam. 
Nghe theo lời nói của đức vua, các viên quan đại thần xuất thân 
dòng tộc cao quý đã thực hiện mái che bằng vải ở chính giữa nội 
Cung. 


67⁄- Vitanam chãditam vattham suddham setam 
Sunimmalam, 
đhajasankhaparivaram setavatthehi lankatam. 
Mái che được lợp bằng vải trắng sạch sẽ không bị lắm nhơ có 
những lá cờ và vỏ ôc viên quanh, và được điểm tô bằng những tắm 
vải trăng. 


68/- Vikinnavaluka setä setapupphasusan†hiia, 
alankatamandapa setã hùnagabbhasamipama. 
Cát được trải ra có màu trắng và khéo được xen lẫn với những 
bông hoa trắng. Mái che đã được trang hoàng có màu trắng trông 
giống như gian phòng bằng tuyết. 


69/- Sabbasetehi vatthehi lankãritvana mandapam, 
abbhamtaram samam katvã rajãnam pa{ivedayun. 
Sau khi đã trang hoàng mái che bằng các tắm vải toàn màu 
trắng và đã làm bằng phẳng bên trong, họ đã trình báo lên đức vua 
răng: 


70/⁄- Parimi†thitam maharaja mandapam sukatam subham, 
ãsanam deva jãnãhi pabbajitãnulomikam. 
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““Tâu đại vương, mái che được khéo thực hiện và xinh đẹp đã 
hoàn thành. Tâu bệ hạ, xin ngài hãy xem xét chỗ ngôi thích hợp 
đôi với các vị xuât gia.” 


71/- Tam khane sarathi rañño anuppafto paveditum, 
yanam deva na kappati bhikkhusanghassa nisiditum. 
Vào giây phút ấy, người đánh xe đã đi đến đề trình báo với đức 
vua răng: “Tâu bệ hạ, xe cộ là không được phép để ngồi đối với 
hội chúng tỳ khưu. 


72/- Avam acchariyam deva sabbe therã mahiddhika, 
pathamam uyyojetva mam paccha hufvã pur ãgafã. 
Tâu bệ hạ, có điều phi thường này là tất cả các vị trưởng lão đều 
có đại thần lực. Họ đã cho thần đi trước, họ đi sau nhưng lại đến 
trước. 


73/- Uccäsayanamahasayanam bhikkhữnam na ca kappdfli, 
bhummattharanam janatha therã ãgacchanfi te. 
Chỗ ngồi cao và chỗ ngồi rộng lớn là không thích hợp đối với 
các vị tỳ khưu. Xin bệ hạ hãy sử dụng tắm thảm trải. Các vị trưởng 
lão ấy đang ngự đến.” 


74/- Sarathissa vaco sufva räjãpi tu[†hamaãnaso, 
paccuggantvana theränam abhivadetva sammodayi. 
Lắng nghe lời nói của người đánh xe, đức vua càng thêm hoan 
hỷ đã đi ra đón rước các vị trưởng lão, đã đảnh lễ, và đã chào hỏi 
thân thiện. 


75/- Pattam gahetva theraãnam saha therehi khaffiyo, 
piJento gandhamalehi r4jadvaram upägami. 
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Sau khi nhận lấy bình bát của các vị trưởng lão và trong lúc 
cúng dường băng các tràng hoa và hương thơm, vị Sát-đê-ly đã 
cùng với các vị trưởng lão đi đên cửa hoảng cung. 


76/- Rañño antepuram thero pavisitvana mandapam, 
addasam bhữmi paññattam asanam dussalankatam, 
nisidimsu paññatte ãsane đussaDasärite. 

Vào đến nội cung của đức vua, vị trưởng lão đã đi vào mái che 
và nhìn thấy mặt đất có chỗ ngồi đã được sắp đặt và đã được trang 
hoàng bằng vải. Các vị đã ngôi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt 
và đã được trải lên lớp vải. 


77/- Nisinne udakam datva yagưm datvana khajjakam, 
pantam bhojanam rãja sahattha sampavarayi. 
Khi các vị đã ngồi xuống, đức vua đã tự tay dâng nước, cháo, 
vật thực hảo hạng cứng mềm và đã làm cho các vị được thỏa mãn. 


78/- Bhuttavibhojanam theram onitapaftapaninam, 
ãmantayi anuladevimn saha antoghare jane. 
Khi vị trưởng lão đã thọ thực xong và bàn tay đã rời khỏi bình 
bát, (đức vua) đã bảo hoàng hậu Anulãä và mọi người ở trong nội 
cung rằng: 


79/- Qkãsam Janatha devi kalo te payiTupãsitu1m, 
theranam abhivadetva pijefva yaãvadicchakam. 
“Này ái hậu, hãy nhận biết cơ hội, giờ là lúc tôn vinh các vị Ấy. 
Hãy đảnh lễ các vị trưởng lão và hãy cúng dường theo như ước 
muôn.” 


80/- Anula nãma sã devi itth pañcasatavdfä, 
upasankamitva theranam abhivadefva upäVisi. 
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VỊ hoàng hậu ấy tên là Anulã cùng với năm trăm cung nữ đã 
đến gần đảnh lễ các vị trưởng lão rồi đã ngồi xuống. 


&81⁄- Tesam dhammam adesesi petavatthum bhayãnakam, 
vimãnđmụ saccasamyuttam pakãsesi mahagaini. 
VỊ có hội chúng lớn (Mahinda) đã thuyết giảng Giáo Pháp cho 
họ về Chuyện Ngạ Quỷ là nguôn gây nên nôi sợ hãi rôi đã giải 
thích về Chuyện Thiên Cung và Tương Ưng Sự Thật. 


82/- Sutvana tam dhammavaram saddha jatã vibuddhima, 
anulamahesiya saddhim 1tthT pañcasafã tadä, 
sofãpaftiphale †thamsu pathamabhisamayo ahữ. 

Sau khi lắng nghe Giáo Pháp cao quý ấy, hoàng hậu Anulã cùng 
với năm trăm cung nữ có đức tin đã được sanh khởi trí tuệ toàn 
hảo và đã thành tựu quả vị Dự Lưu vào lúc ấy; (đây là) sự chứng 
đạt lần thứ nhất. 


Dvadasamo paricchedo. 
Chương thứ mười hai. 


Bhanavaram dvadasamam. 
Tụng phâm thứ mười hai. 


—00000-- 
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CHƯƠNG THƯ MƯƠI BA 


1-Aditthapubba te sabbe Jjanakãya samagd1ä, 
rãjanivesanadvare mahãsadd ãnusävayum. 
Trước đây chưa từng được nhìn thấy các vỊ Ấy, toàn bộ đám 
đông dân chúng đã tụ tập lại ở cửa hoàng cung và reo hò ầm ĩ. 


2/- Sutva rđjä mahasaddam upasahkammna tam janam, 
kimatthäya puthũ sabbe mahãsenã samagafä. 
Nghe được tiếng ồn ầm ï, đức vua đã đến gần đám người ấy 
(hỏi rằng): “Lý do gì khiến tất cả đám thần dân đông đảo đã tụ họp 
lại?” 


3⁄- Ayam deva mahasena sanghadassanam aga1ã, 
dassanam alabhamana mahãsaddam akamsu te. 
“Tâu bệ hạ, đám người đông đảo này đã đi đến để chiêm 
ngưỡng hội chúng (tỳ khưu). Vì không được nhìn thấy nên họ đã 
gây nên tiếng ồn ầm ï.” 


4/- Antepuram susambadham janakãya patfI†fhitum, 
hatthisalam asambadham theram passanfu te janđ. 
(Đức vua nói rằng): “Nội thành quá chật chội đề quy tụ lại đám 
đông người. Trại voi thì không chật chội, đám người ấy hãy chiêm 
ngưỡng vị trưởng lão (tại nơi ây).” 


3⁄- Bhuftãvĩ anumodetva u††hahitvãna ãsanã, 
rãjaghara nikkhamitva hatthisalatụ upägami. 
Sau khi thọ thực xong, vị trưởng lão đã tùy hý rồi đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy, sau đó đã rời khỏi hoàng cung và đi đến trại voi. 
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6/- Hatthisalamhi pallankam paññapesum maharaham, 
nistdi pallankavare mahindo đĩpajotako. 
Ở tại trại voi, họ đã sắp đặt ngôi bảo tọa vô cùng quý giá. Bậc 
quang đăng Mahinda đã ngồi xuống ở ngôi bảo tọa cao quý. 


7⁄- Nisinna pallankavare mahanfo ganapungavo. 
kathesi safthasuttantam devaditam varuftamaim, 
Sau khi ngồi xuống ở ngôi bảo tọa cao quý, vị thủ lãnh vĩ đại 
của hội chúng đã thuyết giảng về phần Kinh Tạng của bậc Đạo Sư 
là bài Kinh Thiên Sứ' vô cùng cao quý. 


ổ/- Sutvana devaditam tam pubbakammam sudärunam, 
bh1tam safle pãpunimsu nirayabhaydfajj]1tã. 
Sau khi lắng nghe bài Kinh Thiên Sứ ấy (phân tích) về nghiệp 
có tính chất vô cùng xấu xa đã tạo trước đây, chúng sanh đã bị 
hoảng hốt và khởi lên nỗi lo sợ về địa ngục. 


9⁄- Ñatvã bhayafthite satle catfusaccam pakãsayi, 
pariyosane sahassanam dufiyabhisamayo ah. 
Biết được chúng sanh đã rơi vào nỗi lo sợ, ngài Mahinda đã 
giảng giải về Tứ Diệu Đế. Vào lúc kết thúc (buổi giảng) có một 
ngàn người (đã chứng ngộ); (đây là) sự chứng đạt lần thứ nhì. 


10/- Hatthisalaya nikkhamma mahajanapurakkha1o, 
fosayamto bahñ safte buddho rđjagahe yatha, 
nagaramha dakkhinadvara nikkhamitva mahajana. 

Ngài Mahinda dẫn đầu đám đông dân chúng đã rời khỏi trại voi 
đồng thời làm cho vô số chúng sanh được hoan hỷ, tương tợ như 
lúc đức Phật ở tại thành RãJagaha. Đám đông dân chúng đã rời 
khỏi thành phố bằng cánh cổng phía nam. 


! Devadũtasuttam, Kinh Trung Bộ III, bài kinh 130. 
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11⁄- Mahanandanavanam nãma uyyãnam dakkhina pure, 
rãjwyyänamhi pallankatmụ paññapesumnu mahãraham. 
Ở tại phía nam của thành phố có khu vườn tên là 
Mahãnandanavana. Ở tại khu vườn của đức vua, họ đã sắp đặt ngôi 
bảo tọa vô cùng quý giá. 


12/- Tattha thero nisiditva kathesi dhammadhammesu 
kovido, 
kathesi tesam suttantam baãlapanditam uttamam. 
Là vị rành rẽ những gì thuộc về Chánh Pháp và không phải 
Chánh Pháp, vị trưởng lão đã ngôi xuống ở tại nơi ấy và đã thuyết 
giảng đến họ bài kinh Hiền Ngu' tối thắng. 


13/- Tattha pãnasahassanam dhammabhisamayo ahu, 
mahãsamägamo ãsi uyyane nandane tadã. 
Tại nơi ấy một ngàn chúng sanh đã thành tựu sự chứng ngộ 
trong Giáo Pháp. Khi Ấy, đã có cuộc tụ họp đông đảo ở tại khu 
vườn Nandana. 


14/- KulagharanT kumarT ca kulasunthT kulapufftiyo, 
sangharita tadã hufva theram dassanam ãgafã. 
Khi ấy, những người vợ của các gia đình vọng tộc, các cô thiếu 
nữ, những cô con dâu, và các người con gái của các gia đình danh 
giá đã tụ tập lại thành đoàn đi đến chiêm ngưỡng vị trưởng lão 


15/- Tehi saddhim sammodento săyanhasamayo ahũ, 
¡dh 'eva thera vasanfu uyyane mahanandane. 
Hoàng hôn đã buông xuống trong lúc còn đang chào hỏi thân 
thiện với họ. (Đức vua đã nói rằng): “Các vị trưởng lão hãy ngụ lại 
ngay tại đây, ở công viên Mahãnandana. 





' Bãlapanditasuftam, Kinh Trung Bộ IIL, bài kinh 129. 
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1ó/- Atisayam gamiyamta ito dùre giribbdqJe, 
qccäsannañca gaãmantamụ vipnpakintaamahäajanam. 
Đã quá tối để các ngài đi từ đây đến nơi xa xôi là Giribbaja.” 
(Ngài Mahinda đáp): “Vùng phụ cận làng lại quá gần và có đám 
đông người qua lại. 


17/⁄- Rattim saddo maha hoti sakkasaãlipamam imam, 
pafisallanasaruppam alam gacchaãma pabbaiam. 
Ban đêm, tiếng động thì ồn ào. Chỗ này giông như ngôi giảng 
đường của Sakka. Vậy chúng ta hãy đi đến ngọn núi là nơi có điều 
kiện thích hợp cho việc thiền tịnh.” 


18/- Mahameghavanamụ nãma uyyãnam vivittaun mama, 
Øgamanagamanasampannam nãtidire na santike. 
“Trẫm có khu vườn tách biệt tên là Mahameghavana, thuận tiện 
việc đi lại, không quá xa và không quá gần. 


19/- Atthikanam manussanam abhikkamanasukkhãgeamam, 
appakinnam diva saddo raftim saddo na jäyati. 
Việc tiếp cận và đi đến được dễ dàng đối với những NgƯỜI có 
ước muốn, ban ngày tiếng động không nhiều, không có tiếng động 
vào ban đêm. 


20⁄- Patisallanasaruppam pabbajitanulomikam, 
dassanachãyäsampannam pupphaphaladharam subham. 
Là nơi thuận tiện cho việc thiên tịnh, thích hợp cho các bậc xuất 
gia, có cảnh trí và bóng mát, có nguồn hoa trái, và xinh đẹp. 


21/- Vatiya suparikkhittam dvaära††ãlasugopitam, 
rãjadvaram suvibhaftam uyyaäne me Imanorame. 
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Khu vườn được bao bọc cân thận bởi lớp rào, được bảo vệ chăc 
chăn bởi các công thành và tháp canh, có cánh công hoàng thành 
được phân bô khéo léo ở khu vườn xinh đẹp của trâm. 


22/- Suvibhatta pokkharamT sañchannam paduinuuppalam, 
sittdakam supatitham sadupupphabhigandhiyam. 
Có hồ nước khéo được bồ trí, có hoa sen trắng và xanh bao phủ, 
có nước mát lạnh đượm mùi hương thơm ngát của các bông hoa 
ngọt ngào đã khéo được thiết lập. 


23/- kvam rammamụ mam uyyanam sahasanghassa 
phãsukam, 
ãvasafu tahim thera mam attham anukampatu. 
Như thế, khu vườn của trầm là tuyệt vời và thoải mái cho ngài 
và hội chúng. Thưa vị trưởng lão, ngài hãy cư ngụ tại đây và hãy 
tỏ lòng thương tưởng đến lợi ích của trầm.” 


24/- Sutvana rañño vacanam mahindatthero sahagga1o, 
amaccasanghaparibbulho agama meghavanam tadä. 
Khi ấy, nghe theo lời nói của đức vua, trưởng lão Mahinda cùng 
với hội chúng được tập thê các quan đại thần tháp tùng đã đi đến 
Meghavana. 


25/- Ayãcito narindena mahindatthero mahäganï, 
mahãmeghavanuyyanam pãvisi yuttajaãtikam. 
Được thỉnh cầu bởi đức vua, trưởng lão Mahinda là vị có hội 
chúng đông đảo đã đi vào khu vườn Mahãmeghavana có bản chất 
phù hợp 


26/- Uyyane rajavatthumhi avasi thero mahãga1, 
dufiye divase räjã therãnam samupagq1mi. 
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VỊ trưởng lão có hội chúng đông đảo đã cư ngụ ở khu vườn 
trong mảnh đât của đức vua. Vào ngày thứ nhì, đức vua đã đi đên 
gặp các vị trưởng lão. 


27/- Abhivadetva sirasa rajã therãänamabravi, 
kacci sukham asayittha phãsuvãso bhavissati. 
Sau khi đê đầu đảnh lễ, đức vua đã nói với các vị trưởng lão 
rằng: “Chắc hăn các ngài ngủ được ngon giấc? Chắc hắn việc cư 
ngụ sẽ được thoải mái?” 


28/- Vivittan ufusampannam manussarahaseyyakam, 
pafisallănasãruppamụ sappãyañca senasanar. 
(Ngài Mahinda đáp): “Chỗ ngụ được hoàn toàn tách biệt, đầy 
đủ không khí, không chung đụng với mọi người, thuận tiện việc 
thiền tịnh, và có sự lợi ích.” 


29/- Tato attamano rđjãä ha†t†ho daggamanaso, 
añJalim paggahetvana idam vacanam abravi, 
suvannabhinkaram gahetva onojesi mahipdti. 
Khi ấy, đức vua được hoan hỷ, mừng rỡ, tâm trí phân chắn, đã 
chắp tay lên và đã nói lời này. Rồi đức vua đã cầm lấy bình nước 
bằng vàng và rưới lên. 


30/- lm ham bhante uyyanam mahãämeghavanam subham, 
catuddisassa sanghassa dadama pafiganhatha. 
“Thưa ngài, trầm xin dâng khu vườn Mahãmeghavana xinh đẹp 
này đến Tăng chúng bốn phương. Xin ngài hãy thọ nhận.” 


31⁄- Narindavacanam sutva mahindo đĩpajofako, 
pafiggahesi uyyãnam sangharamassa karaI. 
Bậc quang đăng Mahindo đã lắng nghe lời nói của đức vua và 
đã thọ lãnh khu vườn để làm tu viện cho hội chúng. 
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32/- Dadantam pa†igarthantassa mahãmeghavanam tadä, 
akampi pa(havi tattha nănãgajjanakampanar. 
Trong khi vị ây thọ nhận khu vườn Mahameghavana đang được 
dâng cúng, trái đât đã rúng động và đã có nhiều sự rung chuyên và 
tiếng sâm động ở tại nơi ây. 


33⁄- Patifthapesi sanghassa narindo tfissasavhayo, 
mahãmeghavanuyyanam tissãramam akã subham. 
Đức vua tên Tissa đã khăng định khu vườn Mahãmegha là 
thuộc về Tăng chúng và đã cho thực hiện tu viện Tissaärama xinh 
đẹp. 


34/- PatỞifthapesi sanghassa pat†hamam devãnamDiyo, 
mahãmeghavanam nãma ãrãmamụ sãsanäraham. 
Đức vua Devänampiya đã thiết lập (tu viện) đầu tiên cho hội 
chúng. Khu vườn có tên Mahameghavana là xứng đáng với Giáo 
Pháp. 


35⁄- Tatthãpi pathavĩ kampi abbhutam lomahamsanam, 
lomaha†tha jana sabbe there pucchi sarqjikã. 
Cũng tương tợ như thế, trái đất đã rúng động; thật là việc kỳ 
diệu khiến lông tóc dựng đứng! Ngạc nhiên đến rởn tóc, tất cả dân 
chúng cùng với đức vua đã hỏi các vị trưởng lão. 


36/- lmam pathamam vihäram lankadipe varuttame, 
sãäsanãrùhanatthaya pathamam pat†havikampDandm. 
“Đây là tu viện đầu tiên trên hòn đảo Lañkã vô cùng cao quý. 
Đây là lần rúũng động đầu tiên của trái đất vì sự du nhập của Giáo 
Pháp.” 


37⁄- Disva acchariyam sabbe abbhutam lomahamsanam, 
celukkhepam pavaftimsu natthi tdisakam pure. 
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Sau khi chứng kiến sự kỳ diệu, phi thường, làm rởn lông tóc, tất 
cả đã thực hiện việc ném tung lên các tấm vải; ở thành phố chưa 
từng có hiện tượng như thế này. 


3ð/- Tato aftamano rđjã vedajato katafjali, 
upanamesi bahum puppham mahindam đĩpaqjotakam. 
Do đó, với tâm hoan hỷ và được sanh khởi trí tuệ, đức vua đã 
chắp tay lên rồi đã dâng đến bậc quang đăng Mahinda vô số bông 
hoa. 


39/- Puppham thero gahetvana ekokäse pamuficayi, 
tatthäãpi pathavr kampi dutiyam pa{havikampanarn. 
Vị trưởng lão đã cầm lấy bông hoa rôi ném vào một phương. 
Cũng tương tợ như thế, trái đất đã rúng động; (đây là) sự rúng 
động lần thứ nhì của trái đất. 


40/- ldam acchariyam đisvã rđjasena sara†thakaä, 
ukku{†hisaddam pavattimsu dutiyamu pa†havikampandm. 
Sau khi chứng kiến sự kiện phi thường này, đoàn quân của đức 
vua cùng với cư dân trong xứ sở đã vang lên tiếng reo hò về sự 
rúng động lần thứ nhì của trái đất. 


41/- Bhiyyo cittam pasadetva rđjäpi tu††hamanaso, 
mama kankham vinodehi dutiyam pathavikampanam. 
Luôn cả đức vua cũng đã tăng trưởng niềm tịnh tín và có tâm tư 
được hoan hỷ (nói rằng): “Xin ngài hãy xua tan nỗi nghi ngờ của 
trầm về sự rúng động lần thứ nhì của trái đất.” 


42/- Sanghakammam karissanfi akuippam sãsanaraham, 
¡dh okase maharaja malakam tam bhavissafi. 
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““Ƒâu đại vương, các vị (tỳ khưu) sẽ thực hiện hành sự của hội 
chúng không thê thay đôi và đúng theo Giáo Pháp. Nơi đây tại khu 
vực này sẽ trở thành thánh địa.” 


43/- Bhiyyo attamano rđja puppham theram apHjqyï, 
thero puppham gahetvana aparokase pamuficayl, 
tatthapi pat†havĩ kampi tatiyamn pa†havikamDand. 

Lòng càng thêm hoan hỷ, đức vua đã dâng bông hoa đến vị 
trưởng lão. VỊ trưởng lão đã nhận lấy bông hoa rôi ném vảo một 
phương khác. Cũng tương tợ như thế, trái đất đã rúng động; (đây 
là) sự rũng động lần thứ ba của trái đất. 


44/- Kimatthäya mahäãvïra tatiyam pathavikampanam, 
sabbe kankha vinarehi akkhahi kusalo tuvam. 
“Thưa đắng đại hùng, sự rúng động lần thứ ba của trái đất là do 
nguyên nhân gì? Xin ngài hãy xua tan mọi nỗi nghi ngờ. Xin ngài 
hãy trình bày bởi vì ngải là người có kinh nghiệm.” 


45/- Jantãgharapokkharan idh okãse bhavissafi, 
bhikkhi Jantãghare ettha paripurissamti sabbada. 
“Ở tại khu vực này đây sẽ là hồ nước và nhà tắm hơi. Các vị tỳ 
khưu sẽ luôn đông đảo ở tại nhà tắm hơi này.” 


46/- Ulãram pItipamojjam janetva devãnampiyo, 
upanamesi therassa jãtipuppham suphullitam. 
Được tràn ngập bởi niêm hoan hỷ và sung sướng vô ngần, đức 
vua Devanampiya đã dâng lên vị trưởng lão bông hoa nhài nở rộ. 


47/- Thero ca puppham ãdãya aparokase pamuficayl, 
tatthapi pat†havT kampi catuttham pa†havikampandm. 
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Vị trưởng lão đã cầm lấy bông hoa rồi ném vào một phương 
khác. Cũng tương tợ như thê, trái đât đã rúng động: (đây là) sự 
rúng động lân thứ tư của trái đât. 


48/- ldam acchariyam disvã mahđjanã samagadfa, 
afjalim paggahetvana namassamti mahiddhikam. 
Sau khi chứng kiến sự kiện phi thường ấy, đông đảo dân chúng 
đã tụ hội lại, chắp tay lên, tỏ lòng thành kính đến vị có đại thần 
lực. 


40/- Tato aftamano rđjã tu††ho pucchỉ ananfaram, 
kimatthäya mahäãvïĩra catuttham pathavikampana. 
Do đó, được hoan hỷ vui mừng đức vua đã hỏi ngay lập tức: 
“Thưa đắng đại hùng, sự rúng động lần thứ tư của trái đất là do 
nguyên nhân gì?” 


30/- Sakyapufto mahavro assatthadumasantike, 
sabbadhammam pafibuJJhi buddho ãsi anuffaro, 
so dumo idham okäse pafi†fhissati dipuftame. 
“Vị Thích Tử, đắng Đại Hùng, đã giác ngộ tất cả các Pháp và 
trở thành vị Phật tối thượng ở bên cội cây Bồ Đề. Cội cây ấy sẽ 
được thiết lập ở trên hòn đảo cao quý, tại địa điểm này.” 


31⁄- Sutva attamano rđjã tu{†ho samwiggamanaso, 
upanaãmesi therassa jãtipupphamụ varuttamam. | 
Nghe vậy, đức vua được hoan hỷ, vui mừng, tâm tư sôi nồi, đã 
dâng đến vị trưởng lão bông hoa nhải vô cùng cao quý. 


32/- Thero ca puppham ãdãya bhhmibhage pamufcayl, 
tatthapi pat†havĩ kampi pañcamam pathavihampanam. 


156 


Sử Liệu về Đảo Lahkã Chương thứ mười ba 





Vị trưởng lão đã nhận lấy bông hoa rồi ném xuống ở trên mặt 
đât. Cũng tương tợ như thê, trái đât đã rúng động; (đây là) sự rúng 
động lân thứ năm của trái đât. 


33⁄- Tam pi acchariyam đisvã rãjasena sara††hakä, 
ukku{†hisaddam pavaftimsu celukkhepam pavatitha. 
Sau khi chứng kiến sự việc phi thường ấy nữa, đoàn quân của 
đức vua cùng với cư dân trong xứ sở đã vang lên tiếng reo hò và 
đã thực hiện việc ném tung lên các tắm vải. 


34/- Kimatthäya mahãpañna pañcamam pat†havikampandm, 
etamattham pavakkhahi tava chandavasanugam. 
“Thưa bậc đại trí tuệ, sự rúng động lần thứ năm của trái đất là 
do nguyên nhân gì? Xin ngài hãy giảng giải về sự việc ấy thuận 
theo ý thích và ước muốn của ngài.” 


335⁄- Anvaddhamasam pătnokkham uddissanti te tadã, 
uposathagharam nãma idh okase bhavissafi. 
“Rồi đây các vị ấy sẽ đọc tụng giới bổn Pãtimokkha vào mỗi 
nửa tháng. Ở nơi đây, tại chỗ này sẽ là nhà hành lễ »osatha.” 


56/- Aparam pỉ ca okãse theraụ pupphavaram adä, 
thero ca puppham ãdãäya tamokäse pamuficayl, 
tatthäãpi pathav! kampi cha††ham pathavikampanarm. 

Và ở tại một địa điểm khác nữa, đức vua đã dâng bông hoa cao 
quý đến vị trưởng lão. Vị trưởng lão đã nhận lấy bông hoa rồi ném 
xuống ở tại địa điểm ấy. Cũng tương tợ như thế, trái đất đã rúng 
động; (đây là) sự rúng động lần thứ sáu của trái đất. 


37⁄- ldam pỉ acchariyam đisvã mahđjana samagd1a, 
aññamañnam pamodarti vihãro hessafi idha. 
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Sau khi nhận thấy điều phi thường ấy, đám đông dân chúng đã 
tụ hội lại và đã bày tỏ nỗi vui mừng với nhau răng: “Nơi đây sẽ là 
tu viện.” 


58/- Bhiyyo cittam pasadetva rđjã theranam abravĩ, 
kimafthäya mahäpañna cha††ham pathavikampanam. 
Đức vua càng tăng trưởng niềm tịnh tín và đã nói với vị trưởng 
lão rằng: “Thưa bậc đại trí tuệ, sự rúng động lần thứ sáu của trái 
đất là do nguyên nhân gì?” 


30/- Yavata sanghikam lãbham bhikkhusanghã samagdfa, 
¡dh okase maharđja labhissanfi anägatfe. 
“Tâu đại vương, trong ngày vị lai mỗi khi có phâm vật dâng 
cúng đến hội chúng, hội chúng tỳ khưu sẽ hội tụ và sẽ nhận lãnh ở 
nơi đây, tại chỗ này.” 


60/- Sutvã therassa vacanamụ räjãpi tuƒ†hamaãnaso, 
upanaãmesi therassa rãjã puppham varuftama. 
Lắng nghe lời nói của vị trưởng lão, đức vua với tâm tư mừng 
rỡ cũng đã dâng lên vị trưởng lão bông hoa vô cùng quý giá. 


61/- Thero ca puppham adãya aparokäse pamuficayl, 
tatthapi pathavI kampi satamam pathavikampanarụ. 
Vị trưởng lão đã nhận lấy bông hoa rôi ném xuông ở tại địa 
điểm khác. Cũng tương tợ như thế, trái đất đã rúng động: (đây là) 
sự rúng động lần thứ bảy của trái đất. 


62/- Disva acchariyam sabbe rãjasena sara†thakä, 
celukkhepam pavaftimsu kampite dharantale. 
Sau khi chứng kiến sự việc phi thường, đoàn quân của đức vua 
cùng với cư dân trong xứ sở đã thực hiện việc ném tung lên các 
tâm vải ở trên mặt đất đang rung chuyền. 
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63/- Kimatthãya mahãpañña sattamam pa†havikampanam, 
byäkarohi mahapañña ganammn kankha vitaratha. 

“Thưa bậc đại trí tuệ, sự rúũng động lần thứ bảy của trái đất là do 
nguyên nhân gì? Thưa bậc đại trí tuệ, xin ngài hãy giảng giải. Xin 
ngài hãy giúp cho đám đông dứt khỏi điều nghi hoặc?” 

64/- Yävatã imasmim vihäre ãvasanfi supesala, 
bhaftageam bhojanasalam idh okase bhavissafi. 
“Ngày nào các vị có hạnh kiêm nghiêm trang còn cư ngụ tại tu 


viện này, nhà ăn tức là thọ trai đường sẽ là ở nơi đây, tại chỗ này.” 


Terasamo paricchedo. 
Chương thứ mười ba. 


Bhangavũrd terasumam. 
Tụng phâm thứ mười ba. 


——00000-- 
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CUDDASAMO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THỨ MƯỜI BÓN 


1/- Therassa vacanam sutva rđjã bhiyyo pasidayl, 
aladdha campakam puppham therassa abhiharay!. 
Lắng nghe lời nói của vị trưởng lão, đức vua càng tăng thêm niềm 
tịnh tín rồi đã bảo dâng lên vị trưởng lão bông hoa chăm-pa còn chưa 
được tiếp nhận. 


2/- Thero campakapupphami pamuficittha mahitale, 
tatthapi pat†havT kampi a††hamam pa†havikamDandm. 
Vị trưởng lão đã ném các bông hoa chăm-pa ở trên mặt đất. Cũng 
tương tợ như thế, trái đất đã rũng động; (đây là) sự rúng động lần thứ 
tám của trái đất. 


3⁄- Imam acchariydm disvaã rajasena sara{fthaha, 
ukku{†hisaddam pavaftimsu celukkhepam pavatitha. 
Sau khi chứng kiến sự việc phi thường ấy, đoàn quân của đức vua 
cùng với cư dân trong xứ sở đã vang lên tiếng reo hò và đã thực hiện 
việc ném tung lên các tấm vải. 


4⁄- Kimatthaya mahav1ra a††hamam pa†havikhampanam, 
byäkarohi mahapañña sunoma tava bhãsa1o. 
“Thưa đắng đại hùng, sự rúng động lần thứ tám của trái đất là do 
nguyên nhân gì? Thưa bậc đại trí tuệ, xin ngải hãy giảng giải. Chúng 
tôi sẽ lắng nghe lời ngài nói.” 


3⁄- Tathägatassa dhat†uyo a††hadona sãrrikä, 

ekam donamn maharđja aharitva mahiddhihaä. 

6/- ldh okase nidhahifva thupam karenfi sobhanam, 
samvegajanana††hanam bahijanapasadanam. 
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“Tâu đại vương, có tám phần (dona) xá-lợi di thể của đức Như 
Lai. Các vị có đại thần lực sẽ mang lại một phần và an trí ở nơi đây, 
tại chỗ này, rồi sẽ xây dựng ngôi bảo tháp tuyệt đẹp, là sự kiện làm 
động tâm và đem lại niềm tin cho số đông người.” 


7⁄- Samagdafa janã sabbe rđjasena sara{thakaä, 
ukku{†hisaddam pavaftimsu mahäpathavikampane. 
Tất cả mọi người gồm đoàn quân của đức vua cùng với cư dân 
trong xứ sở đã tụ họp lại và đã vang lên tiếng reo hò trong sự rúng 
động của đại địa cầu. 


8/- Tissarame vasifvana vitivattäya raftiyä, 
HiVaSanam nivasefva parupefvand civardm. 
Sau khi đã ngụ qua đêm ở tại tu viện Tissärama, vị trưởng lão đã 
quấn y nội và khoác thượng y. 


9/⁄- Tato paftam gahetfvãna pãVisi naøgararn puram, 
pừđacaran caramano rãjadvaram upãgami. 
Sau đó đã cầm lấy bình bát rồi đi vào kinh thành. Trong khi đi 
khất thực, vị trưởng lão đã đi đến cổng hoàng cung. 


10/- Pãvisi nivesanam rañño nisiditvana ãsane, 
bhojanam tattha bhufjitva pattam dhovitvana päiina. 
Ngài đã đi vào chỗ cư ngụ của đức vua rồi đã ngồi xuống chỗ 
ngôi. Tại nơi Ấy, ngài đã thọ dụng vật thực rồi đã dùng bản tay rửa 
sạch bình bát. 


11⁄- Bhuttävĩ anumodetva nikkhamitva nivesanä, 
puramha dakkhinadvara uyyãne nandane tadã. 

12/- Kathesi thero suttantam aggikkhandhopamamụ varam, 
tattha pãnasahassanam dhammaäbhisamayo ahũ. 
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Sau khi thọ thực xong và đã tùy hỷ công đức, vị trưởng lão đã rời 
khỏi hoàng cung và thành phố bằng cánh công phía nam. Sau đó, ở 
tại khu vườn Nandana, vị trưởng lão đã thuyết giảng bài kinh quý 
báu “Ví Dụ về Đám Lửa.” Tại nơi ấy, đã có một ngàn người chứng 
ngộ Giáo Pháp. 


13⁄- Desayivana saddhammam uddhariftvana paãninam, 
u{{hãya ãsana thero tissãrãme punãyasi. 
Sau khi thuyết giảng Chánh Pháp và tiếp độ chúng sanh, vị trưởng 
lão đã rời chỗ ngồi đứng dậy rồi trở về lại tu viện Tissãrãma. 


14/- Tattha rattim vasitvana vitivattäya raftiyä, 
HiVãSanam nivasefVva parupIfvana cIvaram. 
Sau khi đã cư ngụ qua đêm ở tại nơi ấy, vị trưởng lão đã quân y 
nội và khoác thượng y. 


15⁄- Tato pattam gahetvana päYVisi nagara purq, 
pừđacaramn caramano rãjadvaramm upãgami. 
Sau đó đã cầm lấy bình bát rồi đi vào kinh thành. Trong khi đi 
khất thực, vị trưởng lão đã đi đến cổng hoàng cung. 


16/- Pãvisi nivesanam rañño nisiditvana ãsane, 
bhojanam tattha bhufjitva pattam dhovitvana päiina. 
Ngài đã đi vào chỗ cư ngụ của đức vua rồi đã ngồi xuống chỗ 
ngôi. Tại nơi Ấy, ngài đã thọ dụng vật thực rồi đã dùng bản tay rửa 
sạch bình bát. 


17/⁄- Bhuttãvĩ anumoditva nikkhami nagarã puna, 
divaviharam katvana nandanuyyänamuftIame. 
Sau khi thọ thực xong, vị trưởng lão đã tùy hỷ công đức rồi lại rời 
khỏi thành phó và đã nghỉ trưa ở tại khu vườn Nandana cao quý. 
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18/- Kathesi tattha suttantam asivisipamam subham, 
pariyosane sahassanam dhammabhisamayo ahữ. 
Tại nơi ấy, vị trưởng lão đã thuyết giảng bài kinh quý báu “Ví Dụ 
về Nọc Rắn.” Đến khi chấm dứt, đã có một ngàn người chứng ngộ 
Giáo Pháp. 


19/- Desayitvana saddhammam bodhayitvãna pãninam, 
ãsang vu{†hahitvana tissãrãmam upãgami. 
Sau khi thuyết giảng Chánh Pháp và giác ngộ chúng sanh, vị 
trưởng lão đã rời chỗ ngồi đứng dậy rôi trở về tu viện Tissãrãma. 


20/- Bhiyyo rđjã pasanno sỉ af†hame pa‡havikampane, 
ha††ho udagøo sumano rđjã theranamabravi. 
Đức vua càng tăng thêm lòng tịnh tín khi quả đất rúng động lần 
thứ tám. Với tâm tư thơ thới, mừng rỡ, phân chấn, đức vua đã nói 
với các vị trưởng lão rằng: 


21/- Patifthito vihãro ca sanghãrãmam maharaham, 
abhinna padakam bhante mahãpathavihampane. 
“Thưa các ngài, chủng viện đã được thiết lập và rất xứng đáng là 
tu viện của hội chúng. Khi có sự rúng động của đại địa cầu, phải 
chăng thắng trí đã có nền tảng?” 


22/- Na kho raja ettävatã sanghaärämo pati{thito, 
Sữnãsammannanamụ nãma anufñfiatam tathaga0o. 

23/- Samanasarụụyäsakam simam avippavasam ficwaram, 
a{thahi simanimittehi kiffayiva samanfato. 

“Tâu bệ hạ, cho đến khi tu viện của hội chúng đã được thiết lập 
vẫn chưa (có nền tảng). Đức Như lai đã quy định việc xác định ranh 
giới gồm có ranh giới đồng cộng trú, ranh giới không phạm tội vì xa 
lia ba y sau khi đã định danh bằng tám điểm mốc ranh giới ở chung 
quanh. 
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24/- Kammavacaya saãvenfi sanghã sabbe samagdfä, 
evam baddhani smani ekãvãso '†ỉ vuccafi. 
Tất cả hội chúng hội tụ lại và được nghe lời thông báo của hành 
sự. Các ranh giới được xác định như thế gọi là “Một trú xứ. 


25⁄- Vihãram thavaram hofi arãmo suppatfiffhio, 
Idam vufte ca therena rđjãpi etadabraqvi. 
Và chủng viện là được bền vững, tu viện là khéo được thiết lập.” 
Khi được vị trưởng lão nói điều ấy, đức vua cũng đã thưa rằng: 


26/- Mama puttã ca đãrã ca sãmaccã saparJanä, 
sabbe upasakRä tuyham panena saranam gaiã. 
“Những người con trai, các phi tần, cùng các quan đại thần và các 
người tùy tùng của trẫm, tất cả đều là cận sự của ngài và đã quy y 
băng cả mạng sống. 


27/- Yãcãmi tam mmahãvïra karohi vacanam mama, 
anfostmamhi okãse ãsavanfu mahajqnã. 
Thưa bậc đại hùng, trầm thỉnh cầu ngài. Xin ngài hãy thực hiện 
lời yêu cầu của trẫm. Xin hãy để cho đám đông dân chúng cư ngụ ở 
khu vực bên trong ranh giới. 


28/- Mettakaruna paretäya sadaärakkho bhavissati, 
pariccagañca janehi rãja tuyham yadicchakam. 
Do tác động của tâm từ bị, sự hộ trì sẽ luôn luôn hiện hữu.” “Tâu 
bệ hạ, xin hãy phát tâm cống hiến theo như ý muốn của ngài. 


29/- Sangho katapariccägo simam sammuannayissafi, 
mahãpadumo kufjaro ca ho nãgaã sumangdläa. 
30/- Sovanaaanangale yuftã pathame kuttamalake, 
cafturanginT mahasena saha therehi khaftiyo. 
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Với sự công hiến được thực hiện, hội chúng sẽ xác định ranh 
giới.” Ở tại thánh địa Kutta, cả hai con voi của hoàng cung là 
Mahãpaduma và Kuñjara lần đầu tiên đã được buộc vào lưỡi cày 
bằng vàng. Vị Sát-đế-ly cùng với các vị trưởng lão và đoàn quân vĩ 
đại gồm bồn loại binh chủng (đã hiện diện). 


31⁄- Suvannam nangalasTtam dassayanfo arindamo, 
samalankatam punnaghat†am naãnaragaddhaqjam subham. 
Đức vua đã cho trưng bày luống đất (được lật lên) bằng lưỡi cày 
bằng vàng, chum hũ chứa đây (nước) đã được trang hoàng, và cờ xí 
nhiều màu xinh đẹp. 


32/- Nanapupphadhqjãkimam toranafñca mahagghiyam, 
bahucand]alamala suvanhanangale kasi. 
Cổng chào đắt giá có vô số cờ hoa giăng giăng, và nhiều tràng 
hoa rực rỡ ánh trăng. Đức vua đã cày những lưỡi cày bằng vàng. 


33/- Mahđqjanapasadaya saha therehi khattiyo, 
nagaram padakkhinam katva nađiñ1ram upãgami. 
Vì niềm tin của đám đông dân chúng, vị Sát-đế-ly cùng với các 
ngài trưởng lão đã nhiễu quanh thành phó rồi đã đi đến gần bờ sông. 


34/- Mahasima pariccäga sitä suvanaanangdle, 
yam yam pa†haviyam yattha agama kuttamalaka. 
Ranh giới rộng lớn do sự cống hiến là các luống đất ở lưỡi cày 
bằng vàng (vạch ra) ở trên mặt đất, và theo đó họ đã trở về lại thánh 
địa Kutta. 


35⁄- Simam simena ghafite mahäjanasamäagame, 
akampi pathavĩ tattha pathamamụ pa†havikampanam. 


1ó6 


Sử Liệu về Đảo Lankã Chương thứ mười bón 





Khi tập thể đám đông dân chúng đã kết nói lại hai đầu ranh giới, 
tại nơi ây trái đât đã rúng động và là sự rúng động lân thứ nhât của 
trái đất. 


36/- Disva acchariyam sabbe rãjasenäa sara†thakä, 
aiifñamanfiam pamodimsu suữmaramo bhavissati. 
Sau khi chứng kiến sự kỳ diệu, tất cả đoàn quân của đức vua và 
cư dân trong xứ sở đã bày tỏ nỗi vui mừng với nhau rằng: “Sẽ có tu 
viện ở trong ranh giới.” 


37⁄- Yavata simaparicchede nimittam bandhimsu mãlake, 
pafivedesi theranamụ deVvãnanDiya-issaro. 
Khi họ đã kết nối lại điểm mốc thành đường tròn theo như sự 
phân định ranh giới, đức vua Devänampiya đã thông báo đến các vị 
trưởng lão rằng: 


3/- Katva kattabbakiccami simãya mãlakassa ca, 
vihãaram thävaratthaya bhikkhusanghassa phãsukam, 
mamam ca anukampaya thero sữmaã nibandhat1u. 

“Sau khi đã thực hiện các phận sự cần thiết đối với ranh giới của 
khu vực nhằm đem lại sự vững bền cho tu viện và sự an lạc của hội 
chúng tỳ khưu, vì lòng thương tưởng đến trầm xin ngài trưởng lão 
hãy kết ranh giới.” 


3/- Sufvana rañño vacanam mahindo đĩipqjofako, 
ãmantayi bhikkhusangham sunam bandhãma bhikkhavo, 
nakkhatte uttarasalhe sabbe sanghã samagafa. 

Nghe được lời nói của đức vua, bậc quang đăng Mahinda đã nói 
với hội chúng tỳ khưu răng: “Này các tỳ khưu, chúng ta hãy kết ranh 
giới.” Vào ngày lễ hội của thượng huyền tháng Äsãlha, toàn thê hội 
chúng đã tụ hội lại. 
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40/- Samanasamvasakarm nãma sumam bandhittha cakkhuma, 
vihãram thäãvaram katVã tissãrãmam varuttamam. 
Vị có Pháp nhãn đã kết ranh giới gọi là đồng cộng trú ở tại nơi ấy 
và đã củng cô vững bền chủng viện Tissãrãma vô cùng cao quý. 


41/- Tissärãme vasitvana vifivafttaya raftiyä, 
HIVãSanam nivasefVva parupIfVana cIvaram. 
Sau khi đã cư ngụ qua đêm ở Tissãrãma, vị trưởng lão đã quấn y 
nội và khoác thượng y. 


42/- Tato pattam gahetvana pãvisỉ nagaram varam, 
pmđãcãram caramano rãjadvaram upãgami. 
Sau đó đã cầm lấy bình bát rồi đi vào thành phố cao quý. Trong 
khi đi khất thực, vị trưởng lão đã đi đến cổng hoàng cung. 


43/- Ganfvã nivesanamm rañño nisiditvãna ãsane, 
bhojanam tattha bhuñjitva paftam dhovitvaãna pãnIn. 
Ngài đã đi vào chỗ cư ngụ của đức vua rồi đã ngồi xuống chỗ 
ngồi. Tại nơi Ấy, ngài đã thọ dụng vật thực rồi đã dùng bản tay rửa 
sạch bình bát. 


44/- Bhuttävĩ aqnumoditva nikkhami nagarã puna, 
divaviharam karitvana uyyäne nandane vare. 
Sau khi thọ thực xong và đã tùy hỷ công đức, vị trưởng lão lại rời 
khỏi thành phó và đã nghỉ trưa ở tại khu vườn Nandana cao quý. 


45/- Kathesi tattha suitantam äsivisipamam tadä, 
đ1anafagsiyasuttam ca cariyäpifakamanuttarar. 
Tại nơi ây, vị trưởng lão đã thuyết giảng bài kinh “Ví Dụ về Nọc 
Rắn,” bài kinh “Luân Hồi Vô Số Kiếp” và “Sưu Tập Hạnh Lành” tối 
thăng. 
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46/- Gomayapinda ovadam dhammacakkappavaftanam, 
mahãnandanamhi tattheva pakãsesi punaDDuIA1I. 
Ngài đã giảng giải lập đi lập lại lời giáo huấn “Viên Phần Bò” và 
bài kinh “Chuyên Pháp Luân” ở ngay tại nơi ấy, trong khu vườn 
Mahaänandana. 


47/- lmina ca suttantena sattahani pakãsayl, 
a{tha ca sanghasahassani pañca sanghasafđni ca. 
48/- Mocesi bandhanã thero mahindo đĩpajotako, 
inamasam vasifvana fissarame sahagøano. 

Và với bài kinh này, bậc quang đăng trưởng lão Mahinda đã giảng 
giải trong bảy ngày và đã giải thoát cho hội chúng gồm tám ngàn 
năm trăm người khỏi sự trói buộc, rồi đã cùng với hội chúng cư ngụ 
tại tu viện TIssarama gần một tháng. 


49/- Asa|haya punnamaäse upaka†the ca vassake, 
ãmanfayi sabbe there vassakalo bhavissafi. 

Vào ngày trăng tròn của tháng Äsã]ha lúc mùa mưa đã đến gần, 
ngài Mahinda đã nói với tất cả các vị trưởng lão rằng: “Mùa mưa sắp 
sửa đến.” 

MMahaviharapariggahapuarm ni{†hifam. 
Dứt sự thọ lãnh tu viện Mahävihära. 


w*ưwk*%*% 


30/- Senäsanam samsaãmetva mahindo đĩpqjotako, 
paftacTvaramadaya tissãrãmamha nikkham!. 
Bậc quang đăng Mahinda đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi đã cẦm y và 
bình bát rời khỏi tu viện T1ssarama. 


31⁄- Nivãsanam nivãsefVã pãrupifvVãng cIvardam, 
tato patftam gahefvãna pãVisi naøgara puna. 
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- Ngài đã quấn y nội và khoác thượng y, sau đó đã cầm lấy bình bát 
rôi lại đi vào kinh thành. 


32/- Pindacaram caramano rãjadvaram upãgami, 
pâãyVisi nivesanam rañfño nistdimsu yathasane. 
Trong khi đi khất thực, ngài đã đi đến công hoàng cung rồi đã đi 
vào chỗ cư ngụ của đức vua. Các vị đã ngồi xuống chỗ ngồi thích 


hợp. 


33⁄- Bhojanam tattha bhuñjitva pattam dhovifva paninã, 
mahãsamayasuftantam ovadatthäaya desayi. 
Tại nơi Ấy, sau khi thọ dụng vật thực và đã dùng bàn tay rửa sạch 
bình bát, ngài đã thuyết giảng bài kinh “Đại Hội”' nhằm mục đích 
giáo gIỚI. 


34/- Qvaditvana rãjãnam mahindo dipajotako, 
ãsang vu{†hahitvana anäpuccha apakkami., 
Sau khi giáo giới cho đức vua, bậc quang đăng Mahinda đã rời 
chỗ ngôi đứng dậy ra đi không thông báo. 


35⁄- Nagaramha pac1mmadvara nikkhamitva mahaga1, 
nivattetva jane sabbe agama yena pabbafam. 
Sau khi rời khỏi thành bằng công thành phía đông, vị có đồ chúng 
đông đảo đã bảo tất cả mọi người quay trở về rồi đã đi đến ngọn núi. 


56/- Rajãnam pativedesumu amacca ubbigeamanasä, 
sabbe deva mahatherä gata missakapabbaftam. 
Các vị quan đại thần, với tâm tư hoảng hốt, đã thông báo với đức 
vua rằng: “Tâu bệ hạ, tất cả các vị đại trưởng lão đã đi đến núi 
Missaka.” 


! Mahãsamayasuttam, Kinh Trường Bộ, Phẩm Mahävagøa, bài kinh SỐ 7. 
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37⁄- Sutvana raja ubbigøo sieham yojefva sandanam, 
abhiruhitva ratham khippam saha devihi khaftiyo. 
Nghe vậy, đức vua trở nên lo ngại liền cấp tốc bảo thắng xe chiến 
mã. Vị Sát-đế-ly cùng với các hoàng hậu đã lập tức bước lên xe 
ngựa. 


58/- Ganfvana pabbafapadam mahindathero mahagano, 
nagaracatukkam nãma rahadam selanimmitam. 
Sau khi đi đến chân ngọn núi, ngài trưởng lão có đồ chúng đông 
đảo Mahinda đã đi đến hô nước đã được tạo lập giữa các tảng đá có 
tên là Nagaracatukka. 


30/- Tattha nahãnN pivităna thito pãsãnamuddhani, 
sigham vegena sedäni nippahetvana khattiyo. 
Sau khi tắm ở tại nơi ấy, ngài đã uông nước rôi đứng ở trên tảng 
đá. Vị Sát-đế-ly đã mau chóng đồ ra nhiều mồ hôi vì thái độ vội vã. 


60/- Durato addasattheram pabbatamuddhani thitam, 
deviyo ca rathe thatva rathaã oruyha khaffiyo, 
upasaiikamitva theranam vanditva idamabraw!. 

Vị Sát-đế-ly đã nhìn thấy vị trưởng lão đang đứng ở trên ngọn núi 
từ đàng xa nên đã để các hoàng hậu ở trong xe rôi đã bước xuống 
khỏi xe. Đức vua đã đến gân, đảnh lễ các vị trưởng lão, rồi đã nói 
điều này: 


61/- Rammam ra††ham jahefvana mamam c ohãya pã1ayo, 
kimatthäya mahävïĩra imam agami pabbafam. 
“Thưa bậc đại hùng, nguyên nhân gì khiến ngài đã từ giã xứ sở 
xinh đẹp, đã bỏ rơi trẫm và dân chúng rồi đi đến ngọn núi này?” 


62/- ldha vassam vasissãäma fĩmi mãsam aninakam, 
purimam pacchimakam nãma anufñifatam mahesina. 
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“Chúng tôi sẽ an cư mùa mưa tại nơi này tròn đủ ba tháng vào 
thời kỳ đâu hoặc thời kỳ sau là điêu bậc Đại An Sĩ đã cho phép.” 


63/- Karomi sabbakiccaämi bhikkhusanghassa phaãsukam, 
anukampamụ upãdãya mam atthamanusasafu. 
“Trẫm sẽ thực hiện mọi việc cần thiết cho sự an lạc của hội chúng 
tỳ khưu. Xin ngài hãy tỏ lòng bị mẫn và chỉ dạy điều lợi ích đến 
trâm.” 


64/- Gamantam vã arañfam va bhikkhu vassipanayiko, 
senasane samvutadvare vãsam buddhena anunatam. 
“Vị tỳ khưu vào mùa an cư mưa đức Phật cho phép việc cư trú ở 
thôn làng hoặc ở rừng, trong chỗ ngụ có cửa đóng lại.” 


65/- Anufifiatam etarn vacanam attham sabbam sahefukam, 
AJJ evaham karissami ãvãsam vasa phãsukqm. 
“Lời nói ấy (của ngài) đã được hiểu rõ hoàn toàn theo ý nghĩa 
luôn cả nguyên nhân. Ngay hôm nay, trẫầm sẽ thực hiện trú xá. Xin 
ngài hãy cư ngụ thoải mái.” 


66/- Gahafthasiddhim sodhetva oloketva mahãyaso, 
theranam pa†ipadesi vasantu anukampaRä. 
Sau khi hoàn thiện việc thành tựu vai trò cư sĩ, vị có danh tiếng 
lẫy lừng đã tìm kiếm và dâng lên các vị trưởng lão (nói rằng): “Vì 
lòng bi mẫn, xin các ngài hãy cư ngụ. 


67/- Sadhu bhante imam lenam ãrãmamụ pa†ipajjdau, 
vihãaram thävaratthäaya smam bandha maha1mmuH. 
Thưa ngài, thật tốt đẹp thay xin ngài hãy nhận lấy chỗ trú ngụ này 
làm tu viện. Vì sự bền vững của chủng viện, xin bậc đại ân sĩ hãy kết 
ranh giới.” 
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68/- Rañño bhaginiya putto mahari{tho Tỉ vissufo, 
pañcapannasa khatte ca kulejatä mahayasãä, 
upasankamitva rãjãnam abhivadetva idamabravum. 
Người con trai của người em gái của đức vua được biết tiếng là 
Mahãrittha và năm mươi lăm vị Sát-đế-ly xuất thân gia đình cao quý 
có danh vọng lẫy lừng đã đến gặp đức vua, đánh lễ, và nói lời này: 


69/- Sabbeva pabbdqjissãma varapafññassa santike, 
brahmacariyafñi carissama tam devo anumafñifnatu. 
“Toàn thể tất cả chúng tôi sẽ xuất gia trong sự chứng minh của 
bậc trí tuệ cao quý. Chúng tôi sẽ thực hành Phạm hạnh. Xin bệ hạ 
hãy chấp thuận điều ấy.” 


70/⁄- Sabbesam vacanam sutvã rđjäpi tu††hamanaso, 
theranam upasankamma ãrocesi mahipafi. 
Nghe được lời nói của tất cả bọn họ, ngay cả đức vua cũng khởi 
tâm hoan hỷ. VỊ để vương đã đến gặp các vị trưởng lão và đã nói 
răng: 


71/- Maha Aritthapamukkha pañcapaññasa nãyakä, 
pabbajehi anufñfatam mahãvira tav antike. 
“Thưa bậc đại hùng, (đây là) năm mươi lăm vị lãnh tụ có Mahã 
Arittha là vị đứng đầu. Đã được trẫm chấp thuận, xin ngài hãy cho 
xuất gia trong sự chứng minh của ngài.” 


72/- Sutvana rañño vacanam Mahindo dipajoka0o, 
ãmantayi bhikkhusangham sunam bandhãma bhikkhavo. 
Nghe theo lời nói của đức vua, bậc quang đăng Mahinda đã thỉnh 
hội chúng tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu, chúng ta hãy kết ranh 
gIớI.” 


! Văn bản Pãli-Sinhala đột nhiên dừng ở đây, phần còn lại của chương này được 
chúng tôi thêm vào từ văn bản Pali-Roman của Odenberg. 
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73/- Samanasarnuvasakä c eva aviDpavasa ficTvardam, 
vihãram thävaratthäya sunam bandhãsimäpana. 
Hơn nữa, nhằm mục đích làm vững bên tu viện, các vị đã kết ranh 
giới đồng cộng trú luôn cả (ranh giới) không phạm tội vì xa lìa ba y. 


74/- Simam ca sữmantarikam ca thapetva tumbamalake, 
mahãstmãni kiftesi mahindo đĩpajotako. 
Sau khi đã quy định ranh giới và vùng bao quanh ranh giới ở 
thánh địa Tumba, bậc quang đăng Mahinda đã định danh các ranh 
giới lớn. 


73/- Bandhitva mãlakam sabbam simam bandhitvãna 
cakkhumg, 
vihãram thävaram katva dutiyam tissapabbate. 
Sau khi đã củng có lại toàn bộ thánh địa, vị có Pháp nhãn đã kết 
ranh giới và đã làm bền vững ngôi chủng viện thứ hai ở tại ngọn núi 
T1ssa. 


76/- Punnaya punnamasiya ãsa|hamase uposathe, 
nakkhatte uttarasalhe sunam bandhitvana pabbate. 
Vào ngày trăng tròn của tháng 4szZjhaz là ngày Uposaiha, nhằm 
ngày lễ hội của thượng huyền tháng Äsã|ha, ngài Mahinda đã kết 
ranh giới ở ngọn núi. 


77/- Pabbajesi Mahari†tham pathamam dutiyamalake, 
upasampadesi tatfth 'eva tambapaiRulissaro. 
Ngài đã cho Mahãrittha là người thứ nhất được xuất gia tại thánh 
địa thứ nhì và cũng đã cho vị công tử của gia đình cao quý ở 
Tambapannl được tu lên bậc trên ở ngay tại nơi ây. 


78/- Pañcapafñniasa tatth eva pabbdaj7ä upasampadä, 
baftimsa mãlaka honfi pa†hamarame patifthia. 
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Lễ xuất gia và tu lên bậc trên của năm mươi lăm vị là ở ngay tại 
nơi ấy. Trong tu viện thứ nhất có ba mươi hai thánh địa đã được 
thành lập. 


79/- Duftiyarame bafttimsa vihãre tissapabbdate, 
avasesakhuddakarame paccek ekekamdlake. 
Trong tu viện thứ nhì là tu viện ở ngọn núi Tissa có ba mươi hai 
thánh địa. Ở các tu viện nhỏ còn lại, mỗi một nơi là một thánh địa. 


80/- Patifthapetva ãrãmam vihãram pabbaftuttame, 
avãsafthi arahanta sabbe pa†hamaụ vass upäãgd14. 
Sau khi đã thiết lập tu viện và chủng viện ở tại ngọn núi tuyệt vời, 
tất cả sáu mươi hai vị A-la-hán đã vào mùa an cư mưa thứ nhất (trên 
đảo). 


Cuddasamo paricchedo. 
Chương thứ mười bồn. 


Bhanavardr cuddasamam. 


Dứt tụng phẩm thứ mười bốn. 
—00000-- 


175 


176 


PAÑCADASAMO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THƯ MƯƠI LAM 


1/- Gimhãne pat†hame mãse punnamãse uposathe, 
ãgafa jambudipamha vasimha pabbaftufttame. 
(Ngài Mahinda nói với đức vua rằng): “Vào ngày trăng tròn 
Uposatha của tháng thứ nhất thuộc mùa nóng, chúng tôi đã từ 
JambudTpa đi đến cư ngụ ở ngọn núi tuyệt vời. 


2/- Pañcamase na vu{†hamhaã tissaräme ca pabbdafe, 
gacchãma Jjambudipanam anujãna rathesabha. 
Trong năm tháng, chúng tôi đã không lìa xa tu viện Tissaärama 
và ngọn núi, giờ chúng tôi sẽ đi JambudTpa. Tâu bệ hạ, xin ngài 
hãy chấp thuận.” 


3⁄- Tappema annapanehi vatthasenasanehi ca, 
saranam gato jano sabbo kuto vo anabhirdti. 

4⁄- Abhivadanapaccu††hãanamafjalingarudassanam, 
ciram đi††ho maharäđja sambuddham dipadufttamam. 

(Đức vua): “Chúng tôi đã nỗ lực về cơm nước, y phục, và chỗ 
ngụ. Tất cả mọi người đều đã quy y. Vì sao các ngài lại không 
hoan hỷ việc đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, thành kính, và chiêm 
ngưỡng?” (Ngài Mahinda): “âu đại vương, đã lâu nay tôi không 
được nhìn thấy đắng Chánh Đăng Giác, bậc tối thượng của loài 
người.” 


3⁄- Añnatam vataham bhante karomi thipam uftama1m, 
vÙanatha bhumikammam thupam kahäãmi satthuno. 

(Đức vua): “Thưa ngài, đương nhiên trẫm hiểu được. Trầm sẽ 
xây dựng ngôi bảo tháp hạng nhất. Xin các ngài quan tâm đến việc 
lựa chọn khu đất, trẫm sẽ xây dựng ngôi bảo tháp cho bậc Đạo 
Sư.” 
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6/- khi tvam sumana ganfva pã{alipuftapuruftamam, 
asokam dhamnaräjãnam evam c ãrocayähi tvam. 
(Ngài Mahinda nói với sa-di Sumana): “Này Sumana, con hãy 
đi đến kinh đô Pãtaliputta và con hãy thưa với đức vua công chính 
Asoka như vầy: 


7/-Sahayo te mahärđja pasanno buddhasasane, 
dehi dhãtuvaram tassa thupam kahafi satthuno. 
“Tâu đại vương, người bạn của ngài đã có niềm tin vào Phật 
Pháp. Xin ngài hãy bố thí xá-lợi cao quý đến ông ấy, ông ấy sẽ xây 
dựng ngôi bảo tháp cho bậc Đạo Sư.”” 


8/-Bahussuto sutadharo subbaco vacanakkhamo, 
iddhiyä păramippafto acalo suppafi†fhito. 
Sumana là vị đa văn, ghi nhớ điều đã học, dễ dạy, nhẫn nhịn, 
thành tựu ba-la-mật và thần thông, không dao động, và khéo an 
trú. 


9/-PattacTvaramadäaya khane pakkami pabbdafä, 
asokam dhammnarajanam ãrocesi yathaãkatham. 
Sau khi cầm lấy y và bình bát, trong phút chốc vị ấy đã rời khỏi 
ngọn núi và đã trình bày với đức vua công chính Asoka đúng như 
lời dặn dò: 


10/-UpaJjhäyassa me räja sunohi vacanam fuvam, 
sahäyo te mahärđja pasanno buddhasaäsane, 
dehi dhãtuvaram tassa thupam kahafi satthuno. 

“Tâu bệ hạ, xin ngài hãy lắng nghe lời nói của thầy tế độ tôi 
rằng: “Tâu đại vương, người bạn của ngài đã có niềm tin vào Phật 
Pháp. Xin ngài hãy bố thí xá-lợi cao quý đến ông ấy, ông ấy sẽ xây 
dựng ngôi bảo tháp cho bậc Đạo Sư.” 
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11/-Sutvana vacanam rãja tu††ho samVvieøamanaso, 
dhãtupaftIAam apiresi khippam gacchahi subbafa. 
Lắng nghe lời nói, đức vua trở nên hoan hỷ và có tâm tư phấn 
chấn đã chứa xá-lợi đầy bình bát (nói rằng): “Thưa bậc đạo đức, 
xin ngài hãy mau chóng khởi hành.” 


12/-Tato dhatum gahetvana subbaco vacanakkhamo, 
vehäsam abbhugeanfva eama kosiyasantike. 
Sau khi nhận lấy xá-lợi từ nơi ấy, vị đễ dạy, nhẫn nhịn đã bay 
lên không trung rồi đi đến gặp vị thần Kosiya.' 


13⁄- Subbaco anupasankamma kosiyam etadabrawl, 
upajjhãyassa me räja sunohi vacanam fuvam. 
Vị dễ dạy đã đi đến gần rồi đã nói với vị thần Kosiya điều này: 
“Tâu bệ hạ, xin ngài hãy lắng nghe lời nói của thầy tế độ tôi rằng: 


14/- Devanampiyo rđjã so pasanno buddhasasane, 
dehi dhãtuvaram tassa kahati thpamuftamam. 
“Đức vua Devänampiya ấy đã có niềm tin vào Phật Pháp. Xin 
ngài hãy bồ thí xá-lợi cao quý đến ông ấy, ông ấy sẽ xây dựng ngôi 
bảo tháp tuyệt vời.”” 


15⁄- Sutvana vacanam t†assa kosiyo tu††hamanaso, 
dakkhinakkhakam padasi khippam gacchahi subbaia. 
Lắng nghe lời nói của vị ấy, với tâm hoan hỷ vị thần Kosiya đã 
trao (xá-lợi) xương đòn phía bên phải (nói rằng): “Thưa bậc đạo 
đức, xin ngài hãy mau chóng khởi hành.” 


1ó/- Samanero ca sumano ganfvã kosiyasamtike, 
dakkhinakkhakam gahetvana pati†fhito pabbafufttame. 


! Một danh hiệu của thần Indra. 
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Và sau khi đi đến gặp vị thần Kosiya và nhận lẫy (xá-lợi) xương 
đòn phía bên phải, vị sa-di Sumana đã về lại ngọn núi tuyệt vời. 


17/⁄- Sampannahirottappako garubhävo ca pandi1o, 
pesito therarajena pati††hito pabbaftufttame. 
Bậc trí tuệ có đầy đủ tàm quý và có bản chất đáng kính được vị 
đứng đầu các trưởng lão phái đi, giờ đã hiện diện tại ngọn núi 
tuyệt vời. 


18/- Sabhatuko mahäãseno bhikkhusanghe varuttame, 
paccuggdmi tada rajã buddhasefthassa dhafuyo. 
Khi ấy, đức vua cùng với các người em trai và đoàn quân đông 
đảo đã đi ra đón rước các viên xá-lợi của đức Phật tối cao ở nơi hội 
chúng tỳ khưu cao quý tối thượng 


19/- Catumasam komudiyam divasam punaratiyä, 
ãgafo ca mahäãvïro gajakumbhe patifthito. 
Vào dịp lễ hội Cãtumãsa nhằm đêm trăng tròn của ngày rằm 
tháng Kattika, (xá-lợi của) đắng Đại Hùng đã đến, ngự ở trên đầu 
của con voI. 


20/- Akãsi so kuñecanadam kamsathalaggiyahatam, 
akampi tattha pa†havĩ paccaniamagate muni. 
Con voi đã rồng lên tiếng rồng của loài voi như tiếng công gõ. 
Tại nơi Ấy, trái đất đã rúng động khi (xá-lợi) của đẳng Mâu Ni 
đang tiễn vào khu vực lân cận. 


21/- Sankhapanavaninnado bherisaddo samahaio, 
khaffiyo parivaretva pIjesi purisuftama1. 
Âm thanh của tiếng tù và cùng với tiếng trống con đã hòa âm 
điệu. Vị Sát-đề-ly đã tháp tùng tôn vinh bậc vĩ nhân. 
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22/- Pacchamukho hatthinago pakkami paftisammukha, 
puratthimena dvärena nagardm pãvisi tadä. 
Khi ấy, con long tượng đầu quay về hướng tây đã bước ra dẫn 
đầu đoàn bộ binh và đã đi vào thành phố bằng công thành ở hướng 
đông. 


23/⁄- Sabbagandham ca mãlam ca pHjenfi naranäriyo, 
dakkhinena ca dvarena nikkhamitva gajuttamo. 
Đoản người nam nữ cúng dường mọi thứ hương thơm và vòng 
hoa. Và con voi chúa đã đi ra (khỏi thành phố) bằng cổng thành 
phía nam. 


24/- Kakusandhe ca safthari konägamane ca kassape, 
pafi{thite bhumibhäge poränd isinar pure. 
Và ở tại khuôn viên khu đất ở trong thành phố của các vị ẩn sĩ 
thời xưa đã được các bậc Đạo Sư Kakusandha, Konägamana, và 
Kassapa ngự đến. 


25⁄- Upagato hatthirajä bhữmisisam øqjuftamo, 
dhãtuyo sakyapuftassa pati†fhesi naräsabho. 
Con voi chúa, đứng đầu loài voi, đã đi lên phía trên đỉnh đôi. 
Đức vua đã an vị các xá-lợi của đức Thích Ca. 


26/- Saha paf†thite dhatu devã tattha pamodiia, 
akampi tattha pa†havT abbhữtam lomahamtmụsanam. 
Chư thiên ở nơi ây đã hoan hỷ với việc xá-lợi được an vị. Tại 
nơi ấy, trái đất đã rúng động. Thật là trạng thái kỳ điệu khiến lông 
tóc dựng đứng. 


27/- Sabhđatuko pasadefva mahãmacce sarafthake, 
thupi††hikam ca kãresi sãmanero mahiddhiko. 
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(Đức vua) cùng với các người em trai đã tạo niêm tin cho các 
quan đại thân và dân cư trong xứ sở. Và vị sa-di có đại thân lực đã 
cho thực hiện gạch đê xây dựng ngôi bảo tháp. 


28/- Paccekapiañcakamsu khattiyä thupam uttamam, 
vararatanasamchannam dhãtudipam varuftamam. 
Các vị Sát-đề-ly đã thực hiện sự cúng dường của cá nhân đến 
ngôi bảo tháp tối thượng có xá-lợi vô cùng cao quý rực sáng như 
ngọn đèn và được che phủ châu ngọc quý giá. 


29/- Setacchatftam ca paccekachattañcanekakam yathaä, 
tathãripam alamkaram valaviani dassati. 
Và có lọng che màu trắng, lọng đơn hoặc kép đều giống nhau. 
Tương tợ như thế, cây quạt lông thú được xem là vật trang sức. 


30/- Thữpa{†thane catuddisa padIpehi vibhatakaä, 
safaramsi udente va upasobhanfi samarniato. 
Ở tại vị trí của ngôi bảo tháp, có những tia sáng từ những ngọn 
đèn tỏa sáng ở bốn phía xung quanh giống như mặt trời đang mọc. 


31⁄- Pattharitehi dussehi nãnãrangehi citfiyo, 
ãkãso vigatabbho ca uparipari sobhafi. 
Có những bức tranh vẽ với những tâm vải nhiều màu được căng 
lên và không gian là bầu trời quang đãng chiếu sáng ở phía bên 
trên. 


32/- Ratanamayaparikkhittam aggiyaphaliRani ca, 
kafñcanavitanam chatfftan sovannamäil vicittakam. 
Có mái che bằng vàng được viền quanh bằng châu ngọc và 
những viên ngọc pha-lê quý giá, và có chiếc lọng che với vòng hoa 
bằng vàng đa dạng. 
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33⁄- Imam passafi sambuddho kakusandho vinaãyako, 
caftalisasahassehi tãdThi parivarito. 
Là vị lãnh đạo được tháp tùng bởi bốn mươi ngàn vị tương tợ 
như Ngài, đắng Chánh Đắng Giác Kakusandha đã quan sát nơi 
này. 


34/- Karuna codito buddho safte passafi cakkhuma, 
ojadipe bhayapure dukkhappafte ca ImãH1se. 
Thúc giục bởi lòng bi mẫn, đức Phật bậc Hữu Nhãn đã nhìn 
thấy chúng sanh và nhân loại đang chịu khổ hình trong thành 
Abhaya ở trên hòn đảo OJadTpa. 


35⁄- Bodhesi te bahi satte bodhaneyye mahđjane, 
buddharamsanubhävena ãdicco padumam yatha. 
Với năng lực hào quang của vị Phật, Ngài đã thức tỉnh số đông 
chúng sanh ấy là những người có khả năng giác ngộ, tương tợ như 
mặt trời đánh thức đóa hoa sen. 


36/- Cattalisasahassehi bhikkhihi parivarito, 
abbhu{†hitova suriyo ojadipe pafifthito. 
Được tháp tùng bởi bốn mươi ngàn vị tỳ khưu, Ngài đã ngự trên 
hòn đảo Ojadipa giống như ánh mặt trời mọc. 


37⁄- Kakusandho mahadevo devakữfo ca pabba0o, 
ojadipe bhayapure abhayo nãma khaftiyo. 
Ngài Kakusandha có tên là Mahadeva, ngọn núi là Devakita, và 
vị Sát-đế-ly là Abhaya ở trong thành Abhaya trên hòn đảo Ojadipa. 


3/- Nagaram kadambakokase nadïto ãsi mãpitam, 
suvibhatftam dassaneyya ramanTya manoramam. 
Thành phố đã được kiến tạo cạnh bờ sông trong khu vực 
Kadambaka, và khéo được phân bố, đáng nhìn, xinh đẹp, lộng lẫy. 
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39/- Punnakanarako naãma pajjaro ãsi kakkhalo, 
Jjano samsayamapanno macchava kuminamukhe. 
Có cơn sốt khủng khiếp tên là Punnakanaraka đã xảy ra và dân 
chúng đã bị hoang mang giống như những con cá ở nơi miệng 
lưới. 


40/- Buddhassa ãnubhavena pakkanto pajjaro tadã, 
desite amate dhamme sãsane ca pafithite. 

41/- CaturäsTtisahassanam dhammabhisamayo ahu, 
pafiyaramo tadã ãsi dhammakarakacetiyam. 

Khi Ấy, do nhờ năng lực của đức Phật cơn sốt đã biến mắt. Khi 
Pháp Bất Tử được thuyết giảng và Giáo Hội được thiết lập là thời 
điểm chứng ngộ Giáo Pháp của tám mươi bốn ngàn người. Khi ấy 
đã có tu viện Patiyärama và bảo tháp Dhammakaraka (thờ vật dụng 
lọc nước). 


42/- Bhikkhusahassaparivuto mahäãdevo mahiddhiko, 
pakkamto ca jino tamhã sayamev aggeapuggdlo tí. 
Vị Mahädeva có đại thần lực được tháp tùng bởi một ngàn VỊ tỳ 
khưu. Và đắng Chiến Thắng đã rời khỏi nơi ấy, chính vị ấy là bậc 
“Tối Thượng Nhân.” 


43/- nam passafi sambuddho konãgamano mahãmu1i, 
tìmsabhikkhusahassehi samanfã parivario. 
Là vị đại hiền triết được tháp tùng xung quanh bởi ba mươi 
ngàn vị tỳ khưu, đắng Chánh Đắng Giác Konägamana đã quan sát 
nơi này. 


44/- Dasasahasse sambuddho karunam pharati cakkhuma. 
varadine mahäãviro dukkhite passafi nare. 
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Bậc Chánh Đăng Giác, đẳng Hữu Nhãn, đã phát tâm bi mẫn 
trong mười ngàn (thê giới). Đâng Đại Hùng đã nhìn thây chúng 
sanh ở hòn đảo Varadipa đang chịu khô đau. 


45/- Tamhi đipe pabodhetuu bodhaneyye mahđjane, 
buddharamsanubhävena ãdicco padumam yatha. 
Nhờ vào năng lực hào quang của vị Phật, Ngài đã thức tỉnh đám 
đông người có khả năng giác ngộ ở trên hòn đảo ấy, tương tợ như 
mặt trời đánh thức đóa hoa sen. 


46/- Timsabhikkhusahassehi sambuddho parivarito, 
abbhu{thito va suriyo varadine patifthito. 
Được tháp tùng bởi ba mươi ngàn vị tỳ khưu, đẳng Chánh Đẳng 
Giác đã ngự ở hòn đảo Varadïpa, giống như mặt trời mọc. 


47/- Konãgamano nãma jino samantakifapabba0o, 
dipe vasi vaddhamane samiddho nãma khattiyo. 
Đáng Chiến Thắng có tên là Konägamana, ngọn núi là 
Samantakita, vị Sát-đề-ly là Samiddha cư ngụ tại Vaddhamana ở 
trên hòn đảo. 


48/- Dubbuft†hiyo tadã cãsum dubbhikkhe bhayapTlite, 
dubbhikkhadukkhite satte maccha vappodake yathä. 
Và khi ấy, có những cơn hạn hán. Trong lúc bị đọa đày vì nỗi 
hoảng sợ trong cảnh đói kém, chúng sanh bị khốn khổ vì thiếu 
thức ăn giông như những con cá ở nguôn nước cạn. 


49/- Ägate lokanathe ca devo sammabhivassati, 
khemo cãsi janapado assäsesi bahujJane. 
Khi vị Lãnh Đạo của thế gian đi đến, vị trời đã làm mưa đúng 
thời, dân cư trở nên an ôn, và Ngài đã an ủI nhiều người. 
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30/- Tissatalakasamamte nagare dakkhinamukhe, 
vihaãro uftararamo kãyabandhanacetiyam. 
Ở lối vào phía nam trong thành phố kể cận hồ Tissa, có tu viện 
Uttarärämo là điện thờ Kãyabandhanacetiya (nơi thờ sợi dây thắt 
lưng của đức Phật). 


31/- CaturäsTtisahassanam dhammabhisamayo ahũ, 
desite amate dhamme suriyo udito yathaä. 
Khi Pháp Bất Tử được thuyết giảng, ví như mặt trời đã mọc lên, 
là thời điểm chứng ngộ Giáo Pháp của tám mươi bốn ngàn người. 


32/- Bhikkhusahassa parivufto mahãsumano pafithio, 
pakkamto casi mahãvĩro sayamev aggapuggdlo lí. 
Được tháp tùng bởi một ngàn vị tỳ khưu, đắng Đại Hùng 
Mahãsumana đã trụ lại rồ đã ra đi, chính vị ây là bậc “Tối Thượng 
Nhân.” 


33⁄- lmam passafi sambuddho kassapo lokanäyako, 
visafibhikkhusahassehi samanfã parivario. 
Là vị lãnh đạo thế gian được tháp tùng bởi hai mươi ngàn vị tỳ 
khưu ở xung quanh, đắng Chánh Đắng Giác Kassapa (đã) quan sát 
nơi này. 


34/- Kassapo ca lokavidn volokefi sadevakam, 
buddhacakkhuvisuddhena bodhaneyye ca passafi. 
Và đẳng Thông Suốt Thế Gian Kassapa bằng Phật Nhãn thanh 
tịnh (đã) xem xét luôn cả thế giới chư thiên và nhận ra những ai có 
khả năng giác ngộ. 


35⁄- Kassapo ca lokavidh ahufinam pafiggaho, 
pharam mahakarunaya vivadena passafi pakuDpIIe. 
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Và đẳng Thông Suốt Thế Gian Kassapa, người thọ nhận những 
vật cúng dường, (đã) phát khởi lòng bi mân quảng đại và nhìn thây 
những kẻ bị sân hận vì tranh cãi. 


56/- Mandadine bahñ satte bodhaneyye ca passafi, 
buddharamsanubhävena ãdicco padumam yatha. 
Nhờ vào năng lực hào quang của vị Phật, Ngài nhìn thấy được 
vô số chúng sanh có khả năng giác ngộ ở trên hòn đảo MandadTpa, 
tương tợ như mặt trời chiếu rọi đóa hoa sen, 


37⁄- Gacchissami mandadipam jofayissämi sãsanam, 
patifthapemi sammabham andhakaramtụuva candima. 
(Ngài Kassapa đã nghĩ rằng): “Ta sẽ đi đến MandadTpa. Ta sẽ 
làm rạng rỡ Giáo Pháp. Ta sẽ tạo ra vầng hào quang hoàn hảo 
giống như mặt trăng trong đêm tối.” 


58/- Bhikkhuganaparivuto ãkãse pakkamlï Jino, 
pafifthito mandadipe suriyo abbhutthito yatha. 
Được tháp tùng bởi hội chúng tỳ khưu, đẳng Chiến Thắng đã ra 
đi trong không trung rồi đã ngự đến hòn đảo Mandadïpa, tương tợ 
như mặt trời mọc lên. 


30/- Kassapo sabbanando ca subhakifo ca pabbda1o, 
visalam nãma nagaram Jjayanto nãma khaftiyo. 
Ngài Kassapa có tên là Sabbananda, ngọn núi là Subhakita, 
thành phó là Visãla, và vị Sát-đề-ly tên là Jayanta. 


60/- Khematalaäkasamamte nagare pacchime mukhe, 
vihãro pãcmaärãmo cetiyam dakasatakam. 
Ở lối vào phía tây trong thành phố lân lận với hồ Khema, có tu 
viện PãcTnäräma là điện thờ Dakasãftaka (nơi thờ vải choàng tắm). 
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61/- Assasetvana sambuddho katva samaggabhđatuke, 
desesi anatam dhammam paH††hapesi sãsanam. 
Sau khi đã an ủi và khiến cho các anh em đoàn kết lại, đẳng 
Chánh Đẳng Giác đã giảng giải Pháp Bất Tử và đã thiết lập Giáo 
Hội. 


62/- Desite amate dhamme patfi††hite ca sãsane, 
caturaäsTtisahassanam dhammabhisamayo ah. 
Khi Pháp Bất Tử được giảng giải và Giáo Hội được thiết lập là 
thời điểm chứng ngộ Giáo Pháp của tám mươi bốn ngàn người. 


63/- Bhikkhuganaparivuto sabbanando mahãyaso, 
pafitthito mangdadipe pakkanto lokanayadko ti. 
Được tháp tùng bởi hội chúng tỳ khưu, đẳng “Lãnh Đạo Thế 
Gian Sabbananda là vị có danh tiếng lẫy lừng đã an trú ở tại hòn 
đảo MandadTpa và đã ra đi” 


64/-Ayam hi loke buddho uppanno lokanayako, 
saftaãnam anukampäya desesi dhamma1mmuftIam. 
Chính đức Phật này là đẳng Lãnh Đạo Thế Gian xuất hiện ở thế 
gian. Vì lòng thương tưởng chúng sanh Ngài đã thuyết giảng Giáo 
Pháp cao thượng. 


65/- ŠS'etam passafi sambuddho lokaje††ho narasabho, 
nãgãngq1maäsi sagghãämo mahãsenã samagdfã. 
Ngài là đắng Chánh Đẳng Giác, bậc Tối Thượng ở đời, chúa tế 
của nhân loại, là vị có uy tín đã nhìn thấy các loài rồng ấy với đoàn 
quân đông đảo đã tụ hội lại. 


66/- Dhimäyanfi pajjalanfi verãyanfi caraqnfi fe, 
mahabbhaydm samuppattam đdipam nãsenfi pannaga. 
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Lũ rồng ấy tỏa khói, phun lửa, thù hăn, tạo nên nỗi lo sợ khủng 
khiêp khiên làm cho hòn đảo đã được thành tựu bị hủy hoại. 


67/- Ägama ekibhuto va gacchãmi dipam utfama1m, 
mãftulam bhãgineyyam ca nibbãäpessami pannage. 
Ngài đã đi đến chỉ có một mình (nghĩ rằng): “Ta sẽ đi đến hòn 
đảo tối thắng và sẽ hòa giải các con rồng cậu và cháu. 


68/- Aham gotamasambuddho pabbafe cetinamake, 
anuradhapure ramme fisso nãmasi khafftiyo. 
Ta là đắng Chánh Đẳng Giác Gotama, ngọn núi có tên là 
Cetiya, ở trong thành Anurãdhapura xinh đẹp có vị Sát-đé-ly tên là 
Tissa.” 


69/- Kusinarayam bhagava mallãnamupavaftane, 
anupadisesa buddho nibbufo upadhikkhaye. 
Ở Kusinärä, tại (khu rừng) Upavattana của xứ Malla, đức Phật 
khi đã cạn kiệt mầm tái sanh đã Niết Bàn không còn dư sót. 


70⁄- Vasse dvisatã tre chattimsa ca vassake tathã, 
mahindo nãma nãmena jofayissafi sãsanqm. 
(Đức Phật đã xác định rằng): “Như thế, khi đã trải qua hai trăm 
ba mươi sáu năm, vị có tên là Mahinda sẽ làm rạng rỡ Giáo Pháp. 


71/- Nagarassa dakkhinato bhimibhage manorame, 
ãrãmo ca ramaniyo thủpãrãmo Tỉ suyydre. 
Ở khuôn viên vùng đất hữu tình thuộc khu vực phía nam của 
thành phố sẽ có tu viện xinh xắn tên là “Thũpãrãma.) 


72/- Tambapannii nãmena đĩịpo cãyam bhavissafi, 
săririka mama dhaãtu~m patifthissam sadhukam. 
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Và hòn đảo này sẽ có tên là Tambapanni. Xá-lợi đi thể của ta sẽ 
được an trí một cách tôt đẹp.” 


73/- Buddhe pasanna dhamme ca sanghe ca uJudi†thika, 
bhave cittam virajefi anulaä nãma khaftiya. 
Nữ Sát-đề-ly tên Anulã là có niềm tin với đức Phật, đức Pháp, 
đức Tăng, có tri kiến đúng đắn, và đã đoạn trừ tâm (vướng mắc) 
trong hiện hữu. 


74/- Deviya vacanam suivã raja theram id'abravi, 
buddhe pasanna dhamme ca sanghe ca uJudi††hikã. 
Nghe được lời nói của hoàng hậu, đức vua đã nói với vị trưởng 
lão điều này: “Hoàng hậu có niềm tin với đức Phật, đức Pháp, đức 
Tăng, và có tri kiến đúng đắn. 


75/- Bhave cittam virajeti pabbqjetha anhlakam, 
akappiya maharäđja thita pabbqJaä bhikkhuno. 

Nàng đã đoạn trừ tâm (vướng mắc) trong hiện hữu. Xin ngài 
hãy xuất gia cho nàng Anulã.” (Ngài Mahinda): “Tâu đại vương, 
việc xuất gia (cho hoảng hậu) được thực hiện bởi các vị tỳ khưu là 
không đúng phép. 


76/- Ägamissafi me rãja bhaginï sanghamittakä, 
pabbajetvana mocetum anulam sabbabandhand. 
Tâu bệ hạ, em gái của tôi là Sañghamittä sẽ đi đến để cho 
(hoàng hậu) Anulã xuất gia và để giải thoát (hoàng hậu) khỏi mọi 
sự trói buộc. 


77/- Sahghamittãä mahãpaffia ufttarã ca vieakkhanga, 
hema ca mãsagdllã ca aggimitta mitãvadä. 
Sanghamttã có đại trí tuệ, Uttara thông mình, Hema, 
Mãsagallä, và Aggimittã nói năng khiêm tốn. 
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78/- Tappä pabbatachinna ca mallã ca dhammadasiRaä, 
eftaka ta bhikkhuniyo dhutaraga samdhitã. 
Tappa, Pabbatachinnä, Malla, Dhammadäsikä, các vị tỳ khưu ni 
ấy đều đoạn lìa ái dục, được định tĩnh. 


79/- Qdatamanasankappa saddhammavinaye rafa, 
(Các vị ni ấy có) tâm tư thanh tịnh, thỏa thích trong Chánh Pháp 
và Luật, các lậu hoặc đã cạn kiệt, thành tựu sự thu thúc, có tam 
minh, và thuân thục về thân thông. 


80/- U1tAamamte thitã tattha ãgamissanfi tã idha, 
mahãmaccaparivufto nisinno khafftiyo tadã. 
Các vị ni ấy đã an trú vào vị thế tối thượng ở tại nơi ấy và sẽ đi 
đến nơi đây.” Được tùy tùng bởi các quan đại thần, khi ấy vị Sát- 
đế-ly đã ngồi xuống. 


Š1⁄- Mantitukãmo nisiditva maccanam etadabravi, 
arittho nama khattiyo sutva devassa bhaãsitam. 
Với ý định thỉnh mời (các vị tỳ khưu ni), sau khi ngồi xuống 
đức vua đã nói với các vị quan đại thần điều ấy. Vị Sát-đề-ly tên là 
Arittha đã lắng nghe lời nói của đức vua. 


82/- Therassa vacanam suívã uggahefvand sãsana1, 
dãyakam anusasefva pakkami uft\aramuhkho. 
Sau khi lắng nghe lời nói của vị trưởng lão, vị ấy đã ghi nhớ lời 
dặn dò, đã nhắn nhủ người cung cấp, rồi đã ra đi về hướng bắc. 


83/- Nagarass ekadesamhi gharam katvana khatiyä, 
dasasilam samadinna anulã pamukha ca tã. 
Có hoàng hậu Anulã lãnh đạo, các nữ Sát-đé-ly ấy đã thiết lập 
nhà ở tại một khu vực của thành phó, đã thọ trì mười học giới. 
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84/- Sabba pañcasatä kañna abhjata juindhara, 
anulam parivaretfva sãyam pãto upa{†fhisum. 
Toàn thê năm trăm công nương xuất thân cao quý, thông minh, 
đều quây quần hiện diện sáng tối bên Anulã. 


85⁄- Navafitthamupaganfva ãropetvãna nãvakqam, 
sãäøearam samatikkamto thale patva patithito. 
Sau khi đi đến bến tàu, Arittha đã lên thuyền, vượt qua biển 
khơi, rồi đã cập bến, và đứng ở trên đất liên. 


86/- Vinjhat†avim atikkanto mahãmacco mahabbadlo, 
patalipuftãnuppatfto gato devassa sanfikam. 
Sau khi vượt qua khu rừng ở rặng núi Viñjha, vị quan đại thần 
có nhiều quyền lực đã đến được thành Pãfaliputta gặp được đức 
vua (xứ Jambudipa). 


87⁄- Putto deva mahaãrđja ahũ yo piyadassano, 
mahindo nãma so thero pesifo tava santikam. 
“Tâu đại vương, phải chăng là ngài Piyadassana? VỊ trưởng lão 
ấy tên là Mahinda, tức là người con trai của bệ hạ, đã phái thân đi 
đến gặp ngài. 


8ö/- Devanampiyo rãjã sahäyo piyadassano, 
buddhe abhippasanno so pesifo tava santikam. 
Thưa ngài Piyadassana, đức vua Devanampiya là bạn của ngài 
đã vững tin vào đức Phật, vị ấy đã phái thần đi đến gặp ngài.” 


89/- Bhatuko sanghamittäya avacidam maha isi, 
rãjakañna suppasanna anulã nãma khattiyä. 
(Nói với tỳ khưu ni Sanghamittã): “VỊ đại ân sĩ là người anh trai 
của Sañghamittä đã nói điều này: "Người con gái của đức vua tên 
là Anulã là nữ Sát-đế-ly đã tròn đủ niềm tin. 
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90/- Sabba tam apalokenfi pabbajjãya purakkhakä, 
bhãtuno sãsanam sufvã sanghamittä vicakkhanda. 
91/- Turitã upasankamma raãjãnam idamabrawl, 
_anujana mahäraja gacchami dipalaikatam. 

Hết tháy những người nữ quý phái đều trông mong ni sư về việc 
xuất gia.” Sau khi nghe được lời nhắn của người anh trai, 
Sanghamittãä khôn khéo đã nhanh chóng đi đến gặp đức vua và nói 
lời này: “Tâu đại vương, xin ngài hãy chấp thuận. Thần sẽ đi đến 
hòn đảo Lañkã. 


92/- Bhatuno vacanam mayham na sakka deva vãritu1m, 
bhãgineyyo ca sumano pufto ca je†{thabhatuko. 
Tâu bệ hạ, lời nói của người anh trai của thần là không thể ngăn 
cản.” (Đức vua): “Người cháu trai Sumana và người con trai (của 
trằm) tức là người anh trai lớn (của con). 


93/- Gafã tava piyodaãni gamanam varemi dh1tuyä, 
bhãniyam me mahar-đja bhatuno vacanđ1 mạma. 
Các người yêu quý của con đã đi rồi. Giờ đây, trẫm ngăn cản 
việc ra đi của con gái trầm.” (Sahghamittä): “Tâu đại vương, lời 
nói của anh trai con đối với con là quan trọng. 


94/- Rajakañna maharäđja anula nãma khattiyä, 
sabba mam apalokenfi pabbajJjaya purakkhakä. 

Tâu đại vương, người con gái của đức vua tên Anulã là nữ Sát- 
đề-ly. Hết thầy những người nữ quý phái đều trông mong con về 
VIỆC xuất gia.” 

Pañcadasamo paricchedo. 
Chương thứ mười lăm. 
Bhãnavãrdtl paIttdaraSa1madt. 
Dứt tụng phẩm thứ mười lăm. 
—00000-- 
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SOI,ASAMO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU 


1/- Caturahginim mahãsenam sannayhitvana khafftiyo, 
tathãgatassa sambodhim aãdäya pakkami tada. 
Khi ấy, sau khi tập hợp đội binh hùng hậu gồm bốn loại binh 
chúng, vị Sát-đế-ly đã cầm lấy nhánh cây Bồ Đề của đức Như Lai 
TÔI ra đi. 


2/- Tisu rajjãni tihkanto vifjha†avim ca khaffiyo, 
atikkanio maharañfam anuppatfto mahannavam. 
Vị Sát-đế-ly đã vượt qua ba vương quốc và khu rừng Viñjha, 
rồi đã băng qua khu rừng lớn và đến được đại dương. 


3⁄- CaturanginT mahãsenã bhikkhunisanghasavikä, 
mahãsamuddam pakkamta aãdãya bodhinufttama1m. 
Đội binh hùng hậu gồm bốn loại binh chủng và các Thinh Văn 
đệ tử thuộc hội chúng tỳ khưu ni đã mang theo cây Bồ Đề tối 
thượng và đang tiến về phía biên cả. 


4⁄- Upari dibbam turiyam he††hatfo ca manussakam, 
cãtuddisam mãnusikam pakkantam jalasagare. 

Ở bên trên có âm nhạc thiên đình, ở bên dưới là (âm nhạc) 
thuộc về nhân loại. Và trong khi khởi hành ở trên mặt biển, có âm 
nhạc của loài người ở khắp bốn phương. 

3⁄- Muddhami avaloketva khattiyo piyadassano, 
abhivadayitva bodhữn mamattham abhasatha. 

Vị Sát-đế-ly Piyadassano đã quán tưởng ở trên đỉnh đầu rồi đã 
đảnh lễ cội Bồ Đề, và đã nói lên ý nghĩa này: 


6/- Bahussuto iddhimamto silavã susamahi1o, 
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dassane kampiyaru mayham atfappeyyam mahđjana1. 
“Người thông thái, có thần thông, có giới hạnh, và khéo định 
tĩnh có thể không được hài lòng trong việc nhìn thấy trầm là nhân 
vật quan trọng lại tỏ vẻ chao động.” 


7/⁄- Tattha kanditva roditva oloketvana dassanam, 
khaffiyo pafinivaftifva qgama sakanivesanam. 
Tại đó, sau khi đã than vãn, khóc lóc, rồi nhìn xem quang cảnh, 
vị Sát-đề-ly đã quay trở về và đi đến cung điện của mình. 


8/- Udake niữnmitä nãgã devaäkase ca nữnmI1ã, 

rukkhe ca nữnmitã deva nãga nivesanamDi ca. 

9/⁄- Parivarayimsu te sabbe gacchantam bodhimuttamam, 
amanapa pisãcã ca bhùtakumbhandarahkhasa. 

Các loài rồng ngự ở trong nước, chư thiên ngự ở trên không 
trung, chư thiên ngự ở trên cây, các loài rồng ở long cung, các loài 
hung thần khó chịu, và các hạng Thổ thần, Mộc thần, dạ-xoa, tất cả 
các hạng ấy đã tụ lại xung quanh cội Bồ Đề tối thượng đang ra đi. 


10/- Bodhim paccantanayanfam parivãrimsu mãnusä, 
tãvatinsäa ca yãmg ca fusifãpi ca devdfä. 

11⁄- Nimmanaratino deva ye devã vasavdftino, 
bodhiữm paccantamayantam tu††haha†tha pamodia. 

Dân chúng đã tụ tập quanh cội Bồ Đề đang tiến đến gần. Chư 
thiên ở các cõi Tavatimsa (Đạo Lợi), cõi Yama (Dạ Ma), và cõi 
Tusitä (Đầu Suất) nữa, chư thiên ở cõi Nimmãnarati (Hóa Lạc 
Thiên), chư thiên ở cối VasavatfT (Tha Hóa Tự Tại) vui vẻ, mừng 
rỡ, hoan hý khi cội Bồ Đề đang tiến đến khu vực lân cận. 


12/- Tettitmsa ca devaputta sabbe indapurakkhahRa, 
bodhiữm paccantamayamtam appho{henti bhujamji ca. 
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Tât cả các vị thiên tử ở cõi Đạo Lợi có thân Indra đứng đâu 
cũng đã võ tay khi cội Bô Đê tiên đên gân. 


13⁄- Kuvero dhataraftho ca viripakkho viri|hako, 
caftãro te maharđjã samanfa caturodisã. 
14/- Parivarayimsu sambodhữmn gacchantam dipalankatam, 
mahãmukhapat†ahara đivillatatadindima. 
Bốn vị Đại Thiên Vương Kuvera, Dhatarattha, Viripakkha, và 
Virũlhaka ở bốn phương xung quanh đã hội tụ quanh cội Bồ Đề 
đang ngự đến hòn đảo Lañkã.! 


15⁄- Bodhim paccantamayantam sadhu kilanti devaftä, 
paricchafIakapuppham ca dibbamandäravamji ca. 
16/- Dibbacandanacunnamn ca anfalikkhe pavassdfi, 
bodhiữm paccantamayantam pijayamfi ca devdfä. 

Khi cội Bồ Đề đang tiễn đến khu vực lân cận, chư thiên hò reo 
“Sãdhu, lành thay!” và làm rơi xuống cơn mưa (gồm có) bột gỗ 
trầm hương của cõi trời, bông hoa san hô, và hoa Mạn-đà-la của 
thiên đình. Và chư thiên đã bày tỏ sự cung kính khi cội Bồ Đề 
đang tiến đến gần. 


17/⁄- Campakä saralä nữnbã nãgapunnägaketadli, 
jalannave mahabodhim devã pijenfi satthuno. 
Chư thiên cúng dường các loại hoa campaka, hoa saralä, hoa 
nimba, hoa nãga, hoa punnãga, và hoa ketakï đến cội Đại Bồ Đề 
của bậc Đạo Sư ở trên biển cả. 


18/- Nagarđjä nãgakañfña nãgapoftä bahujjanã, 
bhavanato nikkhamitva piJenti bodhimuttamam. 


: Dòng thứ hai của câu kệ l4 mô tả về bốn vị Đại Thiên Vương, có liên quan 
đên trông trận (øzƒaha), ... Chăng lẽ bôn vị đang đánh trông? 
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Các vị long vương, các long nữ, các long nhi, và nhiêu người đã 
rời khỏi nơi trú ngụ và bày tỏ sự tôn vinh đên cội Bô Đê tôi 
thượng. 


19/- Nanãviraãgavasana nãnãrãgavibhisiã, 

sägare tam mahabodhim nãgã pũjenfi satthuno. 

20/- Uppalam kumuudam nĩlam puppham ca safapatftakam, 
kallaharam kuvalayam vừưnuttamadhugandhikam. 

Ở biến cả, các loài rồng mặc y phục nhiều màu và trang điểm 
với vật thể có màu sắc đa dạng đã cúng dường đến cội Đại Bồ Đề 
ấy của bậc Đạo Sư hoa sen hồng, hoa sen trắng, và hoa sen xanh 
có trăm cánh, hoa súng hồng và hoa súng trắng có hương thơm 
ngọt ngào tỏa ngát. 


21/- Takkarikam kovilaram paät†alim bimbajaälakam, 
asokam sãlapuppham ca missakamụ ca pyahgukqm. 
Hoa takkarika, hoa kovilara, hoa kèn pãtalT, hoa bimbaJala, hoa 
asoka, hoa sãlã xen lẫn với hoa piyañgu. 


22/- Nagã pữJemti te bodhim sobhafi jalasägare, 
ãmodita nãgakañna naãgarđja pamoditã. 
Các con rồng ấy đã cúng dường đến cội Bồ Đề ở trên mặt biển 
lấp lánh. Các long nữ vui mừng, các long vương phấn khởi. 


23/⁄- Bodhiữm paccantamayantam nãga kilanfi satthuno, 
tattha manimaya bhumi muttaphalihasanthata. 
Các con rồng thích thú khi cội Bồ Đề của bậc Đạo Sư đang tiễn 
đến khu vực lân cận. Tại nơi Ấy, mặt đất làm bằng ngọc ma-m 
được trải đều với các viên ngọc trai và ngọc pha-lê. 


24/- Aramapokkharaniyo nãnãpupphehi vicita, 
sattãhakam vasitvana sadevaã mãnusa tah1m. 
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Các khu vườn và các hô nước được tô điêm băng vô sô bông 
hoa. Nhân loại cùng với chư thiên đã cư ngụ tại nơi ây bảy ngày. 


25⁄- Bhavanato nikkhamitva piJemti bodhimuftamam, 
mãladamakalapa ca nãgakañña ca deva1a. 
Các long nữ và chư thiên rời khỏi chỗ trú ngụ và cúng dường 
tràng hoa, vòng hoa, chùm hoa đến cội Bồ Đề tối thượng. 


26/- Ävijjhanti ca celãni sambodhim parivaritã, 
bodhim paccantamayantam sãdhu ki|anfi devatä. 
Họ múa tròn các sợi dây vải, quây quần quanh cội Bồ Đề. Chư 
thiên hò reo “Sãdhu, lành thay!” khi cội Bồ Đề đang tiến đến khu 
vực lân cận. 


27/- Paricchattakapuppham ca dibbamandaravampi ca, 
dibbacandanacu—nam ca antalikkhe pavassafi. 
Họ đã làm rơi xuống cơn mưa (gồm có) bột gỗ trầm hương của 
cõi trời, bông hoa san hô, và hoa Mạn-đà-la của thiên đình. 


28/- Nagã yakkhaä ca bhữtaã ca sadeva atha mãnusä, 
Jjalasagaramayantam sambodhim parivarint. 

Khi Ấy, các loài rồng, các dạ-xoa, các loài hữu tình, chư thiên, 
và nhân loại đã vây quanh cội Bồ Đề đang tiến đến ở trên mặt 
biển. 

29/- Tattha naccanfi gãyanfi vãdayanti hasanfi ca, 
bhujam pothenfi digunam te bodhiparivarit. 

Tại nơi Ấy, họ vây quanh cội Bồ Đè, nhảy múa, đàn ca, hát 
xướng, cười giỡn, và võ hai tay. 


30/- Naga yakkha ca bhutã ca sadeva atha mãnusã, 
kiftenfi mangalam sotthiứm nĩyante bodhimuttame. 
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Và khi cội Bô Đê tôi thượng đang được rước đên, các loải rông, 
các dạ-xoa, các loài hữu tình, chư thiên, và nhân loại thôt lên răng: 
“O1 điêu tôt đẹp và may măn!”. 


31⁄- Naga dhajapaggahita nĩlobhãsaã manoramä, 
kitenti bodhim uitamam patitthitam dipalajake. 
Các con rồng xinh đẹp tỏa ánh sáng xanh giương lên những 
ngọn cờ thông báo việc cội Bồ Đề tối thượng đã được thiết lập ở 
trên hòn đảo Lankã. 


32/- Anuradhapuräa ramma nikkhamitva bahijana, 
sambodhim upasanhanta saha devehi khattiya. 
Đám đông dân chúng, các vị Sát-đế-ly cùng với các vương phi 
đã rời khỏi thành Anurãdhapura xinh đẹp và đang tiến đến gần cội 
Bỏ Đề. 


33⁄- Parivarayimsu sambodhim sahaputtehi khattiya, 
gandhamalam ca pijesumu gandhagandhãnamuftamam. 
Các vị Sát-đề-ly cùng với những người con trai đã vây quanh 
cội Bồ Đề rồi đã cúng dường tràng hoa thơm và loại hương thơm 
hạng nhất trong số các loại hương thơm. 


34⁄- VIthiyo ca susamma†tha agghiyo ca qlankatfã, 
paftitthite bodhiraje kampittha pathavĩ tadã tỉ. 
Các con đường đã được quét dọn sạch sẽ và các vật quý giá đã 
được trưng bày. Khi cội Bồ Đề Vương đã được trồng xuống, lúc 
bấy giờ quả đất đã rúng động. 


35⁄- Dapesi rđjã a{†hattha khaftiye ca pan a{thasu, 
sabbaJe†tham bodhiguttam rakkhitum bodhimuttamam. 
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Hơn nữa, đức vua đã ra lệnh phái đên tám nhóm tám vị Sát-đê- 
ly ở tại tám nơi đê bảo vệ cội Bô Đê tôi thượng: việc gìn giữ cội 
Bô Đê là quan trọng hơn tât cả. 


36/- Ada sabbapariharam sabbalankarabhasuram, 
solasatha mahalekha dhara—I bodhigarava. 
Đức vua đã ban cho mọi niềm vinh dự và tất cả các vật trang 
sức rực rỡ, sau đó đã thiết lập mười sáu đường vạch lớn ở trên mặt 
đất vì lòng tôn kính đến cội Bồ đề. 


37/- Tatha susiñcattharanam mahalekha†thane thapi, 
kulam sahassakam katva ketuchadinvapdlahkam. 
Sau khi đã thực hiện việc rải rắc khéo léo và trải đều như thế tại 
vị trí của các đường vạch lớn, đức vua đã bổ nhiệm một ngản gia 
đình làm người bảo quản và gìn g1ữ các ngọn cờ. 


3ð/- Suvannabheriyo a‡tha abhisekadi mangale, 

ekam janapadam datfva candaguttam thapesi ca. 

39/- Devaguftañca pãsãdam bhumiñcekam yathaãraham, 
tesam kulanamafniesam samabhoge pariccdji. 

Đức vua đã ban cho tám chiếc trống bằng vàng nhằm vào dịp lễ 
hội như là lễ đăng quang, một địa phương, và đã thiết lập đài quan 
sát mặt trăng, tòa lâu đài cho việc quan sát bầu trời, cùng với một 
vùng đất có giá trị tương xứng. Đức vua đã ban thưởng các nguồn 
lợi tức ở thôn làng đến các gia đình ấy và các gia đình khác. 


40/- Rañño pañcasatä kañfña aggqjafã yasassi, 
pabbajimsu ca tã sabba viftaraga samaliia. 
Năm trăm công nương dòng dõi cao quý có danh tiếng đã xuất 
gia. Và tất cả các cô ấy đều dứt bỏ tham ái và định tĩnh. 


41/- Kumarikã pañcasata anulãparivaria, 


201 


Sử Liệu về Đảo Lahkã Chương thứ mười sảu 





pabbajimsu ca tã sabbä vitaraga ahú tadã. 
Năm trăm cung nữ tùy tùng hoàng hậu Anulã đã xuât gia. Và 
khi ây, tât cả các cô ây đêu dứt bỏ tham ái. 


42/- Arittho khattiyo nãma nikkhanto ca bhayaddito, 
pañcasataparivaro pabbdji jinasãsane. 
VỊ Sát-đề-ly tên Arittha đã được thoát khỏi nỗi dày vò vì sợ hãi 
cùng với đoàn tủy tùng năm trăm người đã xuất gia trong Giáo 
Pháp của đẳng Chiến Thăng. 


43/- Sabbevärahappaftã sampuna jinasaãsane, 
hemamte pathame mãse pupphite dharamruhe, 
ãgafo so mahabodlhi patiftho tambapaike tỉ. 

Tất cả đều thành tựu A-la-hán quả và được hoàn thiện trong 
Giáo Pháp của đẳng Chiến Thắng. Vào tháng thứ nhất. của mùa 
lạnh lúc cây cối trên trái đất đã nở hoa, cội Đại Bồ Đề ấy đã ngự 
đến và đã được thiết lập ở xứ sở Tambapann1. 


Bhanavũrdtl so[asamam. 
Tụng phâm thứ mười sáu. 


Solasamo paricchedo. 
Chương thứ mười sáu. 


——00000-- 
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CHƯƠNG THƯ MƯƠI BAY 


1⁄- Battimsa yojanam digham a{†hãrasahi vitthatam, 
yojananam satãva††am sãgarena parikkhitam. 

2/⁄- Lankadipavaram nãma sabbaftha ratanakaram, 
upetam nadTtaläkehi pabbatehi vanehi ca. 

Hòn đảo cao quý tên là Laäkã có chiều dài ba mươi hai do- tuần, 
chiều rộng mười tám do-tuần, chu vi một trăm do-tuần, có biển cả 
bao bọc xung quanh, có mỏ châu báu ở khắp nơi, được thiên nhiên 
ưu đãi với nhiều sông, hồ, núi, rừng. 


3⁄- Dipam puram ca räja ca uddesikafñca dhatuyo, 
thupam đipam pabbatafñca uyyãänam bodhi bhikkhun1. 
4/- Bhikkhu ca buddhase†tho ca terasa honfi te tahim, 
ekadese catunnamam sunatha mama bhãsato. 

Mười ba chủ đề về xứ sở ấy là: hòn đảo, thành phó, đức vua, sự 
kiện nổi bật, các viên xá-lợi, ngôi bảo tháp, điểm tựa, núi non, 
vườn hoa, cội Bồ Đề, tỳ khưu ni, tỳ khưu, đức Phật tối thượng. Xin 
quý vị hãy lắng nghe lời tôi trình bày về mỗi một chủ đề (trong 
thời kỳ) của bốn vị Phật: 


3⁄- QJadipam varadipam mangdadIpanfi vuccdfi, 
lankadIpavaram nãma tambapanufi ñãyaqti. 
Hòn đảo LañkäadIpa cao quý được gọi là OJadipa, VaradTpa, 
MandadTpa, và được biết đến với tên là Tambapann1. 


6/- Abhayam vaddhamanam ca visãlamanuradhakam, 
purassetam catunnamam catubuddhana sãsane. 
Abhaya, Vaddhamana, Visala, Anuradhapura là bốn thành phố 
trong thời kỳ Giáo Pháp của bốn vị Phật. 
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7⁄- Abhayo ca samiddho ca jayanto ca naradhipo, 
devãnampiyafisso ca rãjãno honfi cãfuro. 
Abhayo, Samiddho, vị chúa tê Jayanto, và Devãnampiyatissa là 
bốn vị quân vương. 


8/- Rogadubbu{†thikam c eva vivado yakkhavasana, 
cafuro upaddufta ete catubuddhavinodira, 
kakusandhassa buddhassa dhãtvãsi dhammakãrako. 
Bốn điều khuấy rồi là tật bệnh, nạn hạn hán, sự tranh cãi, việc 
cư ngụ của loài dạ-xoa, những điều này đã được bốn vị Phật diệt 
tận. Xá-lợi của đức Phật Kakusandha là vật dụng lọc nước. 


9/⁄- Konaägamanabuddhassa dhãtvasi kayabandhanam, 
kassapassa munindassa dhãtvasi jalasatikä. 
Xá-lợi của đức Phật Konagamana là dây thắt lưng. Xá-lợi của 
bậc Ân Sĩ Vương Kassapa là y choàng tắm. 


10/- Gotamassa sirữmato donam sãrrikã ah, 
abhaye pafiyaramo vaddhamanassa uffaro. 
11⁄- Visale pãcimärãmo thuparamo nuradhake, 
dakkhine caturothipa catubuddhana sãsane. 

Và một phần (dona) di thể xá-lợi của đắng Quang Vinh 
Gotama. (Bảo tháp) Patiyarama là ở tại Abhaya, Uttara ở 
vaddhamaãna, PäcTnaramo ở Visala, Thũparama ở Anuradhapura là 
bốn ngôi bảo tháp ở phía nam trong thời kỳ Giáo Pháp của bốn vị 
Phật. 


12/- Kadambakhassa sãmantã nagaramụ abhayampuram, 
fissatalakasamanta nagaram vadqdhamanakam. 
Thành phố Abhayapura ở kề cận (hồ) Kalambaka, thành phố 
Vaddhamãnaka ở kề cận hồ Tissa. 
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13/- Khematalakasamanfta visalam nagaram ahú, 
anuradhapure tattha catuddipavicarana. 
Thành phố Visãla ở kề cận hồ Khema. Ở xứ sở ấy, trong thành 
Anuradhapura có sự điều tra về bốn điểm tựa. 


14/- Devakito silakH†o subhakH†o Tỉ vuccafl, 
sumanakito cedami caftupannanfi pabbafe. 
Và bốn ngọn núi gọi là Devakufa, Silakifa, Subhakita, và 
Sumanakũta ngày nay ở tại núi Catupanna (Tứ Diệp). 


15⁄- Mahatitthavanuyyãnam mahãnãmam ca sãgaram, 
mahãmeghavanam nãma vaftetumariyaäpatham. 
(Bốn) khu lâm viên Mahatttha Mahanama, Sãgaram, 
Mahãmeghavana gọi là di tích của các Thánh Nhân lưu truyền lại. 


16/- Catunnam lokanathãnam pa{hamamahu senäsanam, 
kakusandhassa munino sirisabodhimuttamam. 
Sảng tọa đầu tiên của bốn vị Lãnh Đạo thế gian là: Cội cây Bồ 
Đề SirTsa tối thượng của bậc ân sĩ Kakusandha. 


17/- Ädäya dakkhinam sakham rucinanda mahiddhika, 
ojadipe mahatitthe ãrãme tattha rop1ia. 
Vị ni Rucinandã có đại thần lực đã mang đi nhánh cây ở hướng 
nam rồi trồng xuống ở nơi ấy, tại tu viện Mahãätittha trên hòn đảo 
OJjadTpa. 


18/- Konagamanabuddhassodumbaram bodhimuttamam, 
aãdãya dakkhinam sakham kandananda mahiddhika. 
Cội cây Bồ Đề Udumbara tối thượng của đức Phật 
Konägamana. VỊ ni Kandanandãä có đại thần lực đã mang đi nhánh 
cây ở hướng nam. 
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19/- Varadipe mahãnãme arame tattha ropiã, 
kassapassa munindassa nigrodhabodhimuttamam. 
Rồi trồng xuống ở nơi ấy, tại tu viện Mahãnãma trên hòn đảo 
VaradTpa. Cội cây Bồ Đề Nigrodha tối thượng của vị Ân Sĩ Vương 
Kassapa. 


20/- Adãya dakkhinam sãkham sudhamma ca mahiddhika, 
sãgare nãma ãrãme ropitan dumacetiyqam. 
Và vị ni Sudhammä có đại thần lực đã mang đi nhánh cây ở 
hướng nam. Cội cây thiêng liêng đã được trồng xuống tại tu viện 
tên là Sãgara. 


21/- Gotamassa munindassa assatthabodhimuttamam, 
aãdãya dakkhinam sakham sanghamitta mahiddhika, 
mahameghavane ramme ropita dịpalañjake. - 

Cội cây Bồ Đề Assattha tối thượng của vị Ấn Sĩ Vương 
Gotama. VỊ ni Sañghamittä có đại thần lực đã mang đi nhánh cây ở 
hướng nam rồi đã trồng xuống tại khu vườn Mahãmeghavana xinh 
đẹp ở trên hòn đảo Lankã. 


22/- Rucinanda kandanandãa sudhamma ca mahiddhika, 
bahussuta sanghamittä chalabhinfa vicakkhana. 
Rucinandä, Kandanandä, Sudhammã có đại thần lực, và vị đa 
văn Saủghamittä có sáu thắng trí và sự sáng suốt. 


23/- Catasso tã bhikkhuniyo sabba ca bodhimaharum, 
siriso ca mahatitthe mahãnãme udumbaro. 
Tất cả bốn vị tỳ khưu ni ấy đều đã mang lại cây Bồ Đề: cây 
SirTsa ở tại Mahãtittha, cây Udumbara ở Mahãnãma. 


24/- Mahasagaramhi nigrodho assattho meghavane tadä, 
acale caturarame catubodhi patifthirã. 
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Cây Nigrodha ở Mahasägara, cây Assattha ở Meghavana. Khi 
ấy, bốn cội Bồ Đề được an vị tại bốn tu viện ở trên núi. 


25/- Tatha senãsanam ramrmmarmm catubuddhana sãsane, 
mahaãdevo chalabhinfño sumano pafisambhido. 
Xứ sở ấy có sàng tọa xinh đẹp trong thời kỳ Giáo Pháp của bốn 
vị Phật. Mahadeva là vị có sáu thắng trí, Sumana có tuệ phân tích. 


26/- Mahiddhiko sabbanando mahindo ca bahussufo, 
cte therä mahapafña tambapanipasadahä. 
Sabbananda có đại thần lực, và Mahinda là vị đa văn, các vị 
trưởng lão ấy có đại trí tuệ và là những người đem lại niềm tin cho 
xứ sở Tambapann1. 


27/- Kakusandho salokaggo pañcacakkhuhi cakkhuma, 
sabbalokam avekkhanto ojadipavar addasa. 
Bậc Hữu Nhãn Kakusandha tối thượng ở thế gian, trong lúc 
dùng năm loại nhãn quan quán xét toàn bộ thế giới, đã nhìn thấy 
hòn đảo OJadTpa. 


28/- Punnakanarako nãma ahũ pajjarako tadä, 
dĩpe tasmim manussãnam rogo pajjarako ah. 
Khi ấy đã xảy ra cơn sốt tên là Punnakanaraka. Cơn sót là dịch 
bệnh của loài người ở trên hòn đảo ấy. 


29/- Bahujana rogaphu††ha bhantamaccha thale yatha, 
thitã socanfi te sabbe dummnanã dukkhitã narã. 
Nhiều người đã bị mắc bệnh giống như những con cá giẫy giụa 
ở trên mặt đất. Tất cả những người đứng than vãn ấy đều là những 
người bị khổ đau và có trí tuệ tôi. 


30/- Bhayaftitä na labbhanfi citamhi sukhamaftano, 
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disvãna dukkhite safte rogabadhena pi[ite. 
Bị hành hạ bởi nỗi sợ hãi, họ không thể đạt được trạng thái an 
lạc ở trong tâm. Đức Phật đã nhìn thấy chúng sanh bị hành hạ khổ 
sở bởi cơn dịch bệnh. 


31⁄- Cattalisasahassehi kakusandho vinayako, 
_roganam mocanatthaya jambudipa idhãgaio. 
Đắng Lãnh Đạo Kakusandha cùng với bốn mươi ngàn (vị tỳ 
khưu) đã từ JambudTpa đi đến nơi đây nhằm mục đích diệt trừ các 
loại tật bệnh. 


32/- Cattalisasahassä te cha|abhiñfña mahiddika, 
parivarayimsu sambuddham nabhe candam va tãrakä. 
Bốn mươi ngàn vị ấy đều có sáu thắng trí và có đại thần lực đã 
tháp tùng bậc Chánh Đăng Giác tương tợ như mặt trăng và các 
ngôi sao ở trên bầu trời. 


33⁄- Kakusandho lokanatho devakitamhi pabbate, 
obhasetvana devafica paH{thasi sasavako. 
Ở tại hòn núi Devakũta, đắng Lãnh Đạo thế gian Kakusandha 
đã chiếu sáng cả bầu trời và đã cư ngụ cùng với các đệ tử. 


34⁄- QJjadipe devakutam obhaäsetva patithitam, 
sabbe maññianti devova na Jjãnanfi tathãgatam. 
Tất cả đều nghĩ rằng Ngài là vị thiên thần chứ không biết đức 
Như Lai đã chiếu sáng ngọn núi Devakifa trên hòn đảo OjadTpa rồi 
mới an trú. 


35⁄- Udentam aruugeamhi punnamäãyqmụ uposathe, 
wujjalesi ca tam selam lokanatho sakanandm. 
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Vào ngày trăng tròn là ngày lễ Ứposatha, khi rạng đông đang 
mọc lên, vị Lãnh Đạo thế gian đã làm rực sáng hòn núi ấy luôn cả 
khu rừng nữa. 


36/- Disva selam Jjalamanam obhäsentam catuddisam, 
tu††thahat†tha janaã sabbe sarajaä abhaye pure. 
Sau khi nhìn thấy hòn núi rực cháy và chói sáng cả bốn phía, 
toàn thê dân chúng luôn cả đức vua ở trong thành Abhaya đã vui 
mừng hón hở. 


37⁄- Sasãvakam mam passantu ojadipafthitã ime, 
1tI buddho adhi†thasi kakusandho vinayako. 
Đức Phật, vị Lãnh Đạo Kakusandha, đã chú nguyện rằng: 
“Những người cư ngụ ở hòn đảo Ojadipa này hãy trông thấy ta và 
các đệ tử.” 


3ð/- Sammafo devakifoti manussehyabhipatthio, 
upaddave paJJjarake manussä balavahana. 
Ngọn núi Devakita được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ. 
Dân chúng và lực lượng binh lính đang trong cơn khốn khổ và tật 
bệnh. 


30/- Nikkhamitva janãa sabbe sarđja abhayapura, 
tattha gantvã namassanfi kakusandham naruftamam. 
Tất cả mọi người cùng với đức vua đã rời khỏi thành phố 
Abhaya. Sau khi đi đến nơi ấy, họ đã đảnh lễ vị Tối Thượng Nhân 
Kakusandha. 


40/- Namassitvana sambuddham rãjasena sara†thahkä, 
devo 1ì tam maññamana ãgafä te mahajanä. 
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Đoàn quân của đức vua và cư dân trong xứ sở đã đảnh lễ đắng 
Chánh Đăng Giác. Trong lúc nghĩ răng vị ây là “Thiên Thân,” đám 
đông người ây đã tiên lại. 


41⁄- Upasankamma sambuddham idam vacanambravum, 
adhivaseftu me bhagava saddhim bhikkhuganena tỉ. 
Sau khi đến gần, họ đã nói lời này với đắng Chánh Đăng Giác: 
“Xin đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỳ khưu chấp nhận (lời mời 
của) con. 


42/- AJjatanaya bho bhattam gacchãma nagara mayam, 
adhivasesi sambuddho tunụh1 rãjassa bhaãsitam. 
Thưa ngài, về bữa ăn của ngày hôm nay thì chúng ta hãy đi vào 
thành phố.” Đắng Chánh Đẳng Giác đã im lặng chấp nhận lời mời 
của đức vua. 


43/- Sara†thaka räjasena viditva adhivãsanam 
pñJãsakkarabahite kãtM\ DuYaINHDãg@Am1,1. 
Sau khi nhận biết sự nhận lời, đoàn quân của đức vua và dân cư 
trong xứ sở đã thể hiện nhiều sự tôn vinh và kính trọng rồi đã trở 
về thành phó. 


44/- Maha ayam bhikkhusangho janakãyo anappako, 
nagaram atisambadham akatä bhupura may. 
(Đức vua suy nghĩ rằng): “Hội chúng tỳ khưu này là đông đảo, 
đám dân chúng không phải là ít, thành phố quá chật chội, ta không 
thê thực hiện ở khuôn viên thành phố. 


45- Atthi mayham vanuyyanam mmahäatittham manorama1m, 
asambadham adira†tham pabbajitãnulomikam. 
Ta có khu lâm viên Mahãtittha xinh xắn, không đông đúc, 
không xa, thích hợp với các vị xuất gia. 
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46/- Pafisallanasaäruppam pat†iripamụ mahesino, 
tatthaham buddhapamukhe sanghe dassami dakkhinam. 
Thuận tiện cho việc thiền tịnh, xứng đáng với bậc Đại Ấn Sĩ. Ta 
sẽ dâng cúng phẩm vật đến hội chúng có đức Phật đứng đầu ở tại 
nơi ây. 


47/- Sabbo Jjano supasseyya buddham sanghañca uftamam, 
caftalisasahassehi bhikkhuhi sampurakkhato. 
Toàn thể dân chúng có thể nhìn thấy rõ ràng đức Phật và hội 
chúng tối thượng.” Đức Phật được tháp tùng bởi bốn mươi ngàn vị 
ty khưu. 


48/- Kakusandho lokavidu mahatithamapapuri, 
patifthite mahatitthe uyyãne dipaduttame. 

40/- Sañchannakalapupphehi mandena calitä dumg, 
suvannamayabhinkaram samadäya mahipdti. 

Đắng Thông Suốt Thế Gian Kakusandha đã đi đến Mahãtittha. 
Và khi bậc Tối Thượng Nhân đã ngự đến khu vườn Mahãätittha, 
các thân cây với các bông hoa sái mùa bao phủ đã khe khẽ rúng 
động. Đức vua đã cầm lấy bình rưới nước làm bằng vàng. 


50/- Onojetvana tam tattha jalam hatthe akãrayi, 
im aham bhante uyyänam dadami buddhapamukhe. 
Tại nơi ấy, đức vua đã rưới nước ấy ở trên tay (đức Phật) và nói 
rằng: “Bạch Ngài, trầm xin cúng dường khu vườn này đến hội 
chúng có đức Phật đứng đầu. 


31⁄- Phasuviharam sanghassa rammam senaãsanam subham, 
pafiggahesi uyyanam kakusandho vinayako. 
(Khu vườn) là chỗ trú ngụ tốt đẹp xinh xắn và là nơi sống thoải 
mái cho hội chúng.” Đắng Lãnh Đạo Kakusandha đã nhận lãnh 
khu vườn. 
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32/- Pakampi dharaI tattha pathame senasane tadä, 
disvã pathavikampetam t†hito lokageanayako. 
Tại nơi ấy, quả đất đã rúng động. Khi ấy là trú xứ thứ nhất. 
Nhìn thấy sự rúng động của trái đất, vị Lãnh Đạo thế gian đã đứng 
yên. 


53/- Aho nữna rucinanda bodhim hareyyq cinfay1, 
kakusandhassa buddhassa citamaffiaya bhikkhun. 
Và Ngài đã suy nghĩ rằng: “Ö, đương nhiên là Rucinandã sẽ 
mang cội Bồ Đề đến!” Vị tỳ khưu ni đã nhận biết được tâm ý của 
đức Phật Kakusandha. 


34/- Ganfva sirisasamnbodhimnle thatfva mahiddhihã, 
buddho icchati bodhissa ojadipamhi rohanam. 
Vị ni có đại thần lực đã đi đến và đứng ở gốc cây Bồ Đề SIrTsa 
(nghĩ rằng): “Đức Phật mong muốn sự phát triển của cội Bồ Đề ở 
hòn đảo OJadTpa.” 


35⁄- Manusa cintayantä tam bodhim harituunagafa, 
buddhase††henanumatam anuhửamD?äya pãIiinam. 
Dân chúng đang suy nghĩ và đi đến để rước cội cây Bồ Đề ấy là 
vật được đức Phật tối thượng chấp thuận vì lòng thương tưởng 
chúng sanh. 


356/- Mama iddhãnubhaãvena sãkhã dakkhina muccafu, 
rucinanda thita vãkyam vuccamana katafjali. 
Vị ni Rucinandä đã đứng yên chắp tay nói lên lời khấn nguyện 
rằng: “Do nhờ oai lực thần thông của tôi, xin cho nhánh cây ở phía 
nam hãy tách ra.” 


37⁄- Muncitva dakkhina sakha patifthasi katahake, 
gahetvana rucinanda bodhim hemakatahake. 
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Nhánh cây ở phía nam đã tách ra và ngự xuống ở trong cái 
chậu. Rucinandãä đã nhận lấy cội cây Bồ Đề ở trong cái chậu bằng 
vàng. 


58/- Pañcasatabhikkhunihi agatã parivaritã, 
tadäpi pathavĩ kampi sasanuddam sapabbaftam. 
Được tùy tùng bởi năm trăm vị tỳ khưu mi, Rucinandãä đã đi đến. 
Khi ấy, thậm chí trái đất, cùng với biển cả, và núi non đã rúng 
động. 


39⁄- Äloko ca mahã ãsỉ abbhuto lomahamsano, 
disvã aftamana sabbe rđjasena sara††hakaä, 
añJalim paggahetvăna namimsu bodhimuttamam. 

Và đã xảy ra một quanh cảnh vĩ đại phi thường khiến lông tóc 
dựng đứng. Sau khi chứng kiến, toàn thể đoàn quân của đức vua và 
dân cư trong xứ sở đã khởi tâm hoan hÿ chắp tay lên đảnh lễ cội 
Bồ Đề tối thượng. 


60/- Amoditä tadã sabbe devatä ha†thamäãnasã, 
ukku{†hikam pavaftesum disvã bodhitarufttamam. 
Khi ấy, tất cả chư thiên trở nên mừng rỡ, có tâm tư hoan hỷ, và 
đã khởi sự reo hò khi được nhìn thấy cội Bồ Đề tối thượng. 


61/- Cattäro ca mahaãrđjä lokapalãä yasassino, 
rakkham sirisabodhissa akamsu devatã tadaä. 
Và bốn vị đại (thiên) vương là những người hộ trì thế gian có 
danh tiếng. Khi ấy, chư thiên đã thực hiện việc canh giữ cội Bồ Đề 
S1rIsa. 


62/- Tãvatimsa ca ye deva ye devã vasavaftino, 


yamo sakko suyãmo ca sanfMsifO sunimmiio, 
sabbe te parivaresum sirIsabodhimuttamam. 
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Chư thiên ở cõi Tãvatimsa và chư thiên ở cõi Vasavatti như là 
vị Yama, Sakka, Suyama, Santusita, Sunimmita, tât cả các vị ây đã 
vây quanh cội Bồ Đê SirTsa tôi thượng. 


63/- Añjalim paggahetvana devasanghä pamoditä, 
sah 'eva rucinandaya pijenfi bodhimuttamam. 
Được hoan hý, hội chúng chư thiên luôn cả Rucinandäa đã chắp 
tay lên và tôn vinh cội Bồ Đề tối thượng. 


64/- Sirisabodhimadaya rucinanda mahiddhika, 
bhikkhunihi paribbulha ojadIipavaram gami. 
Vị ni Rucinandã có đại thần lực đã nhận lây cội Bồ Đề Sirisa rồi 
đã được các tỳ khưu ni tháp tùng đi đến hòn đảo Ojadïpa cao quý. 


65/- Devaã naccamfi gãyanfi po{hemti dieunarn bhujam, 
ojadipavardm yantam sirisabodhimuttamam. 
Chư thiên nhảy múa, ca hát, vỗ cả hai tay khi cội Bồ Đề Sirisa 
tối thượng đang di chuyên đến hòn đảo Ojadipa cao quý. 


66/- Devasanghaparibbu|hä rucinanda mahiddhika, 
sirIsabodhimadäya kakusandhamupagami.) 
Vị ni Rucinandã có đại thần lực được hội chúng chư thiên tháp 
tùng đã mang cội Bồ Đề Sirisa đi đến gặp đức Phật Kakusandha. 


67/- Tamhi kãle mahav1ro kakusandho vinäyako, 
mahatithavanuyyane bodhitthane pati{fhito. 
Vào lúc ây, đẳng Đại Hùng tức là vị lãnh đạo Kakusandha đã 
đứng tại vị trí (sẽ trồng) cội Bồ Đề ở trong khu lâm viên 
Mahätittha. 


68/- Rucinanda sayam bodhim obhasentam na ropayi, 
disvã munI kakusandho pattharT dakkhinam bhujam. 
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Rucinandãä đã không tự mình trồng xuống cội Bồ Đề rực rỡ. 
Thây thê, đâng Hiện Triệt Kakusandha đã duôi cánh tay phải ra. 


69/- Bodhiya dakkhinam sakham rucinanda mahiddhika, 
buddhassa dakkhime hatthe thapayitvabhivadayi. 
Vị ni Rucinandãä có đại thần lực đã đặt nhánh cây phía nam của 
cội Bồ Đề vào tay phải của đức Phật rồi đã đảnh lễ. 


70/- Paramasitva lokaggo kakusandho narãsabho, 
raññobhayassa padäsi idha thãnamhi ropaya. 
Bậc Tối Thắng của thế gian Kakusandha, vị chúa tế của loài 
người, đã nắm lấy rồi trao cho đức vua Abhaya (nói rằng): “Hãy 
trồng xuống ở nơi đây, tại vị trí này.” 


71/- Yamhi thanamhi ãcikkhi kakusandho narãsabho, 
tamhi thãnamhi ropesi abhayo ra††havaddhano. 
Đắng chúa tế của loài người Kakusandha đã chỉ định vị trí nào 
thì vị có công khuếch trương quốc độ Abhaya đã trồng xuống tại vị 
trí ây. 


72/- Thite sirisabodhimhi bhnmibhage manorame, 
buddho dhammamadesayi cafIsaccappahRasa1o. 

Khi cội Bồ Đề Sirsa đã được an vị ở trong khuôn viên khu đất 
xinh đẹp, đức Phật đã thuyết giảng Giáo Pháp giảng giải về bốn 
Chân Lý (Khô Tập Diệt Đạo). 

73/- Satasahassafñcosane cattãlIsasahassakarm, 
manussãnamabhisamayo devãnam tisakofiyo. 

Và khi kết thúc là thời điểm chứng ngộ của một trăm bốn mươi 
ngàn người và ba mươi k&ø/¡ chư thiên. 


74/- Siriso kakusandhassa konägamanass udumbaro, 
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kassapassapi nierodho tayo bodhi idhãharum. 
(Cội Bồ Đề) Sirisa là của đức Phật Kakusandha, Udumbara là 
của đức Phật Konägamana, Nigrodha là của đức Phật Kassapa. 
Các vị đã mang ba cội Bồ Đề đến nơi đây. 


75/- Sakyapuftassasamassa bodhi assatfthamuftamam, 
aharitvana ropimsu mahãmeghavane íadä. 
Cội Bồ Đề là của người con tối thắng dòng Sãkya là cội cây 
Assattha tối thượng. Khi ấy, họ đã mang lại và trồng xuống ở trong 
khu vườn Mahãmeghavana. 


76/- Mu†asivassa atraja ath aññe dasa bhãt†aro, 
abhayo fisso nãgo ca uffi mattãbhayopi ca. 

77⁄- Mitto sĩvo aselo ca tisso khiro ca homti Tne, 
sivalT anula cefi mu†as1vassa dh1taro. 

Khi ấy, những người con trai của đức vua Mutasïva là mười anh 
em khác nhau. Những người này là Abhaya, Tissa, Nãga, UttI, 
Mattabhaya, Mitta, STva, Asela, Tissa, và Khira. STvalT và Anulã là 
(ha1) người con gái của đức vua MutasTva. 


78/- Tada ca vjayo agã lankadipavarufttamam, 
yadãa abhisitto räjã Imu{asĩvassa qfrqJo, 
et(hantare yam ganitam vassam bhavati kitfakam. 
Và kê từ khi Vijaya đi đến hòn đảo Lañkã tối thượng cho đến 
khi vị vua là người con trai của MutasTva được đăng quang, 
khoảng giữa hai thời điểm ấy được tính là bao nhiêu năm? 


79/- Dve safãni ca vassami chafftimsaã ca punãparã, 
devanampiyafisso ca bhisifto nibbufe Jine. 
Đức vua DevanampIyatissa đã được đăng quang sau hơn hai 
trăm ba mươi sáu năm kê từ khi đẳng Chiến Thắng Niết Bản. 
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80/- Tassabhisekena samam agata räja iddhiyo, 
pharimnsu puñfñatejãmi tambapamimhi nekadha. 
Nhờ vào lễ đăng quang, các quyền hành của đức vua đã thành 
tựu cho vị Ấy. Các oal lực phước báu đã tỏa rạng ở tại TambapannI 
theo nhiều cách thức. 


81/- Ratanakaram tadã ãsi lankãadIpamathuttamam, 
fissassa puñfiatejena ugsafä ratana bahú. 
Khi ấy, hòn đảo Lahkã đứng hàng đầu về hầm mỏ châu ngọc. 
Do nhờ oai lực phước báu của Ti1ssa, nhiều loại châu ngọc đã nồi 
lên. 


82/- Disvana ratanam rãja ha††ho dageamanaso, 
pannakaram karitvana dhammasokassa pÄhïm1. 
Nhìn thấy châu ngọc, đức vua đã khởi tâm tư hớn hở vui mừng 
rồi đã thực hiện phần quà biếu gởi đến đức vua Asoka công chính. 


83/- Disvãna tam pannakãram asokottamano ahũ, 
abhisekãya pãhesi anekarn ratanam puna, 
devãnampiyafissa tambapaq\amhi uftame. 
Sau khi nhìn thấy phần quả biếu ấy, đức vua Asoka đã trở nên 
hoan hỷ và đã gởi biếu lại rất nhiều châu báu cho lễ đăng quang 
của đức vua DevanampIyatissa ở tại xứ Tambapanni tối thắng. 


84/- Valavjanimunhisam chattam khaggam ca pãdukam, 
ve‡hanam sãrapamangam bhinhãram nandiva††akam. 
(Gồm có): Cây quạt lông thú, vương miện, lọng che, thanh 
gươm và giày đép, khăn đội đầu, dây thắt lưng loại mịn, bình rưới 
nước, vòng hoa khánh hỷ. 


85/⁄- Sivikam sankhavatarnsam dhovinam vatthakotikam, 
sovannuapđfi ka†acchum mahageham handupufñchanam. 
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Kiệu khiêng, tù và vỏ Ốc, vải hạng nhất không cần phải giặt, 
khay vàng, muỗng, khăn tay đắt giá. 


86/- Anotaftodakam kãjam uftamam haricandanam, 
maftikaruaavanmaafica añjanamụ pannagaha†a1. 
Gùi nước từ hồ Anotatta, trâm hương vàng tuyệt hảo, đất sét (để 
tắm) màu ráng đỏ, thuốc bôi mắt do loài rồng mang lại. 


87/- Haritakam amalakham mahagsham amatosadham, 
sa††hivahasatam sãlim sugandham ca suvaha†am. 
Hai loại trái cây harTtaka và aãmalaka, nước cam-lồ bất tử vô 
cùng quý giá, một trăm sáu mươi xe gạo thơm säli đã được các con 
chim két mang lại. 


88/- Punnakammahi nibbatam panakäãram manorama1m, 
lankabhiseke tissassa dhammäsokena pesiio, 
punabhisifIAo so rajã tambapaimhi issaro. 

Đức vua Asoka công chính đã gởi đi phần quà biếu thích ý 
được phát sanh lên do các nghiệp thiện đến đức vua Tissa trong lễ 
đăng quang ở Lañkã. Vị vua ấy là chúa tế ở xứ Tambapanni đã 
được phong vương lần nữa. 


89/- Dutiyaäbhiseke tass atikkantam timsaraffiyo, 
mahindo ganapãmokkho jambudipa idhagaIo. 
Khi lễ đăng quang lần thứ nhì của đức vua đã trải qua được ba 
mươi đêm thì ngài trưởng nhóm Mahinda đã từ Jambudipa đi đến 
nơi đây. 


90/- Karapesi vihäram so fissãrãmamanufftaram, 
paftifthapesi mahabodhim mahameghavane tadä. 
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Đức vua Devänampiyatissa đã cho xây dựng tu viện TIssãrama 
tuyệt vời và khi ây đã cho thiệt lập cội Đại Bô Đê ở khu vườn 
Mahãmeghavana. 


91/- Patifthapesi so thupam mahantam rãmaneyyakam, 
devanampiyatfissako rãmam cefiyapabbate. 
Đức vua Devãnampiyatissa ấy đã cho thiết lập ngôi bảo tháp vĩ 
đại xinh đẹp và tu viện ở ngọn núi Cetiyapabbata. 


92/- Thupärãmam ca karesi viharam missakavhaydam, 
vessagirim ca kãresi colakafissanamakam. 
Đức vua đã cho xây dựng tu viện Bảo Tháp (Thũpãrama), 
chủng viện có tên là Missaka, và còn cho xây dựng tu viện 
Vessagrri và tu viện Colakatissa. 


93/- Yojane yojane †haãne ãrämo tena kãrito, 
patitthapesi so tattha dhaãtuyo ca yatharaham, 
caftarisampi vassãni rajJam karesi khafftiyo tí. 

Ở tại mỗi địa điểm khoảng cách một do- tuần, đức vua đã cho 
xây dựng một tu viện. Tại nơi ấy, đức vua đã cho an trí các xá- -lợi 
một cách trọng thê tương xứng. Vị Sát-đế-ly đã trị vì vương quốc 
được bốn mươi năm. 

94/- Mu†asivassa atraja ath aññe catubhđfaro, 
uftiyo dasavassãni rajjam karesi khattiyo. 

Sau đó, bốn anh em trai khác là những người con trai của đức 
vua MutasTva. VỊ Sát-đề-ly Uttiya đã trị vì vương quốc được mười 
năm. 


95⁄- A†thavassabhisifIassa nibbufo đipajofako, 
akã sarTranikkhepam tissarame puratthime. 
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Tám năm sau lễ đăng quang, đẳng quang đăng Mahinda đã Niết 
Bàn. Việc tống táng thi thể đã được thực hiện ở phía đông của tu 
viện T1ssärama. 


96/- Paripununadvadasavasso mahindo ca idhãga10o, 
sa†fhivasse paripunne nibbufo cefiye nage. 
Ngài Mahinda đã đi đến nơi đây khi tròn đủ mười hai năm 
(thâm niên) và đã Niết Bàn tại núi Cetiya khi tròn đủ sáu mươi 
năm (thâm niên). 


97/- Alankaritva mageam mãlagghitoranadili, 
padIne jãlayitvana nibbute dipajotake. 


98/- Raja kho uffiyo nãma kh†ãgaãramụ ca uftamam, 
dassaneyyamnu aqkäresi pñJesi đipqjotakam. 

Khi đắng quang đăng Mahinda đã Niết Bàn, đức vua tên Uttiya 
đã trang hoàng đường xá, công chảo, tràng hoa giá trị, v.v..., đã 
thắp sáng các ngọn đèn, đã thực hiện xe tang (dáng nhà mái nhọn) 
hạng nhất, rồi đã cúng dường đến đắng quang đăng đáng được 
chiêm ngưỡng. 


90/- Ubho devã manussã ca nãgã gandhabbadanavä, 
sabbeva dukkhitã hutvã piJesum đĩipajotakam. 
Cả hai hạng chư thiên và nhân loại, các loài rồng, càn-thát-bà, 
a-tu-la, tất cả đều trở nên sầu khổ và đã tôn vinh đắng quang đăng 
Mahinda. 


100⁄- Sattaãham pũpam katvana cetiye pabbafuttame, 
ekacce evanahamsu gacchãma nagaram varar. 
Sau khi đã thực hiện sự cúng dường bảy ngày ở tại ngọn núi 
Cetiya tối thắng, một số người đã nói như vầy: “Chúng ta hãy đi 
đến thành phố cao quý.” 
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101/- Ath ettha vattanT saddo puthulo bheravo tadã, 
idh eva jhãpayissama lankãdipassa jotakam. 
Khi ấy, có tiếng nói giận đữ và vang rền đã phát lên ở tại nơi ấy 
rằng: “Chúng ta sẽ hỏa thiêu đắng quang minh của hòn đảo Lañkã 
ở ngay tại chỗ này.” 


102/- Rđjã sutvana vacanam janakäyassa bhãsa0o, 
mahãcitakam karefva tissãrãmapuratthime. 
Nghe theo lời nói của đám đông người đang phát biểu, đức vua 
đã cho thực hiện giàn hỏa thiêu vĩ đại ở tại phía đông của tu viện 
Tissarama. 


103⁄- Sakitagaãramadaya mahindam dipajotakam, 
puratthimena nagaram pavisimsu sarajakä. 
Họ cùng với đức vua đã rước đắng quang đăng Mahinda cùng 
với chiếc xe tang đi vào thành phố bằng (công thành) phía đông. 


104/- Maj?hena nagaramụ ganfva nikkhamitvana dakkhina, 
mahãvihãre sattaham mahäãpiI]amakamsu te. 
Sau khi đã đi vào trung tâm thành phố rồi đi ra bằng (công 
thành) phía nam, họ đã thực hiện đại lễ cũng dường bảy ngày ở tại 
Mahävihaãra (Đại Tự). 


105⁄- Patvana gandhacitakam ubho devã ca mãnusã, 
thapayifva rajuyyane pijanatthaya subbafam. 
Sau khi đến nơi, cả hai hạng chư thiên và nhân loại đã thiết lập 
giàn hỏa thiêu bằng gỗ thơm ở tại vườn thượng uyễn để cúng 
dường đến bậc đức hạnh. 


106/- Ki†ãgãram gahetvana mahindam đipajotakam, 
thupam padakkhinam katvaã vandãpesumuttamam. 
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Họ đã nắm lấy chiếc xe tang có đẳng quang đăng Mahinda rồi 
đã nhiễu quanh đảnh lễ ngôi bảo tháp tối thăng. 


107⁄- Tadã puratthiúmadvara nikkhamitva mahđjana, 
akamsu dehanikkhepam bhhmibhäge manorame. 
Khi â ấy, đám đông dân chúng đã đi ra bằng cổng phía đông rồi 
đã tiền hành việc tống táng thi thể ở khuôn viên khu đất xinh đẹp. 


108/- Arilhã cWakam sabbe rodamana katafjal,, 
abhivadetva sirasa citakam JjãlayHMsu te. 
Tắt cả đã leo lên giàn hỏa thiêu khóc lóc, chắp tay lên. Sau khi 
đê đầu đảnh lễ, họ đã châm lửa giàn hỏa. 


109⁄- Dhãtusesam gahetvãna mahindassa sudh1ữma10o, 
akã thuipavaram sabbesvaramesu ca khaffiyo. 
Sau khi nhặt lấy phần di thể xá-lợi của ngài Mahinda thông 
minh, vị Sát-đế-ly đã cho thực hiện ngôi bảo tháp cao quý ở tất cả 
các fu viện. 


1101/- Katam sariranikkhepam mahindassa tadã yahim, 
isibhmi 1ï tassãyam samaffa pathamam ahũ. 
Khi ấy, danh hiệu đầu tiên của khu đất đã thực hiện việc tống 
táng thi thể của ngài Mahinda được gọi là “Isibhũmi” (khu đất của 
vị ân sĩ). 


Saffqrasamo paricchedo. 
Chương thứ mười bảy. 


Bhanavãrdtl saffarasamam. 
Dút tụng phâm thứ mười bảy. 


——00000-- 


0/72 


ATTHÄRASAMO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THƯ MƯƠI TAM 


1/- ldãni atthi aññepi thera ca majjhima navã, 
vibhajjavadaä ' vinaye sãsanavarnsapdlaka. 
Hiện nay cũng có những vị trưởng lão, trung niên, và tân thọ (tỳ 
khưu) là những vị thuộc về tông phái Vibhajja, là những người bảo 
vệ truyền thống Phật Pháp liên quan đến Luật. 


2/- Bahussufã s1lavantã obhãsenfti mahim ima1m, 
dhutangäcarasampanna sobhenfi dipalañjakam. 
(Các vị ấy) đa văn, có giới hạnh làm rạng rỡ trái đất này. Được 
thành tựu về pháp đầu-đà và tánh hạnh, các vị làm rạng rỡ hòn đảo 
Lankã. 


3⁄- Sakyaputta bahi c ettha saddhammavamsakovidä, 
bahunnam vatfa atthaãya loke uÐpajji cakkhumg, 
andhakaram vidhametva alokam dassesi Jino. 

Và ở nơi đây, nhiều vị Thích Tử thông thạo về Chánh Pháp và 
truyền thống. Quả thế, vì lợi ích của nhiều người bậc Hữu Nhãn đã 
sanh lên ở trên đời. Đắng Chiến Thắng đã xua tan bóng tối và làm 
hiện ra ánh sáng. 


4⁄- Yesam tathaãgate saddha acala suppatithira, 
sabba dugsatiyo hi/vã sugatim upapajjare. 
Tất cả những ai có niềm tin bất động khéo được an trú vào đức 
Như Lai đều thoát khỏi các khổ cảnh và được sanh lên chốn an 
VUI. 


' Một tên gọi khác của Theraväda và là truyền thống Phật Giáo ở Sri Lanka thời 
bấy giờ. 
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3⁄- Ye ca bhãvenfi bojJjhange indriyani balãni ca, 
safisammappadhane ca iddhipade ca kevale. 

6/- Ariyañca††hangikam maggam dukkhipasamagaminam, 
chetvana maccuno senam te loke vÙitãvino Tỉ. 

Và những ai thực hành toàn bộ các Giác Chi, các Quyên, các 
Lực, Niệm, Chánh Tinh Tấn, và toàn thể các pháp Như Ý Túc, 
Thánh Đạo tám chi phần đưa đến sự diệt tận khô đau, những người 
Ấy, sau khi hủy diệt đội binh của Tử Thần là những người chiến 
thắng ở thế gian. 


7⁄- Mayadevr kaniftha ca sahajäta ekamatuka, 
pãyesi thanñam siddhattham matäva anukampikä. 
Người em gái của hoàng hậu Mãyã đồng sanh chung một mẹ và 
có lòng từ mẫn như là người mẹ đã cho Siddhattha bú sữa. 


8/- Kittita aqgganikkhittä chalabhinna mahiddhika, 
mahaãpajapafr., nãma gofqml IfI vissuia. 
Nàng có danh tiếng, đã từ bỏ sự cao sang, có sáu thắng trí và 
đại thần lực, được biết đến với tên là MahãpaJapatI GotamI. 


9/⁄- Khema uppalavanna ca ubho tã agøgasaävikä, 
patãcara dhammadinna sobhita isidasika. 
Hai vị ni tối thượng thỉnh văn ấy là Khemã và Uppalavannã. Và 
các vị Patacara, Dhammadinnäa, Sobhitä, Isidasikã, 


10/- Visakhaä sona subala sanghadasĩ vicakkhana, 
nandã ca dhammapdlä ca vinaye ca visäradãä, 
ctãyo Jjambudipamhi paññatä maggakovidä. 
Visakhã, Sona, Subala, SanghadasT là các vị sáng suốt. Nandã 
và Dhammapälã là rành rẽ về Luật; các vị ni ây là những vị ni có 
trí tuệ và thông thạo về Thánh đạo ở tại xứ J ambudTpa. 
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11⁄- Therikã sanghamitta ca uftara ca vicakkhana, 
hema masaragalla ca aqggimittã ca dãsiÑã. 
Trưởng lão ni Sahghamitã và Uttarä sáng suốt, Hemä, 
Masaragalla, Aggimittä, Dãsikã, 


12/- Pheggu pabbata maftã ca mallã ca dhammadasiyä, 
dahar etã bhikkhuniyo jambudipa idhãgdfã. 
Pheggu, Pabbata, Matta, Mallã, Dhammadasiya, những vị tỳ 
khưu ni trẻ tuổi này đã từ xứ Jambudipa đi đến nơi đây. 


13⁄- Saddhamma†fhitikamayo anuradhavhaye pure, 
vinaye paficaväceswmu saftappakaranini ca. 
Mong mỏi sự tồn tại của Chánh Pháp, các vị ni ấy đã giảng dạy 
Luật, năm Bộ (Kinh), và bảy Bộ (Diệu Pháp) ở tại thành 
Anuradhapura. 


14/- Saddhammanandli soma ca giriddhipi ca dasikä, 
dhamma ca dhammapdla ca vinayamhi visaradä, 
dhutavadä ca mahilã sobhana ca dhammafapasäa. 
Saddhammanandi, Soma, luôn cả Giriddhi, Dasikä, Dhammä, 
Dhammapälã là rành rẽ về Luật, Mahilä, Sobhanä Dhammatäpasä 
là các vị ni theo hạnh đầu-đà. 


15⁄- Naramittä mahapañfia vinaye ca visãradã, 
theriyovadakusala sãtã kalT ca uftarä. 
Naramittã có đại trí tuệ và rành rẽ về Luật, Sãtã, Kãlï, và Uttarä 
là thiện xảo trong truyền thống tỳ khưu ni. 


16/- Eta tad upasampanna ahesumu dipalafjake, 
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Khi ấy, các vị mi ấy đã được tu lên bậc trên ở hòn đảo Lankã. 
Và vị Sumanä nỗi tiếng là vị thông suốt về Chánh Pháp và truyền 
thống. 


17⁄- Eta tada bhikkhuniyo dhutaraga samahira, 
sudhotamanasankappa saddhammavinaye ratã. 
Lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ni ấy đã dứt bỏ ái dục, định tĩnh, có 
tâm tư trong sạch, được thỏa thích trong Chánh Pháp và Luật. 


18/- VIsatiyaä sahassehi bhikkhunThi ca uftara, 
pijJita kulaputtena abhayena yasassina. 
Uttarã cùng với hai mươi ngàn tỳ khưu mi đã được tôn vĩnh bởi 
Abhaya là người con trai dòng quý tộc có danh tiếng. 


19/- Vinayam tãva vãcesumụ anuradhapuravhaye, 
nikãye païñca vãcesum saffappakaranini ca. 
Các vị ni ấy đã giảng dạy Luật tại thành Anurãdhapura. Các vị 
còn dạy năm Bộ Kinh, và bảy Bộ (Diệu Pháp). 


samanfä kakavaiassa efã rãjassa dhĩtaro. 
Mahilã nổi tiếng là vị thông suốt về Chánh Pháp và truyền 
thống và Samantã, các vị ni ấy là những người con gái của đức vua 
Kaãkavanna. 


21/- Purohitassa dh1tã ca girikalT bahussutã, 
daãs1 kaãlT tu dhufftassa dhñtaro sabbapdlika. 
GirikälT, con gái của Purohita, thì học rộng, còn DãsI và KãlI, 
những người con gái của Dhutta, là nắm vững toàn bộ Chánh 
Tạng. 


22/- kta tada bhikkhuniyo sabbapalidurasadä, 
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odãätamanasanhappa saddhammavinaye rata. 
Lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ni ấy là khó thê sánh kịp trong mọi 
vân đề thuộc về Chánh Tạng, có tâm tư tinh khiết, được thỏa thích 
trong Chánh Pháp và Luật. 


23/⁄- VIsatiya sahassehi rohanäa ca tađã gafã, 
pijita naradevena abhayena yasassina, 
vinayam tattha vãcesumu anuradhapuravhaye. 
Họ cùng với hai mươi ngàn tỳ khưu ni đã từ Rohanã đi đến và 
đã được tôn vinh bởi đức vua Abhaya danh tiếng. Tại nơi ấy, các 
vị ni đã giảng dạy Luật tại thành Anuradhapura. 


24/- Mahadevĩ ca paduma hemasã ca yasasSIH, 
cía tadä bhikkhuniyo chalabhinna mahiddhika. 
Mahãdevĩ, Padumä, Hemäsä là các vị ni có danh tiếng. Khi ấy, 
các vị tỳ khưu ni ấy có sáu thăng trí và có đại thần lực. 


25⁄- Devanampiyatissena pHjJitã ca yasassinä, 
vinayam tã vãcayimsu puramhi anuradhake. 
Các vị ni ấy đã được tôn vinh bởi (đức vua) Devãnampiyatissa 
danh tiếng. Các vị ni ấy đã giảng dạy Luật cho những cư dân ở tại 
thành phố Anurãdhapura. 


26/- Mahasona ca dattã ca sIvalT ca vicakkhanä, 
rũpasobhimippamafttä devarnanusapiitä. 
Mahaãsona, Datta, STvalï là sáng suốt, Rũpasobhinï không dễ 
duôi đã được chư thiên và nhân loại tôn vinh. 


27/- Nagã ca nãgamittã ca dhammmaguftä ca dãsikã, 
cakkhubhiuta samudda ca saddhammavamsakovida. 
Nagaã, Nagamittä, Dhammagutfä, Dãsikä, và Samuddä thực 
chứng Pháp Nhãn là thông suốt về Chánh Pháp và truyền thống. 
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28/- Sapaftä channã upälT revatä sãdhusammdafä, 
aggã vinayavadinam somanadevassa afrqjä. 
Sapattä, Channa, Upälï, Revatã, Sãdhusammatä là những vị ni 
đứng đầu trong số những vị ni chuyên thuyết về Luật và là những 
người con gái của Somanadeva. 


29/- Mala khema ca tissa ca dhammakathikamufttama, 
vinayam tã vãcayimsu pa‡hamapagafte bhaye. 
Mala, Khema, Tissä là những vị ni hạng nhất về thuyết Pháp. 
Các vị ni ấy đã giảng dạy về Luật lần đầu tiên vào lúc đức vua 
Abhaya băng hà. 


30/⁄- Maharuha s1valT ca saddhamrmavarnsakovidä, 
pasadikaã Jjambudipne sãsanena bahijane. 
Mahãruhä và Sĩvalï thông suốt về Chánh Pháp và truyền thống 
là những vị ni đã gieo niềm tin với Giáo Pháp cho nhiều người ở 
JambudTpa. 


31⁄- VIsatiya sahassehi jambudipa idhãgdfa, 
yãcitã naradevena abhayena yasassina. 
Họ đã từ Jambudipa đi đến nơi đây cùng với hai mươi ngàn (vị 
tỳ khưu ni) do được thỉnh cầu bởi đức vua Abhaya danh tiếng. 


32/- Vinayam ta vãcayHmsu puramhi anuradhake, 
nikãye païñca vãcesumụ saffappakaranini ca. 
Các vị ni ấy đã giảng dạy về Luật cho những cư dân ở tại thành 
phố Anuradhapura. Các vị còn dạy năm Bộ Kinh, và bảy Bộ (Diệu 
Pháp). 


33/⁄- Samudda nãva devĩ sivali rajadhitaro, 
visaradä nãgapäÏT nãgamittã ca paIđi1ã. 
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Samudda, Naãvã, Devi, STvalï là những người con gái của đức 
vua, NãgapälT tự tin, Nãgamittä thông thái, 


34/- Mahilãa bhikkhunipalãa vinaye ca visãradä, 
nãga ca naãgamitta ca saddhammavamsakovidä, 
cía tad `upasampanna ahesum đdipalafjake 
Mahilã là vị quản lý các tỳ khưu ni và rành rẽ về Luật, Nãgã và 
Nãgamittã là thông suốt về Chánh Pháp và truyền thống. Lúc bấy 
Ø1Ờ, Các VỊ m ấy đã được tu lên bậc trên ở hòn đảo Lañkaã. 


35⁄- Sabba va jãtfisampanna saãsane vissufa tadã, 
solasannam sahassanam uitama dhurasammatä. 
Khi â Ấy, tắt cả các vị ni trên đều được thành tựu về xuất xứ và 
được nổi tiếng trong Giáo Hội. Họ đứng đầu trong số mười sáu 
ngàn vị ni và được giao phó trách nhiệm. 


36/- Pujitã kufikannena abhayena yasassina, 
vinayam tã vãcaymsu puramhi anuradhake. 
Được tôn vinh bởi Kutikanna và Abhaya có danh tiếng, các VỊ 
ni ấy đã giảng dạy về Luật cho những cư dân ở tại thành phố 
Anuradhapura. 


37⁄- Cilanagä ca datta ca son ca sadhusammata, 
Cũlanaga, Dattä, Sonä được xem là thánh. HIẾN: Sanhã danh 
tiêng là thông suôt vê Chánh Pháp và truyền thông. 


3/- Gamikadhita mahäpañna mahatissa visaradä, 
mahãsumang sumana mahaäkãlT ca pandđitã. 
Người con gái của Gamika có đại trí tuệ, Mahãtissä tự tin, 
Mahãsumanä, Sumana, MahakälT thông thái. 
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30/- Sambhavitä kule Jjãtã lakkhadhamna mahãyasã, 
dipanaya mahãpañna rohane sãdhusammdafa. 
Lakkhadhammaä đáng kính xuất thân gia đình vọng tộc và có 
danh tiếng lẫy lừng, Dipanayä có đại trí tuệ được xem là thánh 
thiện ở Rohana. 


vibhajjavadl vinayadhara tä sanghasobhana. 
Samuddäã được nổi tiếng và thông suốt về Chánh Pháp và truyền 
thống, các vị ni ấy là những vị thuộc về tông phái Vibhajja, nắm 
vững về Luật, và là tỉnh hoa của hội chúng. 


41/- Etaä tad upasampanna ahesum đipalafJake, 
odãätfamanasanhappa saddhammnavinaye raia. 
Lúc bấy giờ, các vị ni ấy đã được tu lên bậc trên ở hòn đảo 
Lankã. có tâm tư trong sạch, được thỏa thích trong Chánh Pháp và 
Luật. 


42/- Bahussutã sutadhara pãpabahirakä ca tã, 
jalitva sgikkhandha va nibbufa ca mahãyasã. 
Các vị ni ấy là đa văn, năm vững kiến thức, và đã thoát khỏi 
điều xấu xa. Các vị ni có danh tiếng lẫy lừng ấy đã phát sáng như 
những đồng lửa rồi Niết Bàn. 


43/- ldani atthi aññäyo theriyo maj]himaã navã, 
vibhajjavadl vinayadhara sãsanapdlakä, 
bahussutã s1lavanfT obhasesun mahim iman Tỉ 
Hiện nay, cũng có những vị mi trưởng lão, trung niên, và tân thọ 
(tỳ khưu ni) khác là những vị thuộc về tông phái Vibhajja, nắm 
vững về Luật, là những vị bảo vệ Giáo Pháp, đa văn, có giới hạnh 
đã làm sáng chói trái đất này. 
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44/- SIvo ca dasavassami rajjam kãresi khafftiyo, 
pafi{†hapesi ãramamụ manunñam nagaranga"a. 
Vị Sát-đế-ly Sĩva đã trị vì vương quôc mười năm và đã cho 
thiết lập tu viện Nagarahganam xinh xắn. 


45⁄- Dasavassani sữrafisso rajjam karesi khattiyo, 
So paficasatäramam ca puñfIam kãresi nappakam. 
Vị Sát-đế-ly Sũratissa đã trị vì vương quốc được mười năm. Vị 
ấy đã cho xây dựng năm trăm tu viện là phước báu không phải nhỏ 
nho. 


46/- Siratissam gahetvana damila senaguftikä, 
duve dvãdasavassãmi rajjam dhammena kãraVU. 
Hai người Damila' Sena và Guttika đã bắt giữ đức vua 
Sũratissa. Hai người này đã trị vì vương quốc một cách công minh 
trong mười hai năm. 


47/- Atrajo mu†asivassa aselo senaguftike, 
hantvana dasavassãni raj]am karesi khaffiyo. 
VỊ Sát-đề-ly Asela, con trai của đức vua Mutasiva, đã giết chết 
Sena và Guttika rồi đã trị vì vương quốc được mười năm. 


48/- Elãro nãma nãmenaselam hantvana khaftiyam, 
cafutalisavassani rajjam dhammena karayi. 
VỊ tên Elãra đã giết chết vị Sát-đế- ly tên Asela rồi đã trị vì 
vương quốc một cách công minh được bốn mươi bốn năm. 


40/- Chandagatim agantvana na dosabhayamohago, 
tulabhitIo va hutvăna dhammena anusaäsỉ so, 
divã hemantagimhafica vassãnamDi na vassafi. 


' Là người Tamil hiện nay. 
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Là người không thiên vị do ham muốn, do sân hận, do sợ hãi, 
hoặc do sỉ mê, vị ấy hành xử công bằng và đã cai trị một cách công 
minh. Trời đã không đồ mưa vào ban ngày trong mùa lạnh và mùa 
nóng, thậm chí cả trong mùa mưa nữa. 


50/- Kakavannassa yo pufto abhayo nãma khaffiyo, 
dasayodhaparivaro sahavaranakandulo. 

31⁄- Hantva e|äraräjãnam vamsam katvana ekafo, 
cafuvisafivassani raj]am karesi khaffiyo. 

Vị Sát-đế-ly Abhaya, con trai của Kãkavanna, được tùy tùng 
bởi mười dũng sĩ cùng với con voi Kandula đã giết chết đức vua 
Elara và đã thống nhất lại dòng tộc. VỊ Sát-đề-]y đã trị vì vương 
quốc được hai mươi bốn năm. 


Bhanavaratma affhãrasamam. 
Tụng phâm thứ mười tám. 


Mahavaro mịthữo. 
Dút phân chính yêu. 


Aftharasamo paricchedo. 
Chương thứ mười tám. 


—00000-- 


232 


EKŨNAVISATI PARICCHEDO 
CHƯƠNG THƯ MƯƠI CHIN 


1/- Pasadam mãpayi rajã ubbedham navabhimikam, 
anagghikam catumukham cãgafo timsakofiyo. 
Đức vua đã cho xây dựng tòa lâu đài vô giá có bốn mặt cao chín 
tầng và đã chỉ phí hết ba mươi koji. 


2/- Sudhabhumi thulaselam mattikam i††hakäãya ca, 
visuddhabhiữmika e eva ayojälam marumbakam. 
3⁄- lsasakkharapasana a†tha-atthalika silã, 

ctani bhnmikammani karapetvana khattiyo. 

Vị Sát-đề-ly đã cho thực hiện các công việc của phần nền móng 
gồm có vôi bột, đá tảng, đất sét, các viên gạch, đất tỉnh nhuyễn, 
luôn cả lưới sắt nữa, đá thạch anh, cát mịn, đá cuội, và đá tám 
cạnh. 


4/- Bhikkhusangham samodhaya cetiyäVa{†dsan<11, 
indaguftto dhammaseno piyadassT mahäkqtJ1. 
Đức vua đã phối hợp với hội chúng tỳ khưu về việc xác định 
khuôn viên ngôi bảo điện. Indagutta, Dhammasena, PIyadassT là 
các vị giảng sư có tầm vóc, 


3/⁄- Buddharakkhitathero ca dhammarakkhitaRopi ca, 
sangharakkhitathero ca miftinno ca visãrado. 
Trưởng lão Buddharakkhita, luôn cả Dhammarakkhita, trưởng 
lão Sañgharakkhita, và vị Mittima tự tin, 


6/- Uttrno tu mahãdevo thero ca dhammarakkhio, 
uftaro cifagufto ca candaguffo ca panđi!o. 
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Còn vị Uttinna, Mahaädeva, và trưởng lão Dhammarakkhita, 
Uttara, Cittagutta, và vị thông thái Candagutta, 


7⁄- Suriyaguftatthero ca pafibhãnavisarado, 
cte kho cuddasatthero Jjambudipa idhaãgdfã. 
Và trưởng lão Suriyagutta có sự khôn ngoan bén nhạy; chính 
mười bốn vị trưởng lão ấy đã từ JambudTpa đi đến nơi đây. 


8/- Siddhattho mangalo sumnano padumo cãpi sivali, 
candagufto suriyagufto indaguffto ca sãgqro, 
miftaseno jayaseno acalena ca dvãdasa. 
Còn các vị Siddhattha, Mangala, Sumana, Paduma, STvalI, 
Candagutta, Suriyagutta, Indagutta, Sãgara, Mittasena, ]ayasena, 
cùng với Acala là mười hai. 


9/⁄- Supafi†thito brahma ca sumana nandisenako ca, 
putto mátã pita c 'eva gih1bhiftã tayo janaä. 
Và ba người cư sĩ: Người con trai là Supatitthita Brahma, người 
mẹ là Sumanã, và người cha là Nandisenaka. 


10/- Karapesi mahathữpam mahaãviharamuftIamam, 
anaggham visafi dafva pariccägo... 
Đức vua đã cho xây dựng ngôi bảo tháp Mahãthipa và tu viện 
Mahävihãra (Đại Tự) tối thăng và đã cho xuất ra tài sản vô giá là 
hai mươi... 


11⁄- Gamikavattam sunitva bhikkhusanghassa bhãsa0o, 
adäsi gamikabhesajjamn phãsuvihãrasadhakam. 
Sau khi lăng nghe lời giảng của hội chúng tỳ khưu về phận sự 
của vị (tỳ khưu) xuất hành, đức vua đã cúng dường dược phẩm đến 
vị xuất hành đề việc sinh hoạt được phần thoải mái. 
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12/- Bhikkhunmmam vaco sutvã yathä kale subhãsitam, 
adäsi bhikkhuninafñca yadiccham rđja-issaro. 
Sau khi lắng nghe lời giảng của các vị tỳ khưu ni đã được khéo 
thuyết giảng vào thời điểm tương tọợ, đức vua là vị chúa tế đã ban 
tặng đến các tỳ khưu ni theo như ước muốn. 


13/- Silakathipam ca kãresi rame cetiyapabbdate, 
karesi ãsanasalam jalakam nãma uttamd1m. 
Và đức vua đã cho xây dựng ngôi bảo tháp bằng đá ở tu viện 
Cetiyapabbata và đã cho thực hiện giảng đường hội họp tối thắng 
có tên là Jalaka. 


14/- Girinamanigarfhassa vu††hokase tahim kato, 
abhayagiriii paññatti vihãro samaqjayatha. 
Chủng viện có tên là Abhayagrri đã được khởi sự xây dựng ở 
nƠI Ấy, tại địa điểm vị ngoại đạo tên Giri đã cư ngụ. 


15- Pulahattho baãhiyo ca panayo pilayadathika, 
cuddasavassam te saftamasam raj]amakarayum. 

Các (vị vua) Pulahattha, Bãhiya, Panaya, Pilaya, và Dãthika ấy 
đã trị vì vương quốc được mười bốn năm và bảy tháng. 


16/- Saddhatissassa pufto tu abhayo nãma khaffiyo, 
dathikam damilam hantva raj]am karesi sadhukam. 
Vị Sát-đế-ly tên Abhaya, con trai của Saddhãtissa, đã giết chết 
Dãthika người Damila và đã trị vì vương quốc một cách tốt đẹp. 


17⁄- Abhayagtirim pati†thapesi silathữpam cetiyamantare, 
dvãaasavassam pañcamasani rajJJam karesi khaftiyo. 
Vị ấy đã cho thiết lập (tu viện) Abhayagiri ở khoảng giữa ngôi 
bảo tháp bằng đá và ngôi bảo điện. Vị Sát-đề-ly đã trị vì vương 
quốc được mười hai năm năm tháng. 
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18/- Sattayodha abhayassa ãrãme pañca kãrayu1m, 
uftiyo ca sãliyo ca mũlo tfisso ca pabbda1o, 
devo ca uftaro e 'eva efe kho safta yodhino. 
Bảy vị dũng sĩ của vua Abhaya đã cho xây dựng năm tu viện. 
Bảy vị dũng sĩ ấy chính là Uttiya, Sãliya, Mnla, Tissa, Pabbata, 
Deva, và Uttara. 


19/- Viharam dakkhinam nãma ufftiyo nãma kãrayi, 
saliyo sãliyärämam mũlo ca miÌa ãsayqm. 
VỊ dũng sĩ tên Uttiya đã cho xây dựng chủng viện tên là 
Dakkhina, vị Säliya đã cho xây dựng tu viện Sãliya, và vị Mila đã 
cho xây dựng khu cư trú Mnla. 


20/- Pabbato pabbataramam tisso kã tissaramakam, 
devo ca uffaro c 'eva devãgäram akq1su te. 
VỊ Pabbata đã cho xây dựng tu viện Pabbata, vị Tissa đã cho 
xây dựng tu viện Tissa, còn Deva và Uttara đã cho xây dựng 
Devagara. 


21/- Kãkavannassa atraqjo mahäfisso mahipdti, 
katikan katva maccehi sãlikkhettam manorama1m, 
adäsi summatherassa santaciftassa jhãy¡no. 

Đức vua Mahãätissa, con trai của Kakavanmna, đã thỏa thuận với 
mọi người về thửa ruộng lúa Sãli thích ý rồi đã ban cho vị trưởng 
lão Summa chuyên tham thiền và có tâm tư an tịnh. 

22/- Yantam katikam katvana tfivassañca aninakam, 
mahãdãanam pavafttesi bhikkhunekasahassiye. 

Đức vua đã thực hiện điều thỏa thuận ấy tròn đủ ba năm và đã 


tiễn hành cuộc đại thí đến nhiều ngàn vị tỳ khưu. 


23/⁄- Katapufñfio mahapañno abhayo du††hagaãma1, 
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kaãyassa bhedä tusitam kãyq so samupagq1mi. 

Với phước báu đã tạo, vị đại trí tuệ Abhaya Duftthagamani ây 
khi thân thể hoại diệt đã đến với tập thể ở cõi trời Tusitã (Đầu 
Suất). 

Bhanavard0I  ekHHqavisafimam. 
Tụng phẩm thứ mười chín. 


Ekunavisatimo paricchedo. 
Chương thứ mười chín. 


——00000-- 
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VĨSATIMO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THƯ HAI MƯƠI 


1/- Kaãkavanassa yo puffo fisso nãm Tỉ vissufo, 
karapesi mahathipe chattakammadisesakam. 
Người con trai của Kakavanna được biết tiếng với tên là TIssa 
đã cho thực hiện phần đở dang như là công việc làm lọng che, 
v.v... ở ngôi đại bảo tháp. 


2/- Dakkhinagiriviharafca kallakallena kãritam, 
añne bahi vihãrã ca saddhatissena kãr11ã. 
Chủng viện Dakkhinagrri đã được cho xây dựng bởi Kallakalla 
và nhiều chủng viện khác nữa đã được cho xây dựng bởi 
Saddhãtissa. 


3⁄- Cafturasiisahassani dhammakkhandhänyanussaram, 
ekekadhammakkhandhassa pJañcekekam karayi. 
Tương ứng với tắm mươi bốn ngàn Pháp uấn, vị ấy đã thực hiện 
sự cúng dường riêng biệt đến từng Pháp uân một. 


4/- Pasadanca akaresi manufñffam sattabhimakam, 
lohi†thakena chadesi saddhäatisso mahãyaso, 
lohapasadakam nãma samafñna pa†hamam ah. 
Saddhãtissa có danh tiếng lẫy lừng đã cho thực hiện tòa nhà bảy 
tầng xinh xắn và đã cho lợp bằng ngói đồng. Tòa nhà ấy có danh 
hiệu đầu tiên được gọi là Lohapäsãda (Lầu đài bằng đồng). 


3⁄- Karaãpesi kafcukafñca mahathipe varuttame, 
karesi hatthipakaram parivariya cetiyqm. 
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Vị ấy đã cho xây dựng máng vòm (kañcuka) ở tại ngôi đại bảo 
tháp cao quý tôi thượng và đã cho thực hiện hàng rào đâu voi bao 
quanh ngôi bảo điện. 


6/- Caturassafca karesi ta[ãkam tãvakalikam, 
a{thärasãmi vassãni raj]am kaãresi khaftiyo. 
Vị Sát-đề-ly đã cho xây dựng hồ nước hình tứ giác có tính chất 
tạm thời và đã trỊ vì vương quốc được mười tám năm. 


7⁄- Katva aññam bahum puññam datva dãnam anappakam, 
kaãyassa bhedä sappaffio tusitam so samupagami. 
Bậc trí tuệ ấy đã thực hiện nhiều phước báu khác nữa và đã ban 
phát vật thí không phải là nhỏ nhoi, đến khi thân thể tiêu hoại đã 
sanh về cõi trời Tusitã (Đâu Suất). 


8/- Saddhatfissassa atrqjo thullatthano tỉ vissufo, 
kaãrapesi manorammam vihãram alakandaram. 
Người con trai của Saddhãtissa được biết tiếng là Thullatthana 
đã cho xây dựng ngôi chủng viện xinh xắn Alakandara. 


9/⁄- Dasaham ekamasafica raJJ]am karesi khaftiyo, 
saddhatissassa airqjo lajjitisso Tỉ Vissufo. 
Vị Sát-đế-ly đã trị vì vương quốc được một tháng mười ngày. 
Có người con trai của Saddhãtissa được biết tiếng là Lajjitissa. 


10/- Navavassam chamaãsam e 1ssariya anusasỉ S0, 
karapesi tilañchanam mmahathipe varuttame. 
Vị ấy đã cai quản lãnh thổ được chín năm sáu tháng và đã cho 
thực hiện ba dấu hiệu (tilañchana) ở tại ngôi đại bảo tháp cao quý 
tối thượng. 


11⁄- Patitthapesi aramam girikumbhilanamakam, 
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karapesi diehathipam thupãrãmapuratthito. 
Vị ấy đã cho thiết lập tu viện tên là Girikumbhila và đã cho xây 
dựng ngôi bảo tháp Dĩghathũpa ở về phía đông của tu viện Bảo 
Tháp (Thũpãraãma). 


12/- Silakafñcuke karesi thipãrãme manorame, 
matfe lajjakafissamhi kani††ho tassa karayl, 
rajam cha[ eva vassami khallatanaganaãmako. 
Vị ấy đã cho thực hiện các máng vòm bằng đá ở tại tu viện Bảo 
Tháp xinh đẹp. Khi Lajjakatissa chết đi, người em trai của vị ấy 
tên là Khallãtanäga đã trị vì vương quốc chỉ được sáu năm. 


13⁄- Tam mahara††hako nãma camipafi ca bhữpatim, 
hantva rajjamaharesi dinekam akatanñfiuko. 
Vị tổng tư lệnh tên Mahäratthaka là kẻ vô ân đã giết chết vị vua 
ấy và đã trị vì vương quốc được một ngày. 


14/- Tassa rañño kani†tho tu va††agãmarinamaRo, 
du{†ham senapatim hanivã rajjam kã pañcamasakam . 
Nhưng người em trai của vị vua ây tên là Vattagämanï đã giết 
chết người thống lãnh quân đội xấu xa và đã trị vị vương quốc 
được năm tháng. 


15- Pulahattho tu damilo ti vassãni kãrayl, 
duve vassani băhiyo akã rajJ]am camipdti. 
Còn vị Pulahattha người Damila đã trị vì được ba năm và vị 
tổng tư lệnh Bãhiya đã trị vì vương quốc được hai năm. 


16/- Tam hantfva panayamaro saftavassanmi kãrayi, 
tam hantva pilayamaro sattamasani karayi. 
Panayamãro đã giết chết vị ấy và đã trị vì được bảy năm. 
Pilayamäro đã giết chết vị ấy và đã trị vì được bảy tháng. 


241 


Sử Liệu về Đảo Lahkã Chương thứ hai mươi 





17/⁄- Tam hantva dãthiyo nãma dđuve vassani kãrayi, 
cfe ca pañca damilqjatãä antarika bhũpa1, 
saftamasani cuddasavassani rajjam kãrayum. 
Vị tên Dãthiya đã giết chết vị ấy và đã trị vì được hai năm. Năm 
Vị vua trung gian có nguồn gốc Damila ấy đã trị vì vương quốc 
được mười bốn năm bảy tháng. 


18/- Vaftagamar so räjã ãganfvana mahãyaso, 
dãthikam damilam hantvã sayam rajjamakarayi. 
Đức vua Vattagämanï ấy có danh tiếng lẫy lừng đã đi đến giết 
chết Dãthika người Damila và đã đích thân trị vì vương quốc. 


19/- VaftagamarmT abhayo evam dvadasa vassakam, 
pañcamasesu ãdito rđja raj]amakarayi. 
Như vậy, đức vua Vattagãmanï Abhaya đã trị vì vương quốc 
trong mười hai năm và trước đó là năm tháng. 


20/- Pitakattayapalim ca tassã a{†hakathampi ca, 
mukhapathena anesumụ pubbe bhikkhH mahaãmafi. 
Từ trước, các vị tỳ khưu có đại trí tuệ đã lưu truyền Tam Tạng 
Pãli và Chú Giải Tam Tạng theo phương thức truyền khâu. 


21/- Hanim disvãna sattãnam tada bhikkhi samagda1a, 
cira{thiHttham dhammassa potthakesu likhãpayum. 
Khi ấy, các vị tỳ khưu nhận thấy sự thoái hoá của chúng sanh 
nên đã tụ hội lại và đã cho ghi lại ở các tập sách nhằm mục đích 
duy trì Giáo Pháp dài lâu. 


22/- Tass accaye mahãcHli mahafisso akãrayl, 
rajam cuddasavassani dhammena ca samena ca. 
Khi vị ấy băng hà, Mahãcũli Mahãtissa đã trị vì vương quốc 
một cách chính trực và công bằng được mười bốn năm. 
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23/- Saddhäsampamno so rãjã katva puñfñani nekadha, 
catuddasannamụ vassãnam accayena đivam agã. 
VỊ vua ây đã thành tựu được niềm tin và đã thực hiện các phước 
thiện bằng nhiều hình thức và đã sanh về cõi trời sau mười bốn 
năm. 


24/- Va††agaämanino puffo coranago Tỉ Vissufo, 
rajam dvadasavassani coro hufvã akãrayi. 
Được biết tiếng là Coranäga (Cướp Chúa), người con trai của 
VattagamanT đã trở thành kẻ cướp đã trị vì vương quốc được mười 
hai năm. 


25⁄- MahacH]issa yo puffo fisso nãml tỉ vissufo, 
rajam karesi dipamhi tụi vassãni khaffiyo. 
Người con trai của Mahäcili là vị Sát-đề-ly được biết tiếng với 
tên là Tissa đã trị vì vương quốc ở trên hòn đảo được ba năm. 


26/- S1vo nãma yo rđjã anuladeviyä vasi, 
ekavassafica dvernasam issariyamanusäsi so. 
Đức vua tên Sïva sống chung với hoàng hậu Anulã đã cai quản 
lãnh thổ được một năm và hai tháng. 


27⁄- Yat†uko nãma yo rđjã damilo aññadesiko, 
ekavassafica dvernasam issariyamanusasi so. 
VỊ vua tên Vatuka người Damila là người xứ sở khác đã cai 
quản lãnh thổ được một năm và hai tháng. 


28/- Tisso nãmaãsi so rđjã dãrubhatika vissufo, 
ekavass ekqmasafñca pure raj]amakarayi. 
Vị vua tên là Tissa ấy, được biết tiếng là “Thợ đồn gỗ,” đã trị vì 
vương quốc ở trong thành phố được một năm và một tháng. 
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29/- NHiyo nãma nãmena damilo brãhmarnofi so, 
karesi raj]am chammasam tambapanniimihi issaro. 
Vị chúa tế tên Nïliya là người Damila dòng đõi Bà-la-môn đã trị 
vì vương quốc ở Tambapanni được sáu tháng. 


30/- Anula nãma sa devĩ hantvana nïliyam tadä, 
cafumasam ca địpasmim issariyänusaäsi sã. 
Khi ấy, vị hoàng hậu tên Anulã ây đã giết chết Nïliya và đã cai 
quản lãnh thổ ở trên hòn đảo được bốn tháng. 


31⁄- Palayitva pabbajitva kale pattabalo idha, 
ãgafo anulam hantva devim tam pãpammãnas1. 
32/- Kutikannafisso nãma mahacHlissa airq7o, 
karesi posathägharam vihare cetiye naøe, 
rajam gahetva đipnasmim dhammena anusãsi so. 

Người con trai của Mahãcili tên là Kutikannatissa đã tâu thoát 
và đã xuất gia, đến khi đạt được binh lực ở tại nơi ấy đã đi đến giết 
chết hoàng hậu Anulã có tâm tư xấu xa ấy và đã cho xây dựng nhà 
hành lễ Ứposaha tại chủng viện ở trên núi Cetiya. Sau khi đoạt lấy 
vương quốc, vị ấy đã điều hành ở trên hòn đảo một cách công 
minh. 


33⁄- Purato tassa karesi silãtipam manoramam, 
ropesi bodhim tatth `eva mahãvatthum akaãray1. 
Ở phía trước nhà hành lễ »osa/ha, đức vua đã cho xây dựng 
ngôi bảo tháp bằng đá xinh xắn, đã cho trồng cội Bồ Đề ở ngay tại 
nƠơI Ấy, và đã cho thực hiện khuôn viên rộng lớn. 


34/- Bhikkhunimnafca atthaya jantagharamakarayi, 
padumnassare vanuyyãne pãkarañca akãrayi. 
Vị ấy đã cho xây dựng nhà tắm vì nhu cầu của các tỳ khưu ni và 
đã cho thực hiện hàng rào ở khu lâm viên Padumassara. 
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35⁄- Nagarassa gopanafthäya parikhafñca khanapayï, 
pakarañca akãresi sattahatthamanữnakam. 
Vị ấy đã cho đào hào xung quanh nhằm mục đích bảo vệ thành 
phố và đã cho xây dựng tường thành bao quanh (rộng) bảy cánh 
tay không được thiếu hụt. 


36/- Khemaduggafñca karesi mahãvãDï manorama1m, 
sefuppaladl vapifica vannakamù nãma mãatikam, 
dvevisafi ca vassami rajJamn kãresi khafftiyo. 
Và đã cho thực hiện hồ nước lớn Khemadugga xinh đẹp, hồ 
nước Setuppala, v.v..., và kênh đào tên Vannaka. Vị Sát-đế-ly đã 
trị vì vương quốc được hai mươi hai năm. 


BhẩnavũrdI vIsafiam. 
Tụng phâm thứ hai mươi. 


Wisatimo paricchedo. 
Chương thứ hai mươi. 


——00000-- 
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EKAVISA TIMO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MÓT 


1/- Kufikannassa atrajo abhayo nãma khaftiyo, 
mahãthipavaram rammam sayam vanditumnagami. 
Người con trai của Kutikanna là vị Sát-đế-ly tên Abhaya đã 
đích thân đi đến để đảnh lễ ngôi Đại Bảo Tháp cao quý xinh đẹp. 


2/- Khmasava vasippattã vimala suddhamanasä, 
saj]hayamti dhãtugabbhe pijanattham munim tadã. 
Khi ây, các vị (tỳ khưu) có các lậu hoặc đã tận, đã thành tựu sự 
thu thúc, không ô nhiễm, có tâm ý trong sạch đang trì tụng tại gian 
phòng thờ xá-lợi với mục đích tôn vinh đắng Mâu Ni. 


3⁄- Rđjãä sutvana sajjhãyam dhaãtugabbhe manorame, 
thupam padakkhinam katva catudvaresu naãddasa. 
Sau khi lắng nghe lời trì tụng ở tại gian phòng thờ xá-lợi xinh 
xắn, đức vua đã hướng vai phải nhiễu quanh ngôi bảo tháp nhưng 
đã không nhìn thấy gì qua bốn cánh cửa. 


4/- Samanfato namassiva suivã saj]hãyamuftamam, 
ti rãja vicintesi saj]hayam kattha ganhafi. 
Sau khi đã lễ bái xung quanh và lắng nghe lời trì tụng tối thắng, 
đức vua đã suy nghĩ rằng: “(Hội chúng) đã tiến hành việc trì tụng ở 
nơi nào? 


3⁄- Catudvare na ganhatfi bahiddhapi na ganhare, 
anfova dhatugabbhasmim sajjhãyanttidha pesala. 
(Hội chúng) đã không trì tụng tại bốn cánh công, cũng không 
thể thực hiện ở bên ngoài. Các ngài trí thức đang trì tụng tại nơi 
đây, ngay ở bên trong gian phòng thờ xá-lợi. 
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6/- Ahampi da††hukaämo nhỉ dhatugabbham varuttamam, 
saj]hayampi sunissami bhikkhusanghañca dassanam. 
Ta cũng có ước muốn quan sát gian phòng thờ xá-lợi cao quý 
tối thượng. Ta cũng sẽ lắng nghe lời trì tụng và chiêm ngưỡng hội 
chúng tỳ khưu.” 


7⁄- Rañño sankappamafñnaya sakko devãnamissaro, 
dhãtugabbhe paturahu therãnam qJ}habhasayi. 
Biết được ý định của đức vua, Sakka chúa của chư thiên đã hiện 
ra tại gian phòng thờ xá-lợi và đã trình bày với các vị trưởng lão 
răng: 


8/- Rajã bhante da†thukãamo dhatugabbhassa antaram, 
saddhanurakkhanatthäaya dhatugabbham nayimsu te. 
“Thưa các ngài, đức vua có ước muôn nhìn xem ở bên trong 
gian phòng thờ xá-lợi.” Nhằm mục đích hộ trì niềm tin, các vị ấy 
đã hướng dẫn (đức vua) đến gian phòng thờ xá-lợi. 


9/⁄- Disvã dhatugharam rajã vedaqjato katafjal, 
akäsi dhãtu sakkãram pijam sattahakampi ca. 
Sau khi nhìn xem gian phòng thờ xá-lợi, đức vua được phát 
sanh trí tuệ đã chắp tay lên, rồi đã thực hiện lễ cúng dường trọng 
thê đến xá-lợi luôn cả bảy ngày. 


10/- MadhubhandapuJam kãsi satftakkhaftu09 manoramdm, 
akäsi sabbapwjafñca sattakkhattum anagghikam. 
Đức vua đã bảy lần thực hiện sự cúng dường những khối mật 
ong một cách thỏa ý và đã bảy lần tiến hành toàn bộ các sự cúng 
dường đều có giá trị vô ngần. 


11⁄- Aññam pũjañca kãresi sattakkhattum yathäraham, 
safttakkhattum ca karesi dịpaDHjam punaDDunam. 
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Và đã bảy lần thực hiện sự cúng dường khác có giá trị tương tợ, 
rôi đã bảy lân thực hiện sự cúng dường đèn đuôc và còn được lặp 
lại nhiêu lân. 


12/- Pupphapijam akaresi sattakkhaftum manoramam, 
piritajalapujam ca sattaham tattha karayi. 
Đức vua đã bảy lần thực hiện sự cúng dường bông hoa một 
cách thỏa ý và đã tiến hành sự cúng đường các chum đây nước ở 
tại nơi ấy bảy ngày. 


13⁄- Pavalamayqjalañca karäpesi anagehikam, 
mahathipe pa†imukkacIvaramiva pãrutam. 
Đức vua đã cho thực hiện ở tại ngôi Đại Bảo Tháp mạng lưới 
vô giá làm bằng san hô và được trùm lên như là đã được mặc vào y 
phục. 


14/- Da|ham katva dipadandam thupapadasamanta0o, 
sappinaliñca piretva dipam Jjalesi sattadha. 
Rồi đã thực hiện cột đèn vững chải ở xung quanh chân vách 
tường của ngôi bảo tháp, sau đó đã cho đồ bơ lỏng đầy ống dẫn rồi 
đã cho đốt sáng đèn theo bảy cách thức. 


15⁄- Telanalim ca piretva thupapada samanfa0o, 
teladipami jalesi cuddasakkhaftumeva ca. 
Sau khi đã làm đầy ống dẫn dầu ở xung quanh chân vách tường 
của ngôi bảo tháp, đức vua đã cho thắp sáng các ngọn đèn dầu đến 
mười bốn lần. 


16/- Gandhodakena piretva kat†am katvana matthake, 
paftharitvoppalahatthe sattakkhattumakarayi. 
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Sau khi đã cho đồ đầy với nước thơm và thực hiện thảm trải ở 
đỉnh tháp, đức vua đã rải đêu những đóa hoa sen ở trên tay và đã 
tiên hành bảy lân. 


17⁄- Thũpassa pacchữmokase ta|ãke tissanamake, 
yojeiva yantakam tatthodakapujamakarayi. 
Tại hồ nước tên Tissa ở khu vực phía tây của ngôi bảo tháp, đức 
vua đã cho nối liền ống dẫn rồi đã thực hiện sự cúng đường nước ở 
tại nơi ẫy. 


18/- Samarmta yojanam sabbam kusumanañca ropayl, 
akãsi pupphagumbafñca mahathữDe varuftame. 
Và đức vua đã cho trồng bông hoa toàn bộ xung quanh một do- 
tuần và đã thực hiện cụm bông hoa ở tại ngôi Đại Bảo Tháp cao 
quý tối thượng. 


19/- Makulapupphitamn puppham samanetvana khaffiyo, 
akäresi pupphagumbam cuddasakkhaftumeva ca. 
Vị Sát-đề-ly đã tập trung lại bông hoa búp chớm nở rồi đã cho 
thực hiện cụm bông hoa đến mười bôn lần. 


20/- Nãnãpuppham samocit ãlindapakarakam tahim, 
pupphathambham ca ' kãreIVã, sattakkhatIum DunqDpuna, 

Ở nơi ấy, vị Sát-đế-ly đã cho tập trung lại nhiều loại bông hoa 
rồi đã bảy lần cho thực hiện sân dạo có hàng rào và cột trụ bông 
hoa, sau đó đã cho thực hiện lặp lại nhiều lần với nhiều hình thức 
khác nhau nhằm mục đích cúng đường. 


21/- Sudhakammañca karesi mahathipavare tahim, 
abhisekam karitvana akãsi thupamangalam. 
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Ở nơi ấy tại ngôi Đại Bảo Tháp cao quý, đức vua đã cho thực 
hiện việc làm sạch sẽ rôi đã tiên hành lễ đăng quang và xây dựng 
ngôi bảo tháp hoàng gia. 


22/- Sakyapufto mahãvïro assatthadumasantike, 
sabbadhamnapa†ivedham akarayi anuftaro. 
Người con trai dòng Sãkya (Thích Ca), bậc Đại Hùng, đã thực 
hiện việc chứng đắc tất cả các Pháp ở cạnh cội cây Assattha và (trở 
thành) đắng Tối Thượng. 


23/- Thio meghavane ramme yo rukkho đĩpajofano, 
tam bodhimpi abhisekam khattiyo kasi bhipati. 
Vị Sát-đế-ly cũng đã tiến hành lễ đăng quang và (trở thành) 
đẳng quân vương ở tại gốc Bồ Đề là cội cây làm rạng ngời hòn đảo 
đã được trồng ở khu vườn Meghavana xinh đẹp. 


24/- Vassam vutthã pavaresumu bhikkhusanghasukhavaha, 
pavãranänuggahäya soda dãnaDavaãranam. 
Trải qua mùa an cư mưa, hội chúng tỳ khưu là nguồn đem lại sự 
an lạc đã tiễn hành lễ Pavarana (Tự Tứ). Để hồ trợ lễ Pavãranä, 
đức vua đã cúng dường phẩm vật cho lễ Pavãranä. 


25⁄- Adaäsi vandanam dãnam bhikkhusanghe varuttame, 
balabheriñcadasi mahathipavare tahim. 
Đức vua đã cúng dường sự tôn kính và phẩm vật đến hội chúng 
tỳ khưu cao quý tối thượng rồi đã hiến dâng tiếng trống hùng hồn 
đến ngôi Đại Bảo Tháp cao quý ở tại nơi ấy. 


26/- Lankatalamada c 'eva se†thakanafanafikã, 
sabbam sankharitvana mahathũpe adási so. 
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Đức vua đã tập trung tât cả các nam nữ vũ công hàng đâu và là 
niêm tự hào của xứ sở Lankã rôi đã ban thưởng ở tại ngôi Đại Bảo 
Tháp. 


27/- Vesakhe punnamaydm so sambuddho upapdaJJatha, 
tam mãsam pũjanafthäya a††havisafi kãrayi. 
Vào ngày trăng tròn tháng Vesäkha, đẳng Chánh Đăng Giác â ấy 
đã hiện khởi, đức vua đã cho tiến hành hai mươi tám lần nhằm 
mục đích cúng đường tháng ấy. 


28/- Mahameghavane ramme thpãrãme mahipafi, 
karesi posathägaram tuibho vihäramanfare. 
Ở khoảng giữa hai chủng viện, khu vườn Mahãmegha xinh đẹp 
và tu viện Bảo Tháp, đức vua đã cho xây dựng nhà hành lễ 
Uposatha. 


29/- Akã anñam bahum puññam adä dãnamanappakam, 
a{thavisafi vassãni raj]am karesi khaftiyo. 
Đức vua đã thực hiện nhiều phước báu khác và cúng dường 
phẩm vật vô giá nữa. Vị Sát-đế-ly đã trị vì vương quốc được hai 
mươi tám năm. 


30/- Ku†ikanassa yo pufto nãga nãmo tỉ khaffiyo, 
karesi ratanamayam i{†hakadim varuttame. 

31⁄- Dhamnasananca sabbattha ambatthala vare tahim, 
giribhandagahanam nãma mmahäpiam akãray!. 

Vị Sát-đề-ly tên Naga, con trai của Kutikanna, đã cho thực hiện 
các vật cao quý tối thắng như là gạch làm bằng ngọc quý, v.v... và 
Pháp tọa ở khắp. mọi nơi tại Ambatthala cao quý. Ở tại nơi ấy, vị 
ây đã tiễn hành lễ đại thí gọi là lễ Giribhandagahana. 


32/- Yavata lankadipamhi bhikkhi samti supesala, 
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sabbesam civaram dãsI bhikkhusanghe sagãravo, 
dvãdasami ca vassani raJJ]am kãresi khaftiyo. 

Các vị tỳ khưu hiền thiện ở trên hòn đảo Lañkã được bao nhiêu, 
với sự tôn kính đức vua đã cúng dường y phục đến tất cả các vị 
trong hội chúng tỳ khưu. Vị Sát-đế-ly đã trị vì vương quốc được 
mười hai năm. 


33/- Mahadathikapufto yo rnandagamini nãmako, 
abhayo vissufo rãjã ãsi dipamihi issaro. 
Người con trai của Mahadäthika tên Ämandagämini, tức là vị 
vua được biết tiếng là Abhaya, đã trở thành vị chúa tế ở trên hòn 
đảo. 


34/- Khanaäpesi udapanam gãmenditalãkamDi ca, 
rajatalenam kãresi thủpassa rajatãmayqm. 
Đức vua đã cho đào giếng nước luôn cả hồ nước Gãmendita|ãka 
nữa. Còn đối với ngôi bảo tháp, đức vua đã cho thực hiện 
RaJatalena được làm băng kim loại bạc. 


35⁄- Chattãatichattam kãresi thipãrãme varuttame, 
mahãvihãre ca thiparame bho hammiyan varam. 
Đức vua đã cho thực hiện chiếc lọng che hai tầng ở tại fu viện 
Bảo Tháp cao quý tôi thượng và dãy nhà quý báu ở tại hai nơi, 
Mahavihãra (Đại Tự) và Thũparama (Tu viện Bảo Tháp). 


36/- Bhangdagaäram akäresi bhandalenam ca sabbaso, 
ãnãpesi aghãnañca đipamhi tambapa11iye, 
navavassa††hamasani raJjam karesi khaftiyo. 

Đức vua đã cho xây dựng hoàn hảo gian nhà chứa vật dụng và 
phòng kho chứa vật dụng và đã truyền lệnh không được giết hại ở 
trên hòn đảo Tambapanni. Vị Sát-đế-ly đã trị vì vương quốc được 
chín năm tám tháng. 


253 


Sử Liệu về Đảo Lankã Chương thứ hai mươi mốt 





37⁄- Tassa kani†tho kairqjanu tissofi Vissufo, 
sampunna fimi vassãni rajjam kăresi khattiyo. 
Người em trai của vị ấy được biết tiếng là Kanrajãnu Tissa. Vị 
Sát-đề-ly đã trị vì vương quốc tròn đủ ba năm. 


38/- Amandagaminiputto chlãbhayoti vissufo, 
patifthapesi so rđjã gaggararainamuftamam, 
rajam karesi vass ekam culãbhayamahipati. 

Người con trai của Amandagämini được biết tiếng là 
Cũlãbhaya. Vị vua ấy đã cho thiết lập tu viện tối thắng 
Gaggarãräma. Đức vua Cũlãbhaya đã trị vì vương quốc được một 
năm 


3/- STvalT nãma sãdevĩ revafT ii vissufã, 
catumnasamakä rajJam dhĩtã amandardjino. 
Người con gái của đức vua Amanda là vị hoàng hậu tên Sivalï 
và được biết tiếng là Revati đã trị vì vương quốc được bốn tháng. 


40/- Amandabhagineyyo tu sïvalim apaniya tam, 
Ilanãgo †1ỉ nãmena rajjam akãrayÌ pure. 
Nhưng người cháu cậu của Ämanda tên là Ilanäga đã truất phế 
hoàng hậu Sïvalï ấy rồi đã trị vì vương quốc ở trong thành phố. 


41/- lanãgo nãma rãjã sunitva kapÙatakam, 
fissadiratalake ca khanapesi arindamo. 
Đức vua tên llanäga, vị chúa vô địch, sau khi nghe được câu 
chuyện Bổn Sanh Con Khi đã cho đào hai hồ nước Tissa và Dũra. 


42/- Chavassãni ca so rajjam kaãresi dipalafjake, 


SIVo Tỉ nãma nãmena candamukho Tỉ vissufo, 
akãsi manikãramam vihare issaravhaye. 
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VỊ ây đã trị vì vương quôc ở hòn đảo Lankã được sáu năm. VỊ 
vua có tên là ST1va, được biệt tiêng là Candamukha, đã xây dựng tu 
viện Manikarama ở tại chủng viện có tên là Issara. 


43/- Tassa rañño mahesi ca damiladeviti vissuia. 
tanñeva gãme va††am ca aqđã rãmassa sã tadä, 
saftamas a{fhavassani rajjam karesi khaftiyo. 
Hoàng hậu của vị vua ấy được biết tiếng là Damilädevi. Khi ấy, 
nàng ây đã trao tặng phần thu nhập ở ngôi làng đến tu viện. Vị Sát- 
đế-ly đã trị vì vương quốc được tám năm bảy tháng. 


44/- Tisso ca nãma so rãjã yasalalo Tï vissufo, 
mãs a††hasaftavassami dipe raj]amakRarayl. 
Đức vua tên Tissa ấy được biết tiếng là Yasalãlo đã trị vì vương 
quốc ở trên hòn đảo được bảy năm tám tháng. 


45/- Dvãrapalassa atrajo subhardjä Tỉ vissufo, 
karapesi subhãramam villaviharakamji ca. 
Người con trai của vị gác cổng, được biết tiếng là đức vua 
Subha, đã cho xây dựng tu viện Subhãrama và chủng viện 
Villavihara. 


46/- Parivenamakaresi aanamena so tadã, 
chavassani ca dipamhi rđjã raj]amakarayT. 
Khi ấy, vị ấy đã cho xây dựng phòng ốc đặt theo tên của mình. 
Đức vua đã trị vì vương quốc ở trên hòn đảo được sáu năm. 
Bhãnavardr ekqvisaftimam. 
Tụng phẩm thứ hai mươi mốt. 


Ekavisatimo paricchedo. 


Chương thứ hai mươi môt. 
—00000-- 


Đàn 
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CHƯƠNG THƯ HAI MƯƠI HAI 


1⁄- Yasabho nãma so rđjãrãme cittalapabbate, 
dasathipami karesi pjañcanekamuftamam. 
Đức vua tên Vasabha ấy đã cho thực hiện mười ngôi bảo tháp 
tại tu viện ở ngọn núi Cittala và vô số sự cúng dường tối thượng. 


2⁄- lssariya năm ärãme vihäram ca manoramam, 
karesi posathagharam dassaneyyq manorama1. 
Ở tại tu viện tên là Issariya, đức vua đã cho xây dựng chủng 
viện xinh đẹp và nhà hành lễ Ứposa¿Jha xinh xắn đẹp đẽ. 


3⁄- Balabherim ca kãresi pHjetu rãmamuftamam, 
adäsi bhikkhusanghassa civarañca anappakam. 
Đức vua đã cho thực hiện tiếng trống hùng hồn để cúng dường 
đến ngôi tu viện tuyệt vời và đã cúng dường y phục đến hội chúng 
ty khưu không phải là ít. 


4⁄- Sabbattha lankadipasmim ãrãma samti jinunaRaä, 
karesi sabbatthäavasam dhammapuam maharaham. 
Có những tu viện bị hư hỏng ở khắp nơi trên hòn đảo Lañkã, 
đức vua đã cho xây dựng trú xứ ở khắp các nơi và tiễn hành sự 
cúng dường Pháp Bảo vô cùng xứng đáng. 


3/- Cetiyagharam kãresi thupãrãme varuttame, 
tattheva pijayi rãjã catucaftIalIsa nrữnakqm. 
Đức vua đã cho xây dựng gian bảo điện ở tại Thũpãrãma (tu 
viện Bảo Tháp) cao quý tối thượng, và tại chính nơi ây đã cúng 
dường bốn mươi bốn ngàn không thiếu sót. 
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6/- Mahavihare ca thuparame cefiyapabbdate, 
paccekami sahassami teladipami jalesi. 
Ở tại Mahãvihãra (Đại Tự) và Thũpãrãma (tu viện Bảo Tháp) ở 
núi Cetiya, đức vua đã cho thắp lên hàng ngàn cây đèn dầu. 


7⁄- Mayantiu rãjuppalikam vãpim kolambanamakam, 
mahãnikkhava†tivapim mahãgãämavhayam dvaydam. 
8/- Kehalam kalavapm ca jambu†fiñvathamanganam, 
abhivaddhamanakam ca iccekãädasavapiyo. 
Mười một hồ chứa nước (đã được xây dựng) là: Hồ Mayanti, 
Rãjuppalika, Kolamba, Mahãnikkhavatti, hai hồ tên Mahãgãma, 
Kehala, Kala, Jambutti, Vathamangana, Abhivaddhamanaka. 


9/⁄- Dvadasamatikafñc eva subhikkhattamakarayi, 
puffiam nãnävidham katva pãkãraparikham pure. 
Đức vua đã xây dựng mười hai kênh dẫn nước cho vấn đề 
lương thực được dễ dàng và đã thực hiện nhiều loại phước thiện, 
tường thành, và hào lũy ở trong thành phó. 


10/- Dvaraftalamakaresi mahaãvatthufca karayl, 
tahim tahữn pokkharaT khanapesi puruttame. 
Đức vua đã cho xây dựng tháp canh ở cổng thành, đã cho thực 
hiện quảng trường rộng lớn, và đã cho đào các hồ sen ở nhiều nơi 
trong kinh thành. 


11⁄- Ummaggena pavesayi udakam rajakufjaro 
cafucaftalisavassani rajjam kãreSi iSSaro. 
Đức vua vĩ đại đã cho dẫn nước vào bằng đường ô ống ngầm. Vị 
quân vương đã trị vì vương quốc được bốn mươi bốn năm. 


12/- Vasabhassaccaye pufto vankanasika tissako, 
ãramam mangalam nãma karapesi mahipdti. 
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Khi Vasabha băng hà, người con trai là Vankanasika Tissa lên 
làm vua đã cho xây dựng tu viện tên là Magala. 


13/- Tissass atraqjo pufto gajabahuka gãm111, 
karapesi mahathipam abhayaraãme mmanorame. 
Người con trai hậu duệ của Tissa là GaJabahuka Gamimi đã cho 
xây dựng ngôi bảo tháp lớn ở tu viện Abhayärama xinh đẹp. 


14/- Matattham gãma1— nãmam ta|ãkam karesi nãyaÑo, 
kaãrãpesi ca ãrãmqmụ rammakam nãma issaro, 
dipe bãvisavassãni rajã rajjamakärayTi. 

Vị lãnh tụ đã cho xây dựng hồ nước tên là GãmanI theo ước 
muốn của người mẹ. Và vị quân vương đã cho xây dựng tu viện 
tên là Rammaka. Đức vua đã trị vì vương quốc ở trên hòn đảo 
được hai mươi hai năm. 


15⁄- Mahallanägo nãmena tambapamtmimihi issaro, 
sãjTlakandakaramam dakkhine gothapabbaftam. 
16/- Dakapasana ãrãmam vihäram sãlipabbatam, 
karapesi tenavelim rohane nãgapabbafam. 

VỊ quân vương ở tại Tambapanmi tên là Mahallanaga đã cho 
xây dựng tu viện SãjTlakandaka, Gothapabbata ở phía nam, tu viện 
Dakapäasana, chủng viện Sãlipabbata, (tu viện) Tenavell, và 
Nãgapabbata ở Rohana. 


17/- Tatheva girisalim ca antora{the akãrayl, 
chayassam rajjam kareiva gato so ãyusahkhayanii. 
Tương tợ như thế, vị ấy đã cho xây dựng (tu viện) Girisa|i ở 
trong vương quốc và đã ra đi khi chấm dứt tuôi thọ sau khi trị vì 
vương quôc được sáu năm. 


18/- Putto mahallanagassa bhafiydfissa vissufo, 
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mahãmeghavanuyyanam rakkhanatthaãya bhũpadi. 
19/- Karapesi parikkhepapakaram dvãrabandhanam, 
kaãrapesi ca so rãjã ãrãmam sakanãmakqm. 

Người con trai của Mahallanäga được biết tiếng là Bhãtiyatissa. 
Nhằm bảo vệ khu lâm viên Mahãmegha, đức vua đã cho xây dựng 
tường rào bao bọc có gắn cổng. Và vị vua ấy đã cho xây dựng tu 
viện mang tên của chính bản thân. 


20/- Mahagamanikam vãpim khanapetva mahipdti, 
padási bhikkhusanghassa bhãtiyafissa vissufo. 
Sau khi cho đào hồ nước Mahãgãmani, đức vua được biết tiếng 
là Bhãtiyatissa đã dâng lên hội chúng tỳ khưu. 


21/- Khanapesi ta|ãkam tam randhakandaka nãmakam, 
karesi posathägaram thuủpãrãme manorame. 
Đức vua đã cho đào hồ nước ây tên là Randhakandaka và đã 
cho xây dựng nhà hành lễ osa/ha ở Thũpãrãma xinh đẹp. 


22/- Mahadanam pavattesi bhikkhusanghe mahipdti, 
cafuvisafi vassãni raj]am đipe akãrayTi. 
Đức vua đã dâng cúng lễ đại thí đến hội chúng tỳ khưu và đã trị 
vì vương quốc ở trên hòn đảo được hai mươi bốn năm. 


23⁄- Tassa kani††ho nãmenda fissO ifi suViSSMfO, 
karesi posathagaram abhayäräme manorame. 
Người em trai của vị ây khéo được biết tiếng với tên là Tissa đã 
cho xây dựng nhà hành lễ posaha ở tu viện Abhaya xinh đẹp. 


24/- Mahavihare dvãdasa pãsađe ca akãrayi, 
thupassa geham karesi dakkhinaraäma avhaye. 
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Và vị ấy đã cho xây dựng mười hai dinh thự ở Mahävihãra (Đại 
Tự) và đã cho thực hiện gian nhà của ngôi bảo tháp ở tu viện có 
tên là Dakkhinarama. 


25⁄- Tato aññam bahum pufññam akasi buddhasaäsane, 
a{†havisafi vassani rãja raj]amakarayi. 
Kế từ đó, đức vua đã thực hiện nhiều phước thiện khác trong 
Phật Giáo và đã trị vì vương quốc được hai mươi tám năm. 


26/- Tissaccaye t†assa puftã rajjayogga dvibhatuka, 
rajam kaãresum đdipamhi tụi vassani bhimipä. 
Khi Tissa băng hà, những người con trai của vị ấy là hai anh em 
trai xứng đáng với vương quyền đã lên làm vua và đã trị vì vương 
quốc ở trên hòn đảo được ba năm. 


27/- Vankanasika tisso tu anurädhapuruttame, 
fiụ„i vassani kã rqjJamụ puñfTakammnanuripava. 
Còn Vankanäsika Tisso là vị vua xứng đáng bởi những việc làm 
phước thiện đã trị vì vương quốc ở kinh thành Anurãdhapura được 
ba năm. 


28/- Vankanasika tissassa accaye karayi sufo, 
rajam dvavisavassanmi gajabahuka gãm4đ1. 
Khi Vañkanäsika Tisso băng hà, người con trai là Gajabahuka 
GãmanT đã trị vì vương quốc được hai mươi hai năm. 
29/- Gajãbähuss accayena pasuro fassa rđjino, 
rajam mahallako nãgo chabbassami akãrayl. 
Khi Gajabähu băng hà, người cha vợ của vị vua ấy là Mahallaka 
Nãga đã trị vì vương quốc được sáu năm. 


30/- Mahallanagaputto tu rajä bhatika tissako, 
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cafuvisafivassani lankäraJ]amakarayi. 
Còn người con trai của Mahallanäga là đức vua Bhãtika Tissa 
đã trị vì vương quôc Lahkã được hai mươi bôn năm. 


31⁄- Tassa bhaãHka tissassaccaye kani†fhatissako, 
a{†havisafivassani dipe raj]amahRarayi. 
Khi vị Bhãtika Tissa ấy băng hà, người em trai là Kanitthatissa 
đã trị vì vương quốc ở trên hòn đảo được hai mươi tám năm. 


32/- Kani††hatissaccayena fassa pufto akãrayl, 
rajam dveyeva vassãni khujjanägo Tỉ vissufo. 
Khi Kanitthatissa băng hà, người con trai của vị ấy được biết 
tiếngt là Khujjanäga đã trị vì vương quốc được hai năm. 


33/- Khujjanagakani††ho tam ghatefva sakabhatukam, 
ekavassam kujjanägo raJJam lankãya kãrayHi. 
Người em trai của Khujjanäga là Kujjanäga đã giết chết vị ấy là 
người anh em trai của chính mình và đã trị vì vương quốc Lañkã 
được một năm. 


34/- Sirinago laddhqjayo anuradhapure vare, 
lankaraJ]amakaresi vassãn ekinavisafi. 
Với chiến thắng đạt được, Sirinägađã trị vì vương quốc Lañkã 
được mười chín năm ở tại thành Anuradhapura cao quý. 


35⁄- Sirinagoti nãmena mahathipam varuttamam, 
pñJesi ratanamalaya chattam thũpe akãrayi, 
karesi posathägaram lohapäsãdamutftame Ti. 

Vị có tên là Sirinäga đã cúng dường tràng hoa bằng châu ngọc 
đến ngôi Đại Bảo Tháp cao quý tối thượng, đã thực hiện lọng che 
ở ngôi bảo tháp, và đã cho xây dựng nhà hành lễ Uposafha ở tại 
Lohapasäda (Lâu đài bằng đồng) tối thắng. 
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36/- Sirinagassa afrajo abhayo nãma bhũpdti, 
dWihi satasahassehi neka vatthäni gahiya, 
adäsi bhikkhusanghassa vatthadanam mahagsehikam. 
Đức vua tên Abhaya, người con trai của Sirinaga, đã bảo mang 
đến nhiều vải vóc trị giá hai trăm ngàn và đã dâng lên hội chúng tỳ 
khưu sự cúng dường vải vô cùng giá trị. 


37⁄- Pasanaveditm cãkãsi mahãbodhi samanta1o, 
kãresi nagare rajjam a††havassđni so tadä. 
Rồi đã cho thực hiện đường viên bằng đá ở xung quanh cội Đại 
Bồ Đề. Vị ấy đã trị vì vương quốc ở tại thành phố được tám năm. 


3/- Tassa kani†tho rđjã tu tissako iH vissufo, 
mahathipe bhayarame kãresi chatIamuifamam. 
Người em trai của vị ây được biết tiếng là Tissaka lên ngôi vua 
đã cho xây dựng chiếc lọng che tối thắng ở ngôi Đại Bảo Tháp tại 
tu viện Abhayarama. 


39/- Mahameghavane ramme bhayãrãme manorame, 
akäsi rajã thupam ca ubho vihäre uftame. 
Đức vua đã thực hiện ngôi bảo tháp ở cả hai chủng viện tối 
thắng là Mahãmeghavana xinh đẹp và tu viện Abhayärãma tuyệt 
VỜI. 


40/- Sutva gilãnasuftantam devattherassa bhãsa0o, 
adã gilãnabhesaJ]am mahã ãvãsa pañcakam, 
mahãbhodlhi samipamhi diparukkhe akãray!. 

Sau khi lắng nghe trưởng lão Deva thuyết giảng bài kinh về 
người bệnh, đức vua đã cúng dường dược phẩm trị bệnh và đã cho 
thực hiện năm trú xứ rộng rãi và các cây cột đèn ở khu vực lân cận 
cội Đại Bồ Đề. 
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41/- Tassa rañño tu vỤite dipentyakappiyam bahum, 
vitandhavade dipefva disesum jinasasanam, 
kapilamaccamadaya akãsi pãpaniggaham. 

Nhưng trong triều đại của vị vua ấy, có những vị công bố nhiều 
điều không được phép. Sau khi công bố những lời nguy biện, họ 
đã bôi nhọ Giáo Pháp của đẳng Chiến Thắng. Cùng với viên quan 
cô vấn Kapila, đức vua đã thực hiện việc trừng phạt những kẻ xấu. 


42/- Disva rajã pãpabhikkhi dùsemte jinasãsandam, 
kapilamaccamadaya akãsi pãpanigsgaham, 
viftandhavadam madditva jofayT jinasãsanam. 

Sau khi nhận ra các vị tỳ khưu xấu xa đang bôi nhọ Giáo Pháp 
của đắng Chiến Thắng, đức vua cùng với viên quan có vấn Kapila 
đã thực hiện việc trừng phạt những kẻ xấu. Sau khi bác bỏ lời nguy 
biện, đức vua là người đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của đẳng Chiến 
Thăng. 


43/- Sattipanhika pãsãdam aka meghavane tahim, 
dvevisafi tu vassãni rajJam kãresi issaro tí. 
Ở nơi ấy, vị chúa tế đã xây dựng lâu đài Sattipanhika ở tại 
Meghavana và đã trị vì vương quốc được hai mươi hai năm. 


44/- Tissassa qccaye puffo sirinägo Tỉ vissufo, 
rajam karesi dipamhi dvevassãni aqnữnakam. 
Khi vị Tissa băng hà, người con trai được biết tiếng là Sirinäga 
đã trị vì vương quốc ở trên hòn đảo được hai năm không thiếu sót. 


45/- Mahabodhissa sãmantã pakhãram catha mangdapam, 
paãsãdikamakaresi sirinaeavhayo ayq. 
Khi Ấy, vị tên Sirinaga này đã cho thực hiện hàng rào xung 
quanh cội Đại Bồ Đề và mái che xinh xắn. 
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46/- Sanghafisso Tỉ nãmena mahathñDe varuttame, 
Sovannnamayachattanmi karesi thupamatthake. 
Ở tại ngôi Đại Bảo Tháp cao quý tối thượng, vị vua tên 
Saighatissa đã cho thực hiện chiếc lọng che bằng vàng ở đỉnh đầu 
của ngôi bảo tháp. 


47/- Manimayam sikhathipam mahathñpe akãrayl, 
fassa kammassa nissande pijam kaãresi tavade. 
Ở tại ngôi Đại Bảo Tháp, đức vua đã cho thực hiện chóp nhọn 
của ngôi bảo tháp bằng ngọc ma-ni. Lẽ đương nhiên, đức vua đã 
tiến hành lễ cúng dường liên quan đến việc làm ấy. 


48/- Andhakavindakam sutva devatherassa bhãsa1o, 
cafudvare dhuvayägum pa{†hapesi arindamo. 
Sau khi lắng nghe trưởng lão Deva thuyết giảng đề tài liên quan 
đến Andhakavinda,' vị chúa vô địch đã cho thành lập (việc bố thí) 
cháo thường kỳ tại bốn công thành. 


40/- Vijayakumarako nãma sirinägassa qfrq/o, 
pữuno accaye rajjam ekavassam akarayi. 
Sau khi người cha băng hà, con trai của Sirmnaga tên là 
Vijayakumãraka đã trị vì vương quốc được một năm. 


50/- Rajam caftãri vassãni sanghafisso akãrayl, 
mahãthipamhi chattam so hemakammañca kãrayi. 
Sanghatisso đã trị vì vương quốc được bốn năm. Vị ấy đã cho 
thực hiện chiếc lọng che và công việc (thếp) vàng ở ngôi Đại Bảo 
Tháp. 


31/⁄- Sanghabodhifi nãmena raja ãsi susilavã, 


! Đức Phật đề cập mười lợi ích của cháo và khuyến khích việc bố thí cháo lúc 
ngự đên Andhakavinda (Luật Đại Phâm, chương VỊ). 
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anuradhapure rajjam dvevassaneva karayi. 
Đức vua tên là Sañghabodhi là vị có giới hạnh tôt đẹp và đã trị 
vì vương quôc ở tại thành Anuradhapura chỉ được hai năm. 


32/- Ramme meghavanuyyane dhuvayägumụ arindamo, 
paf{thapesi salaäkageam mahãvihãramuftame. 
Vị chúa vô địch đã cho thành lập (việc bố thí) cháo thường kỳ 
tại khu lâm viên Meghavana xinh đẹp và việc rút thăm (vật thực) 
tại tu viện Mahavihara (Đại Tự) tối thắng. 


53/- Abhayo nãma nãmena meghavano Tỉ vissufo, 
silamandapam kãresi mahãvihãramuttame. 
VỊ vua tên là Abhaya được biết tiếng là Meghavanna đã cho 
thực hiện mái che bằng đá ở tại tu viện Mahävihãra (Đại Tụ) tối 
thăng. 


34/- Padhanabhimimm karesi mahãvihãrapaccha1o, 
silavedimakaresi mahaãbodhi samantato. 
Đức vua đã cho thực hiện khu vực tham thiền ở phía tây của tu 
viện Mahävihãra (Đại Tự) và đã cho xây dựng đường viền bằng đá 
ở xung quanh cội Đại Bồ Đề. 


335/- Silaparikham karesi toranafñca maharaham, 
karesi silapallankam mahabodhigharuttame. 
Đức vua đã cho thực hiện hào rãnh bằng đá và công chào vô 
cùng xứng hợp và đã cho xây dựng bồ đoàn bằng đá ở điện thờ tối 
thắng của cội Đại Bồ Đề. 


56/- Karesi posathagaäram dakkhinarãmmamanfare, 
adäsi so mahadanam bhikkhusanghe varuftame. 
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Vị ấy đã cho thực hiện nhà hành lễ Uposaiha ở bên trong tu 
viện Dakkhinarama và đã cúng dường lê đại thí đên hội chúng tỳ 
khưu cao quý tôi thượng. 


37⁄- Katva rãjagharam raãjaä mahãvatthumụ manorama1m, 
bhikkhusanghassa datvana pacchã rãja pafiggahi. 
Đức vua đã xây dựng hoàng cung có khuôn viên rộng lớn và 
xinh đẹp. Đức vua đã cúng dường đến hội chúng tỳ khưu rồi sau 
đó mới tiếp nhận. 


58/- Vesakhapujam karesi rãjã meghavane tadä, 
terasãni hì vassani issariyanusasi so Ti. 
Khi ấy, đức vua đã cho tiễn hành lễ cúng dường lễ hội Vesãkha 
tại Meghavana. Vị ấy đã điều hành lãnh thô được mười ba năm. 


30/- Atrajo meghavannassa je†thafisso mahipdti, 
rajam karesi dipamhi tambapaimhi issaro. 
Người con trai của Meghavanna Jetthatissa đã lên ngôi vua. VỊ 
quân vương đã trị vì vương quốc ở trên hòn đảo Tambapanni. 


60/- Manirm mahaggham pijesi mahathipe varuttame, 
katvana lohapäsadam pủjJefva maninufttamam, 
manipasada pa—adftim karapesi naräsabho. 

Đức vua đã cúng dường ngọc ma-ni vô cùng quý giá ở tại ngôi 
Đại Bảo Tháp cao quý tối thượng, sau đó đã xây dựng Lohapäsäda 
(Lầu đài bằng đồng) và cúng dường ngọc ma-ni thượng hạng, rôi 
đã quy định danh xưng là “Lầu Đài Ngọc Ma-Ni.” 


61/- Karäpetvana ãramam pãcïmafissapabbafam, 
padási bhikkhusanghassa narindo tissasavhayo. 
VỊ quân vương tên là Tissa đã cho xây dựng tu viện 
PãcTnatissapabbata rồi đã dâng lên hội chúng tỳ khưu. 
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62/- Älambagama vãpim so khanapesi mahipati, 
a{thasamvaccharam pijam karäpesi narãsabho, 
rajam karesi dipamhi dasavassani bhũpdti. 
Vị quân vương ấy đã cho đào hồ nước Älambagãma. Vị lãnh tụ 
của dân chúng đã cho thực hiện lễ cúng dường trong tám năm. Đức 
vua đã trị vì vương quốc ở trên hòn đảo được mười năm 


63/- .Je††hatissaccaye tassa mahaãseno kanifthako, 
saffavisafi vassani rãja raj]amakarayi. 
Khi đức vua Jetthatissa băng hà, người em trai của vị ấy là 
Mahäsena đã trị vì vương quốc được hai mươi bảy năm 


64/- Tadä so rđjã cimtesi sasane nekabhikkhusu, 
ke dhammavadino bhikkhi ke ca adhammavadino. 
Lúc bấy giờ, đức vua ấy đã suy nghĩ rằng: “Trong Giáo Hội có 
nhiều vị tỳ khưu, những vị tỳ khưu nào là nói đúng Pháp, và những 
vị nào là nói sai Pháp?” 


65/- Vicinetva tmam attham gavesam lajJ]ipuggale, 
addasa päpake bhikkhñi jinasãasanadisake. 
Sau khi đã suy xét về sự việc này, đức vua đã tầm cầu những vị 
khiêm tốn và đã nhận biết rằng những vị tỳ khưu xấu xa là những 
kẻ bôi nhọ Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng. 


66/- Putikunapasadise jegucche pãpacãärino, 
assamane asante ca addasa pafiripake. 
Và đức vua đã xem những vị có sở hành xấu xa đáng ghê tởm 
như là những xác chết hôi thôi và (xem) những vị có hình thức như 
thế không phải là sa-môn và không có tồn tại. 


67/- Dummittam pãpasonam ca añfe calajJJ]ipuggale, 
upento păpake bhikkhi attham dhammañca pucchi so. 
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Trong khi đến gặp Dummitta, Pãpasona, và những vị vô liêm sĩ 
khác, đức vua đã hỏi các vị tỳ khưu xâu xa về ý nghĩa và Giáo 
Pháp 


68/- Dummifto pãpasono ca añfe calajJJ]ipuggala, 
rahogaftã mantayanti disanatthäya subbate. 
Dummitta, Pãpasona, và những vị vô liêm sĩ khác đã đi đến nơi 
kín đáo rồi bàn bạc nhằm mục đích bôi nhọ các bậc đức hạnh. 


69/- Ubho samagga hutvanãnuñnatam dhammikam tada, 
akappiyan !t¡ dipesun mahãvihäãravaãsinam. 
Khi ấy, cả hai vị ấy đã kết hợp lại và đã công bố đến các vị 
thuộc nhóm Mahävihãra (Đại Tự) về điều đã được cho phép và 
đúng Pháp là: “Điều không được phép.” 


70/- Chabbaggiyanam vafthusmim dunnivatthadi kararam, 
anuñnatan tỉ dipesum aqlaJJ]T papadhammino. 
Các vị vô liêm sĩ, hành ác pháp đã công bố sự việc mặc y luộm 
thuộm, v.v... trong câu chuyện của nhóm Lục Sư là: “Đã được cho 
phép.” 


71/- Desitami ca nekani dhammavatthuni gahiya, 
adhammo ifÌ dipesum alajJT labhahetukä. 
Vì nguyên nhân lợi lộc, các vị vô liêm sĩ đã đưa ra nhiều vẫn đề 
thuộc Giáo Pháp đã được (đức Phật) thuyết giảng rồi đã công bố 
là: “Sai Pháp.” 


72/- Asadhusangamen evam yãvajTvam subhaãsubham, 
katva gato yathakammam so mahasenabhupdati. 
Do sự thân cận không tốt đẹp như vậy, sau khi thực hiện điều 
tốt cũng như không tốt đến cuối cuộc đời, đức vua Mahãsena ấy đã 
ra đi theo nghiệp tương ứng. 
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Sử Liệu về Đảo Lankã Chương thứ hai mươi hai 





73/- Tasma asadhusamsaggam ãraka parivajjiya, 
qhữm vasivisam vãsu kareyyatthahitam budhoti. 
Vì thế, người khôn ngoan nên tránh né từ đàng xa việc thân cận 
không tốt đẹp (giống như tránh xa) loài rắn là con thú có nọc độc, 
và nên thực hành điều tốt đẹp có lợi ích. 


Dvevisatimo paricchedo. 
Chương thứ hai mươi hai. 


Dipavarso ni{thito. 
«Sứ Liệu về Đảo Lankã” được chấm dứt. 
NIBBANA PACCAYO HOTU. 
Xin hãy là duyên thành tựu Niết-bàn. 


——00000-- 
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CÁC BẢN DỊCH CỦA TỲ KHƯU INDACANDA 
Trọn Bộ Bản Dịch về Tạng Luật Päli (9 tập): 

e Parajikapali & Phân Tích Giới Tỳ Khưu I (2008) 

® Pacittiyapäli bhikkhu & Phân Tích Giới Tỳ Khưu II (2008) 

® Pacittiyapäli bhikkhunT & Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (2008) 

e Mahãvaggapäli I & Đại Phẩm I (2009) 

e Mahãvaggapäli II & Đại Phâm II (2009) 

e Cullavaggapäli I & Tiểu Phẩm I (2009) 

e Cullavaggapäli II & Tiêu Phẩm II (2009) 

® Parivärapäli I & Tập Yếu I (2010) 

® Parivärapäli II & Tập Yếu II (2010) 
Các Bản Dịch thuộc Tạng Kinh Päli (7 tập): 

® Patisambhidamagsapäli I - Phân Tích Đạo, tập I (2006) 

® Patisambhidamaggapäli II - Phân Tích Đạo, tập II (2006) 

® Apadanapäli I - Thánh Nhân Ký Sự, tập I (2008) 


® Apadanapäli I - Thánh Nhân Ký Sự, tập HI (2007) 


® Apadanapäli I - Thánh Nhân Ký Sự, tập II (2007) 
® Buddhavamsapäll I - Phật Sử (2005) 
® Cariyapitakapäli I - Hạnh Tạng (2005) 
Các Dịch Phẩm và Tài Liệu Khác về Päli: 
e Bhikkhunï Pãtimokkha - Giới bổn của Tỳ khưu nỉ 
® Dipavamsa - Sử liệu về đảo Lanka 
e Saddhammasangaha - Diệu pháp yếu lược 
® Buddhaghosuppatfti - Cuộc đời ngài Buddhaghosa 
e Dãthãvamsa - Sử liệu về Xá-lợi Răng Phật 
e Thũpavamsa - Sử liệu về Bảo tháp Xá-lợi Phật 
e Mẫu Tự Päli và Cách Phát Âm, Tỳ khưu Indacanda soạn 
e® Học Pali qua kinh tụng, Tỳ khưu Indacanda soạn 
Các Bản Dịch từ Sankrit: (với bút hiệu Nguyệt Thiên): 
e Chuyện Cô Tích Ấn Độ (Hitopade§a) đã in song ngữ 2000 
e Phật Độ Nan Đà (Saundarananda) đã 1n song ngữ 2001 


e Truyền Thuyết Vua A Dục (A§okãvadãna) 


